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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về giáo dục đã đang trở thành xu thế tất

yếu. Chính vì vậy, hợp tác trong giáo dục giữa các quốc gia trở thành vấn đề quan

trọng mà các quốc gia cần quan tâm. Nghiên cứu sinh lựa chọn nghiên cứu “Hợp tác

giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2023”

xuất phát từ những lý do sau đây:

Thứ nhất, xuất phát từ mối quan hệ hợp tác giáo dục của Trung Quốc và Việt

Nam. Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng có quan hệ lâu đời. Do đặc

điểm lịch sử và địa lý, nền giáo dục của hai nước có nhiều ảnh hưởng và giao lưu

qua lại. Kể từ năm 1991, sau khi bình thường hóa quan hệ, Chính phủ hai nước đã

hết sức chú trọng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác song phương. Năm 2008, hai nước

thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung trong các lĩnh vực

giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch và khoa học kỹ thuật nhằm đưa các lĩnh

vực hợp tác này phát triển lên tầm cao mới. Từ đó đến nay, ngành giáo dục hai nước

đã và đang có nhiều chính sách phối hợp chia sẻ kinh nghiệm đổi mới giáo dục từ

bậc phổ thông đến đại học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho

phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ hai, vị trí, vai trò của giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trong phát triển

kinh tế đất nước, là nơi cung ứng nhân lực lao động qua đào tạo cho thị trường lao

động. Giáo dục bao gồm các bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo

trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác

cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh

và dịch vụ. Ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đang diễn ra tình trạng “thừa thầy thiếu

thợ” và sự mất cân đối về cơ cấu lao động qua đào tạo giữa GDNN và giáo dục đại

học hiện nay. Thị trường lao động của hai nước đang thiếu trầm trọng nguồn lực lao

động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, thợ lành nghề có trình độ cao đẳng,

trung cấp nghề, trong khi lại dư thừa lượng lớn lao động có trình độ đại học trở lên,
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phản ánh tình trạng mất cân bằng về cơ cấu giáo dục giữa giáo dục nghề chuyên

nghiệp và giáo dục đại học theo hướng hàn lâm. Trước tình trạng đó, Chính phủ hai

nước đều có nhiều chính sách nhằm nâng cao vị trí GDNN trong đột phá chiến lược

về nguồn nhân lực. Cụ thể, ở Trung Quốc, năm 2019, Quốc vụ viện đã công bố “Kế

hoạch thực hiện cải cách GDNN quốc gia” (Tên gọi khác là 20 điều GDNN), thể

hiện sự đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực GDNN. Kế hoạch của cuộc cải cách này nhằm

hướng đến nâng cao vị thế của lĩnh vực GDNN, với nỗ lực xóa bỏ định kiến GDNN

là “sự lựa chọn thứ hai” trong mục tiêu học tập [105]. Ở Việt Nam, việc đổi mới,

phát triển GDNN đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc

tế; đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tạo đột phá về

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong

tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là yêu cầu cấp thiết,

là vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, “Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục

đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030,

tầm nhìn đến năm 2045” [2] của Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra mục

tiêu đến năm 2030 thu hút 50-55% học sinh trung học vào hệ thống GDNN. Đồng

thời, yêu cầu đưa nội dung phát triển GDNN vào trong kế hoạch phát triển kinh tế-

xã hội của ngành, địa phương. Điều này cho thấy cả hai quốc gia đều quan tâm đến

GDNN. Thực trạng đó đặt ra nhu cầu cần hợp tác GDNN giữa các quốc gia với

nhau để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.

Thứ ba, giai đoạn năm 2013 đến năm 2023, cả Trung Quốc và Việt Nam đều

đã có những sự điều chỉnh trong chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động

giáo dục nói chung, trong đó có GDNN. Từ khi cải cách mở cửa đến nay, Trung

Quốc thực thi chiến lược “Khoa giáo hưng quốc”, trong đó đã nhấn mạnh, cần phải

đưa giáo dục vào vị trí ưu tiên chiến lược phát triển, dốc sức phát triển sự nghiệp

giáo dục để đặt nền tảng cho việc xây dựng đội ngũ nhân tài kiểu mới [17]. Từ đó,

sự nghiệp khoa học giáo dục phát triển như vũ bão và đạt được những thành quả

quan trọng, sự nghiệp giáo dục phát triển nhanh chóng, hệ thống giáo dục quốc dân

có quy mô lớn nhất thế giới đã được xây dựng, đã tạo nên cơ sở và động lực vững
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chắc cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao sức mạnh tổng hợp và

sức cạnh tranh quốc tế.

Đến năm 2013, Trung Quốc đề ra Sáng kiến “Vành đai và Con đường (BRI)”

trong đó có nhiều chính sách về hợp tác giáo dục với Việt Nam. Cũng trong thời

gian này, Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 Hội nghị

Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo [1] và tiến

hành nhiều hoạt động hợp tác giáo dục nói chung, trong đó có hợp tác GDNN với

Trung Quốc. Đến giai đoạn giữa năm 2019 đến năm 2022, do ảnh hưởng của dịch

Covid 19, hoạt động hợp tác GDNN và các hoạt động hợp tác giáo dục khác bị gián

đoạn nhưng hai chính phủ và các địa phương đã thực hiện nhiều chính sách, giải

pháp để thúc đẩy các hoạt động hợp tác của hai bên.

Từ thực tế đó, tác giả chọn vấn đề “Hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa

Trung Quốc và Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2023” làm đề tài luận án Tiến sĩ

ngành Đông Nam Á học.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và

Việt Nam từ năm 2013 đến 2023.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nội dung: Hợp tác GDNN giữa Trường – Trường, Trường – Doanh

nghiệp; Trường – Trường – Doanh nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Phạm vi thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2023, vì trong giai đoạn này hai

quốc gia Trung Quốc và Việt Nam đều đã có những chính sách lớn về đổi mới giáo

dục nói chung, trong đó có GDNN.

Phạm vi không gian: Sự hợp tác GDNN trong phạm vi giữa Trung Quốc và

Việt Nam giữa các trường cao đẳng Trung Quốc, cũng như các doanh nghiệp Trung

Quốc tại Việt Nam với một số tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam như: Hà Nội, Thái

Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nghệ An.
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn hợp tác GDNN của Trung

Quốc và Việt Nam, đồng thời nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động hợp tác

GDNN giữa Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn 2013-2023. Trên cơ sở đó, luận án

dự báo triển vọng và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy mối quan hệ này trong thời

gian tới.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Thứ nhất, tổng quan các tài liệu liên đến hợp tác GDNN của Trung Quốc và

Việt Nam.

Thứ hai, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn hợp tác GDNN của Trung Quốc

và Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2023.

Thứ ba, đánh giá thực trạng hợp tác GDNN của Trung Quốc và Việt Nam từ

năm 2013 đến năm 2023.

Thứ tư, dự báo triển vọng và đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác GDNN giữa

Trung Quốc và Việt Nam.

4. Giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu

- Hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam được thực hiện dựa trên cơ

sở lý luận và thực tiễn nào?

- Trong thực tiễn đã có các dự án và mô hình hợp tác GDNN nào và hiệu quả

góp phần nâng cao chất lượng GDNN và chất lượng nguồn nhân lực trong thực tiễn

ra sao?

- Thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong hợp tác GDNN giữa Trung Quốc

với một số tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam là gì?

- Triển vọng và giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác GDNN giữa Trung

Quốc và Việt Nam như thế nào?

5. Phương pháp luận, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp luận

Luận án tiếp cận trên cơ sở sử dụng lý thuyết quan hệ quốc tế như: chủ nghĩa
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tự do, chủ nghĩa kiến tạo và khu vực học để lý giải hoạt động hợp tác GDNN Trung

Quốc - Việt Nam trong giai đoạn 2013-2023.

5.2. Cách tiếp cận

Luận án cũng sử dụng cách tiếp cận hệ thống và lý thuyết khu vực học trong

nghiên cứu hoạt động hợp tác GDNN Trung Quốc - Việt Nam trong giai đoạn 2013-

2023. Việt Nam là một quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, là đối tác quan trọng

có mối quan hệ hợp tác đa phương và mang tầm chiến lược của Trung Quốc trong

khu vực, trong đó có hoạt động hợp tác giáo dục nói chung và hợp tác GDNN nói

riêng.

Ngoài ra, luận án cũng tiếp cận nội dung nghiên cứu trên cơ sở cách tiếp cận

liên ngành, đa ngành: khoa học giáo dục, khoa học chính sách, lịch sử, địa lý…

5.3. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu sau đây đã được sử dụng trong đề tài nghiên cứu

này:

Phỏng vấn sâu: Nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu đối

với các chủ thể liên quan đến hoạt động hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt

Nam, trong giai đoạn 2013-2023. Đối tượng phỏng vấn là một số doanh nghiệp

thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam, nhằm tìm hiểu chính sách, hình

thức hợp tác, những kết quả hợp tác GDNN, cũng như những thuận lợi và khó khăn

trong hợp tác GDNN giữa Việt Nam và Trung Quốc giai đoạn 2013-2023.

Nghiên cứu trường hợp: Lựa chọn các dự án hợp tác GDNN mang tính tiêu

biểu và các trường hợp hợp tác thực tế giữa hai bên để phân tích sâu. Qua các

nghiên cứu điển hình có thể hiểu rõ hơn về thiết kế và vận hành của các cơ chế hợp

tác, làm rõ các yếu tố thành công và các vấn đề tồn tại.

Nghiên cứu so sánh: So sánh về mô hình hợp tác GDNN giữa Trung Quốc

với một số tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam và sự hợp tác tương tự ở các quốc gia

hoặc khu vực khác. Thông qua phân tích so sánh có thể tìm ra những điểm mạnh và

điểm yếu của các cơ chế hợp tác khác nhau, có những bài học kinh nghiệm tham



6

khảo cho sự hợp tác giữa các tỉnh Trung Quốc với một số tỉnh thuộc miền Bắc Việt

Nam.

Phỏng vấn chuyên gia: Tiến hành phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia trong
lĩnh vực liên quan để tìm hiểu quan điểm, kinh nghiệm và ý kiến của họ đối với hợp
tác GDNN giữa các tỉnh Trung Quốc với một số tỉnh thuộc miền Bắc và miền Nam
Việt Nam. Nghiên cứu sinh đã thực hiện các cuộc phỏng vấn chuyên gia thuộc cấp
cơ sở GDNN là cán bộ quản lý, giảng viên thuộc các cơ sở GDNN của Trung Quốc
và Việt Nam, thông qua các cuộc phỏng vấn chuyên gia đưa ra những ý kiến và
quan điểm chuyên môn đáng tín cây, sẽ cung cấp các tài liệu tham khảo có giá trị
cho nghiên cứu.

6. Đóng góp của luận án
Trên cơ sở kế thừa các công trình khoa học và những công bố quốc tế, luận

án có những đóng góp chủ yếu sau:
Về lý luận: Luận án nghiên cứu một cách hệ thống cơ sở lý luận về hợp tác

GDNN của Trung Quốc và Việt Nam, làm rõ tính tất yếu khách quan của hoạt động
hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam nhằm phát triển GDNN và nguồn
nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Về thực tiễn: Luận án nghiên cứu làm rõ những bài học kinh nghiệm về hợp
tác giáo dục giữa một số quốc gia trên thế giới, nghiên cứu, phân tích và đánh giá
thực trạng hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam, từ đó có những dự báo về
triển vọng hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đồng thời đề xuất một số
giải pháp thúc đẩy hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam. Luận án có thể là
tài liệu tham khảo cho các nhà chức trách đề xuất giải pháp phát triển hoạt động hợp
tác GDNN giữa hai bên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát
triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

7. Bố cục của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận

án được kết cấu thành 4 chương. Cụ thể:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án
Chương 2: Cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn về hợp tác GDNN giữa Trung

Quốc và Việt Nam từ năm 2013-2023
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Chương 3: Thực trạng hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và
Việt Nam giai đoạn 2013-2023

Chương 4: Đánh giá triển vọng và giải pháp thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề
nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam.
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Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và quá trình hội nhập khu vực sâu rộng, hợp tác

GDNN giữa các quốc gia đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng để phát

triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tăng

cường liên kết chuỗi giá trị khu vực. Trong giai đoạn 2013-2023, hoạt động hợp tác

GDNN giữa Việt Nam - Trung Quốc ghi nhận sự gia tăng cả về quy mô và hình thức

hợp tác GDNN. Nghiên cứu tổng quan các công trình liên quan đến cơ sở lý luận,

cơ sở thực tiễn của hoạt động hợp tác GDNN giữa Việt Nam và Trung Quốc, thực

trạng hợp tác GDNN giữa Việt Nam và Trung Quốc, triển vọng và giải pháp tăng

cường hợp tác GDNN giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ đó chỉ ra những khoảng

trống nghiên cứu về hoạt động hợp tác GDNN giữa Việt Nam và Trung Quốc làm

căn cứ cho luận án hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và thực tiễn về hợp tác GDNN giữa

Việt Nam và Trung Quốc, nghiên cứu, đánh giá thực trạng hợp tác GDNN giữa Việt

Nam và Trung Quốc giai đoạn 2013-2023, phân tích triển vọng và đề xuất giải pháp

phát triển hợp tác GDNN giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn mới hiện

nay là rất cần thiết.

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

1.1.1. Những công trình nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hợp tác

giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam

* Những công trình nghiên cứu bằng tiếng Anh

Nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn về hợp tác GDNN giữa Trung Quốc

và Việt Nam có một số công trình tiêu biểu như sau: “Vocational education and

training for development: A policy in need of a theory?” (Giáo dục nghề nghiệp để

phát triển: Chính sách cần lý thuyết?) [46]; “Vocational Education Theory” (Lý

thuyết giáo dục nghề nghiệp) [36]; “International transfer of vocational education

and training: a literature review” (Chuyển giao quốc tế giáo dục và đào tạo nghề:

tổng quan tài liệu) [41]; …
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Tác giả Simon McGrath với bài viết “Vocational education and training for

development: A policy in need of a theory?” (Giáo dục nghề nghiệp để phát triển:

Chính sách cần lý luận?) [46] cho rằng, trong thời gian qua, các quốc gia đều rất

quan tâm đến giáo dục và đào tạo nghề trong cộng đồng chính sách quốc tế. Tuy

nhiên, sự gia tăng mối quan tâm về chính sách và chương trình GDNN trong phát

triển lại trái ngược với tình trạng tranh luận học thuật. Trong bài viết này, tác giả lập

luận rằng cách tiếp cận hiện nay đối với GDNN dựa trên một mô hình phát triển lỗi

thời, trong khi những phê phán mang tính học thuật về GDNN ở các nước đang phát

triển rõ ràng đã lỗi thời từ lâu. Ngược lại, tác giả bài viết còn xem xét ý nghĩa của

các xu hướng gần đây đối với GDNN trong tư duy về phát triển thông qua việc

khám phá ba cách tiếp cận lý thuyết cụ thể: nhân quyền, năng lực và phát triển con

người tổng hợp.

Các tác giả Doty, Charles R.; Weissman, Rae Doty C.R. với bài viết

“Vocational Education Theory” (Lý thuyết giáo dục nghề nghiệp) [36] đã tổng hợp

các tài liệu về mục đích, hệ thống phân phối và triết lý GDNN dẫn đến nhận định

rằng trách nhiệm của GDNN là giúp các cá nhân phát triển cả kiến thức và kỹ năng

khái quát lẫn cụ thể, như thói quen làm việc, khả năng tự hiện thực hóa, tính linh

hoạt, thái độ tích cực, trách nhiệm, tự nhận thức, kỹ năng tư duy và giải quyết vấn

đề cũng như kỹ năng làm việc.

Bài viết “International transfer of vocational education and training: a

literature review” (Chuyển giao quốc tế giáo dục và đào tạo nghề: tổng quan tài

liệu) của Junmin Li, Matthias Pilz [41] là một công trình đồ sộ trình bày những phát

hiện có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu GDNN từ lĩnh vực kinh tế chính trị so

sánh, nghiên cứu giáo dục so sánh và quản lý nguồn nhân lực quốc tế. Công trình

khám phá những khác biệt và tương đồng trong nghiên cứu về chuyển giao chính

sách giữa các lĩnh vực này. Đồng thời, các tác giả cho rằng việc chuyển giao hệ

thống GDNN hiện đang là một chủ đề quan trọng trong các cuộc tranh luận quốc tế.

Các lý do đưa ra cho việc chuyển giao chính sách trong lĩnh vực GDNN rất phức

tạp và bao gồm các khía cạnh như giảm thất nghiệp (thanh niên), giảm nghèo, trang
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bị cho công nhân lành nghề và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là

có rất ít nghiên cứu gần đây khám phá các vấn đề như tính khả thi, thành công đạt

được, các vấn đề gặp phải và tác động lâu dài. Các học giả thường tập trung vào cơ

sở lý thuyết của việc chuyển giao đào tạo, hoặc về các tùy chọn chuyển giao ở mức

độ trừu tượng trung gian hơn. Đây là một công trình quan trọng, cung cấp cho luận

án khung lý thuyết về GDNN.

Cuốn sách “China’s higher education reform and internationalisation” (Cải

cách và quốc tế hóa giáo dục Trung Quốc) [42] của tác giả Jannette Ryan chủ biên

và các đồng tác giả đã tập hợp các bài viết của nhiều học giả quốc tế chuyên nghiên

cứu về giáo dục Trung Quốc. Cuốn sách này chính là sản phẩm của hội thảo, tổ

chức tại đại học Oxford năm 2009, nội dung chủ yếu trong cuốn sách xoay quanh sự

giao lưu hợp tác giáo dục đại học giữa Trung Quốc và quốc tế, cải cách giáo dục đại

học Trung Quốc, quốc tế hóa giáo dục và lưu học sinh Trung Quốc.

* Những công trình nghiên cứu bằng tiếng Trung Quốc

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc quan tâm đến việc vận dụng các cơ sở lý luận về

quan hệ giáo dục giữa các quốc gia để nghiên cứu lý luận về GDNN và thực tiễn về hợp

tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong đó có một số công trình tiêu biểu như

sau: “教育国际交流与合作史” (Lịch sử hợp tác và giao lưu quốc tế giáo dục) [66];

“70 年中国教育的对外开放:中国国际教育发展报告” (70 năm mở cửa giáo dục

Trung Quốc: Báo cáo phát triển giáo dục quốc tế Trung Quốc) [54];“中越高等教育合

作探究” (Nghiên cứu hợp tác giáo dục đại học giữa Trung Quốc và Việt Nam) [60];

“中国与越南现代教育合作回顾与展望” (Hợp tác giáo dục hiện nay giữa Trung

Quốc và Việt Nam: Tổng quan và triển vọng) [61]…

Ở cấp độ chiến lược thượng tầng và chính sách vĩ mô, Viện Nghiên cứu Giáo

dục Quốc tế của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh trong cuốn sách “70年中国教育的

对外开放:中国国际教育发展报告” (70 năm mở cửa giáo dục Trung Quốc: Báo

cáo phát triển giáo dục quốc tế Trung Quốc) [54] đã hệ thống hóa tiến trình lịch sử

mở cửa giáo dục đối ngoại của Trung Quốc với các quốc gia trên thế giới, trong đó
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có Việt Nam. Báo cáo bao gồm những nội dung như du học nước ngoài, du học

Trung Quốc, hợp tác đào tạo Trung Quốc với nước ngoài, hoạt động giáo dục ở

nước ngoài, giao lưu nhân dân Trung-Việt, hợp tác quốc tế song phương và đa

phương, hành động giáo dục trong BRI... Báo cáo này bám sát yêu cầu chiến lược

“mở ra cục diện mới cho giáo dục đối ngoại” được nêu trong “Giáo dục hiện đại hóa

Trung Quốc 2035” do Trung ương Đảng và Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành. Từ

đó, báo cáo phân tích tình hình, nhiệm vụ và xu hướng phát triển của giáo dục quốc

tế của Trung Quốc trong thời đại mới. Trong đó, nhóm biên soạn có đề cập đến việc

vào tháng 7 năm 2016 Bộ Giáo dục Trung Quốc đã đưa ra văn kiện “Thúc đẩy hành

động hợp tác giáo dục xây dựng BRI”, được coi là căn cứ quan trọng của hành động

giáo dục BRI trong giáo dục quốc tế của Trung Quốc. Dựa trên văn kiện này, Trung

Quốc triển khai kế hoạch thúc đẩy hợp tác đào tạo theo “Con đường Tơ lụa”. Nhà

nước sẽ phát huy vai trò định hướng của chính phủ và vai trò dẫn dắt của ngành

nghề, thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng giữa các trường đại học, cao đẳng với các doanh

nghiệp trong ngành, qua đó tăng cường kết nối giữa giáo dục và sản xuất. Trung

Quốc sẽ khuyến khích giáo dục nghề chất lượng cao đồng hành cùng doanh nghiệp

ra nước ngoài, thử nghiệm các hình thức hợp tác đào tạo đa dạng tại nước ngoài,

nhằm đào tạo lực lượng lao động cần thiết cho công cuộc xây dựng BRI. Đồng thời,

hai bên sẽ cùng bàn bạc và xây dựng khung trình độ GDNN khu vực, tiến tới thống

nhất tiêu chuẩn nghề nghiệp tại thị trường lao động. Ngoài ra, sẽ nghiên cứu thiết

lập chuẩn phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tại các quốc gia dọc tuyến,

thúc đẩy lưu chuyển giáo viên.

Li Cuixia, Pei Shiying (Lý Thúy Hạ, Bùi Thị Oanh) trong bài viết “RCEP背

景下中越职业教育合作研究” (Nghiên cứu hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa

Trung Quốc và Việt Nam trong bối cảnh RCEP) [57] đã tiến hành nghiên cứu hợp

tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam trong bối cảnh RCEP, cho rằng RCEP

không chỉ là một hiệp định hợp tác kinh tế mà còn bao gồm cả hợp tác về văn hóa,

giáo dục và đào tạo nhân lực, trong đó GDNN sẽ trở thành lực lượng hỗ trợ quan

trọng cho hợp tác khu vực. Hai tác giả nhận định Việt Nam đã đề ra mục tiêu đầy
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tham vọng là “đến năm 2030 đạt trình độ giáo dục nghề của một số quốc gia G20,

đến năm 2045 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới”, qua đó tạo nền tảng chính sách

cho hợp tác Trung-Việt. Mặc dù hợp tác GDNN Trung-Việt bắt đầu sớm, nhưng

chiều sâu và phạm vi vẫn còn hạn chế, hiện tại chủ yếu tập trung vào các hoạt động

như trao đổi lưu học sinh, đào tạo giảng viên, và một số dự án nông nghiệp. Hợp tác

còn ở mức độ thấp, thiếu cơ chế đối đẳng và công nhận trình độ, chưa đáp ứng yêu

cầu cao hơn của chuỗi ngành nghề trong khuôn khổ RCEP. Hai tác giả đề xuất rằng

hợp tác GDNN Trung-Việt cần phải vượt ra khỏi mô hình “nhỏ và phân tán” hiện

nay, tận dụng cơ hội từ RCEP và các chiến lược phát triển quốc gia, chuyển từ “cấp

độ trường học” sang mô hình hợp tác hệ thống nhiều tầng lớp bao gồm “cơ chế quốc

gia + liên kết doanh nghiệp + điều phối khu vực”, từ đó cùng nhau xây dựng cộng

đồng chia sẻ tương lai trong GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Các công trình nêu trên cung cấp cho luận án cơ sở lý luận và thực tiễn về

hợp tác GDNN ở các góc độ tiếp cận khác nhau để làm tường minh hơn các quan

điểm chính sách về GDNN của Chính phủ Trung Quốc và Việt Nam.

Năm 2019, Bộ Giáo dục Cộng hòa nhân dân Trung Hoa công bố bài báo “新

中国 70年职业教育改革发展历程” (Quá trình 70 năm đổi mới và phát triển giáo

dục nghề nghiệp của Trung Quốc mới) [109] là một bài báo quan trọng để tìm hiểu

về GDNN ở Trung Quốc. Trong “Rèn luyện những nghệ nhân vĩ đại và đặt nền

móng cho Trung Quốc”1 Có xác định Trung Quốc không thể đạt được sự phát triển

kinh tế nếu không có hàng triệu thợ thủ công lành nghề, và tiến bộ xã hội không thể

đạt được nếu không có hàng trăm triệu công nhân chất lượng cao. GDNN, với tư

cách là cái nôi của thợ thủ công và là nơi phát triển nhân tài kỹ thuật, tay nghề, đã

vang lên bài ca hào hùng củng cố đất nước bằng kỹ năng và phục hưng đất nước

thông qua GDNN sau 70 năm không ngừng theo đuổi.

* Những công trình nghiên cứu ở Việt Nam

1 锻造大国工匠，奠基中国制造
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Quan tâm nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hợp tác GDNN giữa

Trung Quốc và Việt Nam của các nhà nghiên cứu ở Việt Nam có các công trình

nghiên cứu tiêu biểu như: “Giao lưu và hợp tác giáo dục Việt-Trung thực trạng và

triển vọng nền giáo dục Trung Quốc” [21]; “Lịch sử giáo dục Việt Nam trước tháng

8 năm 1945” [19]; “Nhìn lại 60 năm quan hệ ngoại giao và hợp tác giáo dục Việt-

Trung” [7]; “Hợp tác giáo dục đại học giữa Việt Nam-Trung Quốc những năm gần

đây: Thực trạng, vấn đề và triển vọng” [8]; Kỷ yếu hội thảo “Việt Nam-Trung Quốc

tăng cường hợp tác cùng nhau phát triển hướng tới tương lai” [27]; “Giao lưu và

hợp tác giáo dục Việt Nam-Trung Quốc trên đà phát triển” [22]...

Tác giả Vũ Minh Tuấn với bài viết “Giao lưu và hợp tác giáo dục Việt-Trung

thực trạng và triển vọng nền giáo dục Trung Quốc” [21], mang tính tổng quát về

tình hình hợp tác giáo dục Việt Nam-Trung Quốc. Bài viết này đã giới thiệu một

cách tổng quan về tình hình giáo dục Trung Quốc từ những năm đầu thế kỷ XX và

hệ thống giáo dục Trung Quốc, và khái quát quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt

Nam và Trung Quốc từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến năm 2005.

Cho đến nay, bài viết này vẫn được sử dụng như một tài liệu tham khảo tiêu biểu

cho quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam-Trung Quốc.

Cuốn sách “Hướng dẫn về quan hệ quốc tế trong giáo dục và đào tạo” [26]

của Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) giới thiệu về tình hình giáo dục

của các quốc gia trên thế giới, chủ yếu là các quốc gia có hợp tác giáo dục với Việt

Nam do các lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc

tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo viết và đăng tải. Các bài viết đã giới thiệu một cái

nhìn tổng quan về tình hình giáo dục tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có bài

viết của tác giả Vũ Minh Tuấn viết về tình hình nền giáo dục Trung Quốc và tổng

quan tình hình hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc (tr. 248-260) từ năm

1950 đến năm 2002.

Tác giả Nguyễn Đăng Tiến với cuốn sách “Lịch sử giáo dục Việt Nam trước

tháng 8 năm 1945” [19] đã tóm lược lịch sử của giáo dục Việt Nam từ năm 939 cho

đến năm 1945, trong đó cũng nhắc đến lịch sử giáo dục Việt Nam chịu ảnh hưởng



14

của giáo dục Trung Quốc thời phong kiến, và mối tương quan của nền giáo dục Việt

Nam với Trung Quốc qua các thời kỳ. Mặc dù cuốn sách chỉ tập trung chủ yếu vào

giới thiệu lịch sử giáo dục Việt Nam và ảnh hưởng của giáo dục Trung Quốc tới

giáo dục Việt Nam từ xưa cho đến năm trước tháng 8 năm 1945 nhưng cũng đưa lại

những gợi mở hữu ích khi nghiên cứu về quan hệ hợp tác giáo dục nói chung, hợp

tác GDNN nói riêng giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay.

Cuốn sách “Quá trình cải cách giáo dục ở Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

thời kỳ 1978-2003” [3] của tác giả Nguyễn Văn Căn đã khái quát những diễn biến

cụ thể của quá trình phát triển và cải cách giáo dục ở Trung Quốc, qua đó làm rõ

những thành tựu cơ bản và những hạn chế chủ yếu của sự nghiệp giáo dục đối với

các cấp, các ngành học, các khu vực, các địa phương ở Trung Quốc trong thời kỳ

1978-2003. Đồng thời cuốn sách cũng hệ thống hoá quá trình phát triển và cải cách

giáo dục ở Trung Quốc từ năm 1978 đến năm 2003 thông qua việc sưu tầm, tập hợp

và hệ thống một cách toàn diện và tương đối đầy đủ các nguồn tài liệu như các luật,

chỉ thị, nghị quyết, chính sách giáo dục của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

trong thời kỳ 1978-2003 đối với các cấp, các ngành học, các khu vực, các địa

phương qua từng giai đoạn trên chặng đường 25 năm cải cách phát triển của nước

Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Trọng tâm của cuốn sách là thời kỳ 1978-2003

nhưng phần đầu có trình bày khái quát về tình hình giáo dục ở Trung Quốc từ năm

1949 đến năm 1978. Trên cơ sở nghiên cứu những thành tựu và hạn chế của giáo

dục Trung Quốc, cuốn sách gợi mở một số bài học tham khảo cho những người

quan tâm đến giáo dục Trung Quốc và giáo dục Việt Nam.

Cuốn kỷ yếu hội thảo “Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác cùng

nhau phát triển hướng tới tương lai” [27] đã trình bày những vấn đề chung của quan

hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc qua các bài phát biểu của các đại biểu trong hội

thảo. Các bài viết nghiên cứu về các mối quan hệ của hai nước như: quan hệ chính

trị - ngoại giao, quan hệ kinh tế, quan hệ khoa học - giáo dục - văn hóa… nhằm tăng

cường hợp tác cùng nhau phát triển, hướng tới tương lai.
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Trong luận án “Quan hệ giao lưu và hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Trung

Quốc giai đoạn từ 1950 đến nay” [9] tác giả Vũ Minh Hải đã nghiên cứu, phân tích

và làm rõ cơ sở lí luận cho việc phân tích lịch sử quan hệ song phương, đặc biệt là

quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước. Bên cạnh đó, thông qua cách tiếp cận lịch

sử và liên ngành, luận án tập trung phân tích chuyên sâu các lĩnh vực hợp tác giáo

dục, đặc biệt là hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Trung Quốc. Công trình cũng

góp phần hệ thống hóa các chủ trương, biện pháp và quá trình chỉ đạo, tổ chức triển

khai thực hiện, hiệu quả và tác động đa diện của quan hệ hợp tác giáo dục của hai

nước Việt Nam và Trung Quốc từ 1950 đến nay. Công trình đã nghiên cứu, phân

tích và làm rõ cơ sở lý luận về quan hệ giao lưu và hợp tác giáo dục giữa Việt Nam

và Trung Quốc bao gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa Tự

do và chủ nghĩa kiến tạo.

1.1.2. Những công trình nghiên cứu thực trạng hợp tác giáo dục nghề

nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam

* Những công trình nghiên cứu bằng tiếng Anh

Các tác giả Ning Yan và Mingyu Xu trong công trình “A Study of China-

ASEAN Higher Education Exchange & Cooperation in the Background of China-

ASEAN Strategic Partnership” [53] (Nghiên cứu về trao đổi và hợp tác giáo dục đại

học Trung Quốc – ASEAN trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc –

ASEAN) đã chỉ ra rằng: An ninh chính trị, hợp tác kinh tế thương mại và giao lưu

nhân dân là ba trụ cột của Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Trung Quốc, trong

đó giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, đóng vai trò quan trọng trong việc cung

cấp nhân tài và hỗ trợ trí tuệ, cũng như kết nối con người từ các nền văn hóa khác

nhau, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Do đó, việc đánh giá việc xây dựng,

thực hiện và phát triển các chính sách quốc gia liên quan, thu thập và phân tích một

số trường hợp điển hình về hợp tác giáo dục đại học, từ đóđưa ra các khuyến nghị

theo góc nhìn phát triển bền vững trong bối cảnh hợp tác chiến lược giữa Trung

Quốc và ASEAN xây dựng Khuôn khổ 3+X Trung Quốc-ASEAN và triển khai Tầm

nhìn 2030 của Quan hệ Đối tác Chiến lược Trung Quốc-ASEAN.
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Công trình nghiên cứu trên sử dụng phương pháp đối sánh để so sánh chính

sách hợp tác GDNN của Trung Quốc với một quốc gia nào đó, qua đó thấy được

chính sách GDNN của chính phủ Trung Quốc với một số quốc gia trên thế giới.

Trực tiếp nghiên cứu thực trạng hợp tác GDNN ở Việt Nam có một số công

trình tiêu biểu sau: “Diagnosis of Vocational Education and Training (TVET) in

Vietnam for building further cooperation between EU, Finland and Viet Nam”

(Phân tích, đánh giá hệ thống giáo dục và đào tạo nghề nghiệp (TVET) tại Việt Nam

nhằm thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa Liên minh châu Âu, Phần Lan và Việt

Nam) [48]. Trong báo cáo này, tác giả Sanna Nummela và Pauliina Holm cho rằng ở

Việt Nam có một số lượng lớn thanh thiếu niên và thanh niên. Nhóm tuổi được coi

là nguồn lực quan trọng đối với thị trường lao động, không chỉ ở Việt Nam mà còn

ở các quốc gia khác. Báo cáo còn chỉ ra sự kế thừa từ một kết quả nghiên cứu khác

về trình độ chuyên môn của thanh niên Việt Nam, có một tỷ lệ lớn thanh niên làm

việc mà không có kỹ năng hoặc bằng cấp cần thiết. Nhu cầu đào tạo nâng cao và

đào tạo lại kỹ năng đã được thừa nhận và vai trò của các đối tác nước ngoài, cả với

tư cách là nhà cung cấp nội dung và từ góc độ tài chính, đều được coi là quan trọng.

Báo cáo đã chỉ rõ tầm nhìn phát triển GDNN ở Việt Nam tầm nhìn đến 2045 “Giáo

dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao của một nước phát

triển; trở thành quốc gia phát triển hàng đầu về giáo dục nghề nghiệp trong khu vực

ASEAN, bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở

một số lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo” [25, tr.4]. Để đạt được mục tiêu trong phát

triển GDNN tầm nhìn đến 2045, Việt Nam cần những nỗ lực lớn trong phát triển

chất lượng GDNN, đồng thời tăng cường hợp tác GDNN nhằm hiện đại hóa, nâng

cao chất lượng GDNN của Việt Nam tiệm cận với trình độ GDNN của khu vực và

quốc tế. Những thông tin của báo cáo này cung cấp cho luận án tình hình, thực trạng

của GDNN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Trong cuốn sách “China’s higher education reform and internationalisation”

(Cải cách và quốc tế hóa giáo dục đại học Trung Quốc) [42] của tác giả Jannette

Ryan chủ biên và các tác giả khác có bài viết của 2 tác giả Anthony Welch và Cai
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Hongxing với tiêu đề: “Enter the Dragon: The internationalisation of China’s

higher education system” (Bước vào kỷ nguyên Rồng: Quốc tế hóa hệ thống giáo

dục đại học Trung Quốc) (tr. 9-33), chứng minh quá trình quốc tế hóa giáo dục đại

học của Trung Quốc không chỉ có từ thời hiện đại mà nó đã bắt đầu từ thời cổ đại,

điển hình là những tư tưởng của Khổng Tử từ 2000 năm trước đã được truyền bá

sang Triều Tiên và Việt Nam. Thời kỳ giao lưu học thuật rầm rộ nhất là vào triều đại

nhà Đường, khi đất nước Trung Hoa ở vào thời điểm hưng thịnh nhất. Bài viết cũng

nhắc đến những nhân vật nổi tiếng của Việt Nam chịu ảnh hưởng của Nho giáo như:

Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Lê Quý Đôn,

Phạm Quý Thích và Phan Huy Chú. Bài viết còn nhắc đến Văn Miếu Quốc Tử Giám

được xem như trường đại học đầu tiên của Việt Nam và đưa giáo dục nho học, chế

độ khoa cử vào hệ thống giáo dục Việt Nam.

* Những công trình nghiên cứu bằng tiếng Trung Quốc

Bàn về thực trạng hợp tác GDNN Trung Quốc và Việt Nam cũng được các

nhà học giả Trung Quốc quan tâm nghiên cứu và làm rõ, như các công trình sau:

“‘一带一路’高等教育国别比较研究Ⅰ” (Nghiên cứu so sánh giáo dục đại học giữa

các quốc gia dọc theo Sáng kiến “Vành đai và Con đường” Ⅰ) [58]; “越南职业教育

发展与中越职业教育合作展望” (Phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và

triển vọng hợp tác giáo dục nghề nghiệp Trung-Việt) [64]; “新中国 70年职业教育

改革发展历程” (Lịch trình 70 năm đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp của

Trung Quốc mới) [109]; “中国与越南现代教育合作回顾与展望” (Hợp tác giáo

dục hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam: Tổng quan và triển vọng) [61]; “中越

高等教育合作探究” (Nghiên cứu hợp tác giáo dục đại học giữa Trung Quốc và

Việt Nam) [60]…

Xét từ góc độ hợp tác khu vực và con đường thực tiễn, Liu Jin, Zhang Liwei

(Lưu Tiến, Trương Lợi Vĩ) trong cuốn sách “‘一带一路’高等教育国别比较研究Ⅰ”

(Nghiên cứu so sánh giáo dục đại học giữa các quốc gia dọc theo Sáng kiến “Vành

đai và Con đường” Ⅰ) [58] đã giới thiệu hiện trạng và xu hướng phát triển giáo dục
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đại học của các quốc gia dọc tuyến BRI tính đến năm 2019. Cuốn sách trình bày chi

tiết về tổng quan phát triển giáo dục đại học Việt Nam, giao lưu và hợp tác giáo dục

đại học Trung-Việt, cũng như sự phát triển của giáo dục đại học Trung-Việt trong

khuôn khổ BRI. Các tác giả cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa, giáo dục đại học

Việt Nam ngày càng mở cửa và bắt đầu tận dụng các kinh nghiệm và nguồn lực giáo

dục tiên tiến từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu giáo dục đại học đang gia tăng trong

nước. Thực tế chứng minh rằng, mô hình hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và các

nước ngoài đã bước đầu mang lại hiệu quả, các nhân tài được đào tạo thông qua các

dự án hợp tác giáo dục đã tham gia phục vụ xã hội và thể hiện được ưu thế trong

thực tiễn. Với trình độ nghiên cứu hiện tại của Việt Nam, BRI có thể mang lại nhiều

cơ hội hợp tác hơn nữa với Trung Quốc và các quốc gia liên quan, qua đó giúp Việt

Nam nâng cao năng lực sản xuất thành quả học thuật. Hiện nay, Việt Nam đang rất

cần nguồn nhân lực công nghệ cao để thực hiện công cuộc hiện đại hóa và công

nghiệp hóa đất nước. Tuy nhiên, chất lượng sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn còn

thấp hơn kỳ vọng. Do không đáp ứng được yêu cầu của ngành nghề, nhiều sinh viên

sau khi tốt nghiệp rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc việc làm không ổn định. Việt

Nam kỳ vọng thông qua cơ chế hợp tác BRI có thể nâng cao chất lượng sinh viên.

Wang Tingguan (Vương Đình Quán) trong bài viết “越南职业教育发展与

中越职业教育合作展望” (Phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và triển vọng

hợp tác giáo dục nghề nghiệp Trung-Việt) [64] cho rằng những năm gần đây Chính

phủ Việt Nam hết sức coi trọng phát triển GDNN, liên tục tăng cường hỗ trợ chính

sách, đầu tư tài chính và cải cách thể chế, chất lượng GDNN từng bước được nâng

cao. Cùng với việc đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam không ngừng mở rộng, như

BYD, Huawei và các doanh nghiệp Trung Quốc khác, nhu cầu về nhân lực kỹ năng

nghề tại địa phương gia tăng mạnh. Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo nghề hiện tại của

Việt Nam vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Do đó,

GDNN là điểm đột phá quan trọng trong hợp tác Trung-Việt. Hợp tác GDNN giữa

hai nước vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Hiện nay, số lượng cơ sở GDNN của Trung

Quốc thực sự tham gia sâu vào hợp tác Trung-Việt vẫn còn ít. Trong bối cảnh doanh
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nghiệp Trung Quốc “đi ra nước ngoài”, các cơ sở GDNN của Trung Quốc cần đẩy

nhanh tiến độ “ra biển lớn”, trở thành lực lượng quan trọng hỗ trợ cho sự phát triển

ở nước ngoài của doanh nghiệp Trung Quốc. Tác giả đề xuất nên tận dụng khuôn

khổ hợp tác GDNN sâu rộng được nêu trong “Tuyên bố chung Trung Quốc và Việt

Nam năm 2023”, thúc đẩy cơ quan giáo dục hai nước thiết lập cơ chế giao lưu và

hợp tác thường kỳ. Trong tương lai, cần lấy nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

làm định hướng, lấy xây dựng thể chế làm bảo đảm, lấy hợp tác giữa các trường học

làm điểm tựa, từ đó đưa hợp tác GDNN Trung-Việt đi vào chiều sâu trong quan hệ

hợp tác GDNN.

Zhou Lihong, Wang Zhongyu (Chu Hồng Lợi, Vương Chung Ngọc) trong bài

viết “‘一带一路’视角下的越南职业教育研究” (Nghiên cứu về giáo dục nghề

nghiệp của Việt Nam dưới góc nhìn “Vành đai và Con đường”) [68] đã nghiên cứu

một cách hệ thống con đường hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam từ góc

nhìn chính trị-kinh tế vĩ mô, nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong chiến lược “ra

biển” của giáo dục nghề Trung Quốc; mối liên hệ giữa dịch chuyển chuỗi ngành sản

xuất và dịch vụ giáo dục; cũng như cấu trúc hợp tác ba chiều từ doanh nghiệp, sinh

viên đến hệ thống trường học. Bài viết đề cập rằng Việt Nam là “cầu nối then chốt”

trong quá trình GDNN của Trung Quốc “ra biển”. Tuy nhiên, hệ thống GDNN Việt

Nam hiện nay vẫn chủ yếu ở trình độ đào tạo sơ cấp, phát triển không đồng đều. Từ

đó, bài viết cũng đưa ra các kiến nghị đối với hợp tác GDNN Trung-Việt.

Trong bài viết “新中国 70年职业教育改革发展历程” (Lịch trình 70 năm

đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp của Trung Quốc mới) [109] của Bộ Giáo

dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khẳng định Trung Quốc đã thành lập hệ thống

GDNN lớn nhất thế giới. Tính đến năm 2018, Trung Quốc có 11.700 trường nghề

cao đẳng với 26.855 triệu sinh viên theo học. Kết quả của các số liệu đó là cuộc tìm

kiếm kéo dài 70 năm cho ngành GDNN của Trung Quốc. Trong năm 2019, Quốc vụ

viện quyết định mở rộng tuyển sinh 1 triệu người vào các trường nghề cao đẳng cao

hơn. Các trường nghề cao đẳng mở cửa đón cựu chiến binh, người lao động bị sa
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thải, người lao động nhập cư, nông dân chuyên nghiệp mới và các nhóm khác để

tiếp thêm sức mạnh mới cho nền kinh tế đội ngũ nhân lực kỹ thuật và tay nghề cao.

Trong bài viết “职业教育校企合作中工业文化对接的新动向” (Xu hướng

mới của kết nối văn hóa công nghiệp trong hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa nhà

trường và doanh nghiệp) [67] của Yu Zuguang (Du Tổ Quang) đã phân tích được

mối liên hệ giữa trường nghề và văn hóa doanh nghiệp công nghiệp là một hướng đi

quan trọng thúc đẩy hơn nữa mô hình đào tạo hợp tác GDNN giữa trường nghề và

doanh nghiệp. Tác giả còn cho rằng việc đưa văn hóa công nghiệp vào hợp tác nhà

trường - doanh nghiệp phải coi việc cung cấp, xây dựng văn hóa các trường nghề là

nhiệm vụ cơ bản, với nguyên tắc cùng có lợi. Đó là: hướng tới sinh viên, cung cấp

hướng dẫn lập kế hoạch nghiệp vụ cho sinh viên thông qua hợp tác giữa nhà trường

và doanh nghiệp, thiết lập văn hóa công nghiệp. Các khóa học cơ bản tăng cường

giáo dục giá trị, đưa văn hóa công nghiệp vào xây dựng chuyên nghiệp và cải tiến

cách giảng dạy, đồng thời giúp sinh viên tiếp nhận hoàn toàn văn hóa công nghiệp

thông qua thực tập tại phòng; Tập trung vào công việc giáo dục con người, tăng

cường xây dựng đội ngũ giảng viên song năng2, tạo bầu không khí văn hóa công

nghiệp tốt trong trường học và tổ chức nhiều hoạt động khác nhau. Bài viết trên của

tác giả cho thấy xu hướng GDNN của Trung Quốc, và các quốc gia tiến hành hợp

tác GDNN với Trung Quốc cần lưu ý vấn đề này.

Trong cuốn sách “越南高等教育发展研究” (Nghiên cứu phát triển giáo dục

đại học Việt Nam) [55] của tác giả Chen Li (Trần Lập) được xuất bản bằng tiếng Trung,

dưới góc độ của một học giả Trung Quốc bàn về giáo dục đại học Việt Nam, tác giả đã

giới thiệu cho độc giả Trung Quốc một cái nhìn tổng thể về giáo dục Việt Nam từ thời kỳ

đồ đá, giai đoạn Bắc thuộc và sau khi giành được độc lập. Mặc dù nội dung cuốn sách

không nhắc đến quá trình hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc và Việt Nam, nhưng lại là sử

liệu quý, giới thiệu sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam.

2 Giảng viên song năng là người vừa có năng lực sư phạm để giảng dạy lý thuyết, vừa có kỹ năng nghề nghiệp thực tiễn,
có thể đảm nhiệm đồng thời việc giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
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Trong bài viết “中越高等教育合作探究” (Nghiên cứu hợp tác giáo dục đại

học giữa Trung Quốc và Việt Nam) [60], tác giả Ma Jinfang (Mã Cẩm Phương) đã

nghiên cứu, phân tích lịch sử và thực trạng hợp tác giáo dục đại học giữa Trung

Quốc và Việt Nam từ 1950 đến 2018. Đồng thời, bài viết cũng đã phân tích và đánh

giá những vấn đề tồn tại và thách thức trong hợp tác giáo dục đại học giữa Trung

Quốc và Việt Nam hiện nay.

*Những công trình nghiên cứu ở Việt Nam

Nghiên cứu về hợp tác giáo dục nói chung và hợp tác GDNN giữa Trung

Quốc và Việt Nam nói riêng, các học giả Việt Nam quan tâm nghiên cứu phân tích

hiện trạng tình hình hợp tác giáo dục giữa hai nước, thể hiện qua một số công trình

tiêu biểu như sau: “Giao lưu và hợp tác giáo dục Việt-Trung thực trạng và triển

vọng nền giáo dục Trung Quốc” [21]; “Nhìn lại 60 năm quan hệ ngoại giao và hợp

tác giáo dục Việt-Trung” [7]; “Hợp tác giáo dục đại học giữa Việt Nam-Trung Quốc

những năm gần đây: Thực trạng, vấn đề và triển vọng” [8]; “Kỷ yếu hội thảo: Việt

Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác cùng nhau phát triển hướng tới tương lai”

[27]; “Giao lưu và hợp tác giáo dục Việt Nam-Trung Quốc trên đà phát triển” [22]...

Tác giả Vũ Minh Tuấn với bài viết “Giao lưu và hợp tác giáo dục Việt-Trung

thực trạng và triển vọng nền giáo dục Trung Quốc” [21] đã khái quát quan hệ hợp

tác giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại

giao đến năm 2005, đồng thời đi sâu nghiên cứu về tình hình hợp tác giáo dục Việt

Nam-Trung Quốc đến năm 2005. Công trình này là tài liệu tham khảo tiêu biểu cho

quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam-Trung Quốc, có giá trị tham khảo hữu ích cho

luận án của nghiên cứu sinh.

Trong cuốn Kỷ yếu hội thảo: “Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác

cùng nhau phát triển hướng tới tương lai” [27], bên cạnh việc nghiên cứu, phân tích

và làm rõ những vấn đề chung của quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc trong

các quan hệ chính trị-ngoại giao, quan hệ kinh tế, quan hệ khoa học-giáo dục-văn

hóa... để tăng cường hợp tác cùng nhau phát triển, hướng tới tương lai. Trong đó,
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công trình đã làm rõ hiện trạng hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia Việt Nam và

Trung Quốc.

Ở cấp độ rộng hơn, những năm gần đây các trường đại học của hai nước đã tăng

cường phối hợp tổ chức nhiều diễn đàn giáo dục, với sự góp mặt của các bộ, ban, ngành

và lãnh đạo các trường đại học. Hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm phát triển giáo dục,

bàn thảo các chương trình hợp tác, phương hướng hợp tác nhằm đưa sự giao lưu giáo dục

giữa các trường đại học Việt Nam và Trung Quốc đi vào chiều sâu.

Trong luận án “Quan hệ giao lưu và hợp tác giáo dục giữa Việt Nam-Trung

Quốc giai đoạn từ 1950 đến nay” [9] của tác giả Vũ Minh Hải đã tập trung nghiên

cứu và làm rõ quá trình vận động và phát triển của quan hệ hợp tác giáo dục Việt

Nam-Trung Quốc, thông qua việc phân tích và đánh giá các sự kiện diễn ra trong

quan hệ hai nước một cách khách quan, luận án đã khắc họa một bức tranh chân

thực, toàn diện về quan hệ hai nước trên các lĩnh vực giáo dục từ năm 1950 đến năm

2018 với những thành tựu quan trọng đóng góp cho phát triển nguồn nhân lực phát

triển kinh tế-xã hội.

Hầu hết các công trình nghiên cứu về thực trạng hợp tác giáo dục giữa Trung

Quốc và Việt Nam đều tập trung vào các chủ trương, chính sách, tuyên bố chung,…

giữa hai nước và tập trung phân tích hiện trạng hợp tác giáo dục đại học hai nước.

Tuy vậy, các công trình này cũng không đi sâu vào phân tích chủ trương, chiến lược,

thực trạng hợp tác GDNN của hai nước, và đây cũng là nội dung mà nhiệm vụ luận

án của nghiên cứu sinh cần đi sâu nghiên cứu, phân tích và làm sáng tỏ.

1.1.3. Những công trình nghiên cứu về triển vọng và giải pháp thúc đẩy

hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam

* Những công trình nghiên cứu bằng tiếng Anh

Những công trình tiêu biểu bằng tiếng Anh, nghiên cứu triển vọng và giải

pháp của GDNN ở Trung Quốc bao gồm: “Issues and Problems in the Current

Development of Vocational Education in China” (Các giải pháp và vấn đề trong sự

phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện nay ở Trung Quốc) [52]; “Understanding

Chinese national vocational education reform: a critical policy analysis” (Tìm hiểu
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cải cách giáo dục nghề nghiệp nhà nước Trung Quốc: một phân tích chính sách

quan trọng) [49]; “Higher vocational education in China: A preliminary critical

review of developments and issues in Liaoning province” (Giáo dục cao đẳng nghề

ở Trung Quốc: Đánh giá phê bình sơ bộ về những phát triển và vấn đề ở tỉnh Liêu

Ninh) [38]; “The Economic Phenomenon Behind the Education in China, and the

Development Prospects and Suggestions for Vocational Education in China” (Hiện

tượng kinh tế đằng sau giáo dục ở Trung Quốc, triển vọng phát triển và đề xuất về

giáo dục nghề nghiệp ở Trung Quốc) [45]; “Exploring the Prospect of Vocational

Education in the Context of One Belt One Road Strategic” (Khám phá triển vọng

giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh Sáng kiến “Vành đai và Con đường”) [39]…

Tác giả Weiping Shi với bài viết “Issues and Problems in the Current

Development of Vocational Education in China” (Các giải pháp và vấn đề trong sự

phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện nay ở Trung Quốc) [52], đã cho rằng, GDNN

Trung Quốc hiện đang trong thời kỳ phát triển tốt nhất trong lịch sử. Bài viết này

bàn về một số thách thức ở các khía cạnh khác nhau mà GDNN ở Trung Quốc phải

đối mặt khi phát triển, chẳng hạn như quy mô so với chất lượng, mục tiêu phát triển,

hệ thống GDNN suốt đời và tạo ra các tổ chức kiểu mẫu; và đưa ra một số khuyến

nghị chính sách.

Các tác giả Siyu Liu và Ian Hardy với bài viết “Understanding Chinese

national vocational education reform: a critical policy analysis” (Tìm hiểu cải cách

giáo dục nghề nghiệp nhà nước Trung Quốc: một phân tích chính sách quan trọng)

[49] là một tài liệu quan trọng để xem xét bản chất của những cải cách chính sách

gần đây ở Trung Quốc liên quan đến GDNN. Ở đó, các tác giả đã trình bày các vấn

đề chính đặc trưng cho “Kế hoạch thực hiện cải cách GDNN quốc gia” do Quốc vụ

viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ban hành năm 2019 và những vấn đề này

đã phát sinh như thế nào so với những cải cách trước đó. Những cải cách trước đây

liên quan đến các chính sách, luật pháp và quy định của Trung Quốc đối với hệ

thống GDNN trình độ cao đẳng kể từ khi “mở cửa” vào năm 1978. Nghiên cứu cho

thấy chính sách GDNN ở Trung Quốc bị chi phối mạnh mẽ bởi “logic kinh tế” trong
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bối cảnh tân tự do toàn cầu hóa, ngay cả khi nó thể hiện nhiều “đặc sắc Trung Quốc”

khác nhau, và việc phát triển GDNN được coi là một giải pháp để thúc đẩy sự phát

triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc.

Các tác giả GR Durden, G. Yang với bài viết “Higher vocational education

in China: A preliminary critical review of developments and issues in Liaoning

province” (Giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng ở Trung Quốc: Đánh giá phê

bình sơ bộ về những phát triển và vấn đề ở tỉnh Liêu Ninh) [38], đã phân tích thực

trạng của thị trường lao động ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc sau khi Chính phủ

Trung Quốc ban hành chính sách giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng. Bài viết

đã phân tích hệ thống giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng ở Liêu Ninh trong

giai đoạn 1997-2003, đóng góp tích cực, tuy nhỏ nhưng đáng kể vào sự tăng trưởng

và phát triển của nền kinh tế tỉnh trong giai đoạn này. Tuy nhiên, các tác giả cũng đề

cập đến một số hạn chế đối với hiệu quả hoạt động của hệ thống giáo dục nghề

nghiệp trình độ cao đẳng có thể hạn chế tăng trưởng kinh tế liên tục. Những hạn chế

này tồn tại dưới dạng định hướng thị trường ở mức độ thấp; sự thiếu hụt các nguồn

lực cả về trí tuệ và thể chất, bắt nguồn từ việc thiếu đầu tư tài chính thường xuyên;

mức độ hiệu quả chi phí tổng thể tương đối thấp và hình ảnh kém về nhận thức của

người dân nói chung đối với giá trị của thống giáo dục nghề nghiệp trình độ cao

đẳng như một lộ trình giáo dục bậc đại học.

Tác giả Rui Gan với bài viết “The Economic Phenomenon Behind the

Education in China, and the Development Prospects and Suggestions for

Vocational Education in China” (Hiện tượng kinh tế đằng sau giáo dục ở Trung

Quốc, triển vọng phát triển và đề xuất về giáo dục nghề nghiệp ở Trung Quốc) [45],

đã phân tích hệ thống giáo dục và thực trạng hiện nay ở Trung Quốc. Tác giả bài

viết chỉ ra rằng nền giáo dục thiên về thi cử với nội dung chính là thi tuyển sinh đại

học dẫn đến khan hiếm nguồn lực giáo dục chất lượng cao và phân bổ nguồn lực

giáo dục không công bằng. Nó cũng dẫn đến hiện tượng kinh tế, trong đó phụ huynh,

trường học, học sinh và các chuỗi ngành liên quan đến giáo dục khác đang tham gia

vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành lấy các cơ hội giáo dục. Ngoài ra, bài
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viết này cũng chỉ ra ý nghĩa chiến lược của GDNN đối với việc phát triển nhân tài

trong tương lai của Trung Quốc, bên cạnh việc hỗ trợ chính sách quốc gia cho

GDNN. Tóm lại, sự phát triển của GDNN trong tương lai rất tươi sáng và có ý

nghĩa to lớn đối với hệ thống giáo dục Trung Quốc.

Hội nghị quốc tế lần thứ 3 năm 2017 về Kinh tế, Khoa học xã hội, Nghệ

thuật, Giáo dục và Kỹ thuật quản lý có bài viết “Exploring the Prospect of

Vocational Education in the Context of One Belt One Road Strategic” (Khám phá

triển vọng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh Sáng kiến “Vành đai và Con

đường”) [39] của tác giả Jiaben Zhu có cho rằng GDNN với đào tạo kỹ năng nghề

là mục tiêu hàng đầu và nền kinh tế khu vực hiện có mối liên kết chặt chẽ hơn, hiện

nay, trong khu vực cùng với tác động kinh tế vĩ mô chiến lược, phát triển GDNN

trong bối cảnh một số tình hình mới. Trên cơ sở đó, trước tiên bài viết bàn về ảnh

hưởng của cách thức GDNN ở Trung Quốc từ góc độ cơ hội phát triển và áp lực cải

cách, sau đó phân tích triển vọng phát triển của GDNN trong bối cảnh Sáng kiến

“Vành đai và Con đường”, bao gồm cả sự khác biệt, chia sẻ, quốc tế hóa và cuối

cùng đưa ra những đề xuất cụ thể về cách phát triển GDNN trong bối cảnh hiện nay,

trong đó có việc tích cực tìm hiểu phương thức giáo dục hợp tác, điều chỉnh một

cách khoa học mục tiêu đào tạo nhân lực, không ngừng nâng cao công tác xây dựng

đội ngũ giáo viên, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của giáo dục ở nước ngoài.

Những công trình bằng tiếng Anh nghiên cứu triển vọng và giải pháp của

GDNN ở Việt Nam có những công trình tiêu biểu sau: “The Relationships Between

the Vocational Education Training Providers and Enterprises: Theory and Practice”

(Mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp: Lý thuyết và thực

tiễn) [50]; “Diagnosis of Vocational Education and Training (TVET) in Vietnam for

building further cooperation between EU, Finland and Viet Nam” (Phân tích, đánh

giá hệ thống giáo dục và đào tạo nghề nghiệp (TVET) tại Việt Nam nhằm thúc đẩy

hợp tác sâu rộng hơn giữa Liên minh châu Âu, Phần Lan và Việt Nam) [48]...

Trong bài viết “The Relationships Between the Vocational Education

Training Providers and Enterprises: Theory and Practice” (Mối quan hệ giữa cơ sở
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giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp: Lý thuyết và thực tiễn) [50] tác giả Vi

Hoàng Đăng cho rằng Quan hệ đối tác chiến lược giữa trường GDNN và doanh

nghiệp là giá trị cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng kết quả GDNN và đáp ứng yêu

cầu của xã hội và ngành. Câu hỏi được đặt ra là các mối liên kết hoạt động hiệu quả

như thế nào và vai trò của các bên liên quan chính như chính phủ, nhà cung cấp

GDNN và các ngành trong các mối liên kết này là gì. Để luận giải các vấn đề đó, tác

giả bài viết này bắt đầu bằng việc xem xét cách hình thành các mối quan hệ đối tác

chiến lược giữa các bên liên quan chính trong lĩnh vực GDNN và thảo luận về

những yếu tố nào thúc đẩy hoặc hạn chế các mối quan hệ đối tác chiến lược. Dựa

trên các mô hình này, tác giả đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy hợp tác toàn

diện giữa các trường nghề và các doanh nghiệp ở Việt Nam. Những kết luận của bài

viết gợi mở cho luận án trong việc đề xuất các hoạt động hợp tác GDNN ở Việt

Nam trên phạm vi quốc tế với Trung Quốc.

Báo cáo “Diagnosis of Vocational Education and Training (TVET) in

Vietnam for building further cooperation between EU, Finland and Viet Nam”

(Phân tích, đánh giá hệ thống giáo dục và đào tạo nghề nghiệp (TVET) tại Việt Nam

nhằm thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa Liên minh châu Âu, Phần Lan và Việt

Nam) [48] của Sanna Nummela và Pauliina Holm đã phân tích các tác nhân của

GDNN tại Việt Nam cũng như các mục tiêu chiến lược 2021-2030. Bài viết phân

tích điểm tương đồng nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt trong việc triển khai giáo

dục và đào tạo nghề giữa Phần Lan và Việt Nam, điều này mang đến cơ hội hợp tác

tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Phần Lan. Sự khác biệt được liệt kê trong Phụ

lục 3 của Báo cáo. Đồng thời, trong báo cáo cũng chỉ ra rằng hiện nay có rất nhiều

cơ hội để các nhà cung cấp giáo dục Phần Lan hợp tác với các trường và học viện

dạy nghề của Việt Nam. Đào tạo giáo viên dạy nghề, hỗ trợ các trường GDNN xây

dựng quan hệ đối tác với các doanh nghiệp để nâng cao năng lực làm việc và chuẩn

bị cho cuộc sống lao động, thậm chí tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam học các

chương trình lấy bằng Phần Lan tại Việt Nam hoặc ở Phần Lan sẽ là những nội dung

được chú trọng. Có thể thấy rằng, Báo cáo cung cấp cho luận án hướng tiếp cận về
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triển vọng hợp tác giáo dục ở Việt Nam trong phạm vi quốc tế, trong đó có Trung

Quốc.

* Những công trình nghiên cứu bằng tiếng Trung Quốc

Bàn về triển vọng và giải pháp thúc đẩy hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và

Việt Nam cũng được các nhà nghiên cứu kể trên quan tâm làm rõ, ngoài ra, còn có

nhiều công trình nghiên cứu đáng quan tâm như: “中越职业教育国际交流与合作

路径探究” (Nghiên cứu con đường hợp tác và giao lưu quốc tế giáo dục nghề

nghiệp Trung Quốc va Việt Nam) [62]; “‘一带一路’背景下中越高等教育合作的

成就、挑战与对策” (Thành tựu, thách thức và giải pháp trong hợp tác giáo dục

đại học giữa Trung Quốc và Việt Nam dưới bối cảnh “Vành đai và Con đường”)

[63]; “云南与越南职业教育国际化合作研究——以中越联合声明为切入点”

(Nghiên cứu hợp tác quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp giữa Vân Nam và Việt Nam

— Dưới góc độ Tuyên bố chung Trung-Việt) [56]; “‘一带一路’背景下中国—东盟

现代工匠学院建设路径研究——以中越新能源汽车现代工匠学院为例” (Nghiên

cứu quá trình xây dựng Học viện Thợ lành nghề hiện đại Trung Quốc-ASEAN trong

bối cảnh “Vành đai và Con đường”—Lấy Học viện Thợ lành nghề hiện đại trong

ngành xe năng lượng mới Trung-Việt làm ví dụ) [59] ….

Sun Xiaodong (Tôn Hiểu Đông) trong bài viết “中越职业教育国际交流与

合作路径探究” (Nghiên cứu con đường hợp tác và giao lưu quốc tế giáo dục nghề

nghiệp Trung Quốc và Việt Nam) [62] cho rằng, hợp tác GDNN Trung-Việt có ý

nghĩa thực tiễn to lớn. Trung Quốc có nguồn lực GDNN phong phú, còn ngành công

nghiệp chế tạo của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Sự hợp tác giữa hai bên

trong lĩnh vực GDNN có thể phát huy thế mạnh, bổ sung cho nhau, chia sẻ tài

nguyên, từ đó nâng cao tỷ lệ việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế của hai quốc gia.

Kể từ khi BRI được đưa ra, hai bên đã đạt được những kết quả bước đầu trong đào

tạo kỹ thuật, việc cử giáo viên và sự tham gia của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những

vấn đề như khác biệt văn hóa, rào cản ngôn ngữ, mất cân đối tài nguyên giáo dục,

chênh lệch trình độ phát triển và tính bền vững của dự án vẫn là những yếu tố cản
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trở sự hợp tác sâu hơn. Tác giả đã đề xuất một loạt chiến lược tối ưu hóa, như: để

vượt qua khác biệt văn hóa và rào cản ngôn ngữ, các bên hợp tác cần cung cấp đào

tạo ngôn ngữ và hỗ trợ phiên dịch cho giáo viên và sinh viên tham gia trao đổi, từ

đó thúc đẩy giao tiếp và hiểu biết hiệu quả. Đồng thời, hai bên cần tăng cường giao

lưu và đào tạo liên văn hóa, nhằm nâng cao năng lực quốc tế hóa của giáo viên và

sinh viên. Để thúc đẩy phân bổ đồng đều tài nguyên giáo dục và điều phối mức độ

phát triển, cần tăng cường chia sẻ tài nguyên và hợp tác, thông qua nền tảng hợp tác

liên vùng để thực hiện phân phối tài nguyên giáo dục một cách công bằng. Ngoài ra,

hai bên cần cùng thúc đẩy quy hoạch phát triển giáo dục, đạt được sự phát triển cân

bằng. Về phương diện tăng cường quản lý dự án và xây dựng cơ chế hợp tác lâu dài,

cần thiết lập một cơ chế quản lý dự án hoàn thiện nhằm đảm bảo tính bền vững và

phát triển lâu dài của các dự án hợp tác.

Qin Yanjuan, Han Shuzheng (Tần Diễm Quyên, Hàn Thư Tranh) trong bài

viết “‘一带一路’背景下中越高等教育合作的成就、挑战与对策” (Thành tựu,

thách thức và giải pháp trong hợp tác giáo dục đại học giữa Trung Quốc và Việt

Nam dưới bối cảnh “Vành đai và Con đường”) [63] cho rằng, hợp tác giáo dục đại

học Trung-Việt (bao gồm GDNN) hiện nay đã đạt được nhiều thành quả rõ rệt, thể

hiện qua việc số lượng du học sinh (DHS) Việt Nam tại Trung Quốc liên tục tăng,

các kế hoạch đào tạo nhân tài chất lượng cao không ngừng được làm sâu sắc, lĩnh

vực hợp tác từ ngôn ngữ đã mở rộng sang kinh tế thương mại, y học, quản lý, nghệ

thuật, ẩm thực... Cơ chế bảo đảm tài chính ngày càng hoàn thiện, các chương trình

học bổng có sức hỗ trợ mạnh mẽ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những thách thức như thiếu

lòng tin lẫn nhau, rào cản về ngôn ngữ và văn hóa, hình thức hóa và đồng chất hóa

nghiêm trọng. Trước những thách thức này, các tác giả đề xuất cần xây dựng cơ chế

hợp tác lâu dài từ nhiều phương diện như xây dựng lòng tin, bảo đảm cơ chế, đào

tạo nhân tài, và hợp tác nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao chất lượng hợp tác.

Xét từ góc độ hợp tác khu vực và con đường thực tiễn, trong bài viết “云南

与越南职业教育国际化合作研究——以中越联合声明为切入点” (Nghiên cứu

hợp tác quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp giữa Vân Nam và Việt Nam— Dưới góc
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độ Tuyên bố chung Trung-Việt) [56], Fu Zeyun (Phù Trạch Vân) cùng hai tác giả lấy

tuyên bố chung Trung-Việt được công bố từ ngày 12 đến 13 tháng 12 năm 2023 làm

điểm khởi đầu để thảo luận về hợp tác GDNN giữa hai nước. Tuyên bố chung lần

này lần đầu tiên nêu rõ “tăng cường hợp tác GDNN”, đây là lần đầu tiên GDNN

được chính thức đưa vào chương trình nghị sự hợp tác ở cấp quốc gia, mang đến cơ

hội chính sách chưa từng có cho tiến trình quốc tế hóa GDNN Trung-Việt. Tác giả

cho rằng tỉnh Vân Nam có ưu thế về địa lý, tuy nhiên, cơ sở hợp tác với Việt Nam

hiện nay vẫn còn yếu, số lượng dự án ít, năng lực đào tạo của các trường nghề còn

hạn chế, ngành nghề đào tạo chưa phù hợp, thiếu hỗ trợ từ bên ngoài. Trước thực

trạng đó, tác giả nhấn mạnh cần lấy tuyên bố chung làm kim chỉ nam, lấy phát triển

ngành nghề làm điểm tựa, lấy phối hợp giữa các cơ sở giáo dục làm nền tảng, thúc

đẩy các trường nghề ở Vân Nam “vươn ra biển lớn”, nâng cao năng lực và trình độ

phục vụ cho tiến trình xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt.

Trong công trình “新中国 70年职业教育改革发展历程” (Lịch trình 70

năm đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp của Trung Quốc mới) [109] của Bộ

Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khẳng định hoạt động hợp tác GDNN

quốc tế cũng tích cực phục vụ BRI, hỗ trợ doanh nghiệp “đi ra ngoài”. Trong những

năm gần đây, các trường cao đẳng nghề tại Thành phố Thiên Tân đã khám phá việc

thiết lập “Luban Workshops” và đã triển khai thành công ở 7 quốc gia như Thái Lan,

Anh, Ấn Độ và các quốc gia khác. Năm 2017, tuyến đường sắt “Mombasa-Nairobi”

ở Kenya được mở thông, với sự hỗ trợ đào tạo từ tám trường cao đẳng nghề, bao

gồm Trường Cao đẳng Nghề Đường sắt Thiểm Tây. Tháng 3 năm nay, châu Phi lại

mang đến tin vui, trong quá trình ngành công nghiệp kim loại màu của Trung Quốc

khám phá việc “đi ra ngoài”, 5 tiêu chuẩn chuyên môn được phát triển bởi các

trường cao đẳng nghề Trung Quốc đã được chấp thuận và trở thành tiêu chuẩn giảng

dạy chính thức của quốc gia Zambia3.

3 职业教育还积极服务“一带一路”，助力企业“走出去”。近年来，天津市职业院校探索建立“鲁班工坊”，

已先后在泰国、英国、印度等 7 个国家落地。2017 年，肯尼亚“蒙内铁路”顺利通车，背后是陕西铁路职业技

术学院等 8 所职业院校组团、分段为当地员工提供培训支撑。今年 3 月，非洲大陆再次传来好消息，在中国有

色金属行业协同“走出去”探索海外办学过程中，由中国职业院校开发的 5 项专业标准获批成为赞比亚国家专

业教学标准。
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Tác giả Nong Lifu (Nông Lập Phu) với bài viết “中国与越南现代教育合作

回顾与展望” (Hợp tác giáo dục hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam: Tổng quan

và triển vọng) [61] là bài nghiên cứu trực tiếp nghiên cứu về hợp tác giáo dục giữa

hai nước Trung-Việt từ năm 1950 đến 2010 đã giới thiệu một cách sơ lược về quan

hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước, tác giả cũng giới thiệu về quan hệ giáo dục giữa

hai nước qua các thời kỳ, và cũng đưa ra những triển vọng hợp tác giáo dục giữa hai

nước trong tương lai. Tuy nhiên, tác giả Nong LiFu với giới hạn bài viết khoảng 5

trang cũng chỉ giới thiệu khái quát về quá trình hợp tác, nêu lên một số triển vọng

hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc mà chưa có điều kiện đi sâu hơn

nữa vào nghiên cứu quan hệ giáo dục. Ngoài ra các số liệu và tài liệu của tác giả đưa

ra chủ yếu từ phía Trung Quốc và giới hạn đến năm 2010, không sử dụng nguồn tài

liệu tham khảo từ Việt Nam nên có thể nói vẫn chưa thể hiện được tính khách quan.

Và đây cũng là điểm để nghiên cứu sinh có thể tiếp cận, bổ sung thêm, làm dày

thêm nghiên cứu về quan hệ hợp tác giáo dục Việt-Trung.

Trong bài viết “中越高等教育合作探究” (Nghiên cứu hợp tác giáo dục đại

học giữa Trung Quốc và Việt Nam) [60], trên cơ sở nghiên cứu, phân tích thực trạng

và hạn chế trong hợp tác giáo dục đại học giữa Trung Quốc và Việt Nam, bài viết đề

xuất một số giải pháp cơ bản trong hợp tác giáo dục đại học giữa Trung Quốc và

Việt Nam có ý nghĩa và giá trị thực tiễn to lớn trong việc tăng cường trao đổi và hợp

tác trong giáo dục đại học nói riêng và GDNN nói chung giữa Trung Quốc và Việt

Nam hiện nay.

*Những công trình nghiên cứu ở Việt Nam

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và thực trạng hợp tác giáo dục

nói chung giữa Trung Quốc và Việt Nam các tác giả cũng nghiên cứu, phân tích và

làm rõ triển vọng và đề xuất một số định hướng, giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác

giáo dục nói chung giữa Trung Quốc và Việt Nam, tiêu biểu như công trình: “Giao

lưu và hợp tác giáo dục Việt-Trung thực trạng và triển vọng nền giáo dục Trung

Quốc” [21]; “Nhìn lại 60 năm quan hệ ngoại giao và hợp tác giáo dục Việt-Trung”
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[7]; “Hợp tác giáo dục đại học giữa Việt Nam-Trung Quốc những năm gần đây:

Thực trạng, vấn đề và triển vọng” [8]; “Giao lưu và hợp tác giáo dục Việt Nam-

Trung Quốc trên đà phát triển” [22]...

Tác giả Vũ Minh Tuấn với bài viết “Giao lưu và hợp tác giáo dục Việt-Trung

thực trạng và triển vọng nền giáo dục Trung Quốc” [21], trên cơ sở khái quát về

tình hình hợp tác giáo dục Việt Nam-Trung Quốc từ những năm đầu thế kỷ XX và

hệ thống giáo dục Trung Quốc, và khái quát quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt

Nam và Trung Quốc từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến năm 2005, tác

giả cũng đã phân tích và làm rõ những triển vọng phát triển của nền giáo dục Trung

Quốc trên cơ sở hợp tác giáo dục với Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Khoa học xã hội Việt Nam với cuốn “Kỷ

yếu hội thảo: Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác cùng nhau phát triển hướng

tới tương lai” [27], các bài viết đã tập trung nghiên cứu về các mối quan hệ của hai

nước trên các phương diện: chính trị-ngoại giao, kinh tế, khoa học-giáo dục-văn

hóa... đồng thời phân tích làm rõ thực trạng, triển vọng hợp tác cùng nhau phát triển,

hướng tới tương lai của hai quốc gia.

Triển vọng phát triển trong hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc và Việt Nam

cũng được nghiên cứu trong luận án: “Quan hệ giao lưu và hợp tác giáo dục giữa

Việt Nam-Trung Quốc giai đoạn từ 1950 đến nay” [9] trên cơ sở nghiên cứu bối

cảnh lịch sử dẫn tới sự hình thành, phát triển của quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt

Nam và Trung Quốc; phân tích có hệ thống về quá trình vận động của quan hệ hợp

tác giáo dục giữa hai nước qua từng giai đoạn; phân tích chủ trương, chính sách

phát triển giáo dục song phương, đa phương của hai nước để xác định xu hướng

phát triển quan hệ giáo dục Việt-Trung, tác giả đã đánh giá hoạt động hợp tác giáo

dục Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn từ 1950 đến 2018. Và thông qua phương

pháp SWOT nhằm phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đặt ra trong

việc phát triển quan hệ giao lưu và hợp tác giáo dục Việt Nam-Trung Quốc hiện nay.

Tác giả đã đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm phát huy vai trò của giáo dục

trong việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn tiếp theo.
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Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án cho thấy: Các

công trình nghiên cứu đã trực tiếp nghiên cứu, phân tích và làm rõ về cơ sở lý luận,

cơ sở thực tiễn cho hoạt động hợp tác giáo dục Trung Quốc và Việt Nam nói chung.

Về thực trạng hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng được các công

trình quan tâm nghiên cứu, phân tích, song chỉ tập trung tới nghiên cứu vấn đề hợp

tác giáo dục đại học và giáo dục nói chung. Đồng thời, những triển vọng và giải

pháp hợp tác giáo dục nói chung và giáo dục đại học cũng được các nhà nghiên cứu

quan tâm làm rõ.

Như vậy, tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến cơ

sở lý luận, cơ sở thực tiễn, thực trạng và triển vọng, giải pháp thúc đẩy hợp tác

GDNN giữa Trung Quốc-Việt Nam hiện nay, chỉ có mấy bài nghiên cứu và được

công bố tại Trung Quốc, và ở Việt Nam chưa có công trình nào trực tiếp nghiên cứu

đến. Đó là khoảng trống mà đề tài luận án cần làm sáng tỏ.

1.2. Một số nhận xét về tình hình nghiên cứu đề tài và những vấn đề đặt

ra cần tiếp tục nghiên cứu

Thứ nhất, nghiên cứu, phân tích và hệ thống hoá cơ sở lý luận và cơ sở thực

tiễn về hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong đó, làm rõ các vấn đề

lý luận về GDNN, hợp tác GDNN và cơ sở thực tiễn hợp tác GDNN giữa Trung

Quốc và Việt Nam; vai trò, ý nghĩa của hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt

Nam và các yếu tố ảnh hưởng tới hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Thứ hai, nghiên cứu, phân tích và làm rõ thực trạng hợp tác GDNN giữa

Trung Quốc và Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2023. Cụ thể là: nghiên

cứu, phân tích và làm rõ Chủ trương, đường lối tăng cường hợp tác GDNN giữa

Trung Quốc và Việt Nam; thực trạng hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam

giai đoạn 2013-2023 về nội dung, các loại hình hợp tác GDNN; nghiên cứu và phân

tích một số trường hợp tiêu biểu trong hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt

Nam giai đoạn 2013-2023.

Trên cơ sở đó, đánh giá chung về kết quả hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và

Việt Nam giai đoạn 2013-2023, luận án cần phân tích và làm rõ những kết quả đạt
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được và nguyên nhân của kết quả đạt được, đồng thời nghiên cứu, phân tích và làm

rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong hợp tác GDNN giữa Trung

Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-2023.

Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và

Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2013-2023, phân tích và làm rõ những nguyên

nhân của hạn chế, luận án cần nghiên cứu, phân tích và làm rõ triển vọng và đề xuất

một số giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt

Nam góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội

của hai quốc gia.
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Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN VỀ HỢP TÁC

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIỮA TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM NĂM

2013-2023

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển dịch cơ cấu lao động, GDNN ngày

càng trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở

nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển như Trung Quốc và Việt

Nam. Hợp tác GDNN không chỉ phản ánh nhu cầu nội tại của Trung Quốc và Việt

Nam trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở GDNN, nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế, thúc

đẩy giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân hai nước và trong khu vực Đông Nam Á.

2.1. Cơ sở lý luận về hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và

Việt Nam

2.1.1. Những khái niệm liên quan đến hợp tác giáo dục nghề nghiệp

Việc làm rõ các khái niệm liên quan đến GDNN và hợp tác GDNN giữa

Trung Quốc và Việt Nam là tiền đề quan trọng nhằm xây dựng cơ sở lý luận vững

chắc cho nghiên cứu.

2.1.1.1. Giáo dục nghề nghiệp

*Khái niệm GDNN

Theo “Từ điển Tiếng Việt” giáo dục được hiểu là “Hoạt động nhằm tác động

một cách có hệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của một đối tượng nào đó,

làm cho đối tượng dần dần có được những phẩm chất và năng lực như yêu cầu đề ra”

[28, tr. 394]; là “hệ thống các biện pháp và cơ quan giảng dạy-giáo dục của một

nước” [28, tr. 394].

Theo “Từ điển Tiếng Việt” nghề nghiệp là “Công việc chuyên làm theo sự

phân công lao động của xã hội” [28, tr. 676].

Theo “Luật GDNN Việt Nam” GDNN được hiểu là “Một bậc học của hệ

thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ

cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp



35

ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực

hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên” [15, tr. 1].

Theo Điều 2, Luật GDNN4 mới của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa,

thuật ngữ GDNN được hiểu là “việc triển khai giáo dục nhằm đào tạo những nhân

tài có chất lượng cao về kỹ thuật, giúp người học có đạo đức nghề nghiệp, kiến thức

chuyên sâu và năng lực hành động cần thiết để thực hiện nghề nghiệp hoặc phát

triển sự nghiệp, bao gồm giáo dục tại các trường nghề và đào tạo nghề” [110].

Như vậy, khái niệm GDNN được hiểu là “Một bậc học trong hệ thống giáo

dục quốc dân, với mục đích là đào tạo các trình độ cho người lao động, thực hiện

các chương trình đào tạo nghề khác nhằm nâng cao trình độ tay nghề, năng lực

chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho người lao động đáp ứng được các nhu cầu thiết

yếu nhất về nhân lực cung ứng cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ phát

triển kinh tế-xã hội”.

GDNN có vai trò, vị thế quan trọng tương đương với giáo dục phổ thông, là

một phần quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân và phát triển nguồn nhân lực,

là phương tiện quan trọng để đào tạo nguồn nhân tài đa dạng, truyền thụ kỹ thuật và

kỹ năng, thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp. Theo Điều 4, Luật GDNN mới của nước

Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, “GDNN phải kiên trì theo sự lãnh đạo của Đảng

Cộng sản Trung Quốc, theo định hướng giáo dục xã hội chủ nghĩa, thực hiện

phương châm giáo dục của quốc gia, kiên trì việc xây dựng đạo đức và đào tạo con

người, kiên trì kết hợp giữa sản xuất và giáo dục, hợp tác giữa trường học và doanh

nghiệp, tập trung vào thị trường và khuyến khích việc làm, tập trung vào thực hành

và củng cố năng lực nghề nghiệp đối với từng cá nhân và phương pháp giảng dạy

linh hoạt”.

*Mục tiêu giáo dục nghề nghiệp của Trung Quốc và Việt Nam

Ở Trung Quốc, mục tiêu của GDNN có ba điểm chủ yếu như sau.

4 Luật Giáo dục nghề nghiệp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã được sửa đổi tại Kỳ họp thứ 34 của Ủy ban
Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa XIII vào ngày 20 tháng 4 năm 2022. Trong luận án này, tất cả các
nội dung liên quan đến Luật Giáo dục nghề nghiệp của Trung Quốc đều căn cứ theo phiên bản mới nhất.
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(i) Đào tạo nguồn nhân tài đa dạng, truyền thụ kỹ thuật và kỹ năng, là phát

triển nguồn nhân lực thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp. Trong Luật GDNN mới sửa

đổi của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 2022, chỉ rõ rằng “GDNN là một

loại hình giáo dục quan trọng có vị trí quan trọng với giáo dục phổ thông, một phần

quan trọng của hệ thống giáo dục quốc gia và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời

là một cách quan trọng để trau dồi nhân tài đa dạng, kế thừa kỹ năng, thúc đẩy việc

làm và khởi nghiệp”. Vì thế, hiện nay Trung Quốc đang tích cực phát triển GDNN,

thúc đẩy cải cách trong lĩnh vực này, nâng cao chất lượng GDNN, tăng cường tính

thích ứng của GDNN đối với thị trường lao động. Xây dựng và hoàn thiện thể chế

về chế độ GDNN đảm bảo phù hợp với nhu cầu của kinh tế thị trường xã hội chủ

nghĩa và sự phát triển của xã hội, đồng thời tuân thủ các quy luật phát triển của

nguồn nhân tài và kỹ thuật kỹ năng, nhằm cung cấp nguồn lực và kỹ năng mạnh mẽ

cho việc xây dựng đất nước hiện đại xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc hiện nay. Gắn với

mục tiêu phát triển nguồn nhân lực có năng lực, kỹ năng nghề nghiệp cao, việc thực

hiện GDNN phải hướng tới mục tiêu tuyên truyền giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, tiến

hành giáo dục tư duy chính trị và đạo đức nghề nghiệp, nuôi dưỡng tinh thần lao động,

tinh thần nghệ nhân, truyền đạt kiến thức khoa học văn hóa và chuyên môn, phát triển

kỹ thuật và kỹ năng, lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện tri thức, năng lực,

kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, nhằm hướng tới nâng

cao tổng thể chất lượng của người học.

(ii) GDNN đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội quốc gia. Điều 11 của

Luật GDNN mới của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa: Việc thực hiện GDNN

phải dựa trên nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, kết hợp với phân loại nghề nghiệp,

tiêu chuẩn nghề nghiệp, và nhu cầu phát triển nghề nghiệp, xây dựng các tiêu chuẩn

giáo dục hoặc kế hoạch đào tạo, triển khai hệ thống chứng chỉ bao gồm bằng cấp,

chứng chỉ học vụ khác, chứng chỉ đào tạo, bằng chứng chỉ nghề nghiệp và bằng

chứng chỉ kỹ năng nghề nghiệp.

(iii) GDNN đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời cho cộng đồng. Tại Điều 14,

Luật GDNN mới của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khẳng định: Quốc gia
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thiết lập và hoàn thiện hệ thống GDNN phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã

hội, kết hợp sâu rộng giữa sản xuất và giáo dục, đồng thời tập trung phát triển cả

GDNN trong trường và Đào tạo Nghề nghiệp. GDNN và Giáo dục phổ thông được

liên thông lẫn nhau, các hệ thống GDNN ở các cấp độ khác nhau liên kết mạch lạc,

tạo ra hệ thống GDNN hiện đại phục vụ học tập suốt đời cho toàn bộ cộng đồng.

Vì thế, Trung Quốc tối ưu hóa cấu trúc giáo dục, khoa học phân bổ nguồn lực

giáo dục, và tại các giai đoạn sau giáo dục bắt buộc, phát triển đồng đều GDNN và

giáo dục phổ thông dựa vào điều kiện cụ thể của từng địa phương để thúc đẩy sự

phát triển cân đối giữa GDNN và giáo dục phổ thông.

Ở Việt Nam, mục tiêu chung của GDNN là “nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp

cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ

đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo,

thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng

cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành

khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn”

[15, tr. 2].

Như vậy, GDNN ở Trung Quốc và Việt Nam đều hướng tới mục tiêu phát

triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, gắn

GDNN với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tích hợp GDNN với sản xuất kinh

doanh, dịch vụ nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ các mục tiêu phát

triển kinh tế-xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phục vụ nhu cầu

học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động.

*Hệ thống GDNN Trung Quốc và Việt Nam

Theo Luật GDNN mới của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hệ thống

GDNN ở Trung Quốc bao gồm hệ thống trung cấp và cao đẳng nghề [110].

Giáo dục trung cấp được thực hiện tại các trường trung cấp nghề (bao gồm

trường trung cấp nghề và trường dạy nghề) ở cấp độ giáo dục trung học phổ thông.

Giáo dục cao cấp được thực hiện tại các trường cao đẳng nghề, cao đẳng và đại học

nghề trình độ cao đẳng, cũng như theo hệ thống các Học viện kỹ thuật (các trường
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kỹ thuật) theo quy định của hệ thống trường cao đẳng nghề. Các Học viện kỹ thuật

có đủ điều kiện sẽ được tích hợp vào hệ thống trường cao đẳng nghề theo quy định

về việc thành lập các trường cao đẳng nghề. Ngoài ra, Luật GDNN mới còn quy

định các trường, tổ chức giáo dục khác hoặc các doanh nghiệp, tổ chức ngành nghề

đủ điều kiện có thể thực hiện Giáo dục tại trường nghề ở các cấp độ tương ứng hoặc

cung cấp các khóa học tín chỉ trong chương trình đào tạo nhân sự, theo quy hoạch

tổng thể của cơ quan quản lý giáo dục. Về đào tạo nghề, cũng được Luật GDNN quy

định rõ tại Điều 16: Đào tạo nghề bao gồm đào tạo trước khi đi làm, đào tạo trong

khi làm việc, đào tạo lại việc làm và các đào tạo nghề khác, có thể được triển khai

theo các cấp độ và loại hình tùy thuộc vào tình hình thực tế. Đào tạo nghề có thể

được thực hiện bởi các cơ sở đào tạo nghề và trường nghề tương ứng. Các trường,

tổ chức giáo dục khác, cũng như doanh nghiệp và tổ chức xã hội, có thể phát triển

các loại hình đào tạo nghề đa dạng và dựa vào nhu cầu xã hội, theo đúng quy định

và theo khả năng tổ chức giáo dục của họ.

Hệ thống GDNN ở Việt Nam bao gồm hệ thống trung cấp, cao đẳng nghề, với

ba cấp độ: Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo trình độ trung cấp, đào tạo trình độ cao đẳng.

Quy định cụ thể đối với từng trình độ của GDNN như sau: “Đào tạo trình độ sơ cấp

để người học có năng lực thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề; Đào

tạo trình độ trung cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc của

trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên

ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm

việc độc lập, làm việc theo nhóm; Đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng

lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công

việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng

kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác

trong nhóm thực hiện công việc” [15, tr. 2]. Quy định về các cơ sở GDNN bao gồm:

Trung tâm GDNN; Trường trung cấp nghề; Trường cao đẳng. Các cơ sở GDNN

được tổ chức theo các loại hình sau đây: “Cơ sở GDNN công lập là cơ sở GDNN

thuộc sở hữu Nhà nước, do Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; Cơ sở
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GDNN tư thục là cơ sở GDNN thuộc sở hữu của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-

nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân, do các tổ chức xã hội, tổ chức xã

hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở vật

chất; Cơ sở GDNN có vốn đầu tư nước ngoài gồm cơ sở GDNN 100% vốn của nhà

đầu tư nước ngoài; cơ sở GDNN liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu

tư nước ngoài” [15, tr. 3].

Tóm lại, Trung Quốc và Việt Nam đều có hệ thống GDNN với các chương

trình GDNN và đào tạo nghề nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu

cầu chuẩn kiến thức chuyên môn, năng lực, kỹ năng chuyên môn và phẩm chất đạo

đức đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Nhưng hệ thống GDNN hai bên cũng

có những điểm khác biệt, cơ bản như: Về hệ thống giáo dục, hệ thống GDNN của

Trung Quốc có sự phân tầng rõ ràng với các cấp giáo dục bao gồm: Trung cấp nghề,

cao đẳng nghề, đại học ứng dụng hay đại học nghề trình dộ cao đẳng phát triển song

song với hệ thống giáo dục đại học truyền thống.

Vì thế, để xác định được đối tượng nghiên cứu trường hợp điển hình làm rõ

những kết quả đạt được trong nghiên cứu hợp tác GDNN của Trung Quốc và Việt

Nam, luận án lựa chọn nghiên cứu trường hợp hợp tác GDNN tiêu biểu ở hệ thống

các trường cao đẳng.

2.1.1.2. Hợp tác giáo dục nghề nghiệp

*Khái niệm liên quan đến hợp tác GDNN

Hợp tác theo giải nghĩa của “Từ điển Tiếng Việt” là “cùng chung sức giúp đỡ

lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó, nhằm một mục đích chung” [28,

tr. 466]. Hợp tác được hiểu là cùng nhau góp công sức, góp tài sản để thực hiện một

công việc, mục đích chung và vì lợi ích chung. Như vậy, hợp tác GDNN được hiểu

là hoạt động liên kết, phối hợp đào tạo, GDNN giữa nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ

trên thế giới để thúc đẩy sự phát triển về chất và lượng của GDNN.

Hợp tác quốc tế trong GDNN thuộc Luật GDNN của Việt Nam, có thể hiểu

rằng hợp tác GDNN là hoạt động phối hợp giữa các cơ sở GDNN của Việt Nam với

các tổ chức trong và ngoài nước trong các lĩnh vực như nguồn lực, nhân sự, chương
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trình đào tạo, công nhận văn bằng chứng chỉ... nhằm nâng cao chất lượng GDNN,

hướng tới việc chia sẻ nguồn lực đào tạo và công nhận kết quả học tập lẫn nhau.

Các hình thức hợp tác bao gồm liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, doanh nghiệp

tham gia đào tạo và hợp tác quốc tế.

Hiện nay, trong lĩnh vực GDNN, hoạt động hợp tác GDNN đã và đang diễn

ra rất sôi nổi, có vai trò quan trọng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.

Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ sở GDNN các địa phương của cả hai nước luôn nỗ

lực, tích cực, chủ động trong mở rộng hợp tác GDNN nhằm tăng cường mối quan

hệ hữu nghị hợp tác, cũng như phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu hợp tác

phát triển kinh tế của hai bên.

*Mục tiêu hợp tác giáo dục nghề nghiệp

Theo Luật GDNN năm 2014 của Việt Nam, hợp tác GDNN chủ yếu có hai

mục tiêu là: “Nâng cao chất lượng GDNN theo hướng hiện đại, tiếp cận nền GDNN

tiên tiến trong khu vực và trên thế giới” [15, tr. 27]. Và “tạo điều kiện để cơ sở

GDNN phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao,

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” [15, tr. 27].

Nhờ phát triển hoạt động hợp tác GDNN trong khu vực và quốc tế (trong đó,

chú trọng hợp tác với các quốc gia có thể mạnh về giáo dục đại học, GDNN…),

giúp GDNN của Việt Nam xây dựng hệ thống GDNN hiện đại hoá, cập nhật tri thức

mới, công nghệ mới để phù hợp với tình hình hội nhập quốc tế sâu rộng về GDNN

trên phạm vi quốc tế. Nhờ tăng cường hợp tác GDNN, đặc biệt là với các cơ sở giáo

dục quốc tế uy tín là cơ hội để cơ sở GDNN tại Việt Nam nâng cao năng lực cạnh

tranh với các hình thức giáo dục khác, thu hút nhiều nhân tài hơn nữa. Giúp xây

dựng cho thị trường lao động Việt Nam nguồn lao động dồi dào về số lượng và đảm

bảo về chất lượng.

Thông qua hoạt động hợp tác, GDNN có ý nghĩa giúp phát triển các hoạt

động liên doanh, liên kết đào tạo, tuyển sinh, trao đổi với nhiều nước trên thế giới.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

trong lĩnh vực GDNN.
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Khuyến khích các giảng viên, các nhà khoa học làm công tác hợp tác quốc tế

nhằm tạo ra mạng lưới cộng tác viên trong hợp tác quốc tế về GDNN.

Thông qua hoạt động hợp tác GDNN, đội ngũ cán bộ, giảng viên tại các cơ

sở GDNN được cử đi học tập, nghiên cứu, đi đào tạo, bồi dưỡng giao lưu khoa học

với các cơ sở GDNN nước ngoài, nhờ đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên được nâng cao

trình độ, năng lực chuyên môn.

*Tám loại hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp

Theo Luật GDNN năm 2014 của Việt Nam về hợp tác quốc tế trong GDNN,

các hình thức hợp tác quốc tế trong GDNN được quy định tại Điều 47. Cụ thể là:

(i) Liên kết đào tạo.

(ii) Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở GDNN nước ngoài tại Việt Nam.

(iii) Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tổ chức hội

nghị, hội thảo khoa học.

(iv) Bồi dưỡng, trao đổi giáo viên, cán bộ quản lý GDNN và người học.

(v) Trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo; cung ứng chương trình đào

tạo; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo.

(vi) Tham gia các tổ chức giáo dục, hội nghề nghiệp khu vực và quốc tế.

(vii) Mở văn phòng đại diện cơ sở GDNN của Việt Nam ở nước ngoài.

(viii) Các hình thức hợp tác khác theo quy định của pháp luật. [15, tr. 27].

Hiện nay, về hình thức hợp tác quốc tế trong Luật GDNN mới [110] Trung

Quốc chỉ được đề cập tại Điều 13: Nhà nước khuyến khích giao lưu và hợp tác quốc

tế trong lĩnh vực GDNN, hỗ trợ việc tiếp thu các nguồn lực chất lượng cao từ nước

ngoài để phát triển GDNN, khuyến khích các cơ sở GDNN có điều kiện ra nước

ngoài thành lập cơ sở đào tạo, đồng thời ủng hộ việc công nhận lẫn nhau kết quả

học tập GDNN dưới nhiều hình thức khác nhau. Luận án sẽ nghiên cứu các hình

thức hợp tác giáo dục theo Luật GDNN của Việt Nam năm 2014.

- Liên kết đào tạo

Trong đó, nội dung và điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài được quy

định tại Điều 48, Luật GDNN Việt Nam bao gồm:
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(i) Liên kết đào tạo với nước ngoài là việc xây dựng và thực hiện chương

trình hợp tác đào tạo giữa cơ sở hoạt động GDNN của Việt Nam với cơ sở giáo dục,

đào tạo nước ngoài nhưng không hình thành pháp nhân mới nhằm thực hiện chương

trình đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo nghề nghiệp.

(ii) Chương trình đào tạo sử dụng trong liên kết đào tạo với nước ngoài là

chương trình đào tạo của nước ngoài hoặc chương trình do hai bên cùng xây dựng.

Chương trình đào tạo được thực hiện toàn bộ tại Việt Nam hoặc một phần tại Việt

Nam và một phần tại nước ngoài. Người đứng đầu cơ sở hoạt động GDNN phê

duyệt chương trình đào tạo sử dụng trong liên kết đào tạo với nước ngoài.

(iii) Cơ sở hoạt động GDNN liên kết đào tạo với nước ngoài phải có giấy

chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo và phải bảo đảm điều kiện về đội

ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, chương trình, nội dung đào tạo.

Cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài thực hiện liên kết với cơ sở hoạt động

GDNN trong nước phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng GDNN do cơ

quan kiểm định chất lượng nước ngoài cấp hoặc được công nhận theo quy định của

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về GDNN ở trung ương.

Điều kiện cụ thể, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký

hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

(iv) Trường hợp chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài bị đình chỉ

tuyển sinh hoặc bị chấm dứt hoạt động do không duy trì điều kiện quy định tại

khoản 3 Điều này thì cơ sở hoạt động GDNN phải bồi hoàn kinh phí đào tạo cho

người học, thanh toán các khoản thù lao giảng dạy, bảo đảm các quyền và lợi ích

hợp pháp khác của người học, của nhà giáo, viên chức, người lao động theo hợp

đồng lao động đã ký kết hoặc thỏa ước lao động tập thể; thanh toán các khoản nợ

thuế và các khoản nợ khác (nếu có) [15, tr. 28].

Theo đó, liên kết đào tạo với nước ngoài là hình thức chính của Việt Nam khi

triển khai hợp tác GDNN với nước ngoài. Nó là việc xây dựng và thực hiện chương

trình hợp tác đào tạo giữa cơ sở hoạt động GDNN của Việt Nam với cơ sở giáo dục,
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đào tạo nước ngoài nhưng không hình thành pháp nhân mới nhằm thực hiện chương

trình đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo nghề nghiệp.

Chương trình đào tạo được sử dụng trong hoạt động liên kết, hợp tác đào tạo

có 3 đặc điểm sau:

Thứ nhất, chương trình do các bên hợp tác cùng nhau thảo luận, xây dựng.

Thứ hai, chương trình có thể được sử dụng toàn bộ hoặc một phần tại Việt

Nam hoặc nước ngoài.

Thứ ba, chương trình đào tạo được sử dụng xuyên suốt trong hoạt động liên

kết đào tạo do người đứng đầu cơ sở GDNN phê duyệt.

- Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài

Văn phòng đại diện của cơ sở GDNN nước ngoài có chức năng đại diện cho

cơ sở GDNN nước ngoài. Hình thức hợp tác đào tạo này được quy định tại Điều 49

Luật GDNN như sau:

Điều kiện cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện GDNN nước ngoài tại

Việt Nam khi cơ sở GDNN nước ngoài đáp ứng đầy đủ các yếu tố: có tư cách pháp

nhân; có tôn chỉ, mục đích hoạt động riêng; có thời gian hoạt động GDNN ít nhất là

05 năm ở nước sở tại; có quy chế tổ chức, hoạt động của văn phòng đại diện dự kiến

thành lập tại Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Thẩm quyền cho phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam: Thủ

trưởng cơ quan quản lý nhà nước về GDNN cấp trung ương. Nhiệm vụ, quyền hạn

của văn phòng đại diện của cơ sở GDNN nước ngoài tại Việt Nam: Các văn phòng

đại diện có nhiệm vụ thúc đẩy việc hợp tác với cơ sở GDNN Việt Nam thông qua

việc xúc tiến xây dựng các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực GDNN; triển

khai tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn, trao đổi thông tin, hội thảo và triển lãm

trong lĩnh vực GDNN nhằm giới thiệu về tổ chức, cơ sở GDNN nước ngoài; đôn

đốc, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác GDNN đã ký kết giữa cơ sở

GDNN nước ngoài với các cơ sở GDNN Việt Nam;

Ngoài ra, Luật GDNN của Việt Nam còn nêu rõ, các văn phòng đại diện của

cơ sở giáo dục nước ngoài không được thực hiện hoạt động GDNN sinh lời trực tiếp
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tại Việt Nam và không được phép thành lập chi nhánh trực thuộc văn phòng đại diện

của cơ sở GDNN nước ngoài tại Việt Nam.

*Trách nhiệm các cấp

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hợp tác quốc tế về GDNN bao gồm:

Trách nhiệm quản lý nhà nước về GDNN: Nhà nước ban hành các chính sách

nhằm mở rộng, phát triển hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GDNN theo nguyên tắc tôn

trọng độc lập chủ quyền quốc gia và các bên cùng có lợi và các chính sách nhằm

khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước ngoài có điều kiện tham gia và quá trình

hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GDNN; Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về

GDNN; cơ quan quản lý nhà nước về GDNN ở trung ương chịu trách nhiệm trước

Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về GDNN, trong đó có hoạt động

quản lý, tổ chức công tác hợp tác quốc tế về GDNN.

Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong hoạt động hợp tác quốc tế trong

lĩnh vực GDNN: Cơ sở giáo dục có trách nhiệm nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết

bị, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng tiêu chuẩn hợp tác quốc tế; Hội

đồng nhà trường / Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành nghị quyết, phương

hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế; Giám đốc các trung tâm GDNN có trách

nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế, kiểm định chất

lượng GDNN, phối hợp với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo nghề nghiệp; tổ

chức hướng nghiệp cho học sinh sinh viên.

*Các mô hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp

Phương thức hợp tác GDNN được thực hiện theo các mô hình chủ yếu như sau:

Mô hình 1+2 và 2+1. Phương thức hợp tác theo mô hình 1+2; 2+1 về GDNN

được thực hiện đối với hệ cao đẳng. Sinh viên Việt Nam sẽ có 1-2 năm học thực

hành chuyên ngành (do sinh viên đăng ký). Sau khi tốt nghiệp, được các cơ sở

GDNN nước ngoài cấp bằng tương đương trình độ chương trình đào tạo theo quy

định.
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Mô hình 1+3. Hợp tác đào tạo theo mô hình 1+3 áp dụng cho ngành ngôn

ngữ, 1 năm đầu, sinh viên học tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Việt Nam ở trong nước,

3 năm sau sinh viên học chuyên ngành, thực tập ở nước ngoài.

Mô hình 1+4. Hợp tác đào tạo theo mô hình 1+4, sinh viên sẽ có 1 năm học

tiếng Trung Quốc ở trong nước để có thể đạt được trình độ Hán ngữ tương đương

HSK cấp 3 hoặc 4. Trong 4 năm còn lại, sinh viên học chuyên ngành, thực tập… tại

trường đại học nghề trình độ cao đẳng ở Trung Quốc.

Mô hình 2+2. Hợp tác đào tạo theo mô hình 2+2 thường được áp dụng cho

các ngành kinh tế, khoa học - công nghệ. Sinh viên có 2 năm học ngoại ngữ và các

môn cơ sở ở trong nước để đạt một khối lượng kiến thức cơ bản vững chắc cho

chuyên ngành, đồng thời giúp sinh viên giảm được rất nhiều chi phí học tập. Trong

hai năm cuối, sinh viên học chuyên ngành, thực tập tại trường đại học ở Trung Quốc.

Ngoài ra, các trường đại học và trường cao đẳng ở Việt Nam và Trung Quốc

đào tạo ngành tiếng Trung Quốc và tiếng Việt còn có những chương trình hợp tác

ngắn hạn dưới 1 năm dành cho sinh viên học tập và thực hành ở nước sở tại.

2.1.2. Các lý thuyết nghiên cứu

Trong quá trình triển khai đề tài, luận án sử dụng những luận điểm của lý

thuyết quan hệ quốc tế để tìm hiểu mối quan hệ hợp tác GDNN Trung Quốc - Việt

Nam trong giai đoạn 2013-2023, bao gồm: Khu vực học, chủ nghĩa Tự do, chủ

nghĩa kiến tạo.

2.1.2.1. Khu vực học

Về khái niệm Khu vực học được hiểu là “Khu vực học là bộ môn khoa học

liên ngành thuộc lĩnh vực nghiên cứu quốc tế, nó nghiên cứu các vùng lãnh thổ bên

ngoài biên giới quốc gia trên các phương diện xã hội, kinh tế, chính trị và văn hoá

trong quan hệ với không gian địa lý, nhằm tăng cường nhận thức của con người về

tính đa dạng của thế giới và vì lợi ích chung” [10, tr.197]. Có thể khẳng định rằng

đến thời điểm hiện nay, lĩnh vực này bước đầu được xác định với ba đặc trưng cơ

bản: (1) Khu vực học là một ngành khoa học mang tính liên ngành; (2) lấy khu vực

hoặc không gian cư trú của các cộng đồng người làm đối tượng nghiên cứu; (3)
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hướng tới việc cung cấp hiểu biết tổng hợp về các vấn đề lịch sử, kinh tế - xã hội,

văn hóa – giáo dục, môi trường,… của khu vực, qua đó phục vụ hoạch định chính

sách, đề xuất giải pháp phát triển và bảo đảm sự phát triển bền vững cho chính các

cộng đồng cư dân trong khu vực/không gian đó.

Sử dụng lý thuyết Khu vực học trong nghiên cứu quan hệ quốc tế cần nhận

thức được sự gần gũi trong việc sử dụng không gian địa lý – hành chính (quốc gia,

tỉnh, huyện, xã, thôn, làng, bản) như một không gian nghiên cứu. Trên thực tế, các

không gian hành chính này cũng được hình thành và phát triển dựa trên sự kết hợp

của nhiều yếu tố: lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, địa lý tự nhiên, môi trường và

cộng đồng cư dân (bao gồm cả quá trình hình thành và phát triển của các dân tộc/tộc

người, cũng như tiến trình phát triển văn hóa, xã hội trong khu vực). Do đó, không

gian địa lý, sự tương đồng về lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, địa lý tự nhiên, môi

trường và cộng đồng cư dân cũng có thể được coi là căn cứ để nghiên cứu hoạch

định chính sách, đề xuất giải pháp phát triển và bảo đảm sự phát triển bền vững cho

chính các cộng đồng cư dân trong khu vực/không gian đó. Đây là một luận điểm

quan trọng, cho thấy tiếp cận Khu vực học là định hướng phù hợp và hữu ích trong

nghiên cứu hoạt động hơp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Sử dụng lý thuyết khu vực học trong nghiên cứu hợp tác giáo dục nghề

nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc, làm rõ bối cảnh lịch sử: quan hệ lâu đời giữa

Việt Nam và Trung Quốc trong giao lưu văn hóa, khoa cử và giáo dục; Khía cạnh

chính trị - ngoại giao: hợp tác giáo dục nghề nghiệp gắn với chiến lược hợp tác toàn

diện, đặc biệt trong khuôn khổ “Một vành đai, Một con đường” và Sáng kiến Hợp

tác Lan Thương – Mekong, đồng thời hoạt động hợp tác GDNN giữa Việt Nam và

Trung Quốc có ý nghĩa quan trong đáp ứng nhu cầu nhân lực có tay nghề cao phục

vụ công nghiệp hóa tại Việt Nam và sự phát triển của các doanh nghiệp FID của

Trung Quốc ở Việt Nam hiện nay trong khuôn khổ hợp tác “Một vành đai, Một con

đường”, BRI…

Đồng thời, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vừa là thành viên ASEAN,

vừa là láng giềng trực tiếp của Trung Quốc, nên hợp tác giáo dục nghề nghiệp mang
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tính “hai tầng”: gắn với chiến lược quốc gia song phương và với tiến trình hội nhập

ASEAN về giáo dục. Sự hợp tác này phản ánh tính động và tương tác của khu vực:

Việt Nam không chỉ tiếp nhận ảnh hưởng từ Trung Quốc, mà còn điều chỉnh chính

sách giáo dục nghề nghiệp để phù hợp với chuẩn mực của khu vực và quốc tế.

Hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể được

xem là trường hợp điển hình để phân tích cách một quốc gia Đông Nam Á (Việt

Nam) vừa phát huy bản sắc khu vực (gắn kết ASEAN, hội nhập quốc tế), vừa xử lý

quan hệ với một cường quốc láng giềng. Điều này cho thấy lý thuyết khu vực học

giúp lý giải sự vận động phức hợp của Đông Nam Á trong bối cảnh vừa hội nhập

với những ảnh hưởng từ nhiều phía trong xu hướng hợp tác quốc tế trong bối cảnh

thế giới phẳng hiện nay.

2.1.2.2. Chủ nghĩa Tự do

Bàn về quan hệ hợp tác quốc tế, có nhiều lý thuyết được sử dụng để giải thích,

trong đó Chủ nghĩa Tự do là một lý thuyết nổi bật nhất. Đồng thời, Chủ nghĩa Tự do

cho rằng “Hoàn toàn có khả năng hòa hợp lợi ích giữa người với người và từ đó là khả

năng hòa hợp lợi ích giữa các quốc gia với nhau” [dẫn theo 13, tr.20]. Đặc biệt, Chủ

nghĩa Tự do, các quốc gia trên thế giới có “sự phụ thuộc lẫn nhau” – “Sự phụ thuộc lẫn

nhau tạo sự hiểu biết lẫn nhau và tạo điều kiện cho sự hợp tác. Nó tạo sự trao đổi các

giá trị và thúc đẩy toàn cầu hóa để hình thành ngày càng nhiều điểm chung, tạo tính

hướng đích chung cho quan hệ quốc tế” [dẫn theo 13, tr.21]. Vì thế, tăng cường giao

lưu, hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục là cầu nối giúp giảm

khả năng xung đột, mở ra cơ hội phát triển của mỗi nước. Chủ nghĩa Tự do đề cao việc

hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới, thông qua đối thoại và hợp tác, các quốc gia có

nhiều lợi thế để cùng phát triển. Hợp tác sẽ ngày càng tăng, ngày càng thay thế dần cho

xung đột và trở thành xu thế chính trong quan hệ quốc tế.

Chủ nghĩa Tự do đề cao quan hệ quốc tế đa lĩnh vực và đa lợi ích. Sự đa dạng về

lợi ích được quy định bởi quốc gia được cấu thành từ nhiều nhóm lợi ích khác nhau và

sự đa dạng trong lợi ích của con người. Cũng giống như con người, lợi ích của quốc gia

không phải chỉ có an ninh và quyền lực mà còn là sự thịnh vượng kinh tế và những lợi
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ích khác. Các quốc gia đều theo đuổi thường xuyên các lợi ích này trong quan hệ quốc

tế, cho nên quan hệ quốc tế chính là sự đan xen nhiều lợi ích khác nhau. Các lợi ích có

sự độc lập nhất định và nằm trong nhiều lĩnh vực, nên quan hệ quốc tế cũng bao gồm

nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng những lợi ích này gắn bó với nhau nên các lĩnh vực

lợi ích cũng có sự tương tác qua lại với nhau. Vì thế, Chủ nghĩa Tự do coi quan hệ quốc

tế là sự hỗn hợp của nhiều lĩnh vực và luôn tương tác với nhau. Từ đó, nó có xu hướng

bác bỏ việc phân chia “chính trị cấp cao với chính trị cấp thấp” như quan niệm của một

số nhà lý luận của Chủ nghĩa Hiện thực: “Lợi ích quốc gia là đa dạng và quan hệ hợp

tác quốc tế là đa lĩnh vực…Cũng giống như con người, lợi ích của quốc gia không phải

chỉ mỗi an ninh và quyền lực mà còn cả sự thịnh vượng kinh tế với “cơm ăn, áo mặc”

và những lợi ích khác. Các quốc gia đều theo đuổi thường xuyên các lợi ích này trong

hợp tác quốc tế, cho nên hợp tác quốc tế chính là sự đan xen nhiều lợi ích khác nhau.

Các lợi ích có sự độc lập nhất định và nằm trong nhiều lĩnh vực nên hợp tác quốc tế

gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng những lợi ích này gắn bó với nhau nên các lĩnh

vực lợi ích cũng có sự tương tác qua lại với nhau. Vì thế, Chủ nghĩa Tự do coi hợp tác

quốc tế là sự hỗn hợp của nhiều lĩnh vực và vấn đề tương tác với nhau. Từ đó, nó “có

xu hướng bác bỏ việc phân chia “chính trị cấp cao với chính trị cấp thấp’” [dẫn theo 13,

tr.19].

Chủ nghĩa Tự do cho rằng, hoàn toàn có khả năng hòa hợp lợi ích giữa người

với người và từ đó là khả năng hòa hợp lợi ích giữa các quốc gia với nhau. Điều này

được quy định bởi bản chất con người có chứa đựng những mặt tích cực, có nhiều

điểm chung giữa người với người, có lý trí để nhận biết ích lợi của hợp tác. Không

bác bỏ thực tế có sự cạnh tranh giữa người với người nhưng trong xung đột và cạnh

tranh có tiềm năng của hòa hợp lợi ích. Những lợi ích chung và các ý tưởng tốt nhất

sẽ giúp nhận thức chung được hình thành trong quan hệ và những mẫu số chung

trong tương tác. Chính khả năng hòa hợp lợi ích này đã góp phần quy định xu

hướng hợp tác trong quan hệ quốc tế.

Đối với Chủ nghĩa Tự do, bản chất của quan hệ quốc tế không phải chỉ có

xung đột quyền lực mà còn có cả hợp tác, với những lợi ích chung. Xung đột và hợp
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tác tác động lẫn nhau nên phải tính đến cả hai trạng thái này mới đánh giá đúng bản

chất và sự vận động của các mối quan hệ quốc tế.

Lợi ích thu được từ hợp tác có thể không như nhau, nhưng thà thu được lợi

ích nào đó còn hơn là không thu được gì nếu không hợp tác, và càng có lợi hơn khi

so với khả năng mất mát nếu tiếp tục xung đột. Vì thế, hợp tác vẫn sẽ tiếp tục được

lựa chọn thay vì xung đột hay không hợp tác. Hợp tác là nhằm đạt được lợi ích tuyệt

đối vì thế sẽ ngày càng tăng và tiếp tục phát triển lâu dài. Như vậy, tính toán lý trí

với nhận thức lâu dài sẽ giúp các quốc gia lựa chọn hợp tác và thay thế dần cho tình

trạng xung đột trong quan hệ quốc tế. Hay nói cách khác, các quốc gia sẽ ngày càng

lựa chọn theo đuổi lợi ích tuyệt đối hơn là lợi ích tương đối. Và hợp tác như vậy sẽ

giúp đem lại hòa bình.

Chủ nghĩa Tự do cho rằng hợp tác chính là xu hướng phát triển của lịch sử

quan hệ quốc tế thế giới. Xu thế hợp tác phát triển không chỉ về bề rộng mà còn về

bề sâu với sự phát triển của hội nhập quốc tế. Hội nhập quốc tế là quá trình kết hợp

các quốc gia riêng rẽ vào một trạng thái của chỉnh thể mới trên cơ sở đảm bảo lợi

ích cơ bản của quốc gia. Đó chính là hình thức hợp tác sâu sắc hơn, chặt chẽ hơn cả

về mức độ gắn kết và thể chế hóa. Những người theo Chủ nghĩa Xuyên quốc gia đã

có lý giải đáng chú ý khi cho rằng hội nhập quốc tế là kết quả của hợp tác và sự phụ

thuộc lẫn nhau ngày càng tăng lên. Hội nhập quốc tế tuy xuất hiện muộn hơn hợp

tác từ nửa cuối thế kỷ XIX nhưng phát triển khá mạnh mẽ trong thời kỳ hiện đại.

Hiện nay, hội nhập quốc tế tuy chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực kinh tế nhưng đã lôi

cuốn mọi quốc gia tham gia với nhiều hình thức (Khu thương mại tự do, Liên minh

thuế quan, Thị trường chung…) và cấp độ khác nhau (song phương, khu vực, toàn

cầu…). Chủ nghĩa Tự do đã dựa vào thực tế này để khẳng định cho sự phát triển của

xu thế hợp tác và hội nhập quốc tế.

Chủ nghĩa Tự do cho rằng xu hướng hợp tác đang trở nên phổ biến với các

quốc gia trong quan hệ quốc tế. Mặc dù về mối quan hệ về an ninh chính trị và an

ninh quốc gia vẫn được các nước coi trọng nhưng sự phụ thuộc lẫn nhau trên

phương diện kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục của các quốc gia trong thời
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đại ngày nay đang ngày càng trở nên sâu rộng. Vì vậy, xu hướng và phương thức

hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra ngày càng đa dạng và phổ biến trên

nhiều lĩnh vực. Thực tiễn cũng cho thấy rằng chủ quyền lãnh thổ và độc lập dân tộc

không thể được xây dựng, bảo vệ trên cơ sở chính sách cô lập hay tìm kiếm từ một

liên minh nào đó. Chủ quyền và độc lập phải được bảo vệ bằng cách tăng cường

mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, hợp tác trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi,

không gây hại đến lợi ích của nhau.

Hợp tác quốc tế về giáo dục nói chung và về GDNN nói riêng được coi là

cầu nối quan trọng giúp các quốc gia đạt được những lợi ích chung, tạo ra những

điều kiện thuận lợi cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia.

Sử dụng lý thuyết chủ nghĩa Tự do trong nghiên cứu hợp tác GDNN giữa

Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-2023, luận án đã làm sáng tỏ tính tất yếu

khách quan trong hợp tác GDNN Trung Quốc và Việt Nam bởi xu hướng hợp tác

GDNN mang lại những lợi ích chung đối với cả hai quốc gia phát triển nguồn nhân

lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trên

thị trường khu vực và quốc tế…Đồng thời, thông qua chiếc cầu nối hữu nghị là hợp

tác GDNN, Trung Quốc và Việt Nam tạo ra sự gắn kết về lợi ích và mối quan hệ

hữu hảo truyền thống của hai quốc gia. Trong quan hệ hợp tác GDNN Trung Quốc

và Việt Nam, Việt Nam nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật, cơ sở vật chất, công nghệ,

tài chính… nhằm nâng cao chất lượng GDNN, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng

yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đồng thời, Trung Quốc tạo ra

mạng lưới GDNN đi ra nước ngoài, mạng lưới nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng

tay nghề cao phục vụ các khu công nghiệp, dự án đầu tư, nhà máy, doanh nghiệp

Trung Quốc đầu tư ở Việt Nam, đáp ứng nhu cầu lao động cho FDI (vốn đầu tư

nước ngoài) của Trung Quốc tại Việt Nam.

2.1.2.3. Chủ nghĩa Kiến tạo

Khung lý thuyết của chủ Chủ nghĩa kiến tạo là một nền tảng lý thuyết quan

trọng trong nghiên cứu quan hệ quốc tế, trong đó có nghiên cứu hợp tác quốc tế về

GDNN. Theo Chủ nghĩa kiến tạo, hợp tác quốc tế không chỉ tập trung vào lợi ích
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kinh tế mà còn tập trung vào các nhân tố khác như văn hóa, thể chế, quy chuẩn xã

hội… Chủ nghĩa kiến tạo nhận định rằng, “khi các nước có chung bản sắc, cơ hội

hợp tác sẽ dễ dàng hơn” [20, tr.24]. “Trong quá trình giao thiệp với các quốc gia

khác, dựa trên hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa, các quốc gia định hình những

nguyên tắc, chuẩn mực, hành vi - những biểu hiện mang tính bản sắc. Tuy nhiên,

các yếu tố bản sắc không phải là tiêu chí duy nhất để các quốc gia quyết định xây

dựng quan hệ hợp tác hoặc đấu tranh…Khi các quốc gia chia sẻ nhiều điểm đồng về

bản sắc và lợi ích thì khả năng thiết lập và duy trì hợp tác càng cao” [20, tr.27].

Vì thế, trong quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực GDNN Trung Quốc và Việt

Nam có sự gần gũi về văn hóa, tương đồng về ý thức hệ, đều định hướng đi lên chủ

nghĩa xã hội… điều này đã tạo ra sự thuận lợi để người học ở hai nước không gặp

cú sốc về văn hóa. Hợp tác GDNN của cả hai quốc gia nhằm kiến tạo phát triển chất

lượng nguồn nhân lực: người lao động có tri thức, trình độ kỹ năng tay nghề cao,

khả năng thích ứng với thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển

dụng, các doanh nghiệp, các khu công nghiệp Trung Quốc đang đầu tư FDI vào Việt

Nam hiện nay, nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế của cả hai quốc gia.

Sử dụng khung lý thuyết của Chủ nghĩa kiến tạo vào nghiên cứu hợp tác

GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam có thể giúp lý giải cách các bên xây dựng

hiểu biết, chia sẻ tri thức và phát triển các mô hình hợp tác thông qua tương tác xã

hội, văn hóa và bối cảnh lịch sử. Quá trình hợp tác giáo dục và các lĩnh vực khác

giúp cho Trung Quốc và Việt Nam có vị thế cao hơn trong trường quốc tế, thu hút

được nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội. Còn

đối với Việt Nam cũng sẽ có thêm nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hợp tác

giáo dục, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Dù có nhiều điểm tương đồng, nhưng hai nước vẫn có bản sắc văn hóa riêng

và tiến trình phát triển không giống nhau. Chính những điều này tạo nên những giá

trị hấp dẫn lẫn nhau để thúc đẩy nhu cầu hợp tác, đồng thời với những điểm khác

biệt đó trong nghiên cứu hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam. Các khung

lý thuyết kể trên giúp luận án phân tích, làm rõ triển vọng phát triển hợp tác GDNN
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Trung Quốc và Việt Nam cùng những giải pháp thúc đẩy hợp tác GDNN mới phù

hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực cho tiến trình hiện

đại hoá đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế, vị thế chính trị của các quốc

gia trên trường quốc tế và khu vực.

2.2. Cơ sở thực tiễn hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và Việt

Nam

Dù cùng khẳng định vai trò của GDNN trong phát triển kinh tế - xã hội, Trung

Quốc và Việt Nam lại tiếp cận theo những quỹ đạo khác nhau. Nhưng việc phân tích cơ

sở thực tiễn hợp tác GDNN giữa hai nước là cơ sở quan trọng để bảo đảm đánh giá khả

năng hợp tác thực chất, nhận diện khoảng cách, và tránh lối tiếp cận hình thức.

2.2.1. Bối cảnh hợp tác giáo dục nghề nghiệp Trung Quốc và Việt Nam

2.2.1.1. Khái quát mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam

Hai nước Trung-Việt núi liền núi, sông liền sông, từ trước đến nay nhân dân

hai nước Trung-Việt thường xuyên qua lại giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Vì thế,

Trung Quốc và Việt Nam đã có lịch sử quan hệ giao lưu hàng ngàn năm, nhất là

quan hệ giữa nhân dân hai nước. Trong quá trình đấu tranh thống nhất đất nước và

trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, Việt Nam coi Trung Quốc là đối tác

quan trọng, vì thế Trung Quốc và Việt Nam có sự hợp tác trên rất nhiều phương diện

như kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, giáo dục, khoa học kĩ thuật v.v…

Đảng và Chính phủ hai nước thường xuyên thực hiện các chuyến thăm, làm

việc trao đổi lẫn nhau và thẳng thắn trao đổi những vấn đề quan trọng của mỗi nước,

của quốc tế và quan hệ song phương. Những trao đổi này đã thúc đẩy quan hệ hai

nước không ngừng phát triển.

Từ sau khi bình thường hóa quan hệ đến nay, hai nước không ngừng đi sâu

và mở rộng giao lưu hợp tác giữa hai đảng, hai chính phủ, quân đội, các đoàn thể

quần chúng và các địa phương trên mọi lĩnh vực như khoa học kĩ thuật, văn hoá

quân sự và giáo dục… Hai nước đã kí kết nhiều văn kiện hợp tác có liên quan đến

ngoại giao, an ninh, kinh tế thương mại, khoa học kĩ thuật, văn hóa, tư pháp, vận tải

hàng không, vận tải biển, vận tải đường sắt và còn tiến hành các hội thảo nghiên
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cứu lý luận chủ nghĩa xã hội. Quan hệ của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam) ngay từ những năm đầu đã được xây dựng trên nền tảng 5 nguyên tắc chung

sống hòa bình và chuẩn tắc quan hệ trên phạm vi quốc tế. Trong những chuyến thăm

hữu nghị của lãnh đạo hai nước Trung-Việt, hai bên đã thống nhất và ký các văn

kiện hiệp thương có liên quan trên tinh thần tin tưởng cùng nhau giải quyết những

vấn đề ảnh hưởng tới sự phát triển của hai nước, xây dựng cơ chế hợp tác bình đẳng,

cùng có lợi. Ngoài cơ chế viếng thăm của lãnh đạo cấp cao, các ban, ngành hai nước

còn thực hiện những cơ chế thúc đẩy quan hệ song phương với mục tiêu hòa bình

phát triển bao gồm: cơ chế đối thoại hàng năm chuyên viên cao cấp về ngoại giao,

về những vấn đề biên giới trên bộ, trên biển và các cơ chế liên quan khác, v.v.. Việc

xây dựng và hoàn thiện các cơ chế này là nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị

hai nước.

Trong những năm qua, quan hệ hai nước không ngừng phát triển, liên quan

đến kinh tế, chính trị, văn hóa - giáo dục. Quan hệ giữa hai nước Trung-Việt ngày

càng mật thiết, từ đó sự tác động qua lại ngày càng nhiều, hợp tác giữa hai Đảng,

hai chính phủ và nhân dân hai nước luôn tuân theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng

lẫn nhau, không can thiệp vào nội bộ, độc lập, tự chủ, vì mục tiêu phát triển của mỗi

bên. Hai Đảng thường xuyên trao đổi về những vấn đề liên quan để củng cố quan hệ,

tạo cơ hội giao lưu về văn hóa kinh tế giữa hai nước. Trung Quốc và Việt Nam đã có

lịch sử quan hệ giao lưu hàng ngàn năm nhất là quan hệ giữa nhân dân hai nước. Vì

vậy, quan hệ hữu nghị Việt-Trung không gì có thể ngăn cản được đúng theo tinh

thần “4 tốt”: láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.

Trong giai đoạn mới, thế kỷ mới, xu thế phát triển quan hệ hai nước sẽ được

thể hiện với những đặc trưng chủ yếu sau:

Hợp tác theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Xuất phát từ lợi ích lâu dài

không ngừng thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, xây dựng quan hệ hợp tác toàn

diện, láng giềng thân thiện, bổ sung ưu thế cho nhau để đôi bên cùng có lợi, thực

hiện tốt mục tiêu phát triển của mỗi bên chính là cùng nhau phát triển và phồn vinh.
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Tôn trọng chế độ chính trị của nhau. Trung Quốc và Việt Nam đều thuộc chế

độ xã hội chủ nghĩa, không chỉ cùng nhau gánh vác sứ mệnh lịch sử mà còn có cùng

lý tưởng và phương hướng phấn đấu. Trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội,

Việt Nam hướng đến phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,

Trung Quốc hướng đến phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc của Trung

Quốc. Hai nước luôn học hỏi lẫn nhau, thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của mỗi

quốc gia, làm phong phú thêm nội dung của Chủ nghĩa Mác-Lênin, nhằm khẳng

định sự lớn mạnh của chủ nghĩa xã hội trên thế giới trong hoàn cảnh mới, thời kì

lịch sử mới.

Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau theo Luật quốc

tế và Hiến chương Liên hiệp quốc, hai quốc gia Trung Quốc và Việt Nam công nhận

và tôn trọng sự độc lập của nhau, không xâm phạm quyền tự quyết của quốc gia

trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, và

các lĩnh vực khác. Trung Quốc và Việt Nam tôn trọng chủ quyền quốc gia, không

can thiệp vào nội chính của quốc gia khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử

dụng vũ lực để xâm phạm lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia. Việc hai quốc gia

Trung Quốc và Việt Nam tôn trọng các nguyên tắc này là rất quan trọng đối với

quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, giúp duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác

giữa hai nước và là nền tảng để thực hiện quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với

tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

2.2.1.2. Khái quát quan hệ hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc

và Việt Nam trước năm 2013

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập khu vực ngày càng sâu rộng,

GDNN đã trở thành một lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa các quốc gia, góp phần

trực tiếp vào phát triển nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đối với

Trung Quốc và Việt Nam - hai quốc gia láng giềng - hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

nghề nghiệp không chỉ mang ý nghĩa kinh tế - kỹ thuật, mà còn phản ánh xu thế

ngoại giao giáo dục và hợp tác phát triển bền vững khu vực.
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Giai đoạn trước năm 2013, hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và

Việt Nam chủ yếu diễn ra trong khuôn khổ quan hệ song phương được củng cố sau

khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1991. Hợp tác trong lĩnh vực

này chịu tác động của định hướng xã hội chủ nghĩa và mục tiêu chung về công

nghiệp hóa - hiện đại hóa, trong đó đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật được xem là

một trụ cột quan trọng. Từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010, Trung Quốc

hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình viện trợ kỹ thuật, học bổng, khóa đào

tạo ngắn hạn và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực như cơ khí, nông nghiệp,

điện tử, và sản xuất công nghiệp. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam

nhận được sự hỗ trợ từ các trường, viện và doanh nghiệp Trung Quốc trong việc xây

dựng chương trình đào tạo, nâng cao năng lực giảng viên và cải thiện cơ sở vật chất.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, hợp tác chủ yếu mang tính ngắn hạn, phân tán và

chưa có cơ chế phối hợp chiến lược ở cấp quốc gia. Các rào cản về ngôn ngữ, tiêu

chuẩn kỹ năng nghề, và khung trình độ đào tạo vẫn tồn tại, khiến hiệu quả hợp tác

còn hạn chế. Bên cạnh đó, hệ thống GDNN của Việt Nam vẫn đang trong quá trình

cải cách, trong khi Trung Quốc cũng đang triển khai các chương trình cải cách và

phát triển giáo dục trung và dài hạn trong giai đoạn 2010–2020, cho nên hoạt động

hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam còn chưa có sự gắn kết chặt chẽ về

chính sách và định hướng phát triển.

Nhìn chung, giai đoạn trước năm 2013 đánh dấu bước khởi đầu mang tính

thăm dò, đặt nền móng cho hợp tác giáo dục nghề nghiệp song phương, tạo tiền đề

cho giai đoạn phát triển sâu rộng hơn trong thập niên kế tiếp. Trong giai đoạn sau

năm 2013 hoạt động hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam được mở rộng

trong khuôn khổ BRI, chính sách quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp, cũng như trong

bối cảnh Trung Quốc mở rộng đối tác chiến lược đối với các nước trong khu vực

Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác

trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp, như một phương tiện để

thúc đẩy kết nối con người, chuyển giao kỹ năng và tăng cường hiểu biết văn hóa

khu vực.
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Năm 2013, có thể coi là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển biến về chất

trong hoạt động hơp tác GDNĐ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Quá trình hợp tác

giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam; phản ánh rõ sự chuyển biến từ

hợp tác song phương truyền thống sang hợp tác chiến lược, mang tính khu vực và

toàn cầu. Trước năm 2013, hợp tác còn ở mức khởi đầu, mang tính dự án, chủ yếu

tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi nhân lực. Sau năm 2013, với tác động của

Sáng kiến Vành đai và Con đường và chính sách quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp

của Trung Quốc, hợp tác đã mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức và gắn kết

chặt chẽ hơn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.

2.2.2. Chủ trương đường lối của Trung Quốc và Việt Nam về việc tăng

cường hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa hai nước

Trung Quốc và Việt Nam đều xác định giáo dục là lĩnh vực ưu tiên trong hợp

tác song phương, trong đó hợp tác GDNN được coi là phương tiện chiến lược để

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.

2.2.2.1. Các thông cáo chung, tuyên bố chung cấp nhà nước

Ngày 19 tháng 6 năm 2013, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Tập Cận Bình gặp gỡ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương

Tấn Sang. Hai bên đã ra tuyên bố chung: Hai nước Trung-Việt đang ở vào giai đoạn

then chốt trong sự nghiệp phát triển xã hội chủ nghĩa. Hai bên coi sự phát triển của

nước bạn là cơ hội phát triển của nước mình, do đó, hai bên nhất trí hợp tác toàn

diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực phát triển giáo dục [89].

Điều 9 trong Tuyên bố chung đã nêu rõ, tăng cường giao lưu văn hóa và hợp

tác, thực hiện tốt “Hiệp định giao lưu giáo dục 2011-2015”, triển khai “Kế hoạch

thực hiện Hiệp định văn hóa Việt-Trung giai đoạn 2013-2015”, sớm xây dựng trung

tâm văn hóa ở nước bạn, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài nguyên nhân lực,

sản vật văn hóa. Hai bên nhất trí trong năm 2014 sẽ tổ chức Liên hoan thanh niên

Trung-Việt lần thứ hai tại Trung Quốc, đồng thời tiếp tục làm tốt hoạt động của Gặp

gỡ Hữu nghị thanh niên Trung-Việt, hội nghị Tọa đàm nhân dân Trung-Việt, mở

rộng tuyên truyền tình hữu nghị nhân dân hai nước.
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Theo Tuyên bố chung, hai bên đồng ý đi sâu vào giao lưu và hợp tác về khoa

học kỹ thuật, phát huy vai trò của ủy ban khoa học kỹ thuật giữa hai nước, cổ vũ và

động viên giới sản xuất và khoa học kỹ thuật giữa hai nước, nguồn năng lượng mới,

bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin, nông nghiệp, phát triển giáo dục, giao lưu

văn hóa, xã hội [89].

Mở rộng hơn nữa giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du

lịch, báo chí. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giao lưu nhân dân như Liên hoan

thanh niên Trung-Việt và Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung-Việt. Thực hiện tốt “Kế

hoạch thực hiện Hiệp định Văn hóa Việt Nam-Trung Quốc giai đoạn 2016-2018”,

“Thỏa thuận hợp tác giáo dục Việt Nam-Trung Quốc giai đoạn 2016-2020”; khuyến

khích hai bên cử nhiều hơn nữa lưu học sinh sang nước nhau học tập. Đẩy nhanh

thành lập Trung tâm Văn hóa nước này tại nước kia; vận hành tốt Viện Khổng Tử tại

Đại học Hà Nội. Tăng cường giao lưu giữa các cơ quan truyền thông, báo chí và cơ

quan nghiên cứu của hai nước. Hoàn thành việc xây dựng Cung Hữu nghị Việt-

Trung trong năm 2017. Khuyến khích các địa phương hai nước, đặc biệt là các

tỉnh/khu biên giới triển khai giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi [89].

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản

Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí

thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã

thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 12 đến ngày 15 tháng

01 năm 2017. Hai bên nhất trí cho rằng, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, tăng

cường tin cậy lẫn nhau, củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung,

làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và góp

phần tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực

và thế giới.

Hai bên cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc đều đang ở trong thời kỳ quan

trọng phát triển kinh tế-xã hội, sự phát triển của nước này là cơ hội quan trọng của

nước kia, cần thiết thực phát huy tốt vai trò điều phối tổng thể của các cơ chế giao

lưu, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước như Cơ chế gặp gỡ cấp cao hai Đảng, Ủy ban
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Chỉ đạo hợp tác song phương, tập trung thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác trong

các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Hai bên thúc đẩy giao lưu sôi động, gắn

kết mật thiết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ thông qua các hình

thức linh hoạt, đa dạng nhằm tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai bên.

Tháng 1 năm 2017, Thông cáo chung Trung Quốc-Việt Nam tuyên bố rằng

“thông qua các hình thức linh hoạt và đa dạng, chúng ta sẽ thúc đẩy giao lưu nhân

dân giữa hai nước, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, để làm cho giao lưu nhân dân giữa

hai nước tích cực và sôi nổi hơn, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết và hữu nghị lẫn

nhau.” Nhằm mở rộng hơn nữa giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo

dục, du lịch, báo chí và các lĩnh vực khác, Bộ Giáo dục hai nước đã ký kết “Hiệp

định trao đổi giáo dục giai đoạn 2016-2020 giữa Bộ Giáo dục Trung Quốc và Bộ

Giáo dục và Đào tạo Việt Nam” nhằm cử thêm nhiều sinh viên quốc tế đến học tập

tại hai nước. Ngoài học bổng và trợ cấp của Chính phủ Trung Quốc cho sinh viên

Việt Nam xuất sắc, “Việt Nam có kế hoạch đào tạo 10.000 sinh viên sau đại học ở

nước ngoài, bao gồm cả sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ, và hy vọng rằng 1.000 người

trong số họ sẽ được đào tạo tại Trung Quốc.” Đồng thời, khoảng 3.000 sinh viên

Trung Quốc theo học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, Học viện Quân sự và các

trường khác. Có thể thấy, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ hai nước, Bộ Giáo dục đã

thực hiện nhiều hình thức giao lưu, để sinh viên hai nước có thêm cơ hội đi du học,

giúp giao lưu giáo dục giữa hai nước diễn ra thường xuyên hơn.

Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào

tháng 11 năm 2022, hai bên đã ra “Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về tiếp

tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

Việt Nam-Trung Quốc”. Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí

thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam và Trung Quốc đã ký Hiệp định hợp tác về giáo

dục. Hiệp định này đã đề cập nhiều nội dung hợp tác đa dạng và phong phú, đánh

dấu sự phát triển hợp tác giáo dục giữa hai nước lên một tầm cao mới. Trong đó,

phía Trung Quốc tuyên bố trong 5 năm tới cung cấp cho Việt Nam không dưới

1.000 suất học bổng Chính phủ Trung Quốc và không dưới 1.000 suất học bổng
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dành cho giáo viên tiếng Trung Quốc. Trung Quốc đồng thời giúp đỡ Việt Nam bồi

dưỡng nhân tài chất lượng cao và giáo viên tiếng Trung Quốc.

Như vậy, thông qua các thông cáo chung, tuyên bố chung ở cấp nhà nước

chúng ta thấy rõ hai nước rất chú trọng đến hợp tác giáo dục. Các thông cáo chung,

tuyên bố chung đều ưu tiên nhắc đến phương châm: “láng giềng hữu nghị, hợp tác

toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, tăng cường giao lưu giữa các lãnh

đạo cấp cao và sau đó là mở rộng hợp tác về khoa học kĩ thuật, văn hóa, giáo dục, y

tế, du lịch..., đặc biệt là chú trọng về hợp tác giáo dục nói chung và hợp tác GDNN

nói riêng.

2.2.2.2. Các hiệp định giữa Trung Quốc và Việt Nam ở hai cấp Trung ương

và địa phương

Hợp tác giáo dục là một phần quan trọng trong các lĩnh vực hợp tác giữa hai

nước, giúp tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau. Từ năm 1993 đến nay,

mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam-Trung Quốc không ngừng được mở

rộng và phát triển, hai bên đã ký các hiệp định quan trọng về hợp tác về giáo dục

nói chung và GDNN nói riêng, như: “Biên bản hội đàm về hợp tác giáo dục Việt-

Trung từ năm 1994 đến năm 1996”; “Tóm tắt đàm phán hợp tác giáo dục 1994-

1996”, “Hiệp định trao đổi giáo dục 1997-2000”, “Hiệp định trao đổi giáo dục

2005-2009”, “Hiệp định trao đổi giáo dục 2011-2015”…

Riêng trong giai đoạn 2013-2023, hai bên đã ký các hiệp định về giáo dục và

GDNN như: “Hiệp định trao đổi” và “Hiệp định trao đổi giáo dục 2016-2020” chủ

yếu thể hiện ở việc các trường đại học gửi nhiều sinh viên quốc tế sang học tập tại

nước bạn.

Năm 2022, hai nước kí kết “Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa

Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng

hòa Nhân dân Trung Hoa” (có hiệu lực ngày 01/11/2022) nhằm khuyến khích và

ủng hộ các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở nghiên cứu khoa học của hai bên giao

lưu và hợp tác trong các lĩnh vực: trao đổi thông tin, trao đổi giảng viên, nghiên cứu

viên, sinh viên, hợp tác nghiên cứu khoa học và các hoạt động học thuật khác. Hiệp



60

định này là căn cứ pháp lí quan trọng để hai bên tăng cường và phát triển hợp tác

giáo dục trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi.

Trong “Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Chính phủ Nước

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân

Trung Hoa”, đã có nhiều điểm nhấn quan trọng về hợp tác giáo dục nói chung và

GDNN nói riêng giữa Trung Quốc và Việt Nam, trong đó, nội dung thỏa thuận tại

Điều 3 của Hiệp định có nhiều điểm nhấn quan trọng như sau:

(i) Trung Quốc duy trì tổng số 150 suất học bổng toàn phần cho Việt Nam,

trong đó có 10 suất học bổng cho chuyên ngành Hán ngữ, để đào tạo trình độ đại

học, thạc sỹ và tiến sỹ tại các cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc.

(ii) Hằng năm, Trung Quốc duy trì tổng số 100 suất học bổng bán phần (miễn

học phí) dành cho bên Việt Nam để đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ tại các cơ sở

giáo dục đại học của Trung Quốc.

(iii) Việt Nam duy trì tổng số 15 suất học bổng toàn phần dành cho Trung

Quốc để đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ và tiến sỹ tại các cơ sở giáo dục đại học

của Việt Nam. Việc tiếp nhận lưu học sinh Trung Quốc được thực hiện theo các quy

định về tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài của Việt Nam.

(iv) Hai bên hỗ trợ nhau trong công tác giảng dạy về ngôn ngữ. Việt Nam

dành cho Trung Quốc 15 suất học bổng ngắn hạn về ngôn ngữ tiếng Việt và trao đổi

học giả (kể cả học giả thỉnh giảng cao cấp).

Ngoài ra, Trung Quốc cam kết trong 5 năm tới cung cấp cho Việt Nam không

dưới 1.000 suất học bổng Chính phủ Trung Quốc và không dưới 1.000 suất học

bổng dành cho giáo viên tiếng Trung Quốc; giúp đỡ Việt Nam bồi dưỡng nhân tài

chất lượng cao và giáo viên tiếng Trung Quốc [90].

Trên cơ sở những thỏa thuận trên, có thể thấy: Hoạt động hợp tác giáo dục

giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được mở rộng và phát triển, nội dung hợp

tác ngày càng phong phú, đa dạng, là kim chỉ nam cho các cấp địa phương và các

trường đại học triển khai chương trình thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước; Lưu

học sinh của Việt Nam và Trung Quốc góp phần nâng cao vị thế của các trường đại
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học của nước mình; đồng thời, hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ của nhau, từ

đó tạo nên tình cảm gắn bó tốt đẹp; Hoạt động hợp tác giáo dục là cầu nối tăng

cường hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam.

Hợp tác giáo dục là một phần quan trọng trong các lĩnh vực hợp tác giữa hai

nước Trung Quốc và Việt Nam, giúp tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn

nhau giữa nhân dân hai nước. Sự hợp tác giáo dục Trung-Việt đã không ngừng được

mở rộng và phát triển. Một trong minh chứng quan trọng cho thành tựu hợp tác giáo

dục giữa hai nước Việt-Trung trong hơn 30 năm qua đó là quy mô lưu học sinh

không ngừng gia tăng. Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, năm học 2022-

2023, có 23.570 DHS Việt Nam tới Trung Quốc học tập, trong đó có 1.657 người

nhận học bổng Chính phủ Trung Quốc, hơn 400 người nhận học bổng Giáo viên

tiếng Trung Quốc quốc tế [102].

Trong phạm vi hợp tác GDNN giữa các địa phương giữa Trung Quốc và Việt

Nam, từ năm 2018, hội nghị trao đổi công tác giáo dục giữa các tỉnh Quảng Ninh,

Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) thường

xuyên được tổ chức hằng năm. Tại hội nghị, 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng

Tây (Trung Quốc) đã thống nhất, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giáo dục nói

chung và hợp tác GDNN nói riêng với các nội dung: Tiếp tục phối hợp xét chọn học

viên tham gia chương trình học bổng tại Quảng Tây trong các năm tiếp theo; mở

rộng hợp tác giữa các trường đại học của hai bên trong việc đào tạo giáo viên, giao

lưu sinh viên, nghiên cứu khoa học; thống nhất các biện pháp để tiếp tục thực hiện

hiệu quả thỏa thuận hợp tác về giáo dục, đào tạo với Sở Giáo dục Quảng Tây [92].

2.2.2.3. Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và

Việt Nam

Tính đến năm 2023, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-

Trung Quốc đã trải qua 15 năm phát triển (2008-2023). Đến tháng 3 năm 2024, Việt

Nam đã ký quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với 7 quốc gia. (xem Bảng 2.1).
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Bảng 2.1. Các quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

tính đến năm 2024

STT Quốc gia Thời gian thiết lập

1 Trung Quốc 5/2008

2 Liên bang Nga 7/2012

3 Ấn Độ 9/2016

4 Hàn Quốc 12/2022

5 Hoa Kỳ 9/2023

6 Nhật Bản 11/2023

7 Australia 7/3/2024

Nguồn: [106]

Trong giai đoạn Trung Quốc và Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện từ

2008- 2023 diễn ra nhiều cuộc gặp cấp cao của lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước và

chính phủ (xem Bảng 2.2).

Bảng 2.2. Những cuộc gặp cấp cao của lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước

và chính phủ giai đoạn 2008-2023

STT Thời gian Sự kiện

1 Ngày 30/5 đến 2/6/2008
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị
chính thức Trung Quốc

2 Ngày 11 đến 15/10/2011
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức
Trung Quốc

3 Ngày 19 đến 21/6/2013
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà
nước Trung Quốc

4 Ngày 13 đến 15/10/2013
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm
chính thức Việt Nam
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5 Ngày 9 và 11/11/2014

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội
nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-
Thái Bình Dương lần thứ 22 (APEC 22) tại Bắc
Kinh, Trung Quốc

6 Ngày 7 đến 10/4/2015
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức
Trung Quốc

7 Ngày 5 và 6/11/2015
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

8 Ngày 10 đến 15/9/2016
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức
Trung Quốc

9 Ngày 12 đến 15/1/2017
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức
Trung Quốc.

10 Ngày 11 đến 15/5/2017
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà
nước Trung Quốc.

11 Ngày 10 đến 13/11/2017
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

12 Ngày 30/10 và 1/11/2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức
Trung Quốc

13 Ngày 25 đến 28/6/2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm
chính thức Trung Quốc

14 Ngày 17 đến 20/10/2023
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Diễn
đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRI lần thứ ba.

15 Ngày 12 đến 13/12/2023
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Nguồn [107] Trang thông tin công an tỉnh Bình Phước

Trong các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước và Chính

phủ, Trung Quốc và Việt Nam đã ra tuyên bố chung khẳng định quan hệ đối tác hợp

tác chiến lược toàn diện. Các tuyên bố nhấn mạnh sứ mệnh lịch sử chung của hai

Đảng Cộng sản cầm quyền vì hạnh phúc nhân dân, phát triển đất nước, hòa bình và
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tiến bộ nhân loại; đồng thời khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị lâu đời giữa nhân

dân hai nước – “vừa là đồng chí, vừa là anh em” – được hình thành từ truyền thống,

trí tuệ và sự vun đắp của Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch

nước Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023, hai

bên ra tuyên bố chung, khẳng định trải qua 15 năm thực hiện quan hệ đối tác hợp

tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được nhiều kết

quả quan trọng và tích cực. Trong thời kỳ mới, hai bên nhất trí xây dựng Cộng đồng

chia sẻ tương lai Trung Việt. Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt có ý nghĩa

chiến lược phản ánh tầm cao chiến lược mới của quan hệ hai Đảng và hai nước, vì

hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Đây được coi là cơ sở thực tiễn quan trọng đặt nền móng giúp tăng cường hợp tác

quốc tế giữa Trung Quốc và Việt Nam trong GDNN.

Trong mối quan hệ hợp tác quốc tế Trung Quốc-Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ

tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng quan hệ

láng giềng hữu nghị với Việt Nam, Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách

ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Trong mối quan hệ quốc tế Việt Nam hiện

nay, Trung Quốc luôn được coi là đối tác hàng đầu.

Thông qua tiếp xúc cấp cao, hai bên đã trao đổi, chia sẻ về mục tiêu phát

triển, đường hướng phát triển của mỗi nước cũng như chia sẻ quan điểm liên quan

đến các vấn đề quốc tế, khu vực, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, ủng hộ

lẫn nhau và củng cố sự tin cậy chiến lược trong bối cảnh quốc tế có biến động sâu

sắc như hiện nay, đồng thời đặt nền tảng cơ sở thực tiễn quan trọng cho hợp tác

quốc tế chiến lược và toàn diện của Trung Quốc và Việt Nam nói chung và hợp tác

GDNN nói riêng.

2.2.3. Chủ trương, chiến lược định hướng phát triển đất nước của Trung

Quốc và Việt Nam

2.2.3.1. Chủ trương, chiến lược định hướng phát triển đất nước của Trung Quốc

Mục tiêu phát triển của Trung Quốc đến 2035 và tầm nhìn đến 2049
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Mục tiêu cụ thể về tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc đến năm 2035

được nêu trong các văn kiện chiến lược dài hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc,

đặc biệt là trong “Tầm nhìn đến năm 2035” được công bố cùng với Kế hoạch 5 năm

lần thứ 14 (2021-2025). Trong đó xác định đến năm 2035 quy mô tổng sản phẩm

trong nước (GDP) tăng gấp đôi so với năm 2020. Với mục tiêu giai đoạn 2020-2035

tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt trung bình khoảng 4,7%/năm, với

mục tiêu hướng đến Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế phát triển có thu nhập

trung bình cao hoặc tiệm cận với thu nhập cao trên thế giới. Tổng quy mô nền kinh

tế tiếp tục được duy trì vị trí top đầu thế giới. Mục tiêu tổng quát đến năm 2035 cơ

bản đạt hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2049, Trung Quốc trở thành cường

quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy “sự phục hưng vĩ đại” của dân tộc Trung

Hoa.

Đồng thời, đứng trước những biến động quan trọng của tình hình địa chính

trị thế giới, khan hiếm về nguồn tài nguyên, dịch bệnh… và những thành tựu quan

trọng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã định hình lại bản đồ kinh tế thế giới,

Trung Quốc đã chủ trương phát triển dựa vào khoa học công nghệ. Chủ trương tự

chủ khoa học công nghệ, tự cường kinh tế-công nghệ, Trung Quốc đề ra mục tiêu

phát triển trở thành quốc gia có sức mạnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo

hàng đầu thế giới, nhằm phát triển một nền kinh tế hiện đại, chủ động, giảm sự phụ

thuộc vào nước ngoài. Trong chiến lược phát triển của Trung Quốc, khoa học-công

nghệ được xác định là động lực, đòn bẩy quan trọng, nền tảng then chốt để Trung

Quốc phát triển mạnh mẽ thực hiện “giấc mộng Trung Hoa”. Vì thế, Trung Quốc đặt

ra mục tiêu chiến lược đến năm 2030, đưa Trung Quốc vào hàng ngũ các quốc gia

đổi mới sáng tạo; đến năm 2049, đưa Trung Quốc trở thành cường quốc khoa học -

công nghệ trên thế giới.

2.2.3.2. Chủ trương, chiến lược định hướng phát triển đất nước của Việt Nam

Mục tiêu phát triển đất nước của Việt Nam đến năm 2030

Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020,

Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp, nhanh
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chóng của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và đại dịch Covid-19, nhưng Việt

Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh

vực. Thế và lực của Việt Nam đã lớn mạnh hơn nhiều; quy mô, tiềm lực, sức cạnh

tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính tự chủ của nền kinh tế được cải thiện; tích

lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế-

xã hội. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã

hội tăng lên. Chất lượng tăng trưởng kinh tế từng bước được cải thiện, cơ cấu kinh

tế bước đầu dịch chuyển sang chiều sâu, hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho

nền kinh tế được cải thiện đáng kể, tăng độ mở của nền kinh tế và thu hút FDI lớn.

Khu vực tư nhân đóng góp ngày càng lớn và trở thành một động lực quan trọng thúc

đẩy phát triển kinh tế đất nước. Chính trị, xã hội ổn định, các lĩnh vực văn hóa, xã

hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được quan tâm và có sự chuyển

biến tích cực; tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh; tiếp tục tận dụng cơ hội cơ cấu dân

số vàng; thành quả xây dựng nông thôn mới được củng cố, đời sống mọi mặt của

người dân không ngừng được cải thiện. Khát vọng vì một Việt Nam thịnh vượng, ý

chí tự lực, tự cường là sức mạnh nội sinh cho đất nước phát triển nhanh và bền vững

trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam: Là

nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm

2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Định hướng 2021-2030 với các mục tiêu chủ yếu

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình

quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD; Tỷ trọng

công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30% GDP, kinh tế số đạt khoảng 30%

GDP; Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; Tổng đầu tư xã hội bình quân đạt 33-35% GDP;

nợ công không quá 60% GDP; TFP vào tăng trưởng đạt 50%; Tốc độ tăng năng suất
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lao động xã hội bình quân đạt trên 6,5%/năm; Giảm tiêu hao năng lượng tính trên

đơn vị GDP ở mức 1-1,5%/năm.

Về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên 0,74; Tuổi thọ bình

quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; Tỷ lệ lao

động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%-40%; Tỷ trọng lao động nông

nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%.

Để đạt được những mục tiêu trong chiến lược phát triển đất nước đến 2030

tầm nhìn đến 2045, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra những định hướng chiến

lược phát triển đất nước dựa trên những đột phá chiến lược, trong đó bao gồm phát

triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng đào tạo, sử dụng, đãi ngộ đối với

nhân tài, phát triển dựa trên trụ cột về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khơi

dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.

Như vậy, trong giai đoạn hiện nay cho đến 2035 và tầm nhìn đến 2045 đối

với Việt Nam và mục tiêu đến 2049 đối với Trung Quốc, hai quốc gia đều đặt ra

những kỳ vọng phát triển cho đất nước với những mục tiêu cho “thời đại mới-giấc

mộng Trung Hoa”, “kỷ nguyên mới” – “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” Việt

Nam. Những mục tiêu phát triển đất nước thể hiện được khát vọng phát triển phồn

thịnh của quốc gia, dân tộc. Vì thế, những mục tiêu đó trở thành cơ sở thực tiễn

quan trọng giúp tăng cường, thúc đẩy hợp tác quốc tế chiến lược toàn diện của hai

đảng hai nhà nước và chính phủ nhằm tăng cường sức mạnh, tiềm lực cho phát triển

mạnh mẽ, “vươn mình” “trỗi dậy” của quốc gia dân tộc xã hội chủ nghĩa hùng

cường. Vì thế, hợp tác quốc tế về GDNN trở thành động lực quan trọng giúp Trung

Quốc và Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển đất được hùng cường, phồn thịnh

trong thế kỷ mới, thời đại mới.

2.2.4. Tình hình giáo dục nghề nghiệp ở Trung Quốc và Việt Nam

2.2.4.1. Tình hình giáo dục nghề nghiệp của Trung Quốc

Trong giai đoạn mười năm từ năm 2013 đến năm 2023, GDNN của Trung

Quốc đã chuyển mình từ chú trọng trình độ sang định hình loại hình, từ mô hình chủ

thể chính phủ sang đa chủ thể cùng tham gia, từ mở rộng quy mô sang phát triển nội
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hàm. Với sự phát triển chất lượng cao, gánh vác sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực đa

dạng và kế thừa kỹ năng công nghệ [108], Báo cáo “Phát triển GDNN Trung Quốc”

công bố tại Hội nghị Phát triển GDNN thế giới năm 2024 nêu rõ: Trung Quốc hiện đã

hình thành cơ cấu phân tầng gồm “Giáo dục trung cấp nghề - GDNN bậc cao (cao đẳng)-

GDNN bậc đại học”. Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế

kết nối và chuyển tiếp giữa GDNN và giáo dục phổ thông.

Về chính sách, Chính phủ Trung Quốc không ngừng tăng cường nguồn cung

và đổi mới thiết kế thể chế để hỗ trợ đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống GDNN hiện

đại, mô hình đào tạo đa dạng và hệ thống quản trị hiện đại.

Năm 2014, Quốc vụ viện Trung Quốc đã triệu tập hội nghị công tác GDNN

quốc gia, Bộ Giáo dục và năm bộ ngành khác đã ban hành Kế hoạch xây dựng hệ

thống GDNN hiện đại (2014-2020), trong đó nêu rõ đến năm 2020, GDNN sẽ thích ứng

với nhu cầu phát triển, thực hiện kết hợp sâu rộng giữa sản xuất và giáo dục, sự kết nối

giữa giáo dục trung cấp nghề và giáo dục cao đẳng nghề, và sự kết nối giữa GDNN và

giáo dục phổ thông, thể hiện khái niệm giáo dục suốt đời, hình thành thế hệ tiêu chuẩn

GDNN hiện đại mang đặc sắc Trung Quốc và tiêu chuẩn thế giới.

Năm 2015, Bộ Giáo dục đã lần lượt triển khai thực hiện Kế hoạch hành động

đổi mới và phát triển GDNN trình độ cao đẳng (2015-2018) và Kế hoạch hành động

nâng cao trình độ quản lý các trường cao đẳng nghề (2015-2018) nhằm kích thích

sức sống của các trường nghề và nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm 2019, Quốc vụ viện ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách GDNN quốc

gia, đề xuất “GDNN và giáo dục phổ thông là hai loại hình giáo dục khác nhau và

có cùng vị thế quan trọng”.

Năm 2020, Bộ Giáo dục và chín bộ ngành khác đã ban hành Kế hoạch hành

động nâng cao chất lượng GDNN (2020-2023).

Năm 2021, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc vụ viện đã ban hành Ý kiến về việc thúc đẩy sự phát

triển chất lượng cao của GDNN hiện đại, tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn của cải

cách giáo dục Trung Quốc một cách hệ thống và củng cố hạng mục GDNN từ ba
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khía cạnh: củng cố định vị của GDNN, thúc đẩy hội nhập theo chiều dọc của

GDNN ở các cấp độ khác nhau và thúc đẩy hội nhập theo chiều ngang của các loại

hình giáo dục khác nhau.

Vào ngày 01 tháng 5 năm 2022, Luật GDNN nước Cộng hòa Nhân dân

Trung Hoa mới sửa đổi (sau đây gọi tắt là Luật GDNN mới) đã chính thức được

thực hiện, trong đó làm rõ rằng “GDNN là một loại hình giáo dục quan trọng có vị

trí quan trọng với giáo dục phổ thông, là một phần quan trọng của hệ thống giáo dục

quốc gia và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời là một cách quan trọng để đạo tào

nhân tài đa dạng hóa, kế thừa kỹ thuật kỹ năng, thúc đẩy việc làm và khởi nghiệp”.

Việc xây dựng hệ thống GDNN hiện đại của Trung Quốc đã bước vào một quá trình

pháp quyền mới, đánh dấu loại hình GDNN được đảm bảo về mặt pháp lý.

Trong thời gian qua, GDNN của Trung Quốc đã tiếp tục được cải cách sâu

rộng, thực hiện việc thiết lập hệ thống “thi tuyển sinh cao đẳng GDNN”, và thực

hiện kỳ thi phân loại “chất lượng văn hóa + kỹ năng nghề nghiệp” để tuyển sinh.

Chuẩn hóa quy trình đào tạo, đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với việc xây dựng

chương trình đào tạo tài năng chuyên môn trong các trường nghề về thiết lập mục

tiêu, thiết lập chương trình giảng dạy, sắp xếp thời gian học, giảng dạy thực hành,

yêu cầu tốt nghiệp... đồng thời cung cấp cơ sở cơ bản cho đào tạo nhân tài chuyên

môn và đánh giá chất lượng. Thiết lập hệ thống quản lý thực tập, làm rõ ý nghĩa và

ranh giới của thực tập, đưa ra hàng loạt biện pháp tập trung vào mức độ quản trị

thực tập trong các trường nghề. Sinh viên đại học nghề trình độ cảo đẳng sẽ được

đưa vào hệ thống bằng cử nhân hiện có, và các đặc điểm của GDNN sẽ được củng

cố về cấp phép cử nhân và tiêu chuẩn cấp bằng.

Trong những năm gần đây, GDNN của Trung Quốc đã chủ động đáp ứng

nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội, chú trọng mục tiêu bình đẳng về GDNN trong

trường và đào tạo nghề, thúc đẩy sự hội nhập theo chiều ngang của GDNN và giáo

dục phổ thông, thúc đẩy hội nhập theo chiều dọc của GDNN trung cấp, và nỗ lực

xây dựng một hệ thống GDNN hiện đại phục vụ toàn dân cho việc học tập suốt đời.

GDNN trong trường bao gồm Giáo dục trung cấp nghề và Giáo dục cao đẳng nghề.
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Đào tạo nghề bao gồm đào tạo kỹ năng, đào tạo chuẩn bị lao động, đào tạo tái tuyển

dụng và đào tạo nhân viên doanh nghiệp... theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề, đào tạo

được chia thành đào tạo nghề sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đào tạo thích ứng khác,

doanh nghiệp, trường học, tổ chức xã hội đều có thể thực hiện đào tạo nghề.

Giáo dục bậc trung cấp chủ yếu tuyển dụng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở

hoặc cán bộ xã hội có khả năng học tập tương đương, với mục đích là hệ thống ba năm.

Năm 2023, cả nước Trung Quốc có 7.085 trường trung cấp nghề (không bao gồm các

trường dạy nghề do Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc quản lý), với số

lượng tuyển sinh 4,54 triệu và học sinh theo học 12,98 triệu. Học sinh tốt nghiệp trường

trung cấp được tiếp tục học ở bậc cao hơn, bậc đại học và sau đại học.

Giáo dục bậc cao đẳng bao gồm trình độ cao đẳng, cử nhân trở lên, chủ yếu

tuyển sinh tốt nghiệp trường trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông bình thường

và cán bộ xã hội có khả năng học tập tương đương, cao đẳng, đại học là 4 năm.

Năm 2023, cả nước có 1.580 trường trình độ cao đẳng (trong đó có 33 đại học nghề

trình độ cao đẳng5, 1547 trường cao đẳng), với số lượng tuyển sinh là 5,64 triệu,

89,9 nghìn sinh viên đại học trình độ cao đẳng và 5.55 triệu sinh viên trường cao

đẳng.

Năm 2019, Trung Quốc đã đưa ra Kế hoạch hành động nâng cao kỹ năng

nghề. Tính đến năm 2023, hơn 100 triệu lượt người đã được đào tạo các loại kỹ

năng nghề được trợ cấp. Hiện nay, Trung Quốc có hơn 10.000 cơ sở GDNN tổ chức

các loại hình đào tạo hằng năm, phục vụ hàng trăm triệu lượt người; trong đó có 141

trường có năng lực đào tạo hàng năm hơn 5.000 người/ngày và 86 trường có năng

lực đào tạo hàng năm hơn 10.000 người/ngày trong số các trường cao đẳng phát

triển dịch vụ đào tạo nông dân chuyên nghiệp mới.

GDNN của Trung Quốc đã dần thay đổi từ phát triển mở rộng dựa trên quy

mô sang phát triển có hàm ý dựa trên cải tiến chất lượng và cải tiến cơ chế, đồng

thời đã đạt được kết quả tích cực trong việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn GDNN,

5 Đại học nghề trình độ cao đẳng là một hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học, cấp bằng cử nhân. Đại học nghề
trình độ cao đẳng cùng với đại học chính quy cấu thành trình độ đại học chính quy trong hệ thống giáo dục đại học của
Trung Quốc. Các trường nghề ở trình độ đại học thường được gọi là “Trường Đại học Kỹ thuật Nghề XX” hoặc “Đại học
Nghề XX”.
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nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tăng cường hợp tác GDNN với doanh

nghiệp, đẩy mạnh số hoá GDNN.

*Một số thành tựu nổi bật của GDNN ở Trung Quốc hiện nay

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về GDNN

Thiết lập hệ thống tiêu chuẩn quốc gia “5 trong 1” cho chuyên ngành, giảng

dạy, khóa học, thực tập và điều kiện đào tạo. Năm 2017, khuôn hệ thống tiêu chuẩn

giảng dạy quốc gia GDNN được hình thành sơ bộ, tích hợp yêu cầu về công nghệ

mới, định dạng mới và sử dụng mới, danh mục các ngành tích hợp trung cấp nghề,

cao đẳng và đại học nghề trình độ cao đẳng đã được biên soạn lại; đến cuối năm

2020, Bộ Giáo dục Trung Quốc liên tiếp ban hành 230 tiêu chuẩn giảng dạy cho các

ngành nghề bậc trung cấp và 347 tiêu chuẩn giảng dạy cho các ngành nghề bậc cao

đẳng, 51 tiêu chuẩn xây dựng điều kiện dạy học thực hành-thực tập chuyên ngành

trong trường nghề, 136 tiêu chuẩn thực tập tốt nghiệp theo chuyên ngành tại vị trí

công việc. [118]

Tính đến năm 2023, Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế trong

lĩnh vực GDNN và đạt được những thành tựu đáng kể. Trong số các tiêu chuẩn

chương trình đào tạo do các trường cao đẳng Trung Quốc xây dựng, có 5.986 tiêu

chuẩn đã được áp dụng tại nước ngoài, trong đó các trường tham gia “Double High-

level Plan (Chương trình xây dựng trường cao đẳng và ngành nghề đào tạo chất

lượng cao mang đặc sắc Trung Quốc)” đóng góp 3.087 tiêu chuẩn, chiếm 51,57%.

Ngoài ra, Liên minh GDNN Trung Quốc - Châu Phi đã khởi động Dự án phát

triển tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc gia Tanzania đợt đầu tiên, trong khi đợt hai bao

gồm 93 tiêu chuẩn nghề nghiệp thuộc các ngành xây dựng, sản xuất, v.v., với sự

tham gia của 129 trường cao đẳng Trung Quốc. Những tiêu chuẩn này, sau khi được

điều chỉnh theo thực tế địa phương, đã được tích hợp vào hệ thống GDNN của

Tanzania để hướng dẫn đào tạo nhân lực.

- Nâng cao chất lượng giáo viên trong hệ thống GDNN

Để tạo một nhóm “giảng viên song năng”, thúc đẩy phát triển GDNN chất

lượng cao, bắt đầu từ năm 2012, Bộ Giáo dục và Bộ Tài chính Trung Quốc thức
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hiện Kế hoạch nâng cao tố chất giáo viên trường cao đẳng. Riêng năm 2012, chính

quyền trung ương đã đầu tư tổng cộng 5,3 tỷ nhân dân tệ, thúc đẩy chính quyền tỉnh

đầu tư 4,3 tỷ nhân dân tệ, và hơn 1,1 triệu giáo viên trường nghề đã tham gia đào

tạo cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Năm 2019, Bộ Giáo dục và 3 ban ngành khác đã công bố 102 doanh nghiệp

là cơ sở thực hành doanh nghiệp cho giáo viên GDNN quốc gia đọt một, và hai đợt

trong tổng số 537 dự án nâng cao chất lượng giáo viên đã được phát hành thông qua

nền tảng giáo dục thông minh GDNN quốc gia, phục vụ hơn 20.000 giáo viên trong

các trường nghề, bao gồm cả các nhóm đổi mới giảng dạy quốc gia. Năm 2019, việc

xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên có chất lượng cao, hoàn thiện kỹ năng

giảng dạy cho giáo viên GDNN đã được khởi động và 364 giáo viên được xây dựng

trong hai đợt

Từ năm 2013 đến năm 2023, số lượng giáo viên toàn thời gian trong các

trường nghề tăng từ 1,30 triệu lên đến 1,45 triệu người, tăng 12%, tỷ lệ giáo viên

“giảng viên song năng” trong các khóa đào tạo chuyên môn vượt quá 50%.

- Tăng cường hợp tác GDNN với các doanh nghiệp

Trong thập kỷ qua, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành các chính sách khác

nhau, coi hợp tác trường học - doanh nghiệp là một nội dung quan trọng, đồng thời

hỗ trợ các trường nghề và doanh nghiệp thực hiện các hợp tác khác nhau như các

lớp đặt hàng, chế độ học nghề hiện đại, cao đẳng công nghiệp và trường nhóm. Tính

đến năm 2021, khoảng 1.500 nhóm GDNN đã được thành lập trên cả nước, thu hút

sự tham gia của hơn 30.000 doanh nghiệp, bao phủ gần 70% các trường nghề. Bồi

dưỡng, giới thiệu một số doanh nghiệp hội nhập công nghiệp - giáo dục, thí điểm

xây dựng 21 thành phố hội nhập công nghiệp - giáo dục, hỗ trợ tài chính, đất đai và

các hỗ trợ khác cho các doanh nghiệp hội nhập công nghiệp - giáo dục, được hưởng

ưu đãi về phụ phí giáo dục, phụ phí giáo dục địa phương và các ưu đãi thuế khác.

Các trường nghề, doanh nghiệp đã xây dựng được 24.900 cơ sở thực tập, đào tạo,

với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 8,6%. Trong thời gian “Kế hoạch 5

năm lần thứ 13”, 558 thí điểm chế độ học nghề hiện đại đã được bố trí thành ba đợt
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trên cả nước, bao gồm 501 trường nghề và hơn 1.000 điểm chuyên môn, mang lại

lợi ích cho hơn 100.000 sinh viên, liên tiếp khởi động công tác thí điểm chế độ học

nghề hiện đại mới tại 22 tỉnh, 158 doanh nghiệp thí điểm và đào tạo gần 20.000

nhân viên học nghề mới [65].

- Đẩy mạnh số hóa GDNN

Trong những năm gần đây, GDNN của Trung Quốc đã đẩy mạnh việc ứng

dụng công nghệ thông tin hiện đại, và đã đạt được những bước tiến quan trọng trong

việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, phát triển tài nguyên giáo dục số, đào tạo kỹ

thuật nhân sự và ứng dụng hệ thống quản lý, đồng thời đạt được những kết quả tích

cực trong việc xây dựng hệ sinh thái số. Hơn 90% các trường nghề đã xây dựng

được mạng lưới khuôn viên với hoạt động trơn tru và đầy đủ chức năng; hơn 85%

trường đã xây dựng nền tảng kỹ thuật số theo tiêu chuẩn. Một số nền tảng khóa học

trực tuyến đã được xây dựng, 203 thư viện tài nguyên giảng dạy chuyên nghiệp

quốc gia về GDNN đã được xây dựng, và 992 khóa học mở video chất lượng cao và

2.886 khóa học chia sẻ tài nguyên chất lượng cao cấp quốc gia bao gồm 12 ngành

như nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và y học đã được phát triển. Vào

năm 2022, việc triển khai nền tảng giáo dục thông minh GDNN quốc gia “Hành

động chiến lược số hóa giáo dục” của Trung Quốc đã được ra mắt, tập hợp 1.200

thư viện tài nguyên chuyên nghiệp, hơn 6.600 khóa học chất lượng trực tuyến và

hơn 2.000 khóa học mở video, với người dùng bao phủ tất cả các tỉnh trên cả nước

và hưởng lợi hơn 180 quốc gia và khu vực [65].

Từ khi BRI được đề xuất vào năm 2013 đến năm 2023, trong vòng mười năm,

GDNN của Trung Quốc đã nhận được nhiều chính sách hỗ trợ trong hợp tác quốc tế

và đạt được một số thành tựu nhất định (xem Bảng 2.3).

Bảng 2.3. Những chính sách và thành tựu về việc hợp tác quốc tế

trong lĩnh vực GDNN giai đoạn 2013-2023

STT Năm Chính sách Vai trò

1 2013 BRI
Khởi đầu chiến lược của GDNN “đi ra
nước ngoài”
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2 2014
Quyết định về việc đẩy
nhanh phát triển GDNN
hiện đại

Lần đầu tiên đề xuất “thúc đẩy mô hình
phát triển GDNN phù hợp với chiến
lược ‘đi ra nước ngoài’ của doanh
nghiệp và sản phẩm Trung Quốc”.

3 2016
Hành động thúc đẩy cùng
xây dựng giáo dục BRI

Khám phá ban đầu về việc mở trường ở
nước ngoài.

4 2017
Hướng dẫn quy hoạch
phát triển nhân tài ngành
sản xuất

Khung chiến lược GDNN “đi ra nước
ngoại” bước đầu hình thành.

5 2019
Kế hoạch thực hiện cải
cách GDNN quốc gia

Đề xuất “Xây dựng thương hiệu GDNN
đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy GDNN ra
nước ngoài”.

6 2020
Kế hoạch hành động
nâng cao chất lượng
GDNN (2020-2023)

Nâng cao chất lượng và đổi mới mô
hình. Xây dựng thương hiệu GDNN
quốc tế BRI.

7 2021
Ý kiến về việc thúc đẩy
sự phát triển chất lượng
cao của GDNN hiện đại

Tiêu chuẩn hóa xuất khẩu GDNN và
hình thành cơ chế hợp tác khu vực.

8 2022
Sách trắng phát triển
GDNN Trung Quốc

Hội nghị Phát triển Giáo dục Kỹ thuật
Nghề nghiệp Thế giới lần thứ nhất công
bố. Toàn cầu hóa GDNN của Trung
Quốc được thúc đẩy nhanh chóng.

9 2023
Hướng dẫn hành động
hợp tác quốc tế trong
GDNN

Thiết kế chính sách cấp cao và nâng cấp
chiến lược.

Nguồn: Trang thông tin Giáo dục Trung Quốc

2.2.4.2. Tình hình giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam

Hệ thống cơ chế, chính sách trong lĩnh vực GDNN cơ bản được hoàn thiện,

đi vào thực tiễn.

Theo Tổng cục GDNN, thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013

của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
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đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Luật GDNN cũng như các văn

bản hướng dẫn Luật GDNN và các quy định có liên quan đến nay đã được ban hành,

đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý

các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước thực hiện quản lý mục tiêu, chương

trình, kế hoạch, chất lượng đào tạo.

Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019,

trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính

phủ thực hiện quản lý nhà nước về GDNN.

Các chương trình hành động, chương trình mục tiêu, đề án, dự án, kế hoạch,

cơ chế chính sách được cụ thể hóa từ Luật GDNN đã được các bộ, ngành và địa

phương triển khai có hiệu quả đem lại lợi ích thực sự cho người học và ngày càng

khẳng định được vị trí, vai trò của công tác đào tạo nghề nghiệp đáp ứng nguồn

nhân lực phục vụ quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Tổng cục GDNN đã trình Ban Cán sự Đảng Bộ ban hành Nghị quyết số 617-

NQ/BCSĐ ngày 28/12/2018 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN đến

năm 2021 và định hướng đến năm 2030.

Đến nay, về cơ bản các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách của

Nhà nước liên quan đến GDNN đã được thể chế hóa và được cụ thể trong các văn

bản hướng dẫn thực hiện.

Chương trình, giáo trình đào tạo tại các cơ sở GDNN từng bước được chuẩn hóa.

Ngay sau khi được giao quản lý nhà nước về GDNN, Bộ Lao động Thương

binh-Xã hội đã ban hành 3 thông tư quy định xây dựng chuẩn đầu ra (khối lượng

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp

trình độ trung cấp, cao đẳng) và xây dựng chương trình, giáo trình làm căn cứ cho

các trường xây dựng, ban hành chương trình, giáo trình đào tạo. Trên cơ sở đó đã tổ

chức xây dựng, thẩm định ban hành 320 chuẩn đầu ra của 160 ngành, nghề đào tạo

ở trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định, để các trường theo đó xây dựng, hoàn

thiện chương trình đào tạo. Ngoài ra, đã ban hành 3 thông tư quy định về đào tạo

thường xuyên; quy định về đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học; đào tạo từ xa,
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tự học có hướng dẫn, tạo điều kiện cho người học ở các lứa tuổi có cơ hội được học

liên tục, học suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập. Các chương trình đào tạo

được xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra, tiếp cận năng lực; được thiết kế thuận lợi cho

việc tổ chức đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun, tín chỉ.

Đội ngũ nhà giáo được chuẩn hóa.

Đội ngũ nhà giáo phát triển mạnh về cả số lượng và chất lượng, từng bước

khắc phục được tình trạng bất hợp lý về cơ cấu ngành nghề; trình độ chuyên môn,

nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề, trình độ tin học, ngoại ngữ của nhà giáo được

cải thiện và từng bước được chuẩn hóa. Đã hình thành 44 Khoa Sư phạm GDNN ở

các trường đại học, đại học sư phạm kỹ thuật, viện nghiên cứu và trường cao đẳng

để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ nhà giáo.

Tính đến năm 2023, số giáo viên trong các cơ sở GDNN của Việt Nam có

81,95 nghìn người (trong đó có 39,42 nghìn giáo viên giảng dạy ở các cơ sở GDNN

– công lập và 42,60 giáo viên giảng dạy ở các cơ sở GDNN – ngoài công lập), có

2.464 cơ sở GDNN (trong đó có 1.520 cơ sở GDNN – công lập và 944 cơ sở GDNN

– ngoài công lập). Trong năm 2023 có 1.587,20 nghìn học sinh, sinh viên tốt nghiệp

[116].

Chất lượng đào tạo nghề được nâng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế

của đất nước.

Để đào tạo nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế đất nước theo

chủ trương của Đảng, Nhà nước, ngày 23/5/2014 Thủ tướng Chính phủ đã phê

duyệt Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 (Quyết định số

761/QĐ-TTg). Theo đó, từ năm 2014 cả nước Việt Nam đã có 45 trường được lựa

chọn để tập trung ưu tiên đầu tư đồng bộ thành trường chất lượng cao vào năm 2020.

Hiện nay, trước bối cảnh thống nhất hệ thống GDNN, Bộ Lao động Thương binh -

Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết

định số 761/QĐ-TTg, dự kiến lựa chọn 86 trường để tập trung ưu tiên đầu tư đồng

bộ trở thành trường chất lượng cao.

Ngoài ra, Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức lựa chọn,

phê duyệt ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm
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giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Mặt khác, Bộ Lao động Thương

binh-Xã hội đã ban hành Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chí xác

định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Đây là cơ sở

quan trọng để các cơ sở GDNN tổ chức thực hiện đào tạo các chương trình chất

lượng cao, góp phần tăng nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Chất lượng và hiệu quả GDNN có bước chuyển biến tích cực; kỹ năng nghề

nghiệp của người tốt nghiệp các cơ sở GDNN đã được nâng lên. Ở nhiều nghề, kỹ

năng nghề của lao động Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế. Lao động qua đào tạo nghề

nghiệp tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân và đã đảm nhận

được các vị trí, công việc phức tạp mà trước đây phải do chuyên gia nước ngoài

thực hiện; trên 80% người học tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay sau khi

tốt nghiệp, ở một số nghề và một số cơ sở GDNN tỷ lệ này đạt gần 100%;

Bắt đầu hình thành mô hình đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế

thông qua các chương trình đào tạo chuyển giao; đáp ứng yêu cầu về lao động chất

lượng cao cho thị trường lao động trong nước (các doanh nghiệp FDI) và cho thị

trường lao động ngoài nước (lao động kỹ sư). Học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp

có việc làm đúng ngành, nghề đào tạo đạt tỷ lệ cao và có thu nhập ổn định đã tác

động tốt đến tâm lý của người học và xã hội, góp phần làm thay đổi quan điểm và

cách nhìn nhận của xã hội về học nghề, lập nghiệp.

Việc tăng cường gắn kết với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo, giải quyết

việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp bước đầu đi vào chiều sâu, hoạt

động hiệu quả; cơ chế phối hợp 3 bên: Nhà nước - Nhà - Nhà trường - Doanh

nghiệp bắt đầu hình thành và vận hành khá tốt trong thực tiễn.

Nâng xếp hạng chỉ số Chất lượng đào tạo nghề (B6) là chỉ tiêu chủ yếu đặt ra

trong Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo số liệu điều tra, thống kê về Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2023, chỉ số B6 của Việt Nam dựa trên kết

quả đánh giá của doanh nghiệp đã có những bước thăng hạng nhảy vọt. So với năm

2022, chỉ số B6 của Việt Nam với điểm trung bình trọng số 4.82 trên thang điểm 7
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đã tăng 8 bậc, vượt chỉ tiêu do Chính phủ giao (5 bậc). Trong khu vực ASEAN, Việt

Nam chỉ xếp sau Singapore và Indonesia. Chỉ số GCI là một công cụ để đo lường

các yếu tố kinh tế vi mô và vĩ mô ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh, điểm mạnh,

điểm yếu của các nền kinh tế. Xếp hạng của WEF cũng phản ánh các nhân tố ảnh

hưởng tới môi trường kinh doanh của một quốc gia, vốn cũng là yếu tố cơ bản cho

tăng trưởng kinh tế bền vững [117].

Sự tăng tiến của chất lượng đào tạo nghề của Việt Nam cũng có thể thấy rõ

qua kết quả đánh giá chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được công bố vào

tháng 3 năm 2023. Theo đó, chất lượng đào tạo nghề Việt Nam trên thang điểm 6 đã

đạt 4.4 điểm (năm 2018 chỉ đạt 3.8 điểm). Báo cáo PCI do Liên đoàn Thương mại

và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

thực hiện dựa trên kết quả điều tra, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp nhằm tăng

cường chất lượng điều hành kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và thúc

đẩy phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam. Xếp hạng chỉ số B6 là động lực thúc đẩy

hệ thống GDNN, đòi hỏi cần tác động đến hệ thống trong trung và dài hạn, cần từng

bước nâng cao chất lượng nội tại một cách thực chất với mục đích thúc đẩy các nền

kinh tế tự cải thiện, nâng cao năng lực.

Chuyển đổi số trong GDNN đạt được nhiều kết quả tích cực.

Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong GDNN đến năm 2025, định

hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2222/QĐ-TTg đã góp phần nâng cao nhận

thức về vai trò quan trọng và yêu cầu sớm triển khai chuyển đổi số trong hệ thống

GDNN, đáp ứng nhu cầu của người học và mọi người dân trong nền kinh tế số, xã

hội số. Đến nay, các tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong

GDNN, rất nhiều cơ sở GDNN đã chủ động tiếp cận công nghệ thông tin trong đào

tạo nghề; xây dựng, ban hành kế hoạch chuyển đổi số của nhà trường. Các Bộ,

ngành đã lồng ghép kế hoạch chuyển đổi số GDNN trong Chương trình, kế hoạch

chuyển đổi số hằng năm, 5 năm.

Đặc biệt, trong năm 2023, đã xây dựng Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn cho việc đánh

giá trường cao đẳng số/thông minh; mô đun đào tạo “Năng lực số” trình độ trung

cấp, cao đẳng; xây dựng và bước đầu đưa vào sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến
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(LMS); nền tảng quản trị số (DMP); nền tảng Tài nguyên Giáo dục mở (OER) dùng

chung, phòng E-learning studios sản xuất học liệu số, hệ thống thực tế ảo tại 11

trường; triển khai nền tảng học tập trực tuyến congdanso.edu.vn đã cung cấp 22

khóa học (gồm kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp...) và cấp chứng chỉ

cho gần 30.000 lượt người, trong đó có gần 1.800 người lao động tại các khu công

nghiệp, khu chế xuất; khoảng 1.200 cán bộ quản lý và nhà giáo hoàn thành và có

chứng chỉ các khóa tự học miễn phí về kiến thức căn bản chuyển đổi số trong

GDNN trên nền tảng Atingi… Những kết quả bước đầu trong chuyển đổi số GDNN

đã góp phần mở rộng phương thức đào tạo, tăng thêm cơ hội tiếp cận GDNN cho

người học, thúc đẩy phát triển hệ thống GDNN theo hướng mở, linh hoạt, thích ứng

với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia [117].

Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuẩn hóa, hiện

đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị GDNN được đẩy mạnh. Các hoạt động ứng dụng

công nghệ thông tin, chuyển đổi số được triển khai phổ biến trong đào tạo và quản

lý. Công nghệ thông tin được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động dạy và học ở các

cơ sở GDNN; dạy học qua internet, trên truyền hình được thực hiện mạnh mẽ, nhất

là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều

dữ liệu về GDNN đã được số hóa; một số cơ sở GDNN đang từng bước triển khai

số hóa quy trình quản lý, điều hành; nhận thức, tư duy của đội ngũ cán bộ quản lý

và giáo viên về số hóa được nâng cao.

Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo được chuẩn hóa.

Thực hiện mục tiêu chuẩn hóa cơ sở, vật chất, thiết bị đào tạo, trong những

năm qua, Bộ Lao động Thương binh-Xã hội đã ban hành nhiều các văn bản quy

phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định trong

đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo.

Việc xây dựng, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật, danh mục thiết bị đào

tạo đã tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra,

giám sát, đánh giá năng lực, phê duyệt dự án đầu tư mua sắm, từng bước thực hiện

cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở GDNN; các cơ sở
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GDNN có căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm, tránh việc đầu tư dàn trải,

lãng phí và góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Quá trình hội nhập, hợp tác quốc tế trong GDNN được mở rộng và phát huy

hiệu quả.

Nhiều lĩnh vực ngành nghề mới xuất hiện; có nhiều các dự án liên kết đào tạo

quốc tế hơn. Sự phát triển của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quá

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thành tựu của cuộc cách mạng công

nghiệp lần thứ tư đã mở ra nhiều ra cơ hội mới cho sự phát triển của GDNN. Xu

hướng hội nhập, hợp tác quốc tế của GDNN ngày càng mở rộng và phát huy tác

dụng. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác GDNN với hơn 100 quốc gia

và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thị trường lao động Việt Nam phát triển mạnh mẽ,

xuất khẩu lao động đi nhiều nước trên thế giới.

Các điều kiện bảo đảm chất lượng GDNN (chương trình đào tạo, nhà giáo,

cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo) được cải thiện, từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa,

đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đổi mới GDNN; nhiều cơ sở GDNN đã có

những nghề đạt tiêu chí kiểm định của Úc, Đức và Tổ chức ABET (Mỹ).

Trong bối cảnh hiện nay, để thực hiện thành công mục tiêu phát triển GDNN

theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển

GDNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày

17/11/2022 của Hội Nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

“về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm

nhìn đến năm 2045” và tổ chức triển khai hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày

04/05/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, phát

triển và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; các

văn bản thế chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước; GDNN xác định mục tiêu,

phấn đấu đến năm 2030: “ thu hút 50%-55% học sinh trung học vào GDNN; đào tạo

lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 50% lực lượng lao động; có khoảng 90 cơ sở

GDNN chất lượng cao, trong đó có một số cơ sở GDNN thực hiện chức năng trung

tâm quốc gia, trung tâm vùng; một số cơ sở GDNN tiếp cận trình độ các nước

ASEAN-4 (gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar), G20 (Nhóm các nền kinh
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tế lớn, hiện đang chiếm hơn 90% trong tổng quy mô của toàn bộ nền kinh tế thế

giới), Hàn Quốc, Úc, Brasil, Nga, Ấn độ, Trung Quốc, Nam Phi, Mexico, Indonesia,

Argentina, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ; có khoảng 200 ngành, nghề trọng điểm, trong

đó có 15-20 ngành, nghề có năng lực cạnh tranh vượt trội trong khu vực ASEAN và

thế giới. Đến năm 2045, đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao của nước

phát triển, đạt trình độ tiên tiến của thế giới” [18, tr.3-4].

2.3. Vai trò ý nghĩa hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và Việt

Nam

Thứ nhất, góp phần nâng cao chất lượng GDNN, chất lượng nguồn nhân lực,

mở rộng thị trường lao động và phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam. Đây

chính là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hiệu

quả hoạt động hợp tác GDNN cũng góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và học

thuật quốc gia trong phạm vi khu vực và quốc tế.

Trong những năm qua, Trung Quốc - Việt Nam đã triển khai hợp tác giáo

dục nói chung và hợp tác GDNN nói riêng sâu rộng, kể từ ngày đầu thiết lập quan

hệ ngoại giao. Chính phủ Trung Quốc đã bồi dưỡng rất nhiều nhân tài cho công

cuộc xây dựng hòa bình của Việt Nam. Trong thời kỳ đổi mới, Chính phủ Trung

Quốc tăng cường hơn nữa hợp tác giáo dục nói chung và hợp tác GDNN nói riêng

giữa hai nước qua các phương thức trao đổi lưu học sinh, triển khai giao lưu giữa

giáo viên và nhà trường, săn sàng cùng Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về cải cách

giáo dục, ủng hộ phát triển việc giảng dạy tiếng Trung ở Việt Nam và tiếng Việt ở

Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu học thuật giữa cơ quan nghiên cứu khoa học hai

nước.

Hoạt động hợp tác GDNN trong đó có liên kết đào tạo đóng vai trò quan

trọng đối với sự phát triển của các cơ sở GDNN tại Việt Nam, nó cho phép các cơ

sở GDNN ở Việt Nam tiếp cận được với công nghệ đào tạo và quản lý đào tạo tiên

tiến, nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo từ đó mở rộng cơ hội tiếp cận với

những dịch vụ giáo dục quốc tế, chất lượng cao cho người học Việt Nam với chi phí

hợp lý. Sinh viên theo học những chương trình quốc tế sẽ phát triển đồng thời năng

lực chuyên môn và năng lực sử dụng ngoại ngữ phục vụ công việc trong tương lai.
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Hợp tác quốc tế trong GDNN giữa Trung Quốc-Việt Nam đã giúp Việt Nam tiến gần

hơn với trình độ, kỹ thuật đào tạo nghề của các quốc gia phát triển. Thông qua tiến

trình hội nhập sâu rộng và đa chiều trong nhiều khía cạnh của lĩnh vực GDNN, Việt

Nam từng bước cải thiện cả về số lượng và chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ

của lực lượng lao động, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế thị

trường, từng bước thu hẹp khoảng cách trong hoạt động nghiên cứu khoa học và xu

hướng di chuyển nguồn nhân lực toàn cầu.

Nhờ hoạt động liên kết đào tạo trong GDNN với Trung Quốc nói riêng và

với các quốc gia khác trên thế giới nói chung trong xu thế toàn cầu hoá và hợp tác

quốc tế về giáo dục, giúp các cơ sở GDNN của Việt Nam phát triển chương trình,

đạt trình độ tiên tiến so với khu vực và thế giới; đổi mới nội dung, chương trình đào

tạo và dạy nghề tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của các nước; tiến tới công nhận văn

bằng, chuyển đổi tín chỉ và kỹ năng nghề giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như

với các nước trong khu vực và thế giới; tăng cường quy mô học sinh, sinh viên, học

viên gửi đi đào tạo, bồi dưỡng ở Trung Quốc cũng như ở các quốc gia trên thế giới.

Đồng thời, thu hút học sinh, sinh viên Trung Quốc nói riêng và học sinh, sinh viên

của các quốc gia khác trên thế giới đến học tập tại Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng đội

ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục và dạy nghề các cấp phục vụ

hội nhập quốc tế trong hoạt động GDNN.

Thứ hai, giáo dục nói chung và GDNN nói riêng là gốc để thúc đẩy kinh tế

phát triển nên cùng với sự hình thành của khu mậu dịch tự do Đông Nam Á, hợp tác

và giao lưu giữa Trung Quốc và các nước ASEAN phát triển. Không chỉ giao lưu

mật thiết trong lĩnh vực chính trị, thương mại mà lĩnh vực văn hóa mà GDNN cũng

không ngừng phát triển. Điểm nổi bật nhất là mỗi năm Trung Quốc và các nước khu

vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đều cử một số lượng lớn lưu học sinh đến

các quốc gia khác để học tập và giao lưu. Năm 2010 Trung Quốc ban hành Đề

cương quy hoạch phát triển và cải cách giáo dục lâu dài của đất nước (năm 2010 -

năm 2020), trong đó đã chỉ ra: Trong lĩnh vực hợp tác giáo dục quốc tế phải mở

rộng học hỏi về trình độ, học vị giữa chính phủ.
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Bộ giáo dục Trung Quốc căn cứ theo xu thế phát triển của Trung Quốc và

Đông Nam Á bước đầu đề xuất mục tiêu tăng cường giao lưu giáo dục theo năm là

15%, đến năm 2020 có 100 nghìn sinh viên trao đổi giữa Trung Quốc và các nước

Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra không ngừng gia tăng số lượng học

bổng chính phủ Trung Quốc dành cho lưu học sinh. Như vậy việc thực thi hàng loạt

các chính sách thể hiện giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á luôn duy trì mối

quan hệ hợp tác tốt đẹp, mở rộng quyết tâm và thái độ kiên định trong giao lưu hữu

nghị Trung Quốc-Việt Nam.

Trong đó, hợp tác GDNN vẫn sẽ là một trong những trọng tâm của quan hệ

hợp tác ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tương lai, với triển vọng

phát triển mạnh mẽ. Việc hợp tác giáo dục nói chung, hợp tác GDNN nói riêng có

mối quan hệ mật thiết với hợp tác ngày càng chặt chẽ về mặt kinh tế giữa hai nước.

Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư lớn của Trung Quốc

tại khu vực Đông Nam Á, có rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã đến Việt Nam

đầu tư, thành lập nhà máy và hợp tác sản xuất các sản phẩm ở Việt Nam. Những

doanh nghiệp này có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực địa phương biết tiếng Trung.

Vì vậy, thúc đẩy quan hệ hợp tác giao lưu về giáo dục sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ

hợp tác kinh tế của hai nước ngày càng đi vào chiều sâu cũng như đạt được nhiều

thuận lợi hơn.

Thứ ba, với sự tiến bộ không ngừng của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế,

giao lưu và hợp tác quốc tế về GDNN đã trở thành một chủ đề ngày càng quan trọng.

Trung Quốc, với sức mạnh sản xuất và công nghệ mạnh mẽ, có nguồn lực và kinh

nghiệm GDNN dồi dào. Mặt khác, Việt Nam là một trung tâm sản xuất mới nổi, có

nhu cầu ngày càng tăng về lao động chất lượng cao. Hợp tác giữa Trung Quốc và

Việt Nam trong lĩnh vực GDNN có thể thúc đẩy chia sẻ nguồn lực, đáp ứng nhu cầu

của cả hai bên và đạt được lợi thế bổ sung. Thông qua trao đổi và hợp tác, Trung

Quốc và Việt Nam có thể tiếp thu nhiều kiến thức và kỹ năng hơn và nâng cao năng

lực cạnh tranh chuyên môn. Điều này sẽ không chỉ giúp tăng tỷ lệ việc làm mà còn

hỗ trợ về nguồn lao động có tay nghề cao, có kỹ năng nhiều hơn cho sự phát triển

kinh tế của hai nước. Thông qua hợp tác trong lĩnh vực GDNN, Trung Quốc và Việt
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Nam có thể hiểu rõ hơn về văn hóa, ngôn ngữ và phong tục của nhau, đồng thời

tăng cường tình hữu nghị và sự tin tưởng lẫn nhau.

Thứ tư, GDNN có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế và

nâng cao chất lượng lực lượng lao động. GDNN đóng vai trò quan trọng trong xã

hội hiện đại, là một phần quan trọng của nguồn nhân lực. Kinh tế thịnh vượng liên

quan chặt chẽ đến chất lượng lực lượng lao động của đất nước. Bằng cách dạy cho

sinh viên các kỹ năng và kiến thức thực tế, GDNN có thể tạo ra những tài năng có

thể đáp ứng nhu cầu của các ngành và vị trí khác nhau, đồng thời hỗ trợ các ngành

công nghiệp quốc gia và khu vực. Trung Quốc và Việt Nam núi sông liền một dải,

tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí vừa là anh em” giữa Trung Quốc và

Việt Nam rất đáng trân trọng và gìn giữ. Hai nước Việt Nam và Trung Quốc là hai

nước láng giềng có hai nền văn hóa khá tương đồng, bởi vậy sự giao lưu sâu rộng

hơn nữa trong vấn đề giáo dục sẽ tạo cơ hội rất tốt cho việc trao đổi, học hỏi kinh

nghiệm của nhau. Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

tới nay, trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giao lưu trong lĩnh vực nhân văn

ngày càng sâu sắc hơn, tình cảm giữa nhân dân hai nước ngày càng gần gũi hơn,

đúng như câu nói “giao lưu từ nhân dân, khởi nguồn từ văn hóa”. Hợp tác giáo dục

là một cách thức quan trọng để duy trì giao lưu văn hóa trường tồn, gìn giữ tình hữu

nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung

Quốc và Việt Nam

Thứ nhất, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc rất đặc biệt trong quan

hệ quốc tế.

Hai nước là những nước láng giềng tốt, có cùng một hệ thống chính trị và

văn hóa chung. Từ xa xưa, giao lưu biên giới hai nước đã xảy ra rất thường xuyên,

và ngay cả khi quan hệ chính trị giữa hai nước xấu đi, quan hệ nhân dân vẫn chưa

bao giờ kết thúc. Trong giao lưu nhân dân, văn hóa giữa hai nước, giao lưu văn hóa

giữa hai bên rất nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, vun đắp tình

hữu nghị giữa hai nước. Trung Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về

phong tục, triết lý và giáo dục. Vào thời cổ đại, nhiều người Việt Nam đã sang



85

Trung Quốc làm việc, bao gồm giảng dạy, hành nghề y và tham gia vào các công

việc xây dựng. Đồng thời, nhiều người Trung Quốc đến Việt Nam để truyền bá triết

học Trung Quốc, và nhiều giáo viên Trung Quốc sang Việt Nam giảng dạy. Trường

đại học đầu tiên của Việt Nam, Văn Miếu, cũng chịu ảnh hưởng của triết học và sư

phạm Trung Quốc cổ đại, với một bức tượng Khổng Tử và 82 tấm bia trong Văn

Miếu, điều này cho thấy ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo và hệ thống khảo thí của

Trung Quốc đối với văn hóa, giáo dục Việt Nam.

Ngày 18 tháng 1 năm 1950, Trung Quốc và Việt Nam chính thức thiết lập

quan hệ ngoại giao. Hai nước đã trải qua ba giai đoạn phát triển trong giáo dục:

Giai đoạn đầu (năm 1951-1976): Sau khi hai nước thiết lập quan hệ hữu nghị,

Trung Quốc đào tạo nhiều cán bộ, giáo viên, sinh viên cho Việt Nam. Những năm

50 của thế kỷ 20, khi Việt Nam bước vào thời kỳ kháng chiến khó khăn chống Pháp,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu Chủ tịch Mao Trạch Đông, nhà lãnh đạo Trung

Quốc, giúp Việt Nam đào tạo cán bộ, hy vọng cử một số cán bộ, sinh viên Việt Nam

sang Trung Quốc du học. Vào thời điểm đó, một trường cán bộ cách mạng được

thành lập ở ngoại ô Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc - Khu học xá Trung ương

(bên Trung Quốc gọi là: Quảng Tây Nam Ninh Dục tài học hiệu). Trường chính

(nay là địa điểm của Đại học Quảng Tây) bao gồm: Trường Trung học Cơ sở,

Trường Trung cấp Bình thường, Trường Trung học Phổ thông Bình thường, Trường

Đại học Dự bị, Trường Trung Quốc, Trường Tiểu học Xinxu, Trường Trẻ em Việt

Nam (Quế Lâm) và Trường Phổ thông Cấp 3. Trường chính thức được thành lập vào

tháng 10 năm 1951, đóng cửa vào tháng 8 năm 1958, và chỉ trong bảy năm, trường

đã đào tạo khoảng 4.000 cán bộ, giáo viên và 3.000 học sinh ở Việt Nam. Đầu

những năm 60 của công trình xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam nhận

được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Trung Quốc, trong đó có việc đào tạo kỹ sư đường bộ,

kỹ sư nông nghiệp, v.v. cho Việt Nam. Sau đó, do sự bất ổn nội bộ của Trung Quốc,

Trung Quốc ngừng điều hành các trường và ngừng đào tạo cán bộ, sinh viên cho

Việt Nam.

Giai đoạn thứ hai (năm 1977-1991): Bước vào giai đoạn giao lưu kinh tế, văn

hóa, giáo dục giữa hai quốc gia bị gián đoạn. Việt Nam giành chiến thắng trong
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cuộc kháng chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước. Trong giai đoạn này, quan hệ

giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ duy trì quan hệ ngoại giao (duy trì đại sứ quán).

Giai đoạn thứ ba (năm 1991 đến nay): Kể từ khi bình thường hóa quan hệ

giữa hai nước, giao lưu đã phát triển nhanh chóng trong các lĩnh vực khác nhau,

trong đó có giáo dục. Hợp tác giữa hai nước trong giáo dục đã bước vào giai đoạn

phát triển mới. Số lượng sinh viên Việt Nam học tập tại Trung Quốc ngày càng tăng,

và đến nay hơn 10.000 sinh viên Việt Nam đã học tại hơn 100 trường học tại 20 tỉnh,

khu tự trị và các thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có 40 thành phố. Trong

đó, tỉnh tiếp nhận nhiều sinh viên Việt Nam nhất là Quảng Tây với tổng số 3.000

sinh viên quốc tế, khoảng 500 sinh viên Việt Nam tại Quảng Đông và Vân Nam, và

300 sinh viên Việt Nam tại Bắc Kinh, Việt Nam đứng thứ 11 về số lượng DHS tại

Trung Quốc và đứng thứ 7 trong số các quốc gia dọc theo BRI. Trong số đó, hơn

2.000 sinh viên Việt Nam đủ điều kiện nhận học bổng do chính phủ hoặc trường học

Trung Quốc cung cấp, trong khi số còn lại là sinh viên tự phí.

Như vậy, kể từ khi bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong

giai đoạn 2013-2023, hoạt động hợp tác giáo dục nói chung và GDNN nói riêng

giữa Trung Quốc và Việt Nam đã phát triển nhanh chóng. Hợp tác GDNN đóng vai

trò rất quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Do đó, dưới sự chỉ đạo của

hai đảng và hai chính phủ, hai bên đã đạt được kết quả rất tốt trong việc thực hiện

hợp tác GDNN qua nhiều kênh và phương thức khác nhau. Hợp tác GDNN ban đầu

tập trung ở các tỉnh biên giới và sau đó mở rộng ra tất cả các vùng của đất nước và

trong phạm vi các cơ sở GDNN với các trường đại học ở Việt Nam.

Thứ hai, xu thế hợp tác quốc tế gia tăng dẫn đến sự cạnh tranh trong hợp tác

GDNN của Trung Quốc - Việt Nam với các quốc gia khác trên thế giới.

Các nước đang và sẽ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hoà hoãn, bình

thường hoá, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ quốc tế phù hợp với xu thế hòa

dịu trên quy mô thế giới đã tác động thuận lợi đến quan hệ song phương trên các

lĩnh vực, trong đó có GDNN. Toàn cầu hóa về giáo dục, trong đó có GDNN là xu

thế khách quan, thiết yếu và sống còn trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia.

Trong một thế giới không ngừng biến đổi, nhiệm vụ của nền giáo dục nói chung,
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GDNN nói riêng là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao để thích ứng, tồn tại và

phát triển. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, các quốc gia trên thế giới nói chung,

Trung Quốc và Việt Nam nói riêng cần phải có chính sách đối ngoại phù hợp, tăng

cường hợp tác và hội nhập quốc tế dưới nhiều hình thức khác nhau để tiếp cận nền

văn hóa, giáo dục đa dạng và hiện đại trên thế giới hiện nay. Xu thế hợp tác và cạnh

tranh trên thế giới cũng đã và đang đặt Trung Quốc vào sự cạnh tranh trong hợp tác

giáo dục nói chung và GDNN nói riêng đối với Việt Nam trong khu vực Đông Nam

Á và ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay, ASEAN đã dần trở thành hạt nhân và đóng

vai trò “trung tâm” trong các cơ chế, cấu trúc an ninh, hợp tác khu vực ở châu Á -

Thái Bình Dương nhằm giải quyết các vấn đề, các thách thức đặt ra ở cấp độ khu

vực và phần nào đó là cả các thách thức an ninh phi truyền thống toàn cầu. Cùng

với đó, ASEAN cũng rất tích cực tham gia vào các tổ chức đa phương và thể hiện

vai trò dẫn dắt trên hầu hết các lĩnh vực an ninh, chính trị, kinh tế… Có thể thấy,

ASEAN dần cho thấy tầm quan trọng đang lên của khối này trong các cơ chế hợp

tác đa phương cũng như sự gia tăng vai trò của ASEAN khiến các nước lớn đều

quan tâm tới việc phát triển hợp tác với ASEAN, trong đó có Trung Quốc.

Sự vươn lên mạnh mẽ của các nền kinh tế ở Đông Nam Á và ASEAN, cùng

với sự phát triển năng động, nguồn nhân lực dồi dào, thị trường sản xuất và tiêu thụ

tiềm năng đã khiến cho khu vực này, mà đặc biệt là Đông Nam Á cùng với ASEAN

giờ đây trở thành trung tâm chiến lược trong chính sách đối ngoại của nhiều quốc

gia trên thế giới. Cuộc đua tranh giành tầm ảnh hưởng đối với khu vực này trở nên

nóng hơn bao giờ hết trong những năm gần đây. Cạnh tranh về chiến lược hợp tác

văn hóa, giáo dục đang nổi lên trong bức tranh tổng thể cạnh tranh chiến lược của

các nước lớn ở Đông Nam Á và ASEAN.

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam coi trọng việc xây dựng quan hệ hợp tác

giáo dục với các nước, các tổ chức và cũng có được sự động viên và giúp đỡ của

Ngân hàng Thế giới, Tổ chức WTO, Ngân hàng Phát triển Á Châu, ASEAN, v.v.

Hoạt động hợp tác giáo dục quốc tế ngày càng nhiều. Hệ thống GDNN Việt Nam đã

triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ
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chức quốc tế và mở rộng giao lưu với các quốc gia trên thế giới. Việt Nam đã tham

gia và là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế, diễn đàn song phương, đa phương

trong lĩnh vực GDNN; xây dựng, ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với nhiều quốc

gia, tổ chức quốc tế và triển khai các hoạt động nghiên cứu với nhiều đối tác quốc tế

trong hoạt động GDNN.

Hệ thống GDNN Việt Nam đã xây dựng các chính sách mở hơn nhằm thu hút

vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, liên kết đào tạo với nước ngoài; chuyển giao

các bộ chương trình đào tạo từ các nước phát triển và tổ chức đào tạo thí điểm theo

tiêu chuẩn của nước chuyển giao và được tổ chức kiểm định quốc tế công nhận trình

độ kỹ năng; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý tại nước ngoài; xây

dựng hệ thống mạng lưới các đối tác phát triển; triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ

tài chính và hỗ trợ kỹ thuật Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ các đối tác

phát triển.

Sự chủ động, tích cực trong việc triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế

trong lĩnh vực GDNN đã mang lại cho Việt Nam nhiều sự hỗ trợ hiệu quả. Việt Nam

đã và đang nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính thông qua các dự án từ các

nguồn tài trợ quốc tế song phương của chính phủ các nước: Úc, Pháp, Italia, Đức,

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch… Các tổ chức đa phương như Ngân hàng Phát

triển châu Á (ADB), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Quỹ Dân số Liên hợp

quốc… Bên cạnh đó, GDNN cũng tham gia tích cực và đầy đủ, đóng góp có trách

nhiệm vào các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương như các nước

tiểu vùng sông Mê Kông, các nước Tổ chức Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyarwady

- Chao Phraya - Mê Kông (ACMECS); Tổ chức thi tay nghề thế giới, ASEAN;

thành viên của UNESCO-UNEVOC, SEMEO VOCTECH…Vì thế, hiện nay, trong

hợp tác GDNN Việt Nam cũng trở thành lựa chọn của nhiều quốc gia trên thế giới.

Thứ ba, sự gần gũi về mặt địa lý - lịch sử tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác

văn hóa, giáo dục Trung Quốc - Việt Nam.

Sự gần gũi về địa lý quy định khả năng ảnh hưởng lẫn nhau về an ninh, kinh

tế và văn hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam, tạo môi trường thuận lợi để hai bên

giao lưu, hợp tác cùng phát triển. Yếu tố láng giềng là một trong những lý do đầu
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tiên để Trung Quốc đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, giáo dục đối với Việt Nam. Trên

phương diện lịch sử, nền văn hóa hai bên có nhiều điểm tương đồng, đều thuộc “nền

văn minh cầm đũa”, đều chịu ảnh hưởng của Phật giáo. Đặc biệt, Khổng giáo có ảnh

hưởng lớn tới đời sống tinh thần của Việt Nam. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để

Trung Quốc phát huy quyền lực mềm thông qua chiến lược, chính sách hợp tác giáo

dục, trong đó có GDNN đối với Việt Nam.

Thứ tư, yêu cầu của BRI mà Trung Quốc đang triển khai cần có sự hỗ trợ

của ngoại giao văn hóa, giáo dục đối với Việt Nam.

BRI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong phát triển

nguồn nhân lực, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, đồng thời nâng cao năng lực của

người dân hai bên để đáp ứng tốt hơn yêu cầu việc làm trong tương lai nhằm nâng

cao chất lượng nguồn lao động, cải thiện sinh kế của họ [52]. BRI của Trung Quốc

còn đòi hỏi “sự giao lưu của các nền văn minh để vượt qua rào cản của sự khác biệt,

học hỏi lẫn nhau của các nền văn minh để vượt qua xung đột giữa các nền văn minh,

thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau giữa các quốc gia để xây dựng

một cộng đồng chia sẻ tương lai vì nhân loại” [44]. Năm 2017, bằng việc kí kết Bản

ghi nhớ về thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với BRI,

Việt Nam chính thức tham gia vào BRI. Sự kiện này đã mở ra cho hai nước cơ hội

hợp tác phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục

nói chung và GDNN nói riêng. Trung Quốc cũng để lại nhiều dấu ấn lịch sử, tạo

thuận lợi cho triển khai chính sách lấy giáo dục làm cơ sở cho tiến trình hợp tác,

liên kết đôi bên. Mặc dù Việt Nam mới bước đầu tham gia BRI, nhưng hợp tác giáo

dục nói chung và hợp tác GDNN nói riêng giữa hai nước đã đạt được những kết quả

nhất định. Những hợp tác này có đóng góp quan trọng đối với quá trình quốc tế hóa

của các trường đại học Việt Nam như thúc đẩy các chương trình liên kết đào tạo,

tăng số lượng và sự đa dạng của các chương trình, tăng cường trao đổi sinh viên và

giảng viên, hợp tác nghiên cứu.

Thứ năm, tác động của khoa học công nghệ đối với hợp tác GDNN giữa

Trung Quốc và Việt Nam.
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Trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học

và công nghệ đã trở thành nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của mọi lĩnh vực, trong

đó có giáo dục nghề nghiệp. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, trí tuệ

nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và tự động hóa đã làm

biến đổi căn bản cấu trúc việc làm, kỹ năng nghề và phương thức đào tạo nguồn

nhân lực. Đối với Trung Quốc và Việt Nam, hai quốc gia có mối quan hệ hợp tác lâu

dài và cùng định hướng phát triển công nghiệp - công nghệ, sự tiến bộ của khoa học

không chỉ mở ra cơ hội mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động hợp tác

giáo dục nghề nghiệp. Việc đáp ứng các yêu cầu này có ý nghĩa quyết định đối với

năng lực đào tạo, chất lượng nhân lực và vị thế cạnh tranh của cả hai quốc gia trong

chuỗi giá trị khu vực.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã làm thay đổi căn bản bản

chất và chức năng của giáo dục nghề nghiệp, từ mô hình đào tạo lao động kỹ năng

sang mô hình phát triển năng lực sáng tạo và thích ứng công nghệ, cũng như thay

đổi cơ cấu lao động và nội dung trong đào tạo nghề. Dưới tác động của khoa học

công nghệ, các ngành sản xuất truyền thống dần được thay thế bằng các hệ thống

sản xuất thông minh, yêu cầu người lao động có kiến thức liên ngành, kỹ năng số, tư

duy sáng tạo và khả năng thích ứng với đổi mới công nghệ. Thực tế này đặt ra yêu

cầu đối với GDNN phải chuyển từ mô hình đào tạo “kỹ năng đơn lẻ” sang mô hình

GDNN phát toàn diện năng lực nghề nghiệp, phát triển năng lực sáng tạo và thích

ứng công nghệ gắn kết chặt chẽ nhu cầu của với doanh nghiệp và sự phát triển của

khoa học công nghệ. Vì thế, đối với hoạt động GDNN của Trung Quốc và Việt Nam,

đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong hợp tác GDNN, từ đổi mới nội dung đào tạo,

phát triển đội ngũ, đến chuẩn hóa kỹ năng và chuyển giao công nghệ.

Đồng thời, với Trung Quốc, các chiến lược như “Made in China 2025” và

“Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2019–2035” đã nhấn mạnh

việc ứng dụng công nghệ vào đào tạo và phát triển nhân lực kỹ thuật cao. Việt Nam,

thông qua “Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm

nhìn 2045”, cũng xác định yêu cầu về đổi mới chương trình, phương thức đào tạo

trong hoạt động GDNN “phát triển chương trình đào tạo, các ngành nghề mới,
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ngành, nghề công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ mới…triển khai một số mô

hình đào tạo mới, nhất là những ngành, nghề đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng

công nghiệp lần thứ tư” [18, tr.7]. Sự tương đồng về định hướng chiến lược phát

triển GDNN tạo ra nền tảng thuận lợi, những yêu cầu mới trong hợp tác song

phương giữa Việt Nam và Trung Quốc trong hợp tác GDNN nhằm đáp ứng yêu cầu

của thực tiễn phát triển khoa học và công nghệ hiện nay.

Trong bối cảnh tác động mạnh mẽ và sâu rộng của cuộc cách mạng công

nghiệp lần thứ tư đã và đang đặt ra những yêu cầu mới trong hợp tác GDNN giữa

hai quốc gia, không chỉ thể hiện thách thức mà còn mở ra triển vọng hợp tác GDNN

giữa Trung Quốc và Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ, giúp hai quốc gia tăng

cường năng lực cạnh tranh nhân lực trong khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy hội nhập

giáo dục - công nghệ theo hướng hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả.

Thứ sáu, điều kiện thuận lợi về giao thông, kết nối đa phương tiện giữa

Trung Quốc và Việt Nam.

Hợp tác về giáo dục giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn trong tương lai

nhờ sự thuận lợi về kết nối đa phương tiện giữa Việt Nam và Trung Quốc, không chỉ

là các tuyến bay thẳng bằng đường hàng không mà còn đường bộ, đường sắt cũng

ngày càng thuận tiện. Các tuyến đường cao tốc nối Việt Nam với Trung Quốc, đặc

biệt nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh biên giới của Việt Nam giáp với Trung Quốc,

ngày càng được hoàn thiện. Quãng đường và thời gian di chuyển từ Hà Nội đến

những địa phương này ngày càng được rút ngắn. Chẳng hạn như đi từ Hà Nội đến

Lào Cai hiện nay chỉ mất có 4 tiếng, từ Hà Nội đến Lạng Sơn cũng chỉ mất hơn 2

tiếng. Các tuyến đường như đường sắt cao tốc, đường bộ cao tốc… của Trung Quốc

đang dần hoàn thiện và kết nối đến tận các địa phương biên giới. Các yếu tố như

thời gian di chuyển và chi phí đi lại rất được cân nhắc khi sinh viên lựa chọn điểm

đến du học. Kết nối thuận tiện về giao thông và sự gần gũi về khoảng cách địa lý

chính là cơ sở thúc đẩy giao lưu giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thứ bảy, sự phát triển của Trung Quốc về giáo dục nghề nghiệp.
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Thực tế cho thấy những năm gần đây, trình độ giáo dục của Trung Quốc ngày

càng phát triển, nổi bật như số hoá giảng đường hay sự đa dạng về môn học, giáo

trình… Đây là những yếu tố thu hút các sinh viên, lưu học sinh quốc tế nói chung

chứ không chỉ sinh viên Việt Nam. Gần đây, Trung Quốc cũng đã và đang nỗ lực

phát triển, ứng dụng AI trong GDNN, đồng thời mở thêm, phát triển các ngành đào

tạo về AI (trí tuệ nhân tạo), về công nghệ thông tin…trong các cơ sở GDNN, hướng

tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao liên quan đến khoa học công nghệ và đáp

ứng yêu cầu của thị trường lao động về nguồn nhân lực AI hiện nay ở Trung Quốc,

trong khu vực và trên thế giới. Đây cũng sẽ là điểm thu hút khiến các DHS Việt

Nam lựa chọn Trung Quốc làm điểm đến trong hành trình du học của mình.
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Tiểu kết chương 2

Trong phát triển kinh tế đất nước, GDNN có vị trí, vai trò quan trọng trong

việc cung ứng nhân lực lao động có kỹ năng, tay nghề cao qua đào tạo cho thị

trường lao động. GDNN là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào

tạo nâng cao trình độ tay nghề, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức nghề

nghiệp của người lao động đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, phục vụ trực

tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất

nước.

Đẩy mạnh hợp tác GDNN với Trung Quốc để nâng cao chất lượng đào tạo

GDNN sẽ giúp các nước nắm bắt cơ hội, nâng cao năng suất lao động và bắt kịp xu

hướng thay đổi, phát triển của khu vực và thế giới. Vì thế, tăng cường hợp tác

GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan

trọng để nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở GDNN Việt Nam hiện nay, phát

triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, đồng thời

cũng mở ra cơ hội để sinh viên Việt Nam bắt kịp xu hướng và hòa nhập tốt được với

thị trường lao động khu vực và thế giới.

Trong nội dung chương 2, luận án đã hệ thống hoá cơ sở lý luận và cơ sở

thực tiễn về hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam. Nghiên cứu cơ sở lý

luận về hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam, luận án làm rõ cơ sở lý luận

về hopwj tác GDNN giữa Việt Nam và Trung Quốc, bao gồm các nội dung: các khái

niệm liên quan về GDNN và hợp tác GDNN và phân tích lý thuyết luận án sử dụng

nghiên cứu bao gồm: Khu vực học, Chủ nghĩ Tự do và Chủ nghĩa Kiến tạo. Nghiên

cứu, phân tích và làm rõ cơ sở thực tiễn hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt

Nam, luận án phân tích và làm rõ các nội dung bao gồm: Bối cảnh thực tiễn của hợp

tác GDNN Trung Quốc và Việt Nam; Chủ trương, chiến lược định hướng phát triển

đất nước của hai quốc gia Trung Quốc và Việt Nam; Tình hình GDNN ở Trung

Quốc và Việt Nam. Đồng thời, luận án cũng nghiên cứu và làm rõ vai trò ý, nghĩa

của hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng tới hợp

tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam.
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Chương 3 THỰC TRẠNG HỢP TÁC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIỮA

TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013-2023

Trong giai đoạn 2013-2023, hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam đã

đạt được những bước tiến rõ rệt, phản ánh qua các chủ trương, chính sách cấp cao

lẫn các hoạt động hợp tác cụ thể ở cấp trường, các địa phương. Trong nội dung

chương 3, luận án tập trung phân tích thực trạng hợp tác GDNN giữa hai nước đã

triển khai, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế

sự hợp tác GDNN giữa hai quốc gia trong giai đoạn 2013-2023.

3.1. Thành tựu trong hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và

Việt Nam giai đoạn 2013-2023

3.1.1. Về số lượng du học sinh Việt Nam ở Trung Quốc

Nhờ các chính sách hợp tác, mô hình đào tạo hợp lý, sự thuận lợi về khoảng

cách địa lý giữa hai nước, nên ngày càng thu hút nhiều sinh viên của hai nước tham

gia học tập, nghiên cứu. Trong giai đoạn 2013-2023, Việt Nam là một trong 15 nước

trên thế giới có nhiều lưu học sinh đang học tập tại Trung Quốc. Các cơ sở giáo dục

đại học tại Trung Quốc thu hút được nhiều lưu học sinh Việt Nam, tập trung phần

lớn ở các cơ sở đại học thuộc các tỉnh/khu tự trị: Quảng Tây, Vân Nam, Quảng

Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Phúc

Kiến, Giang Tô, Triết Giang, Quý Châu, Tứ Xuyên, Sơn Tây, Cát Lâm, Liêu Ninh,

Hắc Long Giang, An Huy và Thiểm Tây [93]. Ở Việt Nam, số lượng lưu học sinh

Trung Quốc tập trung chủ yếu tại các cơ sở đào tạo ở một số thành phố như Hà Nội,

TP. Hồ Chí Minh, Đà Năng, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, trong các trường như:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội,

Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Huế,

Trường Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Đà Năng.
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Bảng 3.1. Số lượng, thứ hạng và tỷ lệ sinh viên Việt Nam học tại Trung Quốc

giai đoạn 2013-2023

Năm
Số lượng SV Việt
Nam tại Trung
Quốc (người)

Tổng số SV
quốc tế tại
Trung Quốc
(người)

Thứ
hạng

Tỷ lệ SV Việt Nam so
với tổng số DHS đến
Trung Quốc (%)

2013 12.799 356.499 7 3,59

2014 10.658 377.054 11 2,83

2015 10.031 397.635 11 2,52

2016 10.639 442.773 10 2,40

2017 11.311 489172 11 2,30

2018 11.299 492.185 11 2,30

2020 13.549 529.000 - 2,56
Nguồn tác giả thống kê: Thống kê quốc gia hàng năm về sinh viên quốc tế tại Trung

Quốc, China Association for International Education.

Nguồn tác giả thống kê: Thống kê quốc gia hàng năm về sinh viên quốc tế tại Trung

Quốc, China Association for International Education.

Biểu đồ 3.1. Số lượng sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc giai đoạn 2013-2020
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Nguồn tác giả thống kê: Thống kê quốc gia hàng năm về sinh viên quốc tế tại Trung

Quốc, China Association for International Education.

Biểu đồ 3.2. Thứ bậc và tỷ lệ sinh viên Việt Nam học tại Trung Quốc

giai đoạn 2013-2018

Như vậy, trong giai đoạn 2013-2018, số lượng sinh viên Việt Nam sang học

tập và nghiên cứu tại Trung Quốc giảm khoảng 1.500 sinh viên, tương đương 1,29%,

vì thế mà thứ bậc DHS Việt Nam đến Trung Quốc học tập có sự thay đổi, từ thứ 7

xuống thứ 11. Tuy nhiên, đến giai đoạn từ 2020 trở đi, số lượng sinh viên Việt Nam

sang học tập và nghiên cứu tại Trung Quốc có xu hướng tăng trở lại. Theo số liệu

thống kê, năm 2020 số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập và nghiên cứu tại

Trung Quốc là 13.548 sinh viên (xem Bảng 3.1).

Năm 2021, số lượng DHS Việt Nam tại Trung Quốc là 11.329 người, Việt

Nam là một trong 15 nước trên thế giới có nhiều DHS đang học tập tại Trung Quốc.

Năm 2022, có khoảng 11.000 DHS Việt Nam đang học tập tại các trường đại học ở

Trung Quốc và khoảng 2.000 sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Việt Nam [90].

Như vậy, trong giai đoạn 2013-2023, “Việt Nam là một trong 15 nước trên

thế giới có nhiều lưu học sinh đang học tập tại Trung Quốc” [12]. Tính đến năm

2023, “có hơn 23.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở hệ đại học và sau đại
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học tại Trung Quốc. Đây là sự ưu tiên của Trung Quốc, đặc biệt là các trường đại

học Trung Quốc dành cho lưu học sinh Việt Nam” [94].

Trong giai đoạn 2013-2023, số lượng sinh viên Việt Nam học tập, nghiên

cứu tại Trung Quốc tăng khoảng 10.201 sinh viên, tương đương khoảng 178% so

với năm 2013.

Bảng 3.2. Số lượng du học sinh Việt Nam học cao đẳng và đại học tại Trung

Quốc giai đoạn 2013-2018

Năm

Tổng
số

DHS
hệ
cao
đẳng
(ngư
ời)

Tỷ lệ DHS
hệ cao
đẳng với
tổng số
DHS Việt
Nam đến
Trung

Quốc (%)

Số lượng
cấp đại
học DHS
Việt
Nam
đến
Trung
Quốc
(người)

Tỷ lệ DHS
cấp đại
học Việt
Nam so
với DHS
cấp đại
học đến
Trung

Quốc (%)

Xếp hạng số
lượng DHS
cấp đại học
Việt Nam
trong tổng
DHS đại học
trên thế giới
đến Trung
Quốc

Số lượng
DHS Việt
Nam cấp
đại học
nhận học
bổng của
chính phủ
Trung
Quốc
(người)

2013 88 0.69 5.219 5 4 311

2014 87 0.82 4.101 4 7 201

2015 88 0.88 3.477 2.7 8 66

2016 91 0.86 3.087 2.2 11 58

2017 94 0.83 2.943 1.9 15 99

2018 254 2.25 2.913 1.8 15 212

Nguồn tác giả thống kê: Thống kê quốc gia hàng năm về sinh viên quốc tế tại Trung

Quốc, China Association for International Education.



98

Nguồn tác giả thống kê: Thống kê quốc gia hàng năm về sinh viên quốc tế tại Trung

Quốc, China Association for International Education.

Biểu đồ 3.3. Tổng số và tỷ lệ du học sinh hệ cao đẳng so với tổng số du học sinh

Việt Nam đến Trung Quốc giai đoạn 2013-2018

Như vậy, trong giai đoạn 2013-2018, hoạt động hợp tác GDNN giữa Trung

Quốc và Việt Nam đã có những chuyển biến đáng kể trong hệ thống GDNN. Số

lượng DHS hệ cao đẳng của Việt Nam đã có sự gia tăng đáng kể. Riêng năm 2018,

số DHS hệ cao đẳng của Việt Nam sang Trung Quốc học tập tăng 166 sinh viên,

tương đương 2,25%, tăng 1,56%.

*Về số sinh viên Việt Nam được cấp bằng tốt nghiệp (cả đại học lẫn cao

đẳng) tại Trung Quốc

Bảng 3.3. Du học sinh Việt Nam được cấp bằng tốt nghiệp ở Trung Quốc

Năm

Tổng DHS Việt

Nam được cấp

bằng (người)

Tỷ lệ DHS Việt Nam

được cấp bằng so với

tổng số DHS Việt Nam

đến Trung Quốc (%)

Thứ hạng DHS Việt Nam

được cấp bằng trong số

DHS đến Trung Quốc từ

các quốc gia Châu Á

2013 8.838 69,00 5

2014 7.866 73,80 5
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2015 6.971 69,50 6

2016 6.630 62,30 7

2017 6.564 58,00 9

2018 6.730 59,60 10

Nguồn tác giả thống kê: Thống kê quốc gia hàng năm về sinh viên quốc tế tại Trung
Quốc, China Association for International Education.

Nguồn tác giả thống kê: Thống kê quốc gia hàng năm về sinh viên quốc tế tại Trung

Quốc, China Association for International Education.

Biểu đồ 3.4. Tổng số du học sinh Việt Nam được cấp bằng tốt nghiệp tại Trung

Quốc giai đoạn 2013-2018

Nguồn tác giả thống kê: Thống kê quốc gia hàng năm về sinh viên quốc tế tại Trung
Quốc, China Association for International Education.
Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ du học sinh Việt Nam được cấp bằng tốt nghiệp so với tổng

số du học sinh Việt Nam đến Trung Quốc
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Trong giai đoạn 2013-2018, tỷ lệ DHS Việt Nam được cấp bằng tốt nghiệp

(cả đại học lẫn cao đẳng) so với tổng số DHS Việt Nam đến Trung Quốc đạt tỷ lệ

cao nhất vào năm 2014, đạt 73,8%, tăng 4,8% so với năm 2013. Trong giai đoạn

này, tỷ lệ DHS Việt Nam được cấp bằng so với tổng số DHS Việt Nam đến Trung

Quốc có xu hướng giảm 9,4%.

Về xếp hạng, trong giai đoạn 2013-2018, Việt Nam là quốc gia luôn nằm

trong tốp 15 quốc gia có DHS được cấp bằng tốt nghiệp (cả đại học lẫn cao đẳng)

trong số DHS đến Trung Quốc từ các quốc gia châu Á.

Nguồn tác giả thống kê: Thống kê quốc gia hàng năm về sinh viên quốc tế tại Trung

Quốc, China Association for International Education.

Biểu đồ 3.6. Thứ hạng du học sinh Việt Nam được cấp bằng tốt nghiệp trong số

du học sinh đến Trung Quốc từ các quốc gia Châu Á

Trong những năm gần đây, Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia

có sức hút đối với nhiều DHS trên thế giới. Đặc biệt, với các chính sách mở rộng

quan hệ hợp tác quốc tế, yêu cầu của BRI mà Trung Quốc đang triển khai đã mở

rộng yêu cầu ngoại giao về giáo dục nói chung và GDNN nói riêng, cho nên số

lượng DHS ở Trung Quốc đến từ các quốc gia trên thế giới nói chung và khu vực

châu Á có xu hướng tăng. Vì thế, mặc dù số lượng DHS Việt Nam đến học tập và

nghiên cứu ở Trung Quốc tăng, nhưng thứ hạng DHS Việt Nam được cấp bằng

trong số DHS đến Trung Quốc từ các quốc gia châu Á có xu hướng tăng.

*Trao đổi DHS ngắn hạn không cấp bằng: Việc trao đổi sinh viên không cấp

bằng giữa Trung Quốc và Việt Nam bao gồm: sinh viên ngôn ngữ, học giả thỉnh
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giảng và người tham gia khóa học ngắn hạn, có thời gian học tập tại Trung Quốc

dưới 1 kỳ học.

Bảng 3.4. Du học sinh ngắn hạn và du học sinh không cấp bằng

của Việt Nam đến Trung Quốc

Năm

Tổng số DHS

không cấp

bằng (người)

Tỷ lệ DHS Việt Nam

không cấp bằng so với

tổng số DHS Việt Nam

đến Trung Quốc (%)

DHS ngắn

hạn (người)

Xếp hạng DHS ngắn hạn

của Việt Nam so với số

lượng DHS ngắn hạn đến

Trung Quốc

2013 3.961 30,90 1.728 14

2014 2.792 26,20 1.255 16

2015 3.060 30,50 1.404 17

2016 4.009 37,70 2.029 14

2017 4.747 42,00 2.848 13

2018 4.569 40,40 2.174 15

Nguồn tác giả thống kê: Thống kê quốc gia hàng năm về sinh viên quốc tế tại Trung

Quốc, China Association for International Education.

Biểu đồ 3.7. Tổng số, du học sinh Việt Nam không cấp bằng so với tổng số du

học sinh Việt Nam đến Trung Quốc giai đoạn 2013-2018
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Như vậy, trong giai đoạn 2013-2018, số lượng DHS Việt Nam không được

cấp bằng6 tăng 608 người, tương đương 115,35%. Sự hợp tác giữa hai bên Trung

Quốc và Việt Nam ngày càng sâu và toàn diện, sinh viên trao đổi hai bên cũng từ

sinh viên đang học chính quy tại trường đại học mở rộng đến sinh viên ngôn ngữ

học ngắn hạn, người nghiên cứu ngắn hạn v.v... Tỷ lệ DHS Việt Nam không được

cấp bằng so với tổng số DHS Việt Nam đến Trung Quốc tăng 9,5% (xem Biểu đồ

3.7). Trong đó, số lượng DHS ngắn hạn Việt Nam đến Trung Quốc giai đoạn 2013-

2018 tăng 446 người và thứ hạng DHS ngắn hạn của Việt Nam giai đoạn 2013-2018

nằm trong tốp 15 quốc gia có số lượng DHS ngắn hạn đến Trung Quốc (xem Biểu

đồ 3.8).

Nguồn tác giả thống kê: Thống kê quốc gia hàng năm về sinh viên quốc tế tại Trung

Quốc, China Association for International Education.

Biểu đồ 3.8. Số lượng, thứ hạng du học sinh ngắn hạn Việt Nam đến Trung

Quốc so với tổng số du học sinh ngắn hạn đến Trung Quốc giai đoạn 2013-2018

*Trao đổi sinh viên theo diện sử dụng ngân sách nhà nước, cấp học bổng

của Chính phủ hai nước, học bổng của các trường, học bổng Khổng Tử.

Học bổng Chính phủ là loại học bổng tài trợ cho sinh viên Việt Nam và
Trung Quốc đang học tập tại các trường đại học trọng điểm ở hai nước. Giá trị học
bổng: miễn 100% học phí, miễn 100% phí ký túc xá và hỗ trợ sinh hoạt phí. Nhằm

6 Du học sinh không được cấp bằng gồm sinh viên ngôn ngữ, học giả thỉnh giảng và người tham gia khóa học
ngắn hạn tại Trung Quốc dưới 1 kỳ học.
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mục đích trau dồi giáo viên dạy tiếng Trung Quốc có trình độ và tạo điều kiện thúc
đẩy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, học bổng Học viện Khổng Tử được trao cho
những sinh viên xuất sắc, học giả và giáo viên đang giảng dạy tiếng Trung Quốc tại
các trường đại học của Việt Nam.

Bảng 3.5. Số lượng học bổng chính phủ Trung Quốc cấp cho sinh viên
Việt Nam giai đoạn 2013-2018

Năm
Số suất học
bổng cho Việt
Nam (Suất)

Số lượng DHS Việt
Nam được cấp bằng
trong diện nhận học
bổng (Người)

Tỷ lệ
(%)

Số lượng DHS Việt
Nam không cấp
bằng nhận học
bổng (Người)

2013 1.992 1989 99,85 3
2014 2.109 2108 99,95 1
2015 2.146 2145 99,95 1
2016 2.353 2353 100 0
2017 2.586 2584 99,92 2
2018 2.742 2739 99,89 3

Nguồn tác giả thống kê: Thống kê quốc gia hàng năm về sinh viên quốc tế tại Trung
Quốc, China Association for International Education.

Nguồn tác giả thống kê: Thống kê quốc gia hàng năm về sinh viên quốc tế tại Trung
Quốc, China Association for International Education.
Biểu đồ 3.9. Số suất học bổng cho Việt Nam, số lượng và tỷ lệ du học sinh Việt
Nam được cấp bằng nhận học bổng của Trung Quốc giai đoạn 2013-2018
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Trong giai đoạn 2013-2018, số học bổng Chính phủ Trung Quốc cấp cho Việt

Nam tăng 750 suất, tương đương 137,7%. Trong đó, số học bổng dành cho sinh viên

được cấp bằng chiếm đa số, đạt trên 99,0%, riêng năm 2016 là 100% (xem Biểu đồ 2.9).

Số học bổng dành cho DHS ngắn hạn hàng năm chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Giai đoạn 2013-2016, số lượng DHS Việt Nam bậc đại học nhận học bổng của

Chính phủ Trung Quốc có xu hướng giảm mạnh, khoảng 253 sinh viên. Tuy nhiên, từ

năm 2016 đến năm 2018, số lượng DHS Việt Nam bậc đại học nhận học bổng của

Chính phủ Trung Quốc có xu hướng tăng trở lại, đạt 154 sinh viên.

3.1.2. Các hình thức hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và

Việt Nam giai đoạn 2013-2023

3.1.2.1. Về liên kết đào tạo nghề đã triển khai

Trong giai đoạn 2013-2023, hoạt động hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và

Việt Nam được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức, trong đó có sự liên kết giữa

các cơ sở GDNN Trung Quốc, cơ sở GDNN Việt Nam, các doanh nghiệp Trung

Quốc và doanh nghiệp của Việt Nam.

*Về liên kết đào tạo giữa trường – doanh nghiệp trong hợp tác GDNN

Năm 2018, Học viện Công nghiệp Logistics Best được thành lập theo hình

thức liên kết giữa hai đơn vị Trường Cao đẳng Nghề Yên Đài và Công ty TNHH

Công nghệ Logistics Best (Trung Quốc) theo mô hình nhà trường và doanh nghiệp.

Công ty TNHH Công nghệ Logistics Best (Trung Quốc) liên tục lọt vào “Top 50

doanh nghiệp logistics Trung Quốc”, sở hữu năng lực dịch vụ chuỗi cung ứng thông

minh với sự kết hợp giữa “số hóa + trí tuệ nhân tạo”, xây dựng mạng lưới dịch vụ

kho bãi và phân phối toàn quốc theo mô hình “mạng không trung và mạng mặt đất”,

đồng thời mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế tại 7 quốc gia, bao gồm Mỹ,

Singapore, Thái Lan, Việt Nam v.v. Năm 2022, công ty vinh dự nhận “Giải thưởng

Rồng Vàng”, giải thưởng cấp quốc gia do Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tặng.

Năm 2018, trong khuôn khổ hợp tác GDNN, Trường Cao đẳng Nghề Yên

Đài và Tập đoàn Best đã hợp tác xây dựng chuyên ngành “Quản lý logistics hiện đại”

– chuyên ngành thí điểm theo chế độ học nghề hiện đại của tỉnh Sơn Đông. Hai bên
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đã cùng phát triển chương trình đào tạo doanh nghiệp dành cho học viên, tiên phong

áp dụng phương pháp đánh giá hiệu suất gắn kết giữa “thầy trong doanh nghiệp” và “học

viên”. Mô hình đào tạo nhân tài theo chế độ học nghề hiện đại giữa nhà trường và Tập

đoàn Best đã được chọn làm điển hình tại Hội nghị giao lưu kinh nghiệm về chế độ học

nghề hiện đại của tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Tính đến nay, hơn 100 sinh viên đã

gia nhập Tập đoàn Best, trong đó có những sinh viên làm việc tại Việt Nam.

Năm 2022, Trường Cao đẳng Nghề Dệt may Thường Châu liên kết với Trung tâm

Hoa Lợi Đạt (Việt Nam), Lễ ký kết và khánh thành Học viện Con đường Tơ lụa Trường

Thường Phưởng (Trung tâm Hoa Lợi Đạt Việt Nam) [111]. Đây là hình thức tiêu biểu

trong hợp tác GDNN giữa nhà trường và doanh nghiệp trong khuôn khổ Học viện Con

đườngTơ lụa, hoạt động hợp tác GDNN này đã đạt được ba điểm đổi mới:

(i) Khám phá mô hình đào tạo nhân tài mới, tận dụng nguồn lực của cả hai

nước Trung-Việt để cùng nghiên cứu phương thức đào tạo mới.

(ii) Mở rộng và đào sâu hướng hợp tác giữa trường Cao đẳng Nghề Dệt may

Thường Châu và doanh nghiệp, tạo ra những chủ đề hợp tác mới.

(iii) Mang lại cơ hội phát triển mới cho cả hai bên, xây dựng mô hình “chu trình

kép”, thúc đẩy sự phát triển bền vững của hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Vào tháng 10 năm 2023, trường Cao đẳng Nghề Giao thông Sơn Đông

(Trung Quốc) thực hiện hợp tác GDNN với Công ty TNHH Công nghệ Goertek (Việt

Nam) đã xây dựng tiêu chuẩn GDNN cho nhóm vị trí công việc “Bảo trì và Điều chỉnh

thiết bị” cùng tài nguyên giảng dạy cho nhóm vị trí này, được xây dựng chung với

Goertek (Việt Nam), đã được phê duyệt thành công làm dự án ươm tạo của tỉnh Sơn

Đông.

Vào năm 2024, Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Sơn Đông đã thực hiện

hợp tác GDNN với Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ (Việt Nam) và Công ty TNHH

Công nghệ Goertek (Việt Nam) để thành lập “Học viện Ban Mặc-Việt Nam”, mở ra

một hành trình mới trong việc đưa GDNN ra nước ngoài. Đặc biệt, nhằm đáp ứng

nhu cầu nhân lực của Goertek Việt Nam, ba bên đã bước đầu xây dựng cơ chế tuyển

chọn sinh viên, phối hợp đào tạo, quản lý quy trình, đánh giá, kiểm tra và cơ chế
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đào thải, đồng thời nghiên cứu và thực hiện phương án triển khai mô hình đào tạo

nhân tài “1+1+1”. Ba bên sẽ tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo và tiêu chuẩn

chương trình giảng dạy, lên kế hoạch thực hiện tuyển sinh khóa đầu tiên dành cho

sinh viên Việt Nam vào đầu tháng 9 năm 2024. Sau đó, ba bên đã tổ chức lễ ký kết

hợp tác đào tạo nhân tài theo mô hình “1+1+1”. Tính đến tháng 5 năm 2024, Học

viện Ban Mặc-Việt Nam đã phát triển 18 tiêu chuẩn môn học song ngữ Trung-Việt,

xây dựng 12 kho tài nguyên giảng dạy, cử tổng cộng 15 lượt giảng viên và sinh viên

sang Việt Nam giao lưu, hợp tác sâu với 6 trường đại học và cao đẳng, đào tạo 1.200

lượt nhân viên cho Goertek Việt Nam, đồng thời tổ chức hơn 530 lượt đào tạo Tiếng

Trung + Kỹ năng nghề cho các trường đại học Việt Nam.

*Về liên kết đào tạo giữa trường – trường trong hợp tác GDNN

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2023, Trường Đại học Kỹ thuật Nghề Nông

nghiệp Quảng Tây (Trung Quốc) (trước đây là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nghề

Nông nghiệp Quảng Tây, phần sau sẽ dùng tên hiện nay) và Đại học Hải Phòng

(Việt Nam) đã có nhiều hoạt động hợp tác GDNN nhằm thực hiện liên kết đào tạo.

Năm 2018, hai trường đã ký kết thỏa thuận, bắt đầu thiết lập quan hệ hợp tác. Năm

2019, hai bên thành lập cơ sở thực tập ngoài trường tại Hải Phòng, Việt Nam. Ngày

11 tháng 5 năm 2023, đại diện hai trường đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác giáo

dục. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như

trao đổi giảng viên và sinh viên, nghiên cứu học thuật, bồi dưỡng giáo viên v.v.

Năm 2023, Trường Đại học Kỹ thuật Nghề Nông nghiệp Quảng Tây, trong

khuôn khổ hợp tác GDNN thực hiện liên kết đào tạo với các quốc gia thành viên

ASEAN như Việt Nam, Lào, Thái Lan, đã có 130 DHS chính quy đến từ các nước

thành viên như Việt Nam, Thái Lan, Lào. Các chuyên ngành tuyển sinh bao gồm Kỹ

thuật sản xuất cây trồng, Kỹ thuật làm vườn, Chăn nuôi - Thú y, Y học động vật...

Trong đó, các chuyên ngành tiêu biểu về nông nghiệp chiếm 75%, nổi bật với đặc

trưng giáo dục du học lấy “nông nghiệp” làm trọng tâm.

Trường Đại học Kỹ thuật Nghề Nông nghiệp Quảng Tây duy trì quan hệ hợp

tác giáo dục với 15 trường đại học tại Thái Lan, Việt Nam, Lào, Malaysia, Hoa Kỳ,
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Úc… Các bên đã ký kết các thỏa thuận về trao đổi giảng viên, DHS và thực tập sinh.

Tổng cộng, nhà trường đã cử hơn 70 lượt giảng viên đi trao đổi, hơn 520 lượt sinh

viên đi thực tập, tiếp nhận 110 DHS. Ngoài ra, trường đã tiếp đón 34 đoàn từ các

nước ASEAN với tổng số hơn 550 lượt người và cử 10 đoàn gồm hơn 30 lượt người

sang thăm và giao lưu tại các nước ASEAN.

Năm 2023, trong hoạt động liên kết đào tạo trong hợp tác GDNN giữa

Trường Đại học Kỹ thuật Nghề Nông nghiệp Quảng Tây và Trường Đại học Hải

Phòng đã có 21 sinh viên chuyên ngành Tiếng Việt ứng dụng, khóa 2021 của Khoa

Nhân văn và Nghệ thuật đã sang Trường Đại học Hải Phòng để tham gia chương

trình du học 5 tháng (từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023). Mô hình đào

tạo áp dụng là 2+0.5 (Hải Phòng) +0.5.

Năm 2023, trường Đại học Nghề Nam Ninh (Trung Quốc) (trước đây là

trường Cao đẳng Kỹ thuật Nghề Nam Ninh, phần sau sẽ dùng tên hiện nay) trong

khuôn khổ hợp tác GDNN với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trực

thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam) để triển khai chương trình liên kết đào

tạo “2+1”, trong năm 2023 đã cử 45 sinh viên sang học tập tại trường này.

Trong khuôn khổ hợp tác GDNN giữa Trường Đại học Nghề Nam Ninh với

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang (Việt Nam), ngày 8 tháng 8 năm

2023, tổ chức lớp bồi dưỡng công chức cấp cao thành phố Hải Phòng, với sự tham

gia của 10 công chức cấp cao từ thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Thiết lập quan hệ

hợp tác với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang, đào tạo nhân tài

liên ngành theo mô hình “Ngoại ngữ + Công nghệ thương mại điện tử xuyên biên

giới”.

Tháng 11 năm 2024, hợp tác GDNN giữa Trường Cao đẳng Nghề Yên Đài

(Trung Quốc) với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Việt Nam) đã được triển

khai. Tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, hai bên đã đạt được sự đồng thuận

về việc tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục, mở

rộng đào tạo nghề cũng như khám phá các mô hình hợp tác “3.5+0.5” và “2+1+1”.

Đồng thời, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác.
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Năm 2024, Trường Cao đẳng Nghề Thương mại và Ngoại thương Hà Bắc

(Trung Quốc) và Trường Đại học Thành Đông (Việt Nam) thông qua việc cùng xây

dựng phân viện ở nước ngoài và triển khai chương trình hợp tác đào tạo quốc tế

“1+2+1”, hai bên sẽ có thêm nền tảng mới để hợp tác, góp phần đào tạo nhiều nhân

tài chất lượng cao với tầm nhìn quốc tế. Trường Đại học Thành Đông có lịch sử

phát triển chưa lâu, nhưng đã dần thể hiện lợi thế chuyên môn trong các lĩnh vực y học,

kỹ thuật và quản lý kinh tế, đồng thời đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thúc

đẩy giáo dục quốc tế hóa. Trong lễ khai trương, Viện trưởng Lý Yến Pha và Phó Hiệu

trưởng Nguyễn Thị Hoa Lý đã cùng nhau khai trương “Học viện Đới Hà” được thành lập

tại Trường Đại học Thành Đông, Việt Nam.

Hai trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC) và Trường Cao đẳng Nghề Cơ

Điện Vân Nam (Trung Quốc) cũng đã hợp tác tiến hành các chương trình 1+2 và

2+1. Sinh viên HIC sẽ có 1-2 năm học thực hành chuyên ngành kỹ thuật điện, ô tô,

kỹ thuật hàng không (do sinh viên đăng ký). Sau khi tốt nghiệp, Trường Cao đẳng

Nghề Cơ Điện Vân Nam cấp bằng Kỹ sư Cao đẳng [97].

3.1.2.2. Về thành lập các cơ sở GDNN tại Việt Nam trong những hoạt động

hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam

Tháng 5 năm 2019, trong khuôn khổ hợp tác GDNN giữa trường Cao đẳng

Nghề Dệt may Thường Châu (Trung Quốc) và Công ty TNHH Máy dệt Ngũ Dương,

Công ty TNHH Dệt kim Tô Châu Húc Vinh, Tập đoàn Cổ phần Thiết bị Thông

minh Á Long, cùng bàn bạc về việc thành lập “Học viện Con đường Tơ lụa Thường

Châu-Việt Nam” và ký kết thỏa thuận hợp tác khung giữa nhà trường và doanh

nghiệp. Thông qua việc cùng xây dựng chương trình đào tạo nhân lực chuyên ngành,

phát triển các khóa đào tạo chuyên môn và chia sẻ nguồn tài nguyên giảng dạy, các

bên đã hình thành một cơ chế đào tạo nhân tài dựa trên nhu cầu thực tiễn, kết hợp

sâu sắc giáo dục và sản xuất, phát huy hiệu quả vai trò của GDNN trình độ cao đẳng

trong việc phục vụ xã hội, ngành nghề và doanh nghiệp, đồng thời cung cấp dịch vụ

đào tạo cho các doanh nghiệp BRI của Trung Quốc đang mở rộng hoạt động ra nước

ngoài.
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Tháng 12 năm 2019, “Trung tâm Đào tạo Con đường Tơ lụa” do Trường Cao

đẳng Nghề Dệt may Thường Châu hợp tác với Công ty TNHH Máy dệt Ngũ Dương

(Việt Nam) đã chính thức được khánh thành tại Khu công nghiệp Thành Công, tỉnh

Tây Ninh, Việt Nam. Đồng thời, nhà trường cũng đã tổ chức các buổi thảo luận hợp

tác với Trường Trung cấp Khu Nam Tây Ninh, đạt được thỏa thuận hợp tác trong

việc đào tạo nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực dệt may. Nội dung hợp tác bao

gồm:

(i) Thành lập tổ chức chuyên biệt: Phát huy thế mạnh của cả bốn bên để

thành lập “Học viện Con đường Tơ lụa Thường Châu-Việt Nam”, áp dụng mô hình

và phương pháp đào tạo tiên tiến, mở rộng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp

lên một tầm cao mới, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và nhân lực cho các doanh nghiệp

BRI đang hoạt động tại Việt Nam.

(ii) Đào tạo kỹ năng chuyên môn và tuyển sinh DHS: Chủ yếu đào tạo nhân

sự kỹ thuật chuyên sâu cho các doanh nghiệp Trung Quốc đặt nhà máy tại Việt Nam,

đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo DHS theo nhu cầu thực tế. Ngoài ra,

thiết lập các trung tâm đào tạo và thực hành tại các nhà máy ở Việt Nam nhằm nâng

cao tay nghề cho người lao động địa phương.

(iii) Hợp tác trong dịch vụ kỹ thuật: Thành lập đội ngũ chuyên gia của Học

viện Con đường Tơ lụa Thường Châu - Việt Nam, cung cấp dịch vụ nghiên cứu

chuyên sâu và giải pháp kỹ thuật cho các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam

theo yêu cầu của sản xuất thông minh và quản lý tinh gọn.

Dự án này là một trong những bước tiến quan trọng của nhà trường trong

việc đổi mới, thúc đẩy kết hợp giáo dục và sản xuất, cũng như mở rộng hợp tác

quốc tế. Điều này không chỉ đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển chất lượng

cao của nhà trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và sinh viên có cơ

hội học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ ở môi trường quốc tế.

Năm 2023, trong khuôn khổ hợp tác GDNN giữa trường Đại học Nghề Nam

Ninh với trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội Việt Nam, Công ty TNHH

công nghệ Tô Châu Funa-ai Việt Nam, Liên minh Doanh nghiệp Ngành Điện tử
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Miền Bắc Việt Nam cùng xây dựng Học viện Thợ lành nghề hiện đại ngành Thông

tin Điện tử Trung Quốc-Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật và kỹ năng

“bản địa hóa” phục vụ hợp tác sản xuất quốc tế hướng tới ASEAN. Tháng 9 năm

2023, dự án này đã được Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây công

nhận là một trong những dự án đặc sắc thuộc nhóm “Học viện Thợ lành nghề hiện

đại Trung Quốc-ASEAN” đầu tiên.

Cũng trong năm 2023, Trường Đại học Nghề Nam Ninh hợp tác với Công ty

Giáo dục và Đào tạo HICAD Việt Nam, để thành lập các cơ sở đào tạo hải ngoại tại

ASEAN.

Tháng 11 năm 2024, Trường Cao đẳng Nghề Yên Đài trong khuôn khổ hợp

tác GDNN với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (Việt Nam), đã tham quan cơ

sở thực hành kỹ thuật sưởi ấm và làm lạnh. Trong buổi tọa đàm, hai bên đã đạt được

thỏa thuận về hợp tác giữa các trường và doanh nghiệp Trung-Việt trong việc xây

dựng chuyên ngành chung và trao đổi giảng viên, đồng thời tổ chức lễ khánh thành

Cơ sở thực hành ở nước ngoài của Kinh Đông Phương (BOE).

3.1.2.3. Về hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tổ chức

hội nghị, hội thảo khoa học

Năm 2017, khuôn khổ chương trình hợp tác GDNN giữa Trường Cao đẳng

Nghề Môi trường và Sinh học Hồ Nam (Trung Quốc) và Trường Đại học Nông Lâm

Bắc Giang (Việt Nam) đã thực hiện hợp tác giáo dục quốc tế; hai bên đã tổ chức 7

lượt trao đổi, chuyến thăm và làm việc, tiến hành 2 hội thảo chuyên đề học thuật và

ký kết 4 thỏa thuận hợp tác.

Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11 năm 2019, Hội thảo Quốc tế về Công nghệ

Cam lần thứ bảy (ICOT) đã được tổ chức tại Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ

Thông tin Thường Châu. Hội thảo do Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Thông tin

Thường Châu cùng tổ chức với những đại học Trung Quốc như Đại học Quốc Lập

Thành Công Đài Loan, Đại học Công nghiệp Tây Bắc và Đại học Khoa học Kỹ

thuật Đại Nhân Đài Loan. Sự kiện thu hút hơn 60 chuyên gia, học giả đến từ các
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quốc gia và khu vực như Việt Nam, Úc, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Loan và Hồng

Kông.

Năm 2021, trong chương trình hợp tác GDNN giữa Trường Đại học Kỹ thuật

Nghề Nông nghiệp Quảng Tây với một số quốc gia trong ASEN như Lào, Việt Nam,

Campuchia, Thái Lan đã thực hiện khóa đào tạo ASEAN về sản xuất chăn nuôi tiêu

chuẩn hóa thuộc dự án viện trợ giáo dục diễn ra vào sáng ngày 23 tháng 9 năm 2021.

Lễ khai giảng Khóa đào tạo ASEAN về sản xuất chăn nuôi tiêu chuẩn hóa thuộc dự án

viện trợ giáo dục năm 2019, do trường Đại học Kỹ thuật Nghề Nông nghiệp Quảng Tây

và Trung tâm đào tạo nông nghiệp Trung Quốc-ASEAN đồng tổ chức, đã diễn ra tại

thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, cùng với 20 giảng viên đại diện Khoa

học Kỹ thuật Động vật của trường Đại học Kỹ thuật Nghề Nông nghiệp Quảng Tây.

Các học viên của khóa đào tạo tham gia theo hình thức trực tuyến.

Khóa đào tạo này là một trong các dự án viện trợ giáo dục năm 2019 do

Trường Đại học Kỹ thuật Nghề Nông nghiệp Quảng Tây đề xuất. Khóa đào tạo có

sự tham gia của 30 học viên đến từ các viện nghiên cứu nông nghiệp, cơ quan

khuyến nông và trường nghề nông nghiệp của bốn quốc gia: Việt Nam, Lào,

Campuchia và Thái Lan. Mục tiêu của khóa đào tạo là quảng bá tư duy sản xuất

hiệu quả của nền nông nghiệp và chăn nuôi hiện đại Trung Quốc, thúc đẩy tiêu

chuẩn nông nghiệp Trung Quốc được chấp nhận tại thị trường quốc tế, đồng thời

tăng cường hợp tác kỹ thuật nông nghiệp và đào tạo nhân lực giữa Trung Quốc và

ASEAN.

Khóa đào tạo bao gồm 8 chuyên đề, trong đó có các chủ đề như “Tổng quan

về phát triển ngành gà thịt và chiến lược dinh dưỡng”, “Sản xuất và quản lý chăn

nuôi bò sữa”, “Quản lý sản xuất tiêu chuẩn hóa tại trang trại chăn nuôi lợn”. Giảng

viên của khóa học không chỉ là các chuyên gia, giáo sư của Trường Đại học Kỹ

thuật nghề Nông nghiệp Quảng Tây, mà còn có các nhà quản lý cấp cao và chuyên

gia đầu ngành đến từ các doanh nghiệp chăn nuôi hàng đầu tại Quảng Tây. Ngoài ra,

học viên còn có cơ hội tham gia Triển lãm và Diễn đàn GDNN Trung Quốc-ASEAN
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2021 cũng như Hội thảo Giao lưu GDNN Nông nghiệp Trung Quốc-ASEAN lần thứ

3 theo hình thức trực tuyến.

Năm 2024, trong chương trình hợp tác GDNN giữa trường Cao đẳng Nghề

Môi trường và Sinh học Hồ Nam với trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (Việt

Nam), hai bên đã xây dựng nền tảng hợp tác quốc tế “Tương Hoàn-Bắc Giang”; lần

lượt ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác như “Nghiên cứu công nghệ trồng và chế biến

hiệu quả cây trà dầu tại tỉnh Lương Sơn”, “Nghiên cứu công nghệ nuôi ếch bò mật

độ cao”... Đồng thời, hai bên đã cùng xây dựng Trung tâm Hợp tác Nông nghiệp

Trung-Việt và Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Chăn nuôi Gà Sinh thái thuốc bắc

Trung-Việt.

Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp nhẹ Liêu

Ninh (Trung Quốc) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng nghề Bách

khoa Hà Nội và Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo Hải Trí Thần (Việt Nam). Đến

ngày 17 tháng 11, lễ khai giảng lớp nghiên cứu trải nghiệm “Thiết bị thông minh +

Di sản văn hóa phi vật thể” dành cho DHS Việt Nam đã được tổ chức tại hội trường

101, tòa nhà chính của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp nhẹ Liêu Ninh. Trong

chương trình nghiên cứu kéo dài 8 ngày, nhà trường đã thiết kế một kế hoạch học

tập phù hợp với sinh viên Việt Nam, bao gồm giảng dạy kỹ năng, tham quan doanh

nghiệp và trải nghiệm các kỹ nghệ di sản phi vật thể. 15 sinh viên chuyên ngành

Điện Tự động hóa đến từ Việt Nam có cơ hội học tập và trải nghiệm nhiều khóa học

phong phú tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Chương trình nghiên cứu trải

nghiệm này không chỉ là một phần trong quá trình triển khai dự án “Mặc Tử

Workshops” của nhà trường, mà còn là một bước tiến trong việc đổi mới mô hình

“GDNN đi ra nước ngoài”, hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc tại nước ngoài và

đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân sự theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp.

3.1.2.4. Về bồi dưỡng, trao đổi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề

nghiệp và học sinh sinh viên

Năm 2015, trong khuôn khổ hợp tác GDNN giữa Trường Trung cấp Tịnh Tây

(Trung Quốc) và tỉnh Cao Bằng, Việt Nam, thành phố Tịnh Tây mở lớp học tiếng
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Trung ứng dụng dành cho học viên Việt Nam tại trường, chào đón lứa DHS Việt

Nam đầu tiên. Động thái này nhằm tăng cường giao lưu kinh tế-xã hội với khu vực

biên giới Trung Quốc và Việt Nam, đào tạo thêm nhân tài phiên dịch song ngữ

Trung-Việt, nâng cao năng lực giao tiếp ngôn ngữ giữa hai bên, phục vụ tốt hơn cho

hợp tác phát triển trong các lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, du lịch và giao lưu văn hóa,

hướng tới sự phát triển cùng có lợi.

Điều kiện tuyển sinh của lớp đào tạo tiếng Trung ứng dụng cho học viên Việt

Nam bao gồm: do Sở Giáo dục tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) giới thiệu, có trình độ từ

tốt nghiệp THCS hoặc THPT trở lên, độ tuổi từ 18 đến 40, sức khỏe tốt, phẩm chất

đạo đức tốt, tuân thủ pháp luật và quy định của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;

vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào do phía Trung Quốc tổ chức. Sau khi hoàn thành khóa

học, học viên sẽ được Trường Trung cấp Tịnh Tây cấp chứng nhận tốt nghiệp.

Mỗi lớp có quy mô khoảng 20-30 học viên, thời gian đào tạo một năm. Lớp

đầu tiên của chương trình này có một chủ nhiệm lớp và 19 học viên. Học viên Việt

Nam có thể theo học hệ trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng tại trường nghề của

thành phố. Đối với hệ trung cấp, học viên hoàn thành chương trình học tại trường và

đạt yêu cầu kiểm tra sẽ được cấp bằng trung cấp. Đối với hệ cao đẳng, học viên có

thể hoàn thành chương trình tại trường hoặc tiếp tục học tại Trường Cao đẳng Nghề

Thương mại Quốc tế Quảng Tây, sau khi thi đạt yêu cầu, sẽ được cấp bằng cao đẳng.

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, tại Hà Nội, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ

Trung Quốc-ASEAN (CATTC) (Đơn vị tổ chức), trường Đại học Y Dược cổ truyền

Quảng Tây Trung Quốc (Đơn vị thực hiện) và Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ,

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đơn vị tổ chức) đã diễn ra Hội nghị kết nối công

nghệ và đầu tư Trung Quốc-Việt Nam. Sự kiện thu hút 58 doanh nghiệp và tổ chức đến

từ Trung Quốc trong các lĩnh vực nông nghiệp hiện đại, năng lượng mới, năng lượng tái

tạo và đầu tư tài chính, kết nối với hơn 40 doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam tham

dự. Đây là năm thứ ba liên tiếp Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Trung Quốc -

ASEAN tổ chức hoạt động kết nối công nghệ tại Việt Nam.
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Được thành lập vào tháng 9 năm 2013, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ

Trung Quốc-ASEAN đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác khoa học công

nghệ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, với mục tiêu thúc đẩy chuyển giao và

ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với thực tiễn.

Hiện tại, Mạng lưới Hợp tác Chuyển giao Công nghệ Trung Quốc-ASEAN

đã có 1.763 thành viên, trong đó có 1.282 thành viên tại Trung Quốc và 481 thành

viên đến từ các nước ASEAN. Trung tâm đã tổ chức hơn 20 sự kiện chuyển giao

công nghệ trong và ngoài nước, trong đó có 16 sự kiện tại các nước ASEAN, triển

lãm và kết nối hơn 900 hạng mục công nghệ, góp phần thúc đẩy việc ký kết 393

thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN với tổng giá trị gần

600 triệu nhân dân tệ.

Hiện nay, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đã xây dựng 7

mô hình trình diễn khoa học công nghệ nông nghiệp tại các nước ASEAN như Việt

Nam, Lào, Campuchia, Indonesia, với tổng diện tích lên đến 1.300 mẫu, qua đó

nâng cao tầm ảnh hưởng của khoa học công nghệ nông nghiệp Trung Quốc tại khu

vực ASEAN. Trong các khóa đào tạo quốc tế về công nghệ nông nghiệp hướng tới

ASEAN, học viên không chỉ nghe giảng và thảo luận về công nghệ cao trong lớp

học mà còn trực tiếp quan sát kỹ thuật viên thực hành trên đồng ruộng, tìm hiểu thị

trường tiêu thụ nông sản tại các mô hình trình diễn, cũng như khảo sát các giống cây

trồng có tiềm năng nhập khẩu. Tháng 12 năm 2015, các học viên đến từ tỉnh Lạng

Sơn và một số địa phương khác của Việt Nam cùng học viên Lào đã thu hoạch được

nhiều kiến thức bổ ích qua chương trình đào tạo này.

Nhằm đào tạo nhân lực công nghệ cho các nước ASEAN và thúc đẩy chuyển

giao công nghệ tiên tiến, phù hợp từ Quảng Tây sang khu vực, trong những năm qua,

Quảng Tây đã tổ chức 10 khóa đào tạo chuyên đề quốc tế, bao gồm công nghệ nông

nghiệp nhiệt đới và cận nhiệt đới, công nghệ tiêu chuẩn hóa nông nghiệp, công nghệ

phòng chống dịch bệnh động vật xuyên biên giới, công nghệ tiết kiệm năng lượng

và bảo vệ môi trường trong khai khoáng, thu hút hơn 160 lượt học viên từ Việt Nam,

Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và các nước ASEAN khác.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_T%C3%A2y
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Năm 2018, thực hiện chương trình hợp tác GDNN giữa trường Cao đẳng

Nghề Kinh tế và Thương mại Quảng Tây (Trung Quốc) với trường Cao đẳng Kỹ

thuật Công nghiệp Bắc Giang đã tổ chức khóa đào tạo giảng viên kéo dài 5 ngày

cho 9 giáo viên Việt Nam, bao gồm các nội dung: “Chia sẻ BRI”, kỹ năng may mặc

tại “Yi Lu Workshops” và kỹ năng nấu ăn tại “Học đường Yi Yin”. Dự án này nhằm

thúc đẩy sự hiểu biết và hứng thú của giáo viên Việt Nam đối với văn hóa Trung

Quốc, đồng thời tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực chuyên môn như

may mặc và ẩm thực.

Trong năm 2018, thực hiện hợp tác GDNN, trường Cao đẳng Nghề Quảng

Tây (Trung Quốc) đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với trường Cao

đẳng Hữu nghị Viêng Chăn-Hà Nội, triển khai các hoạt động hợp tác như trao đổi

cán bộ quản lý giáo dục, giao lưu GDNN, trao đổi giáo viên ngôn ngữ hoặc chuyên

ngành, liên kết chương trình đào tạo, công nhận tín chỉ và giao lưu văn hóa giữa

giảng viên và sinh viên. Hai bên đã trao đổi 43 sinh viên giữa Việt Nam và Trung

Quốc.

Trong năm 2023, trong hoạt động hợp tác GDNN giữa trường Đại học Kỹ

thuật Nghề Nông nghiệp Quảng Tây với các quốc gia thành viên ASEAN, đã có 130

DHS chính quy đến từ các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, Trong đó, các

chuyên ngành tiêu biểu về nông nghiệp chiếm 75%, nổi bật với đặc trưng giáo dục

du học lấy “nông nghiệp” làm trọng tâm.

Trường Đại học Kỹ thuật Nghề nghiệp Nông nghiệp Quảng Tây duy trì quan

hệ hợp tác giáo dục với 15 trường đại học tại Thái Lan, Việt Nam, Lào, Malaysia,

Hoa Kỳ, Úc... Hai bên đã ký kết các thỏa thuận về trao đổi giảng viên, thực tập sinh

và DHS. Tổng cộng, nhà trường đã cử hơn 70 lượt giảng viên đi trao đổi, hơn 520

lượt sinh viên đi thực tập, tiếp nhận 110 DHS. Ngoài ra, trường đã tiếp đón 34 đoàn

từ các nước ASEAN với tổng số hơn 550 lượt người và cử 10 đoàn gồm hơn 30 lượt

người sang thăm và giao lưu tại các nước ASEAN.

Trong năm 2023, trường Đại học Nghề Nam Ninh thực hiện hoạt động hợp

tác GDNN với các nước ASEAN, tổ chức các chương trình đào tạo “Tiếng Trung +”
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theo nhu cầu dành cho công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp “đi ra nước ngoài”,

giảng viên đại học, công chức chính phủ và sinh viên, bao gồm các lĩnh vực như

điện tử thông tin, thương mại điện tử xuyên biên giới, công nghệ phần mềm, công

nghệ xây dựng, logistics hiện đại, thiết kế thời trang. Thông qua việc xây dựng điểm

giảng dạy ở nước ngoài, triển khai các khóa đào tạo “Tiếng Trung +” thương mại

điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam và các quốc gia ASEAN khác, tổ chức khóa

đào tạo thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc-ASEAN, tổ chức khóa đào

tạo cho 10 công chức cấp cao từ thành phố Hải Phòng, Việt Nam vào ngày 8 tháng 8.

Ngoài ra, còn tổ chức các chương trình như trại huấn luyện phát thanh viên, khóa

đào tạo nhân viên cứu hộ quốc tế được chứng nhận, khóa học chứng chỉ 1+X dành

cho nhân tài kỹ thuật chất lượng cao trong lĩnh vực giáo dục mầm non Trung Quốc -

ASEAN, khóa đào tạo kỹ năng dành cho chuyên gia an ninh thông tin có chứng

nhận đăng ký. Trong năm 2023, tổng số lượt đào tạo là 11.416 người.

Tháng 11 năm 2024, trong khuôn khổ hợp tác GDNN giữa Trường Cao đẳng

Nghề Yên Đài với Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, hai bên đã ký

kết thỏa thuận hợp tác với Luxshare Precision và Công ty TNHH Thiết bị Công

nghiệp Hải Trí Thần Thanh Đảo. Đồng thời, tổ chức lễ khánh thành “Học viện

Ban·Mặc (Luxshare Precision)” tại trường Cao đẳng Cơ Điện và Xây dựng Bắc

Ninh đã thúc đẩy 16 giảng viên và sinh viên đại diện của trường Cao đẳng Cơ Điện

và Xây dựng Bắc Ninh sang học tập và nghiên cứu tại trường, thực hiện “hành trình

hai chiều” trong giao lưu quốc tế.

Trong năm 2024, hoạt động hợp tác GDNN giữa Trường Cao đẳng Nghề

Hàm Ninh (Trung Quốc) với Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

(Việt Nam) đã tổ chức các lớp bồi dưỡng giao lưu học tập “Tiếng Trung + Kỹ năng”

tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh. Hoạt động hợp tác này đã

đánh dấu kết quả quan trọng của học viên trong quá trình học tập văn hóa Trung

Quốc và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác và

giao lưu giáo dục giữa Trung Quốc và Việt Nam.
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3.1.2.5. Về trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo; cung cấp chương

trình đào tạo; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo

Năm 2020, hoạt động hợp tác GDNN giữa trường Cao đẳng Nghề Dệt may

Thường Châu với Khu công nghiệp Thành Công Việt Nam và Tập đoàn Ngũ Dương

(Việt Nam) với mục tiêu tích cực hưởng ứng BRI, phục vụ các doanh nghiệp Trung

Quốc đang mở rộng ra nước ngoài, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trường Cao

đẳng Nghề Dệt may Thường Châu đã hoàn thành và chuyển giao 1 tiêu chuẩn môn

học và 1 tài nguyên giảng dạy của môn học “Nhuộm hoàn tất vải dệt kim” cho Công

ty TNHH Ngũ Dương Việt Nam. Hợp tác với Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt

(Việt Nam) thành lập Học viện Con đường Tơ lụa Thường Phưởng - Trung tâm Hoa

Lợi Đạt Việt Nam [112], xúc tiến đào tạo lưu học sinh theo mô hình lớp đặt hàng.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp BRI phát triển ra nước ngoài, thúc đẩy sự gắn kết

giữa nhà trường và doanh nghiệp, đẩy nhanh chuyển giao thành quả nghiên cứu

khoa học và công nghệ, chuyên ngành Dệt may đã hợp tác với Công ty TNHH Máy

dệt Ngũ Dương Thường Châu, tổ chức đào tạo kỹ thuật “Nhuộm hoàn tất vải dệt

kim” cho 137 nhân viên của chi nhánh công ty tại Việt Nam với tổng số 2055 lượt

học viên/ngày, đồng thời tiếp tục phát triển các khóa học liên quan phục vụ đào tạo

kỹ thuật nhuộm hoàn tất trong doanh nghiệp.

Chuyên ngành Cơ điện triển khai dự án “Tiếng Trung + Kỹ năng nghề” trong

lĩnh vực sản xuất thông minh, hoàn thành nhiệm vụ mua sắm 2 thiết bị thực hành

kiểm tra ứng dụng hệ thống điều khiển lập trình (PLC) cao cấp, tiếp tục thúc đẩy

công tác kiểm định chứng chỉ 1+X về lập trình ứng dụng PLC.

Chuyên ngành Thiết kế và Công nghệ May mặc triển khai dự án “Tiếng

Trung + Kỹ năng nghề” phối hợp với Tập đoàn May mặc Hoa Lợi Đạt, thông qua

việc xây dựng Học viện Con đường Tơ lụa Thường Phưởng - Trung tâm Hoa Lợi

Đạt Việt Nam, mở rộng đào tạo nhân viên doanh nghiệp và đào tạo lưu học sinh

theo mô hình lớp đặt hàng.

Năm 2021, trong khuôn khổ hoạt động hợp tác GDNN giữa Trường Đại học

Khoa học và Công nghệ Hà Bắc (Trung Quốc) với Công ty TNHH XDD Textile
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(Việt Nam), đã xây dựng “Tiếng Trung Workshops”. Đây là nền tảng giảng dạy mới

do Trung tâm Hợp tác và Giáo dục Ngôn ngữ7 sáng lập và triển khai từ năm 2021.

Nền tảng này chủ yếu được thiết lập tại các doanh nghiệp Trung Quốc ở nước ngoài

hoặc các trường cao đẳng nghề tại nước ngoài, với đội ngũ giảng viên và tài nguyên

giảng dạy do các trường đại học, doanh nghiệp trong nước cung cấp. Hoạt động

chính bao gồm dạy tiếng Trung quốc tế kết hợp với đào tạo kỹ năng nghề, xây dựng

mô hình phát triển quốc tế hóa theo hướng “Tiếng Trung + Kỹ năng nghề”, nhằm

đào tạo nguồn nhân lực địa phương có kiến thức tiếng Trung và kỹ năng nghề để

phục vụ các doanh nghiệp Trung Quốc “đi ra nước ngoài”.

Mô hình giáo dục “Tiếng Trung + Kỹ năng nghề” tích hợp nhu cầu học tiếng

Trung với yêu cầu phát triển nghề nghiệp của người học, giúp họ áp dụng tiếng

Trung vào các lĩnh vực như đường sắt cao tốc, kinh tế thương mại, du lịch, luật

pháp, hải quan... từ đó nâng cao giá trị ứng dụng thực tế của tiếng Trung.

Hiện nay, Trung tâm Hợp tác và Giáo dục Ngôn ngữ đã thành lập 19 Tiếng

Trung Workshops tại Thái Lan, Malaysia, Argentina và một số quốc gia khác.

“Tiếng Trung Workshops của Công ty Dệt may XDD Việt Nam” do Trường Đại học

Khoa học và Công nghệ Hà Bắc thành lập là một trong những tiếng Trung

Workshops đầu tiên được phê duyệt trên toàn quốc.

Năm 2023, trong khuôn khổ hoạt động hợp tác GDNN giữa Trường Đại học

Ngh ề Nam Ninh với các nước ASEAN, nhà trường đã xây dựng 38 tiêu chuẩn

chuyên môn và tiêu chuẩn môn hoc cho các cơ sở giáo dục tại các nước ASEAN,

trong đó có Việt Nam. Ba môn học, bao gồm Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo, cùng với

5 gói tài nguyên đào tạo quốc tế hóa, bao gồm Tiếp thị Truyền thông Mới, đã được

Sở Giáo dục Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây công nhận là tài nguyên GDNN

quốc tế hóa hướng tới ASEAN.

3.1.2.6. Về tham gia các tổ chức giáo dục, hội nghề nghiệp khu vực

7 Trung tâm Hợp tác và Giáo dục Ngôn ngữ tiếng Anh là Center for Language Education and Cooperation, là một tổ chức
trực thuộc Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có nhiệm vụ "cung cấp các tài nguyên và dịch vụ giảng dạy văn
hóa và ngôn ngữ Trung Quốc trên toàn thế giới.
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Việc tham gia các tổ chức giáo dục, hội nghề nghiệp khu vực và quốc tế của

Trung Quốc và Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác GDNN nhằm tiếp cận các chuẩn mực

quốc tế (ví dụ như khung năng lực nghề ASEAN, chuẩn UNEVOC của UNESCO, tiêu

chuẩn kỹ năng nghề nghiệp của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)), từ đó giúp các cơ sở

GDNN tiệm cận chương trình đào tạo tiên tiến, công nghệ mới trong GDNN nâng cao

chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hoá,

hội nhập quốc và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao chất lượng và khả năng

cạnh tranh của lao động trong nền kinh tế số và toàn cầu hoá.

Tiêu biểu về việc tham gia các tổ chức giáo dục, hội nghề nghiệp khu vực và

quốc tế của Trung Quốc và Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác GDNN của hoạt

động hợp tác Trung Quốc - ASEAN. Trong đó, trao đổi, hợp tác giữa hai bên trong

lĩnh vực giáo dục đã đạt được sự công nhận lẫn nhau về trình độ giáo dục đại học,

cùng nhau xây dựng các chương trình GDNN và trao đổi sinh viên, giảng viên

phong phú, đa dạng, giúp cập nhật các phương pháp giảng dạy và nghiên cứu tiên

tiến, đồng thời mở rộng hiểu biết về các vấn đề quốc tế và xuyên văn hóa.

Tham gia các hoạt động hợp tác GDNN trong khuôn khổ khu vực giữa Trung

Quốc và ASEAN, trong đó có Việt Nam, giúp Trung Quốc và Việt Nam phát triển chất

lượng đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hợp tác giáo dục với

Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng

cao tại các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, đồng thời giúp Việt Nam

mở rộng cơ hội tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Khuôn khổ hợp tác giáo dục ASEAN-Trung Quốc là kênh hợp tác hiệu quả

thúc đẩy giao lưu hợp tác giáo dục nói chung và GDNN nói riêng giữa Trung Quốc

và Việt Nam thông qua các hoạt động như Tuần lễ Hợp tác giáo dục ASEAN-Trung

Quốc (CAECW) thường niên kể từ năm 2008 đến nay. Với cầu nối hợp tác giáo dục

ASEAN-Trung Quốc, Trung Quốc đã ký các thỏa thuận về trao đổi và hợp tác giáo

dục với 10 nước thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam, và thỏa thuận về công

nhận trình độ và bằng cấp giáo dục, thành lập Viện Khổng Tử.
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Trong hoạt động hợp tác về GDNN, cả Trung Quốc và các nước thành viên

ASEAN đều coi trọng việc phát triển GDNN và hai bên có nhu cầu tăng cường hợp

tác, trao đổi về GDNN. Việc thúc đẩy hợp tác và đối tác GDNN ASEAN-Trung

Quốc đã trở thành một trong những dự án hàng đầu. Diễn đàn Phát triển GDNN

Trung Quốc - ASEAN 2020 do Trung tâm Nghiên cứu GDNN Trung Quốc -

ASEAN tổ chức. Chủ đề của diễn đàn là “chất lượng, hội nhập, phát triển”. Diễn

đàn đã thu hút 380 đại biểu đến từ Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Malaysia,

Singapore, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào và các nước khác.

Năm 2023, Hội nghị ASEAN-Trung Quốc về hợp tác và phát triển GDNN

lần thứ 6 được tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc. Chủ đề chính của hội nghị lần

này là “Xây dựng nền tảng hợp tác để kết hợp giáo dục và hoạt động sản xuất, cũng

như chia sẻ thành tựu trong phát triển GDNN”, nhằm thúc đẩy đào tạo nghề chất

lượng cao.

Hằng năm, Diễn đàn và Triển lãm chung về GDNN Trung Quốc - ASEAN liên

tiếp được tổ chức, để xây dựng một nền tảng đối thoại và trao đổi GDNN toàn diện giữa

các chính phủ, trường nghề và doanh nghiệp ở Trung Quốc và các nước ASEAN. Ngoài

ra, một số tổ chức phát triển GDNN đặc biệt đã được thành lập, chẳng hạn như nhóm

nghiên cứu GDNN Trung Quốc-ASEAN, Liên minh GDNN biên giới Trung Quốc-

ASEAN và nhóm GDNN vận chuyển đường sắt Trung Quốc-ASEAN, đã hỗ trợ một

cách hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển GDNN.

3.2. Một số trường hợp tiêu biểu về loại hình hợp tác giáo dục nghề

nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-2023

3.2.1. Mô hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường – trường - doanh

nghiệp

3.2.1.1. Mô hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường Cao đẳng nghề

Công nghiệp nhẹ Liêu Ninh (Trung Quốc) - trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà

Nội (Việt Nam) - Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Hải Trí Thần Thanh Đảo

Trong năm 2023, Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Nẹ Liêu Ninh, Công

ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Hải Trí Thần Thanh Đảo (sau này gọi tắt là Hải Trí
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Thần) và Trường Cao đẳng Nghề Bách khoa Hà Nội đã nhiều lần tổ chức hội nghị

trực tuyến để trao đổi về hợp tác. Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp nhẹ Liêu

Ninh đã đưa ra các đề xuất về việc thiết lập chuyên ngành, phương pháp giảng dạy

và đào tạo nhân lực; Hải Trí Thần đã đề xuất yêu cầu cụ thể của ngành đối với nhân

lực có kỹ năng kỹ thuật từ góc độ doanh nghiệp, đồng thời cung cấp nền tảng thực

hành và hỗ trợ tài nguyên cho đào tạo nhân lực. Trường Cao đẳng nghề Bách khoa

Hà Nội đã cung cấp bối cảnh giáo dục và văn hóa của Việt Nam cũng như đặc điểm

và nhu cầu của sinh viên. Các nội dung hợp tác GDNN của ba bên cụ thể là:

Hợp tác đào tạo nghề và ngôn ngữ cho sinh viên

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp nhẹ Liêu Ninh và Hải Trí Thần phối hợp

tuyển sinh sinh viên Việt Nam vào học tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài của trường,

thành lập “Lớp học quốc tế”. Vào tháng 9 năm 2024 đã có 29 sinh viên Việt Nam

tham gia chương trình đào tạo “Di sản phi vật thể + thiết bị thông minh” tại cơ sở

đào tạo “Mặc Tử AI công nghiệp Trung-Việt Workshops”. “Lớp học quốc tế” áp

dụng mô hình giảng dạy theo nhóm nhỏ, sử dụng hệ thống đào tạo và chương trình

giảng dạy quốc tế do trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội, Hải Trí Thần và

trường Cao đẳng nghề Công nghiệp nhẹ Liêu Ninh cùng triển khai. Chương trình

đào tạo kéo dài ít nhất hai tháng, quy mô lớp học không dưới 20 học viên. Về

phương pháp, nhà trường xây dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết theo yêu cầu của mô

hình lớp học nhóm nhỏ. Các hoạt động giảng dạy được triển khai dựa trên hệ thống

đào tạo và chương trình giảng dạy quốc tế được phát triển cùng các nhà trường và

doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, nhà trường chú trọng đến thực hành giảng dạy,

phân tích tình huống thực tế nhằm nâng cao kỹ năng thực tiễn và năng lực tổng hợp

của sinh viên. Về đánh giá và phản hồi, một hệ thống đánh giá giảng dạy và cơ chế

phản hồi từ sinh viên được xây dựng. Việc đánh giá và kiểm tra kết quả học tập của

sinh viên được thực hiện định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy.

Đồng thời, nhà trường thu thập ý kiến phản hồi từ sinh viên để kịp thời điều chỉnh

và tối ưu hóa các hoạt động giảng dạy.
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Trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2024,

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp nhẹ Liêu Ninh đã tổ chức lớp học nghiên cứu

“Thiết bị thông minh + Di sản phi vật thể” dành cho DHS Việt Nam. 16 giảng viên

và sinh viên Việt Nam chuyên ngành Tự động hóa điện đã hoàn thành khóa đào tạo

tiếng Trung tại cơ sở đào tạo ở Trung Quốc. Trong chương trình nghiên cứu và học

tập kéo dài 9 ngày, học viên tham gia 6 tiết học mỗi ngày. Buổi sáng, sinh viên học

lý thuyết và thực hành về robot công nghiệp, lập trình PLC cùng các kỹ năng

chuyên môn khác. Buổi chiều, họ được học tiếng Trung và trải nghiệm các di sản

văn hóa phi vật thể như nghệ thuật trà truyền thống Trung Hoa, nghệ thuật điểm trà

thời Tống, vẽ mặt nạ “Mã chước” truyền thống, cũng như nghệ thuật nhuộm chàm

thủ công.

Khi DHS Việt Nam theo học tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp nhẹ

Liêu Ninh, nhà trường và doanh nghiệp sẽ xây dựng hệ thống đào tạo cá nhân hóa

dựa trên bối cảnh văn hóa, nền tảng học tập và định hướng nghề nghiệp của sinh

viên. Trong giai đoạn đầu vào học, thông qua kiểm tra ngôn ngữ và đánh giá sở

thích chuyên ngành, nhà trường sẽ thiết lập kế hoạch học tập chuyên biệt cho từng

sinh viên về học tiếng Trung và các môn học cơ bản của chuyên ngành. Ví dụ, đối

với những sinh viên có nền tảng tiếng Trung yếu nhưng có đam mê lớn với thiết kế

thời trang, nhà trường sẽ tổ chức các khóa học tiếng Trung tăng cường song song

với các môn học nhập môn như vẽ cơ bản, nhận biết chất liệu vải, giúp sinh viên

chuyển tiếp thuận lợi sang các môn chuyên ngành.

Về chương trình đào tạo chuyên ngành, nhà trường cung cấp các mô-đun học

phần tự chọn đa dạng, ngoài các môn học cốt lõi, còn bổ sung các môn học đặc sắc

như “Văn hóa Trung Quốc và ngành công nghiệp thời trang” và “Thiết kế sáng tạo

thủ công truyền thống Việt Nam”, nhằm mở rộng tầm nhìn tri thức và nâng cao tố

chất văn hóa của sinh viên. Trong khâu đào tạo thực hành, nhà trường kết hợp giữa

thực tập tại doanh nghiệp địa phương ở Việt Nam và thực tập tại các chi nhánh nước

ngoài của doanh nghiệp Trung Quốc, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tiễn

trong các môi trường công nghiệp khác nhau. Ví dụ, sinh viên có thể được sắp xếp
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thực tập tại các nhà máy gia công may mặc ở Việt Nam để tìm hiểu quy trình sản

xuất và nhu cầu thị trường nội địa, sau đó đến các doanh nghiệp thiết kế thời trang

tại Trung Quốc tham gia các dự án quốc tế, từ đó nâng cao năng lực giao tiếp xuyên

văn hóa và hợp tác quốc tế, đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có sức cạnh tranh

mạnh mẽ trong ngành công nghiệp thời trang tại Trung Quốc, Việt Nam và thị

trường quốc tế.

Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo

Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2023, trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội,

đại diện của Viện Nghiên cứu GDNN Quốc tế Mặc Tử (Hồng Kông), trường Cao

đẳng Bách khoa Việt Nam, Luxshare-ICT (Việt Nam), Công ty TNHH Thiết bị

Công nghiệp Hải Trí Thần Thanh Đảo, GTV và các tổ chức khác đã ký kết thỏa

thuận hợp tác dự án BYF (Dự án đào tạo nhân tài kỹ năng cao cấp quốc tế & Hải Trí

Thần). Mục đích của thỏa thuận là thiết lập hệ thống liên kết chặt chẽ giữa hợp tác

GDNN Trung-Việt và sự tích hợp giữa doanh nghiệp Trung Quốc với nhà trường,

nhằm giúp nâng cao chất lượng đào tạo của sinh viên.

Ngày 13 tháng 4 năm 2024, Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội tổ

chức hội thảo dự án “Mặc Tử Workshops”, thu hút 150 giảng viên và sinh viên Việt

Nam từ các Khoa Điện tử, Cơ khí tự động hóa tham gia.

Cùng xây dựng cơ sở, phát triển hệ thống và chương trình đào tạo

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Nhẹ Liêu Ninh trên cơ sở Dự án hợp tác

GDNN Tiên tiến Trung-Đức (SGAVE) của Bộ Giáo dục Trung Quốc, tham khảo

chương trình giảng dạy và tiêu chuẩn của GDNN Đức, tập trung chính xác vào các

vị trí quan trọng trong ngành sản xuất thiết bị thông minh cao cấp, đồng thời kết hợp

với quy luật phát triển của GDNN để thực hiện cải cách bản địa hóa. Kết quả cải

cách đã được triển khai thành công tại trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội.
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Hình 3.1. Tiêu chuẩn tuyển sinh và loại hình bằng được cấp cho sinh viên

tham gia chương trình hợp tác giáo dục nghề nghiệp

Hai bên hợp tác cùng phát triển hệ thống và chương trình đào tạo nhân tài

quốc tế, lấy công nghệ sản xuất trí tuệ nhân tạo công nghiệp và hệ thống thị giác

máy làm trọng tâm, cùng đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân lực kỹ thuật chất

lượng cao tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp địa phương. Các

lĩnh vực đào tạo bao gồm vận hành hệ thống thị giác công nghiệp, công nghệ robot

công nghiệp, trí tuệ nhân tạo công nghiệp, cơ điện tử, sản xuất thông minh, nhằm

phục vụ các doanh nghiệp Trung Quốc và các doanh nghiệp công nghệ cao khác tại

Việt Nam. Trong đó, ít nhất một hệ thống đào tạo được thiết kế dành riêng cho sinh

viên Việt Nam, bao gồm 1 kế hoạch đào tạo nhân tài chuyên ngành, 1 khung chương

trình đào tạo (một bản). Ngoài ra, còn phát triển 1 chương trình theo hệ thống đào

tạo nghề kép (dual system), 1 tiêu chuẩn môn học theo hệ thống đào tạo nghề kép và

một cuốn giáo trình dạng tài liệu rời.

Cùng xây dựng tiêu chuẩn GDNN

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Nhẹ Liêu Ninh, Công ty Hải Trí Thần

trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội cùng xây dựng tiêu chuẩn GDNN và tiến

hành nghiên cứu ngành nghề. Dựa trên đặc điểm ngành nghề và xu hướng phát triển

của Việt Nam, như sản xuất và chế biến nông sản, đồng thời tham khảo kinh nghiệm
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Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất thông minh và công nghiệp sáng tạo, ba bên đã

xây dựng 1 tiêu chuẩn GDNN phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Ví dụ, nhằm thiết

lập một hệ thống tiêu chuẩn tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, trong chuyên

ngành robot công nghiệp, thế hệ tiêu chuẩn đào tạo được xây dựng dựa trên các tiêu

chuẩn quốc tế, kết hợp với các tình huống ứng dụng thực tế và nhu cầu của cả Trung

Quốc và Việt Nam. Ngoài ra, ba bên đã thành lập trung tâm nghiên cứu ngành nghề

chung tập trung vào công nghệ tiên tiến và xu hướng thị trường trong các ngành

trọng điểm của hai nước. Trung tâm sẽ định kỳ công bố báo cáo nghiên cứu ngành,

cung cấp tài liệu tham khảo cho việc điều chỉnh chuyên ngành và cập nhật chương

trình đào tạo nghề, đảm bảo GDNN gắn chặt với sự phát triển của ngành công

nghiệp. Sáng kiến này góp phần nâng cao ảnh hưởng của cộng đồng GDNN Trung-

Việt trên trường quốc tế.

3.2.1.2. Mô hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường Cao đẳng nghề

Giao thông Sơn Đông (Trung Quốc)-trường Cao đẳng Lý Thái Tổ (Việt Nam)-Công

ty Goertek tại Khu công nghiệp Bắc Ninh8

Công ty Goertek tại Khu công nghiệp Bắc Ninh bắt đầu triển khai hoạt động

tại Việt Nam từ năm 2013. Trong suốt 12 năm hoạt động tại Việt Nam, công ty này

đã thiết lập mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các cơ sở giáo dục đại học và cao

đẳng của cả Trung Quốc với Việt Nam, bao gồm 8 trường cao đẳng và 13 trường đại

học. Từ năm 2024, Goertek đã phối hợp cùng trường Cao đẳng nghề Giao thông

Sơn Đông và trường Cao đẳng Lý Thái Tổ cùng thành lập “Học viện Ban Mặc-Việt

Nam”. Tại Quảng Tây Trung Quốc, Goertek đã xây dựng mô hình hợp tác “nhà

trường-nhà trường-doanh nghiệp” với trường Cao đẳng nghề Cơ điện Quảng Tây.

Đồng thời, cũng triển khai hợp tác ở cả trình độ bậc cao đẳng với bậc đại học với

trường Đại học Công nghiệp Điện tử Quế Lâm. Thông qua các mô hình đào tạo hiện

có, Goertek đã góp phần đào tạo thành công 7.000 sinh viên tốt nghiệp.

Mô hình hợp tác chủ yếu mà Goertek triển khai là hợp tác ba bên “nhà

trường-nhà trường-doanh nghiệp”, trong đó, nhiệm vụ chính của trường phía Việt

8Kết quả phỏng vấn với doanh nghiệp
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Nam là tuyển sinh sinh viên người Việt và tổ chức đào tạo sơ bộ tại Việt Nam, bao

gồm tiếng Trung cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản. Trường phía Trung Quốc

đảm nhiệm vai trò đào tạo chuyên sâu về tiếng Trung cho sinh viên Việt Nam sang

học tại Trung Quốc, nhằm giúp họ sử dụng thành thạo tiếng Trung chuyên ngành và

có khả năng giao tiếp trực tiếp với kỹ thuật viên người Trung Quốc cũng như vận

hành thiết bị trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp đóng vai trò cốt lõi trong mô hình

hợp tác này, có quyền lựa chọn sinh viên tham gia, cung cấp môi trường thực hành

và hướng dẫn kỹ năng thao tác thực tế cho sinh viên.

Hiện tại, có hai mô hình hợp tác chính được triển khai của Goertek:

Mô hình “1+1+1”: áp dùng cho sinh viên năm thứ nhất, đào tạo sinh viên

theo ba giai đoạn, năm đầu tiên sinh viên học tại trường cao đẳng ở Việt Nam, trong

đó năm thứ hai chia thành hai nhóm-một nhóm sang học tại Goertek Việt Nam,

nhóm còn lại học tại trụ sở Goertek tại Trung Quốc, năm cuối cùng sinh viên thực

tập tại nhà máy sản xuất của Goertek Việt Nam.

Mô hình “2+0,5+0,5”: áp dụng cho sinh viên năm thứ hai, hai năm đầu học

tại trường cao đẳng ở Việt Nam, nửa năm (học kỳ thứ năm) học tập tại Trung Quốc

và nửa năm (học kỳ cuối) thực tập tại Goertek Việt Nam. Với sinh viên năm cuối,

Goertek triển khai mô hình “thực tập + tuyển dụng”, tạo điều kiện để sinh viên gắn

kết trực tiếp giữa đào tạo và việc làm.

Bên cạnh đó, Goertek cũng tổ chức các khóa đào tạo tiếng Trung ngắn hạn

dành cho nhân viên đã được tuyển dụng từ các trường tại Việt Nam.

Trong số các mô hình trên, mô hình “2+0,5+0,5” là hình thức hợp tác truyền

thống. Tuy nhiên, mô hình “1+1+1” là một sáng kiến do trụ sở chính của Goertek tại

Trung Quốc thiết kế dựa trên sự phân tích chính sách, thị trường và thực trạng giáo

dục giữa Trung Quốc và Việt Nam. Sau khi được thử nghiệm và chứng minh tính

khả thi tại Trung Quốc, mô hình này đã được áp dụng trực tiếp tại chi nhánh

Goertek tại Việt Nam. Cho đến nay, mô hình vẫn giữ nguyên cấu trúc ban đầu và

chưa trải qua sự thay đổi đáng kể nào.
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Trong giai đoạn đầu, các trường phía Trung Quốc cũng đã hỗ trợ xây dựng

cơ sở thực hành mô phỏng tại trường để giúp sinh viên làm quen với thao tác cơ bản

tại nơi làm việc. Khi sinh viên bước vào giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp, nhằm

đảm bảo nội dung đào tạo sát với thực tế tại doanh nghiệp, công ty sẽ tự phát triển

các khóa học chuyên biệt tương ứng với từng vị trí công việc khác nhau, đi kèm với

giáo trình riêng biệt.

Tập đoàn Goertek (Trung Quốc) căn cứ vào chính sách hữu quan của nhà

nước và nhu cầu nhân lực thực tế của doanh nghiệp, đã phối hợp với các trường cao

đẳng nghề như trường Cao đẳng nghề Duy Phường, trường Cao đẳng Khoa học và

Công nghệ Sơn Đông, trường Cao đẳng nghề Tư Bác thành lập Học viện Công nghệ

Goertek tại Duy Phường, Sơn Đông, Trung Quốc. Mục tiêu của học viện là đào tạo

nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, có kỹ năng nghề vững vàng, tinh thần nghề

nghiệp và năng lực đổi mới sáng tạo. Tập đoàn Goertek đã xây dựng đầy đủ các cơ

sở thực hành phù hợp với tất cả các vị trí việc làm mà tập đoàn và chi nhánh công ty

đang cần.

Toàn bộ sinh viên Việt Nam tham gia lớp đặt hàng đào tạo của Goertek đều

phải thực tập trực tiếp tại các nhà máy của doanh nghiệp. Trước khi thực tập, công

ty sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo dựa trên tiến độ học tập của sinh viên và nhu cầu

thị trường. Sau khi xác định phương án đào tạo, doanh nghiệp thiết lập cơ chế đánh

giá để xác định lộ trình phát triển cá nhân cho từng sinh viên.

Trong thời gian thực tập, doanh nghiệp bố trí nhân sự chuyên trách theo dõi

quá trình thực tập của sinh viên để đảm bảo việc thực hiện tuân thủ đúng chính sách

và phù hợp với định hướng phát triển nghề nghiệp của từng người. Kết quả quá

trình thực tập sẽ được đánh giá dựa trên mức độ trưởng thành nghề nghiệp và mức

độ đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp. Đối với những trường hợp không đạt yêu

cầu sau khi thực tập, sinh viên có thể bị điều chỉnh cấp bậc sử dụng dựa trên nguyên

tắc trao đổi ba bên giữa doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên.

Đối với các trường được hợp tác tại Việt Nam, Goertek thường xuyên mời

chuyên gia Trung Quốc đến trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với đội
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ngũ giảng viên. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao năng lực giảng dạy của

giáo viên phía Việt Nam mà còn tăng cường hiểu biết lẫn nhau về nhu cầu đào tạo

nghề nghiệp giữa hai bên.

Đối với các trường được hợp tác tại Trung Quốc, ngoài việc tổ chức các buổi

trao đổi chuyên môn giữa chuyên gia doanh nghiệp và giảng viên nhà trường,

Goertek còn mời giáo viên đến trụ sở chính để tham gia các khóa đào tạo chuyên

sâu. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo và vượt qua đánh giá, giảng viên sẽ được cấp

chứng nhận “giảng viên song năng”, cho phép họ tham gia giảng dạy lý thuyết kết

hợp thực hành tại Học viện Công nghệ của doanh nghiệp.

3.2.2. Mô hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường - doanh nghiệp

3.2.2.1. Mô hình hợp tác của cơ sở giáo dục nghề nghiệp với chi nhánh Công

ty Luxshare tại Nghệ An, Việt Nam với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp9

Hình thức hợp tác giữa công ty chi nhánh Luxshare và các trường đại học và

cao đẳng tại Việt Nam chủ yếu là tuyển chọn sinh viên năm cuối để hướng dẫn thực

tập và đào tạo sinh viên thông qua mô hình lớp đặt hàng với trọng tâm đào tạo là

sinh viên chuyên ngành kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, nếu muốn vào làm việc tại

Luxshare, sinh viên cần phải có chứng chỉ HSK.

Trong năm 2025, công ty dự kiến xây dựng Học viện kết hợp giữa sản xuất

và giáo dục để triển khai mô hình đào tạo “2+1+1” cho sinh viên tại Việt Nam; đối

với sinh viên cao đẳng nghề, quá trình đào tạo sẽ được điều chỉnh phù hợp với hệ

đào tạo. Trong quá trình hợp tác, việc xây dựng chương trình giảng dạy tại các

trường phía Việt Nam chủ yếu tuân theo tiêu chuẩn của nhà trường, ngoài chứng chỉ

HSK ra, doanh nghiệp không yêu cầu giảng dạy nội dung theo nhu cầu thực tế của

vị trí việc làm tại công ty.

Kết quả phỏng vấn cho thấy, khó khăn lớn nhất với sinh viên là ngôn ngữ,

sau một thời gian ngắn học tiếng Trung sinh viên kỹ thuật người Việt vẫn gặp nhiều

trở ngại trong giao tiếp với cán bộ người Trung. Trước thực trạng này, công ty đề

nghị các trường tổ chức lớp đào tạo tiếng Trung ngay từ năm thứ nhất hoặc năm thứ

9 Kết quả phỏng vấn với doanh nghiệp
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hai để sinh viên có thể từng bước học một cách có hệ thống. Đồng thời, công ty

cũng đề xuất các trường phải bổ sung thêm các môn học như tin học văn phòng,

định hướng nghề nghiệp vào chương trình đào tạo. Ngoài ra, công ty còn có kế

hoạch xây dựng Học viện kết hợp giữa sản xuất và giáo dục tại Việt Nam vào tháng

6 năm 2025 để giúp sinh viên Việt Nam sớm làm quen với công ty và môi trường

làm việc. Đối tác hợp tác của Học viện kết hợp sản xuất và giáo dục trong tương lai

cũng sẽ bao gồm các trường trong nước Trung Quốc, và có khả năng sinh viên Việt

Nam được đưa sang học tại trường ở Trung Quốc trong vòng một năm.

Việc cung cấp cơ hội thực tập của Luxshare được thực hiện dựa trên nhu cầu

thực tập sinh do từng chi nhánh và bộ phận đề xuất, từ đó tổng công ty sẽ tiến hành

tuyển dụng định hướng tại các trường. Trong thời gian thực tập, sinh viên sẽ được

đào tạo về văn hóa doanh nghiệp và quy trình tại nhà máy, sau đó sẽ được phân

công về các bộ phận tương ứng. Hiệu quả thực tập của sinh viên sẽ do người quản

lý trực tiếp đánh giá dựa trên biểu hiện của cácbạn trong quá trình làm việc.

Trong quá trình hợp tác với các trường tại Việt Nam, công ty hiện tại không

có yêu cầu bắt buộc về việc xây dựng đội ngũ giảng viên, nhưng sẽ cung cấp học

bổng cho các sinh viên trong các lớp đặt hàng hoặc sinh viên được tuyển dụng, đồng

thời hỗ trợ chính sách cho các hội chợ tuyển dụng của trường. Trong tương lai,

Luxshare có thể sẽ hỗ trợ về thiết bị giảng dạy cho các nhà trường.

3.2.2.2. Hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường Cao đẳng nghề Dệt may

Thường Châu và Công ty TNHH Ngũ Dương

Tháng 5 năm 2019, Trường Cao đẳng nghề Dệt may Thường Châu đã phối

hợp với Công ty TNHH Ngũ Dương, Công ty TNHH Dệt kim Tô Châu Húc Vinh và

Tập đoàn Thiết bị Thông minh Á Long bàn về việc cùng xây dựng “Học viện Con

đường Tơ lụa Thường Châu - Việt Nam” và ký kết thỏa thuận hợp tác khung khổ

giữa nhà trường và doanh nghiệp. Thông qua việc cùng xây dựng chương trình đào

tạo chuyên ngành, phát triển các khóa đào tạo nghề và chia sẻ tài nguyên giảng dạy,

hai bên đã hình thành một cơ chế đào tạo kết hợp giữa sản xuất và giáo dục, định

hướng theo nhu cầu thực tế. Điều này giúp phát huy hiệu quả chức năng phục vụ xã
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hội, ngành nghề và doanh nghiệp của GDNN trình độ cao đẳng, đồng thời cung cấp

dịch vụ đào tạo cho các doanh nghiệp BRI đang mở rộng ra nước ngoài. Trong bối

cảnh đại dịch Covid 19, trường đã chuyển giao 1 tiêu chuẩn môn học “Nhuộm hoàn

tất vải dệt kim” cùng 1 tài nguyên giảng dạy của khóa học “Nhuộm hoàn tất vải dệt

kim” cho Công ty TNHH Ngũ Dương Việt Nam vào năm 2020. Tháng 12 năm 2019,

Trung tâm đào tạo “Con đường Tơ lụa” do hai bên tổ chức đã chính thức được

khánh thành tại Khu công nghiệp Thành Công, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Đồng thời,

trường cũng đã tiến hành thảo luận hợp tác liên trường với trường Trung cấp Khu

Nam Tây Ninh và đạt được thỏa thuận hợp tác trong việc đào tạo nhân tài kỹ thuật

cao trong lĩnh vực dệt may và thời trang.

Nội dung hợp tác bao gồm:

(i) Thành lập bộ phận chuyên trách, phát huy lợi thế của bốn bên, hợp tác

thành lập “Học viện Con đường Tơ lụa Thường Phường-Việt Nam”, áp dụng mô

hình và phương pháp giáo dục tiên tiến, thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh

nghiệp lên một tầm cao mới, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và nhân lực cho sự phát triển

của các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại nước ngoài theo BRI.

(ii) Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và tuyển sinh DHS: Chủ yếu đào tạo nhân

lực kỹ thuật chuyên môn cho các doanh nghiệp Trung Quốc đặt nhà máy tại Việt

Nam; tổ chức đào tạo DHS khi có điều kiện thích hợp; thành lập Viện đào tạo thực

hành ở nhà máy tại Việt Nam để đào tạo nhân viên địa phương.

(iii) Hợp tác dịch vụ kỹ thuật: Thành lập đội ngũ chuyên gia theo yêu cầu về

sản xuất thông minh và quản lý tinh gọn, cung cấp dịch vụ kỹ thuật chuyên biệt cho

các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam theo BRI.

Dự án này là một sáng kiến quan trọng của trường trong việc đổi mới và thúc

đẩy mô hình kết hợp giữa giáo dục và sản xuất, cũng như hợp tác quốc tế, tạo nền

tảng vững chắc cho sự phát triển chất lượng cao của trường. Đồng thời, nhằm đáp

ứng nhu cầu học tập và nâng cao trình độ quốc tế của giảng viên và sinh viên nhà

trường, dự án cũng cung cấp lộ trình học tập và nâng cao trình độ tại nước ngoài.
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3.2.2.3. Hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường Cao đẳng Dệt may

Thường Châu và Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (Việt Nam)

Tháng 1 năm 2022, Trường Cao đẳng Dệt may Thường Châu hợp tác với

Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (Việt Nam) thành lập Học viện Con đường

Tơ lụa Thường Châu (Trung tâm Hoa Lợi Đạt Việt Nam). Nhà trường dựa vào Hoa

Lợi Đạt để tuyển sinh ở nước ngoài, thúc đẩy đào tạo lưu học sinh theo mô hình lớp

đặt hàng, cùng doanh nghiệp bồi dưỡng nhân tài. Qua đó, xây dựng và đưa các

chuyên ngành, chương trình giảng dạy và đào tạo theo “Tiêu chuẩn Thường Châu”

sang các nước dọc tuyến BRI. Chương trình “Tiếng Trung + Kỹ năng nghề nghiệp”,

chuyên ngành thiết kế và công nghệ may mặc của trường kết hợp với Hoa Lợi Đạt

thông qua việc cùng xây dựng Học viện Con đường Tơ lụa Thường Châu (Trung

tâm Hoa Lợi Đạt Việt Nam) được hoàn thiện. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc

BRI mở rộng ra nước ngoài, tăng cường hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp,

đẩy nhanh ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, nhà trường đã kết nối

chuyên ngành dệt may với Công ty TNHH Ngũ Dương Thường Châu, triển khai đào

tạo kỹ thuật “Nhuộm hoàn tất vải dệt kim” cho 137 nhân viên tại chi nhánh Việt

Nam của công ty Ngũ Dương, tổng cộng 2.055 ngày học và dịch vụ kỹ thuật. Hiện

tại, trường đang tiếp tục phát triển các khóa học liên quan để phục vụ đào tạo kỹ

thuật nhuộm và hoàn tất cho doanh nghiệp.

Năm 2022, Học viện Con đường Tơ lụa Thường Châu (Trung tâm Hoa Lợi

Đạt Việt Nam) chính thức được thành lập tại nhà máy Hoa Lợi Đạt Việt Nam, đồng

thời mở rộng thêm hai cơ sở hợp tác đào tạo tại nước ngoài.

Dựa vào hợp tác với doanh nghiệp, việc đào tạo DHS của trường cũng có

thành quả. Năm 2020, nhà trường có 113 lưu học sinh đến từ 19 quốc gia thuộc BRI,

bao gồm Việt Nam, theo học tại trường. Các ngành học bao gồm Kinh tế và Thương

mại quốc tế, Công nghệ mạng máy tính, Cơ điện tử, Thiết kế thời trang và trang

phục, Thiết kế và sản xuất truyền thông thị giác, cùng với Công nghệ dệt may hiện

đại. Năm 2022, trường tuyển 84 lưu học sinh, bao gồm cả Việt Nam, vào 5 chuyên

ngành. Năm 2023, trường tuyển 79 lưu học sinh, bao gồm cả Việt Nam vào 5
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chuyên ngành. Đồng thời, đã phát triển và được nước ngoài áp dụng 9 tiêu chuẩn

GDNN, trong đó có 6 tiêu chuẩn chuyên môn và 3 tiêu chuẩn môn học; phát triển và

được nước ngoài áp dụng 13 tài nguyên giảng dạy GDNN.

Năm 2024, Hội nghị giao lưu về hợp tác sâu rộng giữa nhà trường và doanh

nghiệp cũng thúc đẩy sự kết hợp giữa sản xuất và giáo dục, đồng thời xúc tiến dự án

hợp tác giáo dục Trung-Việt đã được tổ chức thành công. Tổng Công ty May 10 Việt

Nam, Trường Cao đẳng nghề Long Biên Việt Nam, Văn phòng Ngoại vụ thành phố

Thường Châu, Hội Doanh nghiệp Giang Tô tại Việt Nam và các doanh nghiệp dệt

may hàng đầu khu vực Thường Châu đã cùng tụ hội tại Trường Cao đẳng nghề Dệt

may Thường Châu để chứng kiến sự thành công tốt đẹp của hội nghị.

3.2.3. Mô hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường – trường

3.2.3.1. Hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường Cao đẳng nghề Môi

trường và Sinh học Hồ Nam (Trung Quốc) với trường Đại học Nông Lâm Bắc

Giang (Việt Nam)

Tổ chức trao đổi, đào tạo.

Trường Cao đẳng Nghề Môi trường và Sinh học Hồ Nam hưởng ứng BRI

của quốc gia, mở ra hành trình hợp tác mới với Việt Nam. Từ năm 2017, trường bắt

đầu hợp tác với Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, Việt Nam. Đến năm 2019,

dự án hợp tác nông nghiệp Trung-Việt do hai bên cùng đề xuất đã được lựa chọn

vào giai đoạn hai của Kế hoạch Hợp tác Cờ đầu giữa 100 trường cao đẳng nghề

Trung Quốc và ASEAN, khiến trường Cao đẳng nghề Môi trường và Sinh học Hồ

Nam trở thành trường cao đẳng nghề duy nhất được chọn vào danh sách các trường

hợp tác quốc tế thuộc BRI tại tỉnh Hồ Nam, đồng thời nhận được sự công nhận cao

từ Hiệp hội Giao lưu Giáo dục Quốc tế Trung Quốc. Đối tác hai bên đã ký kết ba

thỏa thuận hợp tác như “Thỏa thuận hợp tác xây dựng Trung tâm Hợp tác Nông

nghiệp Trung-Việt”, “Nghiên cứu công nghệ trồng và chế biến hiệu quả cây trà dầu

tại tỉnh Lương Sơn” và “Nghiên cứu kỹ thuật nuôi ếch bò mật độ cao”. Chăn nuôi

Thú y của trường là chuyên ngành thí điểm cải cách giáo dục cấp quốc gia, chuyên

ngành trọng điểm cấp tỉnh Hồ Nam, đồng thời là chuyên ngành cốt lõi trong Cụm
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ngành trọng điểm với đặc trưng “Hai hạng nhất” về kỹ thuật chăn nuôi sinh thái của

tỉnh. Các tiêu chuẩn giảng dạy và tiêu chuẩn môn học liên quan do trường xây dựng

đã được cung cấp miễn phí cho trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang tham khảo và

áp dụng. Việc xuất khẩu tiêu chuẩn GDNN không chỉ nâng cao tầm vóc và chiều

sâu trong hợp tác giao lưu giáo dục quốc tế của trường Cao đẳng nghề Môi trường

và Sinh học Hồ Nam, mà còn thể hiện sức ảnh hưởng quốc tế của GDNN, đồng thời

góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng BRI của tỉnh Hồ Nam.

Dựa vào nền tảng hợp tác quốc tế “Tương Hoàn-Bắc Giang”, vào tháng 5,

tháng 7 và tháng 12 năm 2019, Trường Cao đẳng Nghề Môi trường và Sinh học Hồ

Nam đã mời đoàn đại biểu Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang đến thăm và làm

việc tại trường. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết thỏa thuận về việc thành

lập Trung tâm Hợp tác Nông nghiệp Trung-Việt. Đồng thời phía Trường Cao đẳng

Nghề Môi trường và Sinh học Hồ Nam cũng đã có chuyến thăm đầy hiệu quả đến

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, qua đó tăng cường sự tương tác thường

xuyên giữa hai bên. Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên đã tiến hành phân tích và trao

đổi về tính khả thi của việc thử nghiệm quy mô trung bình và triển khai rộng rãi

công nghệ chăn nuôi gà sinh thái bằng thảo được đông y. Ngoài ra, các chuyên gia

cũng đã trình bày báo cáo học thuật về ảnh hưởng của công nghệ chăn nuôi sinh thái

bằng thảo dược đông y đối với ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam, kỹ thuật canh tác

cây trà dầu cho năng suất cao, cũng như công nghệ nuôi ếch với mật độ cao.

Hợp tác chuyển giao công nghệ trong đào tạo.

Theo thỏa thuận hợp tác đã ký với Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang,

Trường Cao đẳng Nghề Môi trường và Sinh học Hồ Nam tiếp tục triển khai các dịch

vụ kỹ thuật về trồng và chế biến hiệu quả cây trà dầu, cũng như nuôi ếch mật độ cao.

Tháng 9 năm 2019, giảng viên Đặng Hồng Quyên từ Trường Đại học Nông Lâm

Bắc Giang đã đến Trường Cao đẳng Nghề Môi trường và Sinh học Hồ Nam để học

tập và trao đổi kỹ thuật nuôi con ếch. Cô đã đến cơ sở hợp tác doanh nghiệp-nhà

trường của trường-Trại giống con ếch Thành Tín, quận Trừng Hải, thành phố Sán

Đầu, tỉnh Quảng Đông, cùng trao đổi chuyên sâu với giảng viên Đường Hiểu Linh
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của trường. Đường Hiểu Linh đã giới thiệu chi tiết về kỹ thuật nuôi ếch, bao gồm

việc chọn giống, sinh sản, phòng và điều trị bệnh, xây dựng ao nuôi, bố trí hệ thống

cấp thoát nước, cũng như quản lý tinh gọn các khâu nuôi dưỡng. Sau đó, hai bên đã

phân tích sâu về sự khác biệt kỹ thuật trong nuôi ếch giữa Trung Quốc và Việt Nam,

đồng thời đưa ra một số đề xuất ban đầu dựa trên điều kiện khí hậu và môi trường

nước của Việt Nam. Năm 2020, thầy giáo Trâu Chấn Hưng và giáo sư Hồ Vĩnh Linh

từ Trường Cao đẳng Nghề Môi trường và Sinh học Hồ Nam cùng tiến sĩ Nguyễn

Thị Thanh Hải từ Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang đã cùng viết hai bài báo

khoa học đăng trên Tạp chí “Khoa học Sinh thái Hồ Nam” và “Asian Agricultural

Research”. Do yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 vào năm 2020, hợp tác quốc

tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các hoạt động hợp tác trực tiếp giữa hai bên tạm thời

gián đoạn, nhưng hợp tác trực tuyến vẫn diễn ra theo kế hoạch. Các thành viên tham

gia dự án “Công nghệ nuôi trồng sinh thái bằng thảo dược nano phức hợp” đã duy

trì liên lạc và hướng dẫn từ xa qua video, hỗ trợ việc ứng dụng và quảng bá dự án

này tại Việt Nam. Công nghệ này đã được Bộ Nông nghiệp Việt Nam xác định là dự

án khuyến nông quốc tế. Dựa trên việc thu thập và tham khảo tình hình ứng dụng

thực tế của dự án tại Việt Nam, giáo sư Hồ Vĩnh Linh dẫn đầu hợp tác với Trường

Đại học Nông Lâm Bắc Giang cùng các trường đại học và viện nghiên cứu khác để

tiếp tục nghiên cứu sâu và mở rộng nội dung dự án. Hai bên đã cùng nộp đơn xin tài

trợ cho dự án nghiên cứu trọng điểm tỉnh Hồ Nam giai đoạn 2021-2022, mở ra một

chương mới trong hợp tác và trao đổi quốc tế giữa hai bên.

Dự án “Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm thay thế kháng sinh-thảo dược

nano lên men đến khả năng kháng bệnh, tăng trưởng và chất lượng thịt lợn” do Giáo

sư Hồ Vĩnh Linh chủ trì đã được phê duyệt là dự án nghiên cứu trọng điểm cấp tỉnh

Hồ Nam. Đây là bước đột phá đầu tiên của Trường Cao đẳng Nghề Môi trường và

Sinh học Hồ Nam trong các dự án nghiên cứu trọng điểm cấp tỉnh, cũng là dự án

duy nhất được phê duyệt trong năm nay của các trường cao đẳng nghề trên toàn tỉnh.

Dự án hợp tác nông nghiệp Trung-Việt giữa Trường Cao đẳng Nghề Môi trường và

Sinh học Hồ Nam và Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang đã được chọn vào
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Tuyển tập thành tựu hợp tác đặc sắc giữa các trường Cao đẳng nghề Trung Quốc-

ASEAN giai đoạn 2018-2020, đóng góp trí tuệ và sức mạnh “Tương Hoàn” vào

việc thực hiện Hành động giáo dục BRI.

3.2.3.2. Hợp tác giữa Trường Cao đẳng Nghề Nam Ninh với các cơ sở giáo d

ục nghề nghiệp của Việt Nam

Trường Cao đẳng nghề Nam Ninh (nay là trường Đại học nghề Nam Ninh) là

một cơ sở GDNN bậc đại học toàn diện do Chính quyền Nhân dân thành phố Nam

Ninh thành lập. Trường là một trong những trường cao đẳng nghề kiểu mẫu cấp

quốc gia, trường cao đẳng nghề chất lượng cao cấp quốc gia, đồng thời là cơ sở thí

điểm cải cách đào tạo liên kết nhân tài ứng dụng trình độ cao của Quảng Tây.

Trường cũng được chọn làm đơn vị thí điểm chế độ học nghề hiện đại của Bộ Giáo dục

Trung Quốc và là cơ sở xây dựng trường cao đẳng nghề trình độ cao mang đặc sắc

Trung Quốc. Ngoài ra, trường còn là cơ sở đào tạo nhân tài đổi mới sáng tạo tại khu

công nghệ cao của Trung Quốc và trung tâm huấn luyện kỹ năng nghề công cộng của

Quảng Tây. Vào tháng 5 năm 2024, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã phê duyệt việc thành

lập trường Đại học nghề Nam Ninh trên cơ sở hợp nhất tài nguyên từ trường Cao

đẳng nghề Nam Ninh10.

Về liên kết đào tạo sinh viên trong hợp tác GDNN.

Trường Cao đẳng nghề Nam Ninh hợp tác với trường Đại học Khoa học Xã

hội và Nhân văn trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội để triển khai chương trình liên

kết đào tạo “2+1”, thực hiện kết nối chương trình giảng dạy, tiếp nhận tiêu chuẩn và

công nhận tín chỉ. Năm 2023, trường đã cử 45 sinh viên sang Trường Đại học Khoa

học Xã hội và Nhân văn học tập.

Tổ chức hội nghị, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và người học.

Vào tháng 11 năm 2022, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của Văn phòng Ngoại

vụ và Sở Giáo dục Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, trường Cao đẳng nghề

Nam Ninh đã phối hợp với Hiệp hội Hữu nghị Nhân dân Đối ngoại Khu tự trị và

10Trong phần này, tất cả dữ liệu đề cập đều là trước tháng 5 năm 2024, vì vậy vẫn sử dụng tên gọi
trường Cao đẳng nghề Nam Ninh.
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trường Cao đẳng nghề Xây dựng Quảng Tây cùng khởi xướng thành lập Liên minh

GDNN Thành phố Hữu nghị Quốc tế Quảng Tây. Liên minh đã thu hút sự tham gia

của 37 cơ sở GDNN từ 15 thành phố hữu nghị thuộc 10 quốc gia, bao gồm

Campuchia, Lào, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Nga, Hy Lạp... cùng với 22

trường cao đẳng nghề đến từ 9 thành phố của Quảng Tây, Trung Quốc. Các lĩnh vực

đào tạo bao gồm công nghệ thông tin, kỹ năng công nghiệp, sản xuất đường sắt, xây

dựng - nông - lâm nghiệp, tài chính - kinh tế, quản lý kinh doanh, quản lý khách sạn,

giáo dục - đào tạo… với cơ cấu ngành nghề phong phú và thế mạnh học thuật nổi

bật. Năm 2023, thông qua liên minh này, trường đã tổ chức thành công ba đợt sự

kiện “Thanh niên nói” dành cho thành phố hữu nghị; một chương trình giao lưu trải

nghiệm ngôn ngữ và văn hóa giữa sinh viên Trung Quốc và quốc tế mang tên “Thai

Hữu Thú” và “Việt Hữu Thú”; một khóa đào tạo chứng nhận quốc tế về sơ cứu; một

lớp học cấp chứng chỉ 1+X dành cho nhân tài kỹ thuật và kỹ năng chất lượng cao

trong lĩnh vực giáo dục mầm non Trung Quốc-ASEAN. Những hoạt động này đã

thúc đẩy giao lưu sinh viên và giảng viên, hội thảo chuyên đề, thi kỹ năng kỹ thuật,

nghiên cứu chung, tăng cường hợp tác và phát triển chung giữa các thành viên liên

minh. Ngoài ra, trường cũng đăng cai tổ chức Hội nghị tham vấn giáo dục giữa

Quảng Tây, Trung Quốc và 4 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang,

Việt Nam. Đồng thời, nhà trường tích cực triển khai các dịch vụ quốc tế hướng đến

doanh nghiệp, chính phủ, nhà trường tại nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp “đi ra

nước ngoài”, qua đó mở rộng ảnh hưởng quốc tế của trường bằng cách tận dụng

nhiều nền tảng, lĩnh vực và góc độ khác nhau.

Ngày 8 tháng 8 năm 2023, khóa đào tạo công chức cao cấp thành phố Hải

Phòng, Việt Nam đã khai giảng thành công tại Trường Cao đẳng nghề Nam Ninh.

Khóa đào tạo này do Văn phòng Ngoại vụ thành phố Nam Ninh tổ chức và trường

Cao đẳng nghề Nam Ninh đăng cai thực hiện, nhằm phục vụ công tác giao lưu giữa

chính quyền địa phương Nam Ninh và Việt Nam, tạo môi trường chính trị thuận lợi

cho việc xây dựng Khu hợp tác phát triển hội nhập công nghiệp xuyên biên giới

Trung Quốc-ASEAN, đồng thời truyền tải hiệu quả câu chuyện về Trung Quốc và
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Nam Ninh đến bạn bè quốc tế. Khóa đào tạo cũng cung cấp nền tảng giao lưu về các

lĩnh vực trọng điểm như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Nam Ninh, hợp tác

quốc tế trong GDNN, giao lưu giữa các thành phố hữu nghị, phát triển ngành văn

hóa - du lịch.

Trường Cao đẳng nghề Nam Ninh hợp tác với Công ty Giáo dục và Đào tạo

HCAD Việt Nam để thành lập điểm giảng dạy ở nước ngoài tại ASEAN. Năm 2023,

trường đã phát triển 38 tiêu chuẩn chuyên môn và tiêu chuẩn môn học cho các cơ sở

giáo dục tại các quốc gia ASEAN. Ba môn học, bao gồm “Công nghệ Trí tuệ Nhân t

ạo”, cùng với năm gói tài nguyên đào tạo quốc tế, bao gồm “Tiếp thị Truyền thông

Mới”, đã được Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây công nhận là tài

nguyên GDNN quốc tế hóa hướng tới ASEAN.

Hợp tác công nghiệp xuyên biên giới.

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật và kỹ năng “bản địa hóa” trong hợp

tác năng lực sản xuất quốc tế hướng tới ASEAN, trường Cao đẳng nghề Nam Ninh

đã phối hợp với trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH công

nghệ Tô Châu Funa-ai Việt Nam và Liên minh doanh nghiệp ngành điện tử khu vực

phía Bắc Việt Nam để cùng xây dựng Học viện Thợ lành nghề hiện đại ngành điện t

ử Trung Quốc-Việt Nam. Tháng 9 năm 2023, dự án này được Sở Giáo dục Khu tự tr

ị dân tộc Choang Quảng Tây công nhận là một trong những dự án đặc sắc đầu tiên

thuộc hệ thống “Học viện Thợ lành nghề hiện đại Trung Quốc-ASEAN”. Học viện

Thợ lành nghề hiện đại ngành kỹ thuật điện tử + thông tin Trung Quốc-Việt Nam sẽ

kết nối chặt chẽ với Liên minh doanh nghiệp ngành điện tử Nam Ninh-Việt Bắc, hợ

p tác trong các lĩnh vực như xây dựng nhóm ngành nghề, đổi mới mô hình đào tạo

nhân lực, xây dựng cơ sở thực hành giảng dạy, phát triển đội ngũ giảng viên trình độ

cao, biên soạn giáo trình và tài nguyên giảng dạy, xây dựng tiêu chuẩn, giáo dục học

thuật và đào tạo nghề. Thông qua nền tảng và cầu nối hợp tác này, nhà trường bám

sát ngành công nghiệp “đi ra nước ngoài”, đổi mới mô hình đào tạo nhân lực kỹ

năng nghề xuyên biên giới “1+1+1” theo định hướng “Tiếng Trung + Kỹ năng nghề

nghiệp”, thực hiện mô hình đào tạo theo nguyên tắc “năm trong một” nhằm đào tạo
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nhân lực kỹ thuật người Việt Nam thành thạo tiếng Trung và có chuyên môn về

công nghệ thông tin điện tử, qua đó cung cấp nguồn nhân lực và hỗ trợ trí tuệ cho

các doanh nghiệp “đi ra nước ngoài” trong hợp tác năng lực sản xuất quốc tế.

Hình 3.2. Biển của Học viện Thợ lành nghề hiện đại Trung Quốc-ASEAN

Như vậy, trong giai đoạn 2013–2023 hoạt động hợp tác giáo dục nghề nghiệp

giữa Trung Quốc và Việt Nam đã có những chuyển biến quan trọng mở rộng và đa d

ạng hóa các mô hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp, phản ánh xu hướng quốc tế hóa

giáo dục nghề nghiệp và gắn kết đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động khu vự

c. Ba mô hình hợp tác trường - trường - doanh nghiệp, trường - doanh nghiệp và trư

ờng - trường đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng cường kết nối

cung cầu lao động, và thúc đẩy hội nhập khu vực trong lĩnh vực giáo dục nghề nghi

ệp của hai quốc gia trong khu vực.

Một là, mô hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa ba bên trường - trường -

doanh nghiệp trên thực tế đã thể hiện tính hiệu quả đối với việc nâng cao chất lượng

đào tạo nguồn nhân lực, gắn kết hoạt động giáo dục nghề nghiệp giữa cơ sở đào tạo

trong nước với cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp cho phép

hình thành chuỗi giá trị khép kín từ đào tạo - thực hành - tuyển dụng. Mô hình này
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giúp chuyển giao công nghệ và chuẩn năng lực nghề theo hướng quốc tế, đồng thời

tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam tiếp cận môi trường làm việc thực tế trong các

doanh nghiệp Trung Quốc hoặc doanh nghiệp FDI của Trung Quốc tại Việt Nam.

Hai là, mô hình hợp tác trường - doanh nghiệp chứng tỏ tính linh hoạt và khả

năng thích ứng cao với nhu cầu của thị trường lao động. Mô hình này giúp rút ngắn

khoảng cách giữa đào tạo và việc làm, gia tăng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt

nghiệp, và thúc đẩy quá trình chuẩn hóa chương trình theo năng lực nghề. Trong bối

cảnh các doanh nghiệp FDI Trung Quốc đầu tư mạnh vào Việt Nam sau năm 2013,

đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, điện tử, cơ khí và năng lượng, mô

hình này đã phát huy tác dụng rõ rệt trong việc đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật

chất lượng trung cấp và cao đẳng.

Ba là, mô hình hợp tác trường - trường tuy không gắn trực tiếp với doanh

nghiệp, song lại đóng vai trò nền tảng trong việc nâng cao năng lực thể chế, phát

triển đội ngũ giảng viên, chuyển giao chương trình và chuẩn đầu ra nghề nghiệp.

Thông qua trao đổi học thuật, đào tạo giảng viên và chuyển giao chương trình, các

cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam từng bước tiếp cận được hệ thống quản trị,

kiểm định chất lượng, và phương pháp đào tạo tiên tiến từ Trung Quốc.
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Tiểu kết chương 3

Sự phát triển của toàn cầu hóa đối với lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là GDNN,

có vai trò rất lớn. Hợp tác về GDNN có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động và phát triển khoa học, công

nghệ của đất nước trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội,

đặc biệt hiệu quả hoạt động hợp tác GDNN cũng góp phần tăng cường giao lưu văn

hóa và học thuật quốc gia trong phạm vi khu vực và quốc tế. Hoạt động hợp tác

GDNN đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các cơ sở GDNN tại Việt

Nam, nó cho phép các cơ sở GDNN ở Việt Nam tiếp cận được với công nghệ đào

tạo và quản lý đào tạo tiên tiến, nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo từ đó mở

rộng cơ hội tiếp cận với những dịch vụ giáo dục quốc tế, chất lượng cao cho người

học Việt Nam với chi phí hợp lý. Sinh viên theo học những chương trình quốc tế sẽ

phát triển đồng thời năng lực chuyên môn và năng lực sử dụng ngoại ngữ phục vụ

công việc trong tương lai.

Hợp tác GDNN Trung Quốc-Việt Nam được triển khai một cách tích cực trên

nhiều lĩnh vực và đang giúp hai bên tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau,

thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực. Mặc dù còn nhiều hạn chế và thách thức

nhưng có thể nói rằng, hợp tác giữa Trung Quốc-Việt Nam đã đạt được nhiều thành

tựu tốt đẹp trong những năm qua. Cơ chế đối thoại và hợp tác ở các cấp đã được

thiết lập, đặt nền tảng vững chắc cho sự tin tưởng về chiến lược giữa hai bên. Các

lĩnh vực hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam đi vào chiều sâu, chất lượng

hợp tác được nâng cao, phạm vi hợp tác được mở rộng. Việc thiết lập quan hệ Đối

tác hợp tác chiến lược toàn diện sẽ giúp Việt Nam và Trung Quốc mở rộng hợp tác

khu vực và thúc đẩy hợp tác toàn diện trong lĩnh vực giáo dục nói chung và GDNN

nói riêng. Trong giai đoạn 2013-2023 hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam

đã đạt được những thành tựu quan trọng, luận án đã nghiên cứu và phân tích làm rõ

về số lượng du học sinh Việt Nam ở Trung Quốc; Các hình thức hợp tác giáo dục

nghề nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-2023 bao gồm: liên kết

đào tạo nghề đã triển khai, thành lập các cơ sở GDNN tại Việt Nam trong những
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hoạt động hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam, hợp tác nghiên cứu khoa

học, chuyển giao công nghệ và tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, bồi dưỡng, trao

đổi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và học sinh sinh viên, trao đổi

thông tin phục vụ hoạt động đào tạo; cung cấp chương trình đào tạo; trao đổi các ấn

phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo và tham gia các tổ chức giáo dục, hội

nghề nghiệp khu vực

Đồng thời, luận án đã phân tích làm rõ một số trường hợp tiêu biểu về loại

hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-

2023, như: Mô hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường – trường - doanh

nghiệp; Mô hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường - doanh nghiệp; Mô hình

hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường – trường.
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Chương 4 ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIỮA TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM

Trong bối cảnh hội nhập khu vực ngày càng sâu rộng và nhu cầu nhân lực

chất lượng cao tăng mạnh, hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục có

nhiều tiềm năng phát triển. Dựa trên những kết quả đạt được về hợp tác GDNN giữa

Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-2023, qua phân tích triển vọng hợp tác

GDNN giữa hai nước trong giai đoạn tới, luận án đề xuất các giải pháp mang tính

chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác GDNN giữa hai quốc gia nhằm đáp ứng

yêu cầu của thực tiễn.

4.1. Đánh giá về kết quả hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc

và Việt Nam giai đoạn 2013-2023

4.1.1. Những kết quả và nguyên nhân trong hợp tác giáo dục nghề nghiệp

giữa Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-2023

4.1.1.1. Những kết quả đạt được trong hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa

Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-2023

Thứ nhất, Chính phủ, các địa phương và các cơ sở GDNN Trung Quốc và

Việt Nam đã thúc đẩy trao đổi và hợp tác quốc tế về GDNN bằng cách ký kết các

thỏa thuận hợp tác và thỏa thuận khung, hiệp định về hợp tác giáo dục nói chung và

GDNN nói riêng. Chính phủ hai nước khuyến khích và hỗ trợ trao đổi, hợp tác giữa

các cơ sở GDNN, tăng cường hợp tác giữa hai nước thông qua đào tạo nhân sự, chia

sẻ tài liệu giảng dạy và hợp tác chương trình giảng dạy.

Thực tiễn triển khai hoạt động hợp tác của Trung Quốc - Việt Nam trong lĩnh

vực GDNN đã đạt được mục tiêu nâng cao vị thế, sự ảnh hưởng, và sự hiện diện của

Trung Quốc tại Việt Nam, khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á - Thái Bình

Dương nói chung. Bằng “sức mạnh mềm” ngoại giao văn hóa, giáo dục trong quan

hệ hợp tác với Việt Nam nói riêng và các quốc gia ASEAN nói chung, Trung Quốc

đã cân bằng được lợi ích của mình tại khu vực theo hướng hòa bình, hợp tác, hiệu

quả mà không phải sử dụng đến bạo lực, hoặc trừng phạt kinh tế.
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Thứ hai, các dự án hợp tác Trung-Việt trong lĩnh vực GDNN chủ yếu tập

trung vào đào tạo kỹ thuật và trao đổi nhân sự. Trung Quốc đã cử giáo viên và

chuyên gia đến Việt Nam để đào tạo kỹ thuật và hợp tác giảng dạy, đồng thời đào

tạo và hướng dẫn kỹ năng nghề. Đồng thời, phía Trung Quốc cũng cung cấp học

bổng, chương trình tài trợ hỗ trợ sinh viên Việt Nam theo đuổi GDNN và đào tạo,

học tập tại Trung Quốc.

Thứ ba, hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực GDNN đã tăng

cường sự tham gia và hợp tác của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp do Trung

Quốc tài trợ đã đầu tư và thành lập nhà máy tại Việt Nam để cung cấp cơ hội việc làm

tại Việt Nam. Bằng cách hợp tác với các cơ sở GDNNViệt Nam, các doanh nghiệp này

cung cấp cơ hội đào tạo kỹ năng và phát triển nghề nghiệp cho người lao động Việt

Nam để nâng cao chất lượng nghề nghiệp và khả năng có việc làm.

Thứ tư, một số cơ sở GDNN, cao đẳng, đại học cũng đã thực hiện các dự án

hợp tác xuyên biên giới. Các dự án chung này bao gồm nhiều lĩnh vực, chẳng hạn

như kỹ thuật ô tô, điện tử, quản lý hậu cần v.v. Thông qua các dự án hợp tác, sinh

viên có thể nhận được chính giáo dục và đào tạo toàn diện và thiết thực hơn.

Thứ năm, hoạt động hợp tác GDNN Trung Quốc - Việt Nam giúp thúc đẩy

hội nhập quốc tế của khu vực của cả hai quốc gia. Hoạt động hợp tác GDNN Trung

Quốc - Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai quốc gia về nâng cao chất

lượng GDNN, phát triển chất lượng nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển

kinh tế - xã hội và mục tiêu quốc tế hoá giáo dục, phát triển GDNN quốc gia tiệm

cận với tiêu chuẩn GDNN khu vực và quốc tế.

Đối với Việt Nam, hợp tác GDNN với Trung Quốc, giúp nhiều cơ sở GDNN

Việt Nam được tiếp cận với chương trình đào tạo, chuyển giao các mô hình đào tạo,

phương pháp đào tạo trong GDNN của các cơ sở GDNN, doanh nghiệp của Trung

Quốc góp phần nâng cao chất lượng GDNN, nâng cao kỹ năng nghề và trình độ

HSK của người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối

cảnh gia tăng sự đầu tư của các doanh nghiệp có vốn FDI của Trung Quốc vào Việt

Nam có xu hướng tăng hiện nay tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Việt
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Nam. Đồng thời, hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam có ý nghĩa quan

trọng giúp hệ thống GDNN của Việt Nam tiệm cận với những tiêu chuẩn kỹ năng

nghề trong GDNN và tiêu chuẩn nghề nghiệp trong khu vực và thế giới thông qua

việc tham gia các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và

ASEAN.

Những kết quả đạt được của Việt Nam trong hợp tác GDNN với Trung Quốc

có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề của Việt Nam

trong giai đoạn 2013-2023. Hiện nay, chất lượng đào tạo nghề tiếp tục được cải

thiện mạnh mẽ. Theo số liệu điều tra, thống kê về Chỉ số GCI của WEF năm 2023,

chỉ số B6 của Việt Nam dựa trên kết quả đánh giá của doanh nghiệp đã có những

bước thăng hạng nhảy vọt. So với năm 2022, chỉ số B6 của Việt Nam với điểm

trung bình trọng số 4.82 trên thang điểm 7 đã tăng 8 bậc, vượt chỉ tiêu do Chính phủ

giao (5 bậc). Trong khu vực ASEAN, Việt Nam nằm trong tốp 4 và chỉ xếp sau

Singapore và Indonesia.

Sự tăng tiến của chất lượng đào tạo nghề của Việt Nam cũng có thể thấy rõ

qua kết quả đánh giá chỉ số PCI được công bố vào tháng 3 năm 2023. Theo đó, chất

lượng đào tạo nghề Việt Nam trên thang điểm 6 đã đạt 4.4 điểm (năm 2018 chỉ đạt

3.8 điểm)” [114].

Đối với Trung Quốc, hợp tác GDNN Trung Quốc - Việt Nam giai đoạn

2013-2023, Trung Quốc đã đạt được những lợi ích quan trọng đối với quốc gia, các

cơ sở GDNN và các doanh nghiệp của Trung Quốc ở Việt Nam. Những thành tựu

trong hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam góp phần gia tăng quyền lực

mềm quốc gia, thúc đẩy xuất khẩu công nghệ và thiết bị giáo dục, thực hiện mục

tiêu chiến lược “GDNN đi ra ngoài”, đồng thời cũng là một trong những chủ trương

nhằm hiện thực hoá BRI. Phát triển hợp tác GDNN Trung Quốc và Việt Nam cũng

là một chiến lược quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có vốn FDI của Trung Quốc

đầu tư tại Việt Nam có nguồn nhân lực có kỹ năng phù hợp, giúp nâng cao hiệu quả

hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam… Cụ thể như sau:
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Một là, ở cấp độ quốc gia, hợp tác GDNN với Việt Nam có ý nghĩa quan

trọng đối với việc nâng cao quyền lực mềm của Trung Quốc trong khu vực và trên

thế giới. Hợp tác GDNN của Trung Quốc với Việt Nam đã góp phần quan trọng

trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng cho các doanh nghiệp

vốn FDI của Trung Quốc trong việc thực hiện BRI ở Đông Nam Á nói chung, trong

đó có Việt Nam. Trong hợp tác GDNN với Việt Nam, Trung Quốc đã dành những

khoản đầu tư GDNN lên đến hàng nghìn tỷ Nhân dân tệ dành cho xuất khẩu cơ sở

hạ tầng và thiết bị cho các cơ sở GDNN ở Việt Nam, như: thiết bị đào tạo thực hành

do Trung Quốc cung cấp, hiện thực hóa mô hình “xuất khẩu giáo dục + xuất khẩu

năng lực sản xuất” và hiện thực hoá mục tiêu “đi ra nước ngoài” nhằm giải quyết

tình trạng dư thừa năng lực sản xuất… Từ đó, nâng cao ảnh hưởng địa chính trị và

ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trong khu vực, vì thế giảm thiểu tác động tiêu

cực của sự cạnh tranh giữa các cường quốc (như sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Đông

Nam Á).

Theo thống kê của Brand Finance về chỉ số quyền lực mềm toàn cầu, trong

đó có Trung Quốc, từ năm 2015 đến năm 2020, chỉ số quyền lực mềm của Trung

Quốc đã tăng từ 40,58 lên 58,7. Năm 2023, chỉ số quyền lực mềm của Trung Quốc

đạt 65 điểm [69]. Năm 2024, Trung Quốc đã thay thế Đức ở vị trí thứ 3 trong bảng

xếp hạng quyền lực mềm, cải thiện điểm tổng thể của mình thêm 6,2, từ 65,0 lên

71,2, nhanh hơn bất kỳ thương hiệu quốc gia nào khác trong [70].

Theo báo cáo mới nhất về chỉ số quyền lực mềm toàn cầu thường niên lần

thứ sáu do Brand Finance công bố năm 2025, Trung Quốc đã trở thành quốc gia có

quyền lực mềm có ảnh hưởng lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. Báo cáo cho thấy

Trung Quốc đã vượt qua Anh để giành vị trí thứ hai với số điểm là 72,8 trên 100,

đánh dấu thứ hạng cao nhất từ trước đến nay [71].
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Nguồn: Tác giả thống kê “Global Soft Power Index” của Brand Finance giai đoạn

2015-2025

Biểu đồ 4.1. Chỉ số quyền lực mềm của Trung Quốc giai đoạn 2015-2025

Sự gia tăng quyền lực mềm của Trung Quốc được thúc đẩy bởi sự cải thiện

đáng kể trong nhận thức của Trung Quốc trên các số liệu chính về Kinh doanh &

Thương mại và Giáo dục & Khoa học. Điều này đã phần nào thể hiện đúng đắn

trong chính sách phát triển hợp tác văn hóa, giáo dục cũng như hiệu quả, ảnh hưởng

tích cực trong việc thực thi các hoạt động hợp tác Trung Quốc-Việt Nam.

Hai là, đối với các cơ sở GDNN của Trung Quốc, hợp tác GDNN với Việt

Nam có ý nghĩa góp phần mở rộng phạm vi công nhận văn bằng, chuẩn chương

trình, kỹ năng, trình độ của người học trong khu vực và quốc tế, nâng cao năng lực

cạnh tranh, thứ bậc của các cơ sở GDNN của Trung Quốc trong phạm vi khu vực và

thế giới, tạo ra các các thương hiệu GDNN của Trung Quốc như “Học viện Công

nhân lành nghề” và “Luban Workshops”. Vì thế, khi được đưa vào Việt Nam, các cơ

sở GDNN của Trung Quốc đã nhận được sự công nhận từ phía chính phủ và doanh

nghiệp Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao ảnh hưởng khu vực và danh tiếng quốc

tế của các cơ sở GDNN của Trung Quốc.

Một số trường dạy nghề Trung Quốc tham gia vào Liên minh giáo dục nghề

trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), giúp các
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trường này trở thành những người xây dựng quy chuẩn nghề khu vực, từ cấp độ

quốc gia mở rộng sang cấp độ quốc tế.

Những kết quả quan trọng trong hợp tác GDNN của Trung Quốc đối với Việt

Nam trong thực hiện mục tiêu BRI và GDNN “đi ra nước ngoài” đã giúp các cơ sở

GDNN của Trung Quốc nhận được sự hỗ trợ về chính sách và tài chính từ chính phủ

Trung Quốc, từ đó cải thiện cơ sở vật chất và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.

Thông qua việc xây dựng các cơ sở đào tạo thực hành chung với doanh nghiệp tại

Việt Nam, các trường Trung Quốc đã hình thành cơ sở kết hợp giáo dục với sản xuất ở

nước ngoài, thu hút thêm sinh viên Đông NamÁ và các dự án hợp tác quốc tế.

Đối với các giảng viên tại các cơ sở GDNN của Trung Quốc, trong hợp tác

GDNN của Trung Quốc với Việt Nam giúp các giảng viên nâng cao năng lực giao

tiếp liên văn hóa và sức cạnh tranh chuyên môn của đội ngũ giảng viên. Để tham gia

các dự án hợp tác với phía Việt Nam, giảng viên Trung Quốc cần thích ứng với nhu

cầu của nhà trường, ngành nghề cũng như môi trường văn hóa tại Việt Nam, từ đó

thúc đẩy việc đổi mới phương pháp giảng dạy và thiết kế chương trình học, như: khi

triển khai chương trình “Tiếng Trung + Kỹ năng nghề nghiệp” tại Việt Nam, giảng

viên cần bản địa hóa tiêu chuẩn kỹ năng Trung Quốc, từ đó nâng cao năng lực giảng

dạy liên văn hóa. Khi xuất khẩu tiêu chuẩn GDNN Trung Quốc sang Việt Nam,

giảng viên cần tham gia sâu vào quá trình nghiên cứu và phát triển, qua đó thúc đẩy

khả năng chuyên môn và hội nhập quốc tế, như trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn

GDNN trong ngành sản xuất giữa các trường dạy nghề Trung Quốc và Việt Nam,

giáo viên cần nắm bắt xu hướng ngành công nghiệp quốc tế, nâng cao năng lực

chuyển hóa kỹ thuật, từ đó tránh tình trạng đào tạo nhân lực không phù hợp với nhu

cầu thị trường.

Ba là, đối với các doanh nghiệp có ba ý nghĩa như sau:

(i) Hợp tác GDNN của Trung Quốc đối với Việt Nam có ý nghĩa giúp các

doanh nghiệp Trung Quốc củng cố vai trò chủ đạo trong chuỗi cung ứng và thúc đẩy

phát triển các chuỗi ngành công nghiệp. Thông qua hợp tác GDNN nhằm đào tạo nhân

lực kỹ thuật bản địa tại Việt Nam, Trung Quốc có thể hỗ trợ việc chuyển dịch sản xuất
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quy mô lớn sang Việt Nam mà không làm gián đoạn chuỗi công nghiệp, đồng thời củng

cố quyền kiểm soát của Trung Quốc đối với chuỗi cung ứng khu vực.

(ii) Nguồn cung nhân lực bản địa giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả

hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Hợp tác GDNN giữa Việt Nam và Trung

Quốc hướng đến đào tạo đội ngũ nhân viên bản địa cho các doanh nghiệp Trung

Quốc tại Việt Nam với các yêu cầu: hiểu tiếng Trung, nắm vững kỹ thuật và thông

thạo văn hóa, từ đó giảm sự phụ thuộc vào việc cử nhân lực chi phí cao từ trong

nước ra nước ngoài. Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp giúp rút ngắn thời

gian đào tạo nhân sự: sinh viên đã có thể tiếp cận kiến thức doanh nghiệp và vị trí

công việc ngay trong thời gian còn đi học, từ đó giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi

phí đào tạo.

(ii) Giúp các doanh nghiệp Trung Quốc giảm thiểu rủi ro trong quản lý liên

văn hóa. Những nhân viên người Việt được đào tạo thông qua chương trình GDNN

trở thành những người truyền bá văn hóa Trung Quốc, có khả năng rút ngắn khoảng

cách về văn hóa trong quá trình vận hành của doanh nghiệp Trung Quốc ở Việt Nam.

Họ cũng giúp các nhà quản lý Trung Quốc hiểu sâu hơn về văn hóa tại địa phương,

từ đó giảm thiểu sai lầm khi ra quyết định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của

doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.

4.1.1.2. Nguyên nhân các kết quả đạt được trong hợp tác giáo dục nghề

nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-2023

Thứ nhất, các kết quả đạt được trong hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Việt

Nam và Trung Quốc giai đoạn 2013–2023 bắt nguồn trước hết từ cơ sở chính trị –

ngoại giao ổn định giữa hai nước. Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt

Nam – Trung Quốc (5/2008) tạo ra môi trường thể chế quan trọng cho việc mở rộng

hợp tác trong giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa gia quốc gia nói

chung và hoạt động hợp tác GNĐ nói riêng Trong Tuyên bố chung Việt Nam –

Trung Quốc năm 2023, hai bên nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả Hiệp định hợp

tác giáo dục, tăng cường trao đổi học sinh, sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý

giáo dục, đồng thời làm sâu sắc hợp tác đào tạo nghề, giáo dục số. Đây là điều kiện
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thuận lợi giúp hợp tác GDNN giữa hai quốc gia không chỉ dừng ở trao đổi học thuật

mà còn mở rộng sang đào tạo kỹ năng, chuyển giao chương trình, trao đổi chuyên

gia và đa dạng các hình thức hợp tác giáo dục giữa nhà trường – doanh nghiệp.

Thứ hai, kết quả hợp tác đạt được xuất phát từ nhu cầu phát triển nguồn nhân

lực kỹ thuật của cả hai quốc gia trong bối cảnh công nghiệp hóa, chuyển đổi số và

hội nhập khu vực. Việt Nam trong giai đoạn 2013–2023 đẩy mạnh tái cơ cấu hệ

thống giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu lao động có kỹ năng cho thị

trường trong nước và các doanh nghiệp FDI. “Quyết định số: 2239/QĐ-TTg phê

duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn

đến năm 2045” [18] năm 2021 xác định phát triển GDNN là nhiệm vụ quan trọng

hàng đầu trong phát triển nguồn nhân lực trực tiếp, có chất lượng, hiệu quả và kỹ

năng nghề cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Trong khi đó, Trung Quốc có nhu

cầu quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy mô hình “giáo dục nghề nghiệp đi

ra ngoài”, gắn với Sáng kiến Vành đai và Con đường. Kế hoạch hành động giáo dục

cho BRI của Bộ Giáo dục Trung Quốc năm 2016 nhấn mạnh việc thúc đẩy giao lưu,

hợp tác giáo dục quốc tế trong khuôn khổ BRI. Vì vậy, hợp tác GDNN giữa Việt

Nam và Trung Quốc phù hợp với chiến lược phát triển GDNN của hai quốc gia.

Hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam, giúp GDNN của Việt Nam có thể

tiếp cận và tiếp thu công nghệ, chương trình đào tạo và kỹ năng nghề tiên tiến nhằm

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh công nghiệp hóa và hội nhập

quốc tế. Hợp tác GDNN với Việt Nam, Trung Quốc hướng tới mở rộng ảnh hưởng

trong lĩnh vực giáo dục, lan tỏa các tiêu chuẩn kỹ năng nghề, đồng thời hỗ trợ nguồn

nhân lực tại chỗ nhằm phục vụ mục tiêu phát triển của các doanh nghiệp FDI của

Trung Quốc ở Việt Nam.

Thứ ba, hai quốc gia Trung Quốc và Việt Nam đều có điểm tương đồng về

chiến lược phát triển GDNN nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng

yêu cầu phát triển đất nước. Chiến lược phát triển GDNN của Trung Quốc và Việt

Nam đều có xu hướng quốc tế hóa và khu vực hóa. Việt Nam chủ trương chuẩn hóa,

hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hệ thống GDNN; Trung Quốc thúc đẩy xuất khẩu
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mô hình đào tạo, thiết bị thực hành, tiêu chuẩn kỹ năng và các thương hiệu giáo dục

nghề nghiệp như Luban Workshop. Trong bối cảnh đó, các chương trình hợp tác về

kỹ thuật ô tô, điện tử, logistics, sản xuất thông minh, tiếng Trung kết hợp với kỹ

năng nghề… có điều kiện phát triển. Các dự án này giúp cơ sở GDNN Việt Nam

tiếp cận chương trình, thiết bị và phương pháp đào tạo thực hành; đồng thời giúp

các cơ sở GDNN Trung Quốc mở rộng phạm vi công nhận chương trình, tiêu chuẩn

và ảnh hưởng khu vực.

Thứ tư, cơ chế hợp tác đa tầng giữa Trung Quốc – ASEAN và Việt Nam –

Trung Quốc cũng là nguyên nhân thúc đẩy kết quả hợp tác. Hợp tác GDNN không

chỉ diễn ra ở cấp chính phủ mà còn thông qua địa phương, cơ sở đào tạo, doanh

nghiệp và các diễn đàn khu vực. Các cơ chế này giúp mở rộng không gian hợp tác,

tạo điều kiện cho trao đổi sinh viên, giảng viên, chuyên gia, chương trình đào tạo và

tiêu chuẩn kỹ năng. Vì vậy, hợp tác GDNN Việt Nam và Trung Quốc vừa phục vụ

quan hệ song phương, vừa nằm trong tiến trình hội nhập giáo dục nghề nghiệp khu

vực.

Từ các nguyên nhân trên, có thể khẳng định rằng kết quả hợp tác giáo dục

nghề nghiệp Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2013–2023 là kết quả hợp tác

GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam là sự kết hợp giữa cơ sở chính trị - ngoại giao,

nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chiến lược quốc tế hóa

giáo dục nghề nghiệp và cơ chế hợp tác khu vực. Đối với Việt Nam, hợp tác này

góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, mở rộng cơ hội tiếp cận chương trình

và công nghệ đào tạo. Đối với Trung Quốc, đây là kênh gia tăng quyền lực mềm, hỗ

trợ doanh nghiệp FDI và mở rộng ảnh hưởng của mô hình giáo dục nghề nghiệp

Trung Quốc tại Đông Nam Á.

4.1.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong hợp tác giáo dục nghề

nghiệp Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-2023

4.1.2.1. Hạn chế trong hợp tác giáo dục nghề nghiệp Trung Quốc và Việt

Nam giai đoạn 2013-2023
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Thứ nhất, phạm vi và quy mô hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam

còn nhỏ. Hoạt động hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay chủ yếu

dựa trên việc trao đổi thường xuyên của sinh viên quốc tế, và hầu hết các trường cao

đẳng nghề đều hạn chế hợp tác giữa các trường trong việc trao đổi sinh viên quốc tế,

đào tạo giáo viên, đào tạo kỹ năng cơ bản... Nhìn chung, trong hợp tác GDNN giữa

Trung Quốc và Việt Nam hiện nay chưa đa dạng về các loại hình hợp tác, nội dung

tương đối đơn lẻ, các doanh nghiệp lớn và vừa đa quốc gia vẫn chưa tham gia hợp

tác GDNN quốc tế Trung-Việt, và một hệ thống hợp tác GDNN Trung-Việt cởi mở,

bao trùm, bình đẳng và xây dựng lẫn nhau hơn vẫn chưa được hình thành. Các cơ

chế như công nhận lẫn nhau về trình độ nghề giữa Trung Quốc và Việt Nam vẫn

chưa được thiết lập, điều này ảnh hưởng đến phạm vi hợp tác GDNN giữa hai nước.

Thứ hai, hoạt động hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam chưa đi

vào chiều sâu, chưa mang tính toàn diện tương xứng với tiềm năng, triển vọng hợp

tác GDNN giữa hai quốc gia. Trung Quốc và Việt Nam đều là các quốc gia xã hội

chủ nghĩa, có nhiều điểm tương đồng về địa lý, văn hóa, tư tưởng v.v. Và sự hợp tác

giữa hai nước trong GDNN về mặt lý thuyết phải có triển vọng rộng lớn và một

tương lai đầy hứa hẹn. Hiện tại, mặc dù cả hai nước đều đang tích cực thúc đẩy

khuôn khổ “Hai hành lang một vành đai” và BRI. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng

trống trong việc kết nối chiến lược, xây dựng chính sách và xây dựng hệ thống

GDNN ở hai nước. Việc thực hiện hiệp định thương mại tự do sẽ thúc đẩy hơn nữa

sự hội nhập của Trung Quốc và các nước thành viên khác, trong đó có Việt Nam,

vào phát triển kinh tế khu vực, và điều cấp thiết là cả hai bên phải thúc đẩy đổi mới

trong GDNN để dẫn dắt Trung Quốc và Việt Nam nâng cao sức mạnh kinh tế toàn

diện. Thời gian hợp tác về tiêu chuẩn GDNN, sản phẩm GDNN và nghiên cứu phát

triển công nghệ trong hợp tác GDNN nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu

cầu hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai quốc gia chưa dài.

Hiện nay, vẫn còn khoảng cách lớn giữa xuất khẩu GDNN của Trung Quốc

sang Việt Nam để phục vụ hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-Việt Nam. Với

các chiến lược hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam, việc hợp
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tác hiệu quả giữa Trung Quốc và Việt Nam trong xây dựng cơ sở hạ tầng, nông

nghiệp, khai thác mỏ, năng lượng mới, khu kinh tế xuyên biên giới, thương mại điện

tử xuyên biên giới, hậu cần xuyên biên giới và các lĩnh vực và ngành công nghiệp

đặc trưng mới nổi khác vẫn còn thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nguồn nhân lực… Tuy

nhiên, tiềm năng, triển vọng của hợp tác GDNN Trung Quốc-Việt Nam chưa được

phát huy hiệu quả nhằm để phục vụ hợp tác kinh tế thương mại song phương và đa

phương trong bối cảnh bình thường mới, các hình thức kinh doanh mới và năng lực

sản xuất mới. Vì thế, trong thời gian tới Trung Quốc và Việt Nam cần tích cực đẩy

mạnh hoạt động hợp tác GDNN nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho chủ trương hợp

tác kinh tế thương mại song phương và đa phương tạo động lực phát triển kinh tế xã

hội của hai quốc gia.

Thứ ba, trong hoạt động hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện

nay đang có sự mất cân bằng trong trao đổi giáo dục giữa hai nước. Việc trao đổi

sinh viên Trung Quốc và Việt Nam chủ yếu dành cho sinh viên Việt Nam du học

Trung Quốc. Số lượng DHS Việt Nam tại Trung Quốc cao hơn nhiều so với số

lượng DHS Trung Quốc tại Việt Nam. Ngoài ra còn có sự mất cân bằng trong

chuyên ngành theo học của DHS. Sinh viên Trung Quốc đến học tại Việt Nam chủ

yếu tập trung vào ngôn ngữ, trong khi sinh viên Việt Nam đến du học Trung Quốc

tập trung nhiều hơn vào các chuyên ngành khác nhau ngoài ngôn ngữ. Hiện tượng

này dễ hiểu, bởi giáo dục Việt Nam vẫn còn hạn chế so với nền tảng giáo dục thế

giới, khiến giáo dục Việt Nam cần phải nỗ lực hơn để không ngừng mở rộng lĩnh

vực chuyên môn và nâng cao trình độ giáo dục.

Đồng thời, hiện nay các trường đại học Trung Quốc hợp tác với Việt Nam

chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc, như: Quảng Tây, Vân Nam,

Quý Châu mà chưa tập trung nhiều ở các thành phố lớn như: Bắc Kinh, Thượng

Hải…; số lượng sinh viên du học theo diện học bổng toàn phần của Chính phủ còn

ít; hợp tác giáo dục đa ngành còn hạn chế, mới chỉ dừng lại ở một số ngành như văn

hóa và ngôn ngữ.
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Thứ tư, ngoài việc chất lượng tuyển sinh giảm sút do tiêu chuẩn tuyển chọn

thiếu nghiêm ngặt, chất lượng đào tạo du học của một số trường ở Trung Quốc cũng

không cao do thiếu quản lý chặt chẽ các cơ sở giáo dục. Khi cải cách và mở cửa của

Trung Quốc bước vào một tầm cao mới, ngành giáo dục của Trung Quốc cũng đã

chuyển sang chế độ trao quyền tự chiêu sinh nhiều hơn cho các trường học. Trong

bối cảnh đó, những cơ sở đào tạo uy tín sẽ đưa ra yêu cầu quản lý sinh viên ngày

càng khắt khe hơn nhằm giữ vững uy tín và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên.

Tuy nhiên, cũng có một số trường, đặc biệt là những trường ở vùng sâu vùng xa, do

khó khăn trong việc tuyển sinh nên vì mục đích thu hút nhiều sinh viên quốc tế hơn

nên đã lỏng lẻo hơn trong khâu giảng dạy và quản lý, dẫn đến tình trạng sinh viên

Việt Nam không học tập chăm chỉ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đào tạo.

Thứ năm, rào cản về ngôn ngữ, cộng với sự khác biệt về cách hiểu giữa nhà

trường và doanh nghiệp đối với “đào tạo tiếng Trung” đang trở thành một thách

thức lớn trong hợp tác GDNN. Trong khi nhà trường thường tập trung vào chuẩn

HSK, thì đối với doanh nghiệp, đó mới chỉ là kiến thức nền tảng. Ngoài ra, việc sử

dụng các thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến từng vị trí công việc cụ thể của

nhân viên trong các doanh nghiệp còn rất hạn chế. Hiện nay, việc giảng dạy trình độ

HSK đối với các thuật ngữ nghề nghiệp chuyên sâu này không thể chỉ do giáo viên

tiếng Trung phụ trách, mà cần có sự tham gia của giảng viên chuyên ngành.

Thứ sáu, khó khăn chủ yếu mà doanh nghiệp gặp phải là nội dung đào tạo

của nhà trường chưa thực sự phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm.

Hiện nay, đã có sự tham gia của các doanh nghiệp vào xây dựng chương trình đào

tạo, và hoạt động đào tạo nghề cho sinh viên, tuy nhiên khoảng cách giữa chương

trình đào tạo của nhà trường nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho sinh viên chưa

đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

4.1.2.2. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong hợp tác giáo dục nghề

nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-2023

Thứ nhất, sự khác biệt về hệ thống GDNN giữa hai quốc gia, hai bên vẫn
chưa hoàn toàn công nhận lẫn nhau về tín chỉ, trình độ học vấn, bằng cấp và tiêu chí,
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tiêu chuẩn GDNN của hai quốc gia còn khoảng cách. Việc này đã trở thành một hạn
chế lớn trong hợp tác GDNN giữa Trung Quốc-Việt Nam.

Hệ thống GDNN của Trung Quốc bao gồm các chương trình đào tạo: Trung
cấp nghề (3 năm), Cao đẳng nghề (3 năm) và Đại học nghề (4 năm), trong khi Việt
Nam hệ thống GDNN bao gồm các chương trình đào tạo: Sơ cấp nghề (3-12 tháng),
Trung cấp (1-2 năm) và Cao đẳng (2-3 năm). Sự khác biệt về hệ thống GDNN quốc
gia của Trung Quốc và Việt Nam trên thực tế tạo ra những khó khăn trong thực hiện
liên kết các chương trình đào tạo và cấp bằng cho người học.

Về chuẩn hoá chương trình đào tạo Trung Quốc đã có khung năng lực nghề
nghiệp quốc gia và được triển khai áp dụng trong chương trình đào tạo đồng bộ,
đồng thời với chủ trương quốc tế hoá GDNN với mục tiêu GDNN “đi ra nước
ngoài”, Trung Quốc phát triển mạnh mẽ hoạt động hợp tác GDNN trong khu vực và
trên thế giới như: ASEAN, EU, Đức… Tuy nhiên, ở Việt Nam tiêu chuẩn kiểm định
chất lượng GDNN mới được ban hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 tại “Thông
tư số: 14/2024/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng
GDNN” [3] với 7 tiêu chí đối với Trung tâm GDNN và 8 tiêu chí đối với các trường
trung cấp và cao đẳng với tần suất kểm định chu kỳ 5 năm/lần, để đánh giá chuẩn
đầu ra và chất lượng GDNN Việt Nam đã có khung trình độ quốc gia tại “Quyết
định số: 1232/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt
Nam đối với các trình độ GDNN, giai đoạn 2021-2025” [19] (Xem hình 3.3.).

Nguồn [115]

Hình 4.1. Các trình độ GDNN trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam
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Trong khi Trung Quốc tiêu chí kiểm định GDNN được thực hiện theo Quy

tắc kiểm định nghề nghiệp quốc gia và mỗi tỉnh có hệ thống đánh giá riêng phù hợp

với Quy tắc kiểm định nghề nghiệp quốc gia, nhiều ngành nghề bắt buộc kiểm định

theo quy định ngành đào tạo và được áp dụng rộng rãi ở cấp địa phương với tần suất

kiểm định từ 3-5 năm. Đồng thời, với chủ trương quốc tế hoá GDNN và mục tiệu

GDNN “đi ra nước ngoài”, Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ các tiêu chuẩn trong

GDNN tiệm cận với tiêu chuẩn GDNN khu vực và quốc tế. Vì thế, các tiêu chí và tiêu

chuẩn GDNN của Trung Quốc mang tính chặt chẽ, tiệm cận với tiêu chuẩn GDNN của

khu vực và thế giới, đồng thời có sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp, gắn với nhu

cầu của thị trường lao động, song cũng mang tính “địa phương hoá” phù hợp với thực

tiễn nhu cầu nguồn nhân lực của từng địa phương.

Do khoảng cách hệ thống, chương trình GDNN và sự khác nhau của hai quốc

gia về tiêu chuẩn, tiêu chí GDNN, cho nên khó đạt được sự gắn kết và công nhận về

tín chỉ, trình độ học vấn, bằng cấp… đã gây cản trở cho người học và phát triển

nhân tài trong hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay.

Thứ hai, hiện nay, một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hợp tác sâu rộng

hơn giữa giáo dục đại học và cao đẳng Trung Quốc và Việt Nam là cơ cấu sinh viên

hai nước mất cân bằng và chênh lệch về trình độ giáo dục. Năm 2011, Trung Quốc

có 35 trường đại học trên tổng số 500 trường đại học hàng đầu thế giới được liệt kê

vào bảng xếp hạng ARWU. Trong khi đó, ở các quốc gia Việt Nam không có trường

đại học được xếp hạng.

Đến năm 2020, Trung Quốc có tới 318 trong số 1000 trường được xếp hạng

trong bảng xếp hạng học thuật của ARWU [82]. Trong khi Việt Nam có 1 trường đạt

chuẩn [82]. Quy mô và chất lượng đào tạo cũng như hệ thống giáo dục đại học,

GDNN của Trung Quốc phát triển hơn nhiều so với hệ thống giáo dục đại học,

GDNN và kết cấu hạ tầng, điều kiện cơ sở vật chất của các cơ sở GDNN còn tương

đối kém phát triển của Việt Nam khiến việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong hoạt

động GDNN chưa được như mong đợi.
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Thứ ba, hợp tác GDNN Trung Quốc-Việt Nam bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt về

nguồn lực phát triển giáo dục. Từ góc độ các chuyên ngành đào tạo được hợp tác và các

chuyên ngành hợp tác GDNN giữa Trung Quốc với các nước cũng như với Việt Nam

hiện nay có xu hướng tập trung vào nhiều hơn vào đào tạo ngôn ngữ, các chuyên ngành

như kinh doanh, dịch vụ du lịch và kế toán, ít được đầu tư hơn, đồng thời các môn học và

trình độ chuyên ngành cũng tương đối đơn lẻ. Trong khi đó lại không có nhiều dự án

được giới thiệu và thiết lập cho các chuyên ngành đang bị thiếu hụt, thậm chí còn nhiều

khoảng trống. Ví dụ như thiếu các ngành, chuyên ngành cấp thiết cho sự phát triển của

địa chất, năng lượng, thương mại quốc tế và các ngành liên quan khác ở các quốc gia dọc

tuyến đường thuộc BRI. Ngoài ra, mô hình hợp tác GDNNTrung Quốc - Việt Nam thiếu

đổi mới, khái niệm giảng dạy, khung chương trình, lựa chọn sách giáo trình, phương

pháp giảng dạy... thường chỉ được sao chép, dẫn đến việc giới thiệu không đầy đủ các

nguồn lực nước ngoài chất lượng cao.

Thứ tư, một số cơ sở GDNN của Trung Quốc cũng như Việt Nam chưa đánh

giá đúng, đầy đủ về vai trò của hợp tác quốc tế trong việc xây dựng thương hiệu và

tăng cường chất lượng GDNN; công tác truyền thông cho các hoạt động hợp tác

quốc tế trong lĩnh vực GDNN chưa được quan tâm; nguồn kinh phí cho hoạt động

hợp tác quốc tế còn hạn chế; khả năng sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng làm việc trong

môi trường quốc tế của giáo viên, cán bộ quản lý các cấp còn hạn chế... do đó hiệu

quả hoạt động hợp tác GDNN ở nhiều cơ sở GDNN còn chưa đạt hiệu quả cao.

Thứ năm, vẫn còn những vấn đề lịch sử trong quan hệ của Việt Nam với

Trung Quốc chưa được tháo gỡ, dễ tác động và ảnh hưởng đến tâm lý của những

người trẻ ở cả hai nước, nhất là trước trào lưu của chủ nghĩa dân tộc và trong thời

đại bùng nổ thông tin.

Nói tóm lại, trong bối cảnh Trung Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác

hợp tác toàn diện, quan hệ hợp tác và trao đổi giáo dục đang ngày càng phát triển.

Mặc dù vẫn còn những vấn đề không mong muốn, nhưng nhìn chung, giao lưu giáo

dục giữa hai nước vẫn đang trong xu hướng phát triển và góp phần to lớn vào mục

tiêu củng cố, phát triển tình hữu nghị giữa hai nước.
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4.2. Bối cảnh hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và Việt

Nam hiện nay

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi giá trị khu

vực, giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát

triển nguồn nhân lực chất lượng cao của mỗi quốc gia. Việt Nam và Trung Quốc,

hai nước láng giềng có chung đường biên giới dài và mối quan hệ truyền thống “vừa

là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, vừa là đối tác phát triển trong khu vực Đông

Á”, đang đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác giáo dục nghề

nghiệp nổi lên như một hướng đi thiết thực nhằm nâng cao năng suất lao động và

năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sự phát triển của quan hệ này không chỉ chịu ảnh hưởng từ các yếu tố song

phương, mà còn chịu tác động sâu sắc của bối cảnh chính trị quốc tế, hợp tác khu

vực và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học – công nghệ. Việc phân tích tổng thể

những yếu tố này có ý nghĩa quan trọng đối với hoạch định chính sách và định

hướng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giữa hai nước trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, xu thế phát triển của khoa học - công nghệ. Trong những thập niên

gần đây, KH&CN phát triển mạnh mẽ, đặc biệt dưới tác động của Cách mạng công

nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Các công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet

vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ robot, tự động hóa, chuỗi khối

(Blockchain), thực tế ảo/tăng cường (VR/AR) đang làm thay đổi bản chất của sản

xuất và việc làm. Đối với giáo dục nghề nghiệp, sự phát triển của các công nghệ

mới kéo theo nhu cầu đào tạo lực lượng lao động sở hữu kỹ năng kỹ thuật cao, có

khả năng vận hành, bảo trì và tối ưu hệ thống công nghệ hiện đại. Không chỉ thay

đổi yêu cầu kỹ năng, sự phát triển mạnh mẽ của KH&CN còn thúc đẩy sự xuất hiện

của các mô hình đào tạo mới, như đào tạo từ xa, đào tạo mô phỏng, học tập dựa trên

dự án số hoá, và hệ sinh thái đào tạo thông minh, gắn GDNN của nhà trường với

nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp…Trong bối cảnh này, hợp tác GDNN giữa các

quốc gia trở nên tất yếu nhằm: Bổ sung kỹ năng lao động theo chuẩn quốc tế; Chia
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sẻ mô hình đào tạo, công nghệ giảng dạy; Liên kết đào tạo đáp ứng chuỗi giá trị

toàn cầu….

Việt Nam và Trung Quốc - hai quốc gia có tốc độ phát triển công nghiệp cao,

nhu cầu lớn về nhân lực kỹ thuật tất yếu chịu ảnh hưởng trực tiếp của xu thế này.

Trung Quốc hiện nay đang dẫn đầu châu Á trong các ngành công nghệ cao như sản

xuất thông minh, công nghiệp robot, bán dẫn mức trung bình, logistic số, AI ứng

dụng, năng lượng tái tạo,…Điều này kéo theo nhu cầu rất lớn về lực lượng lao động

có kỹ năng kỹ thuật – công nghệ. Hơn nữa, Chính phủ Trung Quốc triển khai các

chiến lược như Made in China 2025, Internet Plus, AI Development Plan, tạo ra nhu

cầu rất lớn về nhân lực có tay nghề cao.

Như vậy, xu hướng phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ của Trung

Quốc, cùng với dó là những thay đổi quan trọng trong Luật Giáo dục nghề nghiệp

của Trung Quốc tập trung phát triển các ngành công nghệ cao, đặc biệt là kỹ thuật

số và sản xuất tiên tiến cùng với những sửa đổi của Luật GDNN nhằm nâng tầm,

thay đổi vị thế GDNN trong hệ thống giáo dục quốc gia. Đặc biệt, việc gia tăng

doanh nghiệp FDI Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam kéo theo nhu cầu đào tạo nghề

theo chuẩn công nghệ đáp ứng yêu cầu nhân lực của doanh nghiệp… Thực tế này đã

và đang có những tác động quan trọng đến hợp tác GDNN giữa Trung Quốc với

Việt Nam.

Hiện nay, hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Trung Quốc có xu hướng hiện

đại và chuẩn hóa kỹ năng tiệm cận với chuẩn nghề nghiệp quốc tế. Trung Quốc sở

hữu mạng lưới trường nghề quy mô lớn, ứng dụng mạnh công nghệ mô phỏng, các

trung tâm thực hành tiêu chuẩn công nghiệp….tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

được xây dựng chi tiết, cập nhật thường xuyên theo nhu cầu công nghệ và tiệm cận

với chuẩn nghề nghiệp quốc tế.

Vì thế, hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam có thể liên kết chuyển

giao chương trình, chuẩn năng lực, xây dựng hệ thống đào tạo đồng bộ với chuỗi

cung ứng của doanh nghiệp Trung Quốc. Đồng thời, hai nước có cơ sở để tiến tới

công nhận lẫn nhau kỹ năng nghề ở một số ngành mũi nhọn. Việt Nam có cơ hội
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tiếp nhận công nghệ đào tạo nghề trong các ngành công nghệ cao, đặc biệt là kỹ

thuật số, sản xuất tiên tiến trong các lĩnh vực tự động hóa, cơ điện tử, năng lượng

mới…

Như vậy, bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là

Cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình chuyển đổi số, đang tạo ra động lực lớn

cho hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam. Công nghệ hiện

đại không chỉ thúc đẩy nhu cầu nhân lực kỹ thuật mới, nhân lực có trình độ kỹ năng

chyên môn, mà còn mở ra mô hình hợp tác đào tạo linh hoạt hơn và gắn với nhu cầu

nhân lực của doanh nghiệp.

Thứ hai, bối cảnh chính trị và chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực

của hai quốc gia.

Trong hơn bảy thập niên qua, Việt Nam và Trung Quốc đã xây dựng quan hệ

“Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”, được củng cố thông qua các chuyến thăm

cấp cao thường niên và nhiều tuyên bố chung về hợp tác giáo dục, khoa học – công

nghệ và nguồn nhân lực. Đặc biệt, Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc (2023)

và các biên bản hợp tác song phương năm 2024–2025 nhấn mạnh việc tăng cường

liên kết giáo dục nghề nghiệp, đào tạo kỹ thuật viên, và chia sẻ kinh nghiệm phát

triển trường nghề hiện đại.

Bối cảnh chính trị ổn định tạo điều kiện cho các chương trình hợp tác được

triển khai hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực nhạy cảm như giáo dục và đào tạo. Việc

các cơ chế hợp tác cấp nhà nước (như Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Trung

Quốc về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – kỹ thuật) ngày càng mở rộng

phạm vi hoạt động sang lĩnh vực GDNN đã giúp định hướng chiến lược thống nhất

và tăng cường niềm tin chính trị, yếu tố quan trọng đối với hợp tác nhân lực.

Cả hai nước đều xác định GDNN là trụ cột của chiến lược phát triển bền

vững. Việt Nam trong Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp 2021–2030, tầm

nhìn 2045 nhấn mạnh yêu cầu “hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao kỹ năng nghề

đạt chuẩn khu vực và quốc tế”. Trung Quốc, trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14
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(2021–2025), đề cao “xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại, gắn kết với

đổi mới công nghệ và nhu cầu thị trường”.

Sự tương đồng về định hướng chính sách giúp hai nước dễ dàng tìm được

mẫu số chung trong hợp tác, từ trao đổi giảng viên – sinh viên, xây dựng chương

trình đào tạo song ngữ, đến phát triển trung tâm đào tạo kỹ thuật liên kết.

Thứ ba, hợp tác khu vực và cơ hội mở rộng không gian hợp tác giáo dục

nghề nghiệp

Một là, khuôn khổ hợp tác khu vực: ASEAN – Trung Quốc và RCEP

Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện

Khu vực (RCEP) và Khuôn khổ Đối thoại ASEAN – Trung Quốc đã mở ra không

gian pháp lý và thể chế mới cho hợp tác giáo dục – đào tạo nghề. Trong các chương

trình hành động ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2021–2025, nội dung “thúc đẩy

phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng và giáo dục nghề nghiệp” được xác định

là trụ cột hợp tác mới.

Thông qua RCEP, việc chuẩn hóa tiêu chuẩn kỹ năng nghề và công nhận lẫn

nhau về chứng chỉ nghề đang được thúc đẩy, tạo điều kiện cho lao động kỹ thuật

Việt Nam và Trung Quốc có thể tham gia vào thị trường lao động khu vực một cách

linh hoạt hơn. Điều này mở ra triển vọng xây dựng chương trình đào tạo nghề

“chuẩn khu vực” do các cơ sở của hai nước đồng tổ chức.

Hai là, hợp tác tiểu vùng và kết nối hành lang kinh tế. Các cơ chế hợp tác

tiểu vùng như Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) và Hành lang kinh tế

Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng đang được đẩy mạnh, tạo điều kiện

cho các chương trình đào tạo nghề theo nhu cầu địa phương và khu công nghiệp

biên giới. Việc kết nối cơ sở hạ tầng và logistics trong khu vực biên giới hai nước

cũng kéo theo nhu cầu lớn về lao động kỹ thuật và nhân lực song ngữ Trung – Việt.

4.3. Triển vọng hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và Việt

Nam

Thứ nhất, trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc trao đổi giáo dục nói chung và

GDNN nói riêng thường xuyên giữa các quốc gia là tất yếu khách quan, cần được các
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chính phủ khuyến khích. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ giữa Trung Quốc và Việt

Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất coi trọng việc bồi dưỡng giao lưu lẫn nhau giữa

thanh niên hai nước, cũng như giao lưu văn hóa, giáo dục. Tuyên bố chung được các

nhà lãnh đạo hai nước thông qua trong các chuyến thăm trao đổi nói chung nhấn mạnh

sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường trao đổi giáo dục giữa hai nước.

Kể từ khi trở thành nền kinh tế thứ hai của thế giới, Trung Quốc đã rất quan

tâm đến việc xây dựng quyền lực mềm, vì vậy họ đã tích cực thúc đẩy việc xây

dựng Học viện Khổng Tử ở nước ngoài. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Trung Quốc gần

đây đã đưa ra các sáng kiến như BRI và “Cộng đồng chia sẻ tương lai”. Các sáng

kiến này rất chú trọng vào việc tăng cường giao tiếp và hợp tác giữa Trung Quốc

với các nước ASEAN trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, giáo

dục và giao lưu nhân dân. Do đó, đã tạo ra không gian rộng lớn và tiềm năng phát

triển rộng lớn cho giao lưu GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Trong bối cảnh chiến lược vĩ mô này, khu vực biên giới Trung Quốc và Việt

Nam đã đẩy mạnh xây dựng bốn khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới là Đông Hưng-

Móng Cai, Bình Tường-Đồng Đăng, Hà Khẩu-Lào Cai và Long Bang (Trung

Quốc)-Trà Lĩnh (Việt Nam), để tận dụng thị trường sản phẩm và thị trường lao động

phong phú có nguồn gốc của nhau để tham gia thương mại chế xuất xuyên biên giới,

thực hiện các chính sách tự do hóa thương mại. Với sự phát triển của vùng kinh tế

liên kết, nhu cầu nhân lực am hiểu thị trường, chính sách, văn hóa, ngôn ngữ của

Việt Nam và Trung Quốc là rất lớn. Đây cũng chính là điều kiện quan trọng để thúc

đẩy trao đổi GDNN giữa hai nước nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực.

Hiểu rõ nhu cầu của thị trường, các cơ sở GDNN Việt Nam (cả công lập và dân lập)

đang nỗ lực tăng cường hợp tác và trao đổi với các cơ sở giáo dục Trung Quốc,

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều sinh viên được đào tạo và cải thiện cơ hội

việc làm.

Thứ hai, hợp tác GDNN được cả hai quốc gia đánh giá cao và khuyến khích.

Việc hai nước duy trì quan hệ chặt chẽ trong bối cảnh toàn cầu hóa là xu hướng

không thể đảo ngược. Có một thực tế không thể phủ nhận là giao lưu kinh tế giữa
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hai nước tiếp tục phát triển trong bối cảnh các vấn đề tồn tại chưa thể giải quyết triệt

để trong một sớm một chiều. Ngoài ra, tăng cường tình hữu nghị và giao lưu nhân

dân thông qua phương thức hợp tác GDNN sẽ góp phần giúp nhân dân hai nước

tăng cường lòng tin lẫn nhau giữa hai nước. Nhận thức được điều này, lãnh đạo Việt

Nam và Trung Quốc rất coi trọng việc tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục giữa

hai nước.

Thứ ba, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét văn hóa, một số phong tục,

tập quán tương đồng nên có điều kiện tốt để phát triển giao lưu giáo dục giữa hai

nước. Điều kiện này giúp sinh viên Việt Nam đến du học Trung Quốc dễ thích nghi

với cuộc sống hơn so với sinh viên từ các quốc gia khác. Đây cũng là một lý do

khiến số lượng sinh viên Việt Nam học tập tại Trung Quốc và sinh viên Trung Quốc

học tập tại Việt Nam luôn đứng đầu trong tổng số sinh viên quốc tế đến du học tại

hai nước. Có thể nói, vị trí địa lý và yếu tố văn hóa đã trở thành yếu tố quan trọng

đối với việc phát triển giao lưu giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thứ tư, cửa ngõ quan trọng để Trung Quốc hướng Nam, mở rộng quan hệ với

các nước ASEAN. Vì thế tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nói chung và

GDNN nói riêng, có ý nghĩa tích cực không chỉ đối với mối quan hệ hai nước

Trung-Việt mà còn có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển mối quan hệ Trung

Quốc-ASEAN.

Cùng với sự hình thành và phát triển của khu mậu dịch tự do Trung Quốc-

ASEAN, giao lưu hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế,

thương mại, văn hóa, GDNN sẽ được mở rộng hơn nữa. Hai bên cần một đội ngũ

nhân tài giỏi tiếng Trung và tiếng Việt. Có thể dự báo phạm vi hợp tác GDNN giữa

Trung Quốc và Việt Nam sẽ ngày càng mở rộng, nội dung hợp tác sẽ ngày càng sâu

sắc. Việc mở rộng giao lưu hợp tác GDNN sẽ thúc đẩy tốc độ phát triển các ngành

công nghiệp văn hóa của hai nước. Hợp tác giáo dục nói chung và hợp tác GDNN

nói riêng sẽ trở thành cầu nối ngành nghề quốc tế lấy thị trường giáo dục đào tạo

làm chủ thể để vận hành các loại hình đầu tư khác như đầu tư văn hóa, phân phối

nguồn nhân lực v.v… Trong điều kiện toàn cầu hoá và quốc tế hoá về giáo dục hiện



163

nay, việc mở rộng lĩnh vực hợp tác GDNN Trung Quốc-Việt Nam sẽ là một bước đi

cần thiết trong phát triển mối quan hệ hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa hai nước.

Thứ năm, bước vào thế kỉ 21, trong bối cảnh chuyển đổi mô hình kinh tế mới,

để nâng cao khả năng thích ứng của giáo dục đại học, khi cả Việt Nam và Trung

Quốc đều sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư cho giáo dục, đặc biệt GDNN, chú trọng

giải quyết vấn đề chất lượng và số lượng trong GDNN, cải thiện năng lực nghiên

cứu khoa học của các cơ sở GDNN. Vì thế, tăng cường giao lưu hợp tác GDNN có

ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu

phát triển đất nước. Trong chiến lược phát triển giáo dục, Việt Nam chủ trương thực

hiện chính sách mở rộng hợp tác GDNN giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới,

trong đó có Trung Quốc. Chiến lược phát triển GDNN của chính phủ Việt Nam sẽ

tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc hợp tác trong lĩnh vực GDNN giữa Trung

Quốc và Việt Nam, các cơ sở GDNN ở Trung Quốc có thể đến Việt Nam đầu tư

hoặc liên kết chương trình học, đưa hợp tác đi vào chiều sâu trong lĩnh vực GDNN

của hai nước.

Thứ sáu, đối với phát triển hợp tác giáo dục quốc tế nói chung và GDNN nói

riêng nhất là phục vụ cho khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN có một cơ sở

thuận lợi là Chính phủ Trung Quốc và Thái Lan, Singarpo, Việt Nam đã kí hiệp định

công nhận bằng cấp của nhau. Đồng thời Chính phủ hai nước Trung-Việt cũng đã kí

hiệp định công nhận bằng cấp của hai nước, tạo điều kiện tốt hơn để thúc đẩy hợp

tác giáo dục giữa hai bên.

Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN đã bắt đầu khởi động về mọi mặt,

trong đó xây dựng đội ngũ nhân viên điều hành là một nội dung quan trọng đối với

lĩnh vực hợp tác dịch vụ thương mại. Đây cũng là điều kiện khả thi để phát triển

quan hệ hợp tác GDNN Trung Quốc-Việt Nam.

Cùng với việc xây dựng và phát triển khu mậu dịch tự do Trung Quốc -

ASEAN và không ngừng mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai nước Trung-Việt, theo

phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn đinh lâu dài,



164

hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối

tác tốt” thì hợp tác GDNN Trung-Việt sẽ ngày càng phát sâu rộng hơn.

Thứ bảy, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị núi liền núi sông

liền sông. Hai nước đều do Đảng cộng sản lãnh đạo, cùng có mục tiêu chung là xây

dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì thế, hai nước đều cần hợp tác trên nhiều lĩnh vực

đặc biệt là trên phương diện nghiên cứu lý luận cũng như phương thức vận hành nền

kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện mục tiêu này đang cần đến một đội

ngũ nhân tài không chỉ có trình độ cao về văn hóa kinh tế, chính trị, giỏi về chuyên

môn khoa học kỹ thuật mà còn phải thông thạo hai ngôn ngữ là tiếng Trung và tiếng

Việt. Đây là sứ mạng cao cả mà thời đại trao cho hợp tác giáo dục nói chung và

GDNN nói riêng giữa hai nước và cũng là cơ hội tốt để mở rộng hợp tác GDNN

giữa hai nước.

Thông qua kết qua phỏng vấn đối với doanh nghiệp cho thấy, triển vọng hợp

tác GDNN Trung Quốc và Việt Nam có những cơ sở thực tiễn quan trọng: Phỏng

vấn trưởng phòng nhân sự Công ty chi nhánh Luxshare tại Nghệ An, Việt Nam, cho

thấy: Từ góc độ doanh nghiệp, cơ hội lớn nhất trong hợp tác GDNN giữa Trung

Quốc và Việt Nam là sự tương tác và giao lưu giữa các nhà trường của hai bên, cũng

như nhu cầu tuyển dụng các vị trí kỹ thuật gia tăng nhờ vào sự gia tăng đầu tư của

các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp Trung

Quốc tại Việt Nam ngày càng nhiều, và những nhân viên Việt Nam biết tiếng Trung

có mức lương cao hơn rất nhiều so với những nhân viên không biết tiếng Trung, vì

vậy, nhiều cơ sở đào tạo Trung Quốc đang xem xét xây dựng cơ sở tại Việt Nam

hoặc hợp tác với các trường Việt Nam để đáp ứng nhu cầu này. Trong cơ hội này,

doanh nghiệp hy vọng thông qua mô hình hợp tác GDNN nhà trường-doanh nghiệp,

có thể tăng cường hợp tác giữa các nhà trường của hai bên, giúp sinh viên nhanh

chóng thích nghi với các vị trí công việc của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu lao

động của doanh nghiệp và nắm bắt cơ hội hợp tác sâu sắc hơn khi thương mại và

trao đổi kỹ thuật giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng gia tăng.
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Như vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các

quốc gia là tất yếu. Việt Nam và Trung Quốc có lợi thế về vị trí địa lý và cùng văn

hóa. Ngoài ra, cả hai chính phủ đều rất coi trọng lĩnh vực giáo dục và không ngừng

nỗ lực thúc đẩy trao đổi giáo dục quốc tế. Trong bối cảnh đó, giao lưu giáo dục giữa

hai nước phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, và vẫn còn một không

gian rộng lớn để phát triển. Mặc dù còn một số khó khăn trong hệ thống giáo dục

của hai nước, nhưng nhìn chung, một khi những vấn đề mà lịch sử để lại được quản

lý tốt, giao lưu giáo dục giữa hai nước sẽ có triển vọng phát triển tươi sáng. Khi cải

cách và mở cửa của Việt Nam bước vào một giai đoạn mới, chính phủ Việt Nam đã

khẳng định rằng giáo dục là chính sách hàng đầu của quốc gia, và giáo dục ngày

càng được quan tâm. Về quy hoạch tổng thể quốc gia, chính sách kinh tế vĩ mô của

hai nước và hai đảng, giao lưu giáo dục giữa hai nước chắc chắn sẽ phát triển ổn

định và có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cải cách và mở cửa của hai

nước.

4.4. Giải pháp thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc

và Việt Nam trong tương lai

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong giai đoạn 2013-2023, hợp tác GDNN

giữa Trung Quốc và Việt Nam vẫn đối mặt với một số rào cản như chênh lệch về

trình độ phát triển, hạn chế trong năng lực quốc tế hóa, và thiếu cơ chế phối hợp lâu

dài. Để vượt qua những thách thức này, cần triển khai các giải pháp đồng bộ và thực

chất. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả hợp tác, bảo đảm tính bền vững và phù hợp với

định hướng chiến lược của mỗi quốc gia. Phần tiếp theo sẽ trình bày các nhóm giải

pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh mới.

4.4.1. Tăng cường và đổi mới phương thức hợp tác giáo dục nghề nghiệp

giữa Trung Quốc và Việt Nam

Thứ nhất, Chính phủ hai nước cần cung cấp nhiều hơn nữa các suất học bổng

cũng như định hướng ngành nghề liên quan đến đào tạo chuyên ngành, đặc biệt là

chuyên ngành về khoa học công nghệ trong đào tạo nguồn nhân lực. Việt Nam cần

nhanh chóng có sự chuyển mình về trình độ giáo dục, về cơ sở vật chất để bắt kịp
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với Trung Quốc, như vậy sẽ thu hút được nhiều hơn lưu học sinh Trung Quốc đến

Việt Nam không chỉ học về ngôn ngữ và văn hoá mà còn học về các chuyên ngành

khác mà Việt Nam có ưu thế nổi bật.

Thứ hai, tích cực khai thác các hình thức trao đổi giáo dục giữa các trường

đại học nghề và trường cao đẳng nghề của hai nước. Các trường đại học nghề và

trường cao đẳng nghề Trung Quốc và Việt Nam nên mở rộng hơn phương thức tham

quan, học tập ngắn ngày cho sinh viên tại hai nước. Cách hợp tác này sẽ thu hút và

mở rộng nhiều chuyên ngành đào tạo hơn, khắc phục tình trạng đào tạo ngôn ngữ và

văn hoá là chủ yếu như hiện nay.

Thông qua nhiều kênh, nhiều phương thức khác nhau, hai bên cần tăng

cường giao lưu hợp tác giảng viên tiếng Trung và tiếng Việt giữa các cơ sở GDNN

của hai nước. Đây chính là biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng đội ngũ

giảng viên, góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và Việt Nam

trong lĩnh vực GDNN. Muốn vậy, hàng năm, Bộ giáo dục hai nước cần có kế hoạch

cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng, giao lưu trao đổi cụ thể giữa các trường.

Cần phải có hợp tác biên soạn tài liệu tiếng Trung và tiếng Việt. Hiện nay

trong các trường đại học nghề và trường cao đẳng có rất nhiều loại tài liệu. Có một

số trường căn cứ theo đặc điểm giảng dạy của mình mà tự biên soạn tài liệu. Những

tài liệu này có tác dụng tích cực trong việc nâng cao trình độ giảng dạy, là một

phương diện đáng được khẳng định và công nhận. Nhưng khi đi sâu nghiên cứu

những tài liệu này lại phát hiện còn tồn tại những mặt hạn chế, ví dụ như biên dịch

tài liệu. Giảng viên Trung Quốc và Việt Nam đều mắc lỗi ngữ pháp khi biện dịch tài

liệu, nhất là đối với trường hợp dịch từ ngôn ngữ mẹ đẻ sang ngôn ngữ nước ngoài

(dịch ngược). Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là vì giảng viên hai nước chưa đi

sâu nghiên cứu kiến thức về ngữ pháp của ngôn ngữ mình đang dạy. Đã là tài liệu

giảng dạy thì không nên xuất hiện tình trạng này. Để nâng cao chất lượng giảng dạy

hai nước Trung-Việt chắc sẽ phải hợp tác biên soạn ra những tài liệu có giá trị hơn.

Hợp tác biên soạn từ điển Việt-Hán, từ điển Hán-Việt. Cùng với sự phát triển

của kinh tế xã hội và tiến bộ của khoa học kĩ thuật, đặc biệt là trong quá trình cải



167

cách mở cửa xuất hiện rất nhiều từ mới, thuật ngữ mới cần được thêm vào trong từ

điển để thuận tiện cho sinh viên và các đối tượng sử dụng ngôn ngữ nước ngoài.

Hiện nay, Trung Quốc và Việt Nam đều xuất bản rất nhiều từ điển Việt-Hán, từ điển

Hán-Việt có tác dụng tích cực nhất định đối với việc giảng dạy và học tập. Nhưng

những quyển từ điển này vẫn tồn tại một số hạn chế không giải thích từ, cũng không

có hoặc rất ít nêu ví dụ cụ thể. Thậm chí còn xuất hiện tình trạng sai sót làm cho các

cuốn từ điển này chưa hoàn chỉnh. Trong thời gian tới, hy vọng ngành giáo dục hai

nước, nhất là cơ quan quản lý việc biên soạn từ điển có sự hợp tác tốt hơn để biên

soạn được những cuốn từ điển chuẩn xác, có giá trị hơn.

Ngoài ra, cần tìm kiếm các hướng hợp tác mới như công nhận tín chỉ lẫn

nhau, giúp người học vừa có thể tham gia môi trường đào tạo tiên tiến ở nước ngoài,

vừa đảm bảo lộ trình kết thúc chương trình đào tạo ở trong nước, trong khi gánh

nặng tài chính không quá lớn.

Thứ ba, cần tích cực mở rộng hợp tác với nhiều trường đại học nghề và

trường cao đẳng nghề ở các thành phố lớn của cả hai nước. Phát huy vai trò của các

ngành hàng đầu, các ngành lợi thế trong các trường đại học lớn giữa hai nước để

thực hiện các đề án liên kết đào tạo, đồng thời, tăng cường hợp tác trao đổi giáo

viên và sinh viên cùng nghiên cứu khoa học thông qua hình thức hợp tác liên trường.

Hình thức này sẽ làm tăng sức ảnh hưởng của các trường đại học Trung Quốc tại

Việt Nam, từ đó, thu hút nhiều sinh viên Việt Nam học tập tại Trung Quốc.

Thứ tư, hai nước cũng cần cổ vũ hơn nữa hợp tác giáo dục giữa các đại học

tư nhân bởi những đơn vị dân doanh này có những sự linh hoạt, năng động nhất

định trong việc đáp ứng nhanh những chuyển động về nhu cầu lực lượng lao động

giữa hai nước. Vì vậy trong tương lai, cần mở thêm các cơ hội giao lưu, diễn đàn

giao lưu giáo dục giữa hai nước để thu hút nhiều hơn nữa các đơn vị giáo dục mang

tính tư nhân.

Thứ năm, ngoài ra, cần chú trọng, thúc đẩy phát triển hơn nữa hợp tác giáo

dục giữa các tỉnh biên giới của Việt Nam và Trung Quốc. Các địa phương này đang

là nơi có hợp tác kinh tế rất mật thiết, vì vậy nhu cầu nguồn nhân lực đặc biệt là
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nguồn nhân lực chất lượng cao, có chuyên ngành ngày càng gia tăng. Nếu chính phủ

hai nước, chính quyền các địa phương biên giới có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn các

hiệp định về giáo dục đã ký kết thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bạn sinh

viên các tỉnh biên giới của Việt Nam đi sang Trung Quốc học tập và ngược lại. Như

vậy, sẽ giúp hai bên đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo cơ sở thúc đẩy

quan hệ hệ hợp tác song phương cả về kinh tế, ngoại giao, nhân văn… đi vào chiều

sâu, thiết thực hơn.

4.4.2. Nâng cao khả năng quốc tế hóa của giáo viên và sinh viên hai nước

Cả Trung Quốc và Việt Nam đều cần tạo cơ hội và nền tảng cho giáo viên và

sinh viên tích cực tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế. Ví dụ, các đối tác hợp

tác nên thực hiện các chương trình trao đổi sinh viên, giáo viên, đồng thời tổ chức

các hội thảo quốc tế về GDNN. Giao tiếp và hợp tác với những người từ các nền

văn hóa khác nhau có thể nâng cao sự hiểu biết và tôn trọng văn hóa của nhau và cải

thiện kỹ năng giao tiếp đa văn hóa. Các đối tác có thể tăng cường các khóa đào tạo

đa văn hóa, bao gồm ngôn ngữ, văn hóa, các vấn đề quốc tế, v.v… để phát triển

năng lực quốc tế của giáo viên và học sinh. Các khóa học này có thể giúp giáo viên

và học sinh hiểu được sự khác biệt và điểm chung giữa các nền văn hóa khác nhau.

Trong các khóa học này, sinh viên có thể học các kỹ năng như cách thích nghi với

các môi trường văn hóa khác nhau, cách giao tiếp hiệu quả với những người có

nguồn gốc văn hóa khác nhau v.v. Cả hai đối tác đều có thể giới thiệu các tài

nguyên giáo dục quốc tế để làm phong phú thêm nội dung giảng dạy. Đồng thời,

bằng cách tham gia các hội thảo giáo dục quốc tế và trao đổi học thuật, giáo viên có

thể liên tục nâng cao tầm nhìn quốc tế và tích luỹ kiến thức, từ đó nâng cao khả

năng quốc tế hóa.

4.4.3. Cân đối nguồn lực và trình độ phát triển giáo dục giữa Trung Quốc

và Việt Nam

Thứ nhất, tăng cường chia sẻ và hợp tác nguồn lực, thúc đẩy phân phối cân

bằng tài nguyên giáo dục thông qua các nền tảng hợp tác liên vùng.
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Thiết lập nền tảng hợp tác liên vùng. Nền tảng này nên được thiết lập bởi

chính phủ, các bên tham gia bao gồm cơ sở giáo dục và doanh nghiệp. Thông qua

các chương trình giao lưu, đào tạo thường xuyên, nền tảng hợp tác liên ngành sẽ tạo

nhiều cơ hội hơn để chia sẻ, hợp tác các nguồn lực giáo dục như tài liệu giảng dạy,

đồ dùng giảng dạy và thiết bị thí nghiệm, để hiện thực hóa lợi thế bổ sung nguồn lực

và nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy.

Thiết lập cơ chế phân bổ tài nguyên giáo dục. Với sự trợ giúp của nền tảng

hợp tác liên vùng, hai bên cần xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn lực để đảm bảo sử

dụng và phân bổ hợp lý các nguồn lực giáo dục theo nhu cầu thực tế của các vùng

khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục của từng vùng và thúc đẩy sự phối hợp

liên vùng. Ngoài ra, các bên đối tác có thể thiết lập cơ chế giám sát và đánh giá dự

án để theo dõi tiến độ và kết quả của dự án hợp tác. Thông qua việc đánh giá thường

xuyên, các đối tác có thể xác định kịp thời vấn đề phân bổ nguồn lực không đồng

đều và có các biện pháp điều chỉnh tương ứng để đảm bảo phân bổ cân bằng và phát

triển bền vững các nguồn lực giáo dục.

Thứ hai, đẩy mạnh phối hợp, hợp tác quy hoạch phát triển giáo dục, đạt được

sự cân đối, phối hợp các cấp độ phát triển.

Trung Quốc và Việt Nam có thể thiết lập một thỏa thuận hợp tác song

phương hoặc tuyên bố chung để làm rõ hướng đi và mục tiêu hợp tác và thiết lập

một chính sách giáo dục chung. Hai bên có thể tham vấn các lĩnh vực trọng tâm và

biện pháp chính sách phát triển GDNN để thúc đẩy sự phối hợp và nhất quán của kế

hoạch phát triển giáo dục. Hai bên có thể thiết lập một nền tảng trao đổi thường

xuyên để lập kế hoạch phát triển giáo dục và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của mình.

Thông qua các cuộc gặp gỡ thường xuyên, đánh giá và nghiên cứu so sánh, hai bên

được khuyến khích hiểu nhu cầu giáo dục và kế hoạch phát triển của nhau để hợp

tác tốt hơn. Thông qua việc thành lập tổ chức quản lý tài nguyên giáo dục thống

nhất, hai bên có thể lập kế hoạch tổng thể và phân bổ nguồn lực giáo dục để đảm

bảo phân bổ và sử dụng hợp lý các nguồn lực. Điều này sẽ giúp đảm bảo sự cân đối,

công bằng trong phát triển giáo dục, đảm bảo các nguồn lực giáo dục của tất cả các
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vùng được sử dụng triệt để, tránh được vấn đề tập trung, phân tán quá mức các

nguồn giáo dục. Bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn giáo dục chung và cơ chế đảm

bảo chất lượng, cả hai bên có thể đảm bảo chất lượng và tính bền vững của các dự

án chung. Hai bên có thể cùng nhau xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn giáo dục,

chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng và uy tín của

GDNN.

4.4.4. Tăng cường quản lý hoạt động hợp tác giáo dục nghề nghiệp và thiết

lập cơ chế hợp tác lâu dài giữa Trung Quốc và Việt Nam

Thứ nhất, đẩy mạnh xây dựng khuôn khổ, thỏa thuận hợp tác lâu dài, tăng cường

trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên, bảo đảm hoạt động ổn định của các dự án hợp tác.

Trong quá trình thúc đẩy trao đổi và hợp tác quốc tế về GDNN giữa Trung

Quốc và Việt Nam, điều quan trọng là hai bên phải thiết lập một khuôn khổ và thỏa

thuận hợp tác lâu dài, ổn định và hiệu quả. Khuôn khổ và thỏa thuận này không chỉ

có thể đảm bảo hoạt động ổn định của các dự án hợp tác mà còn làm rõ quyền và

trách nhiệm của tất cả các bên, tăng cường tính liên tục và chiều sâu của hợp tác.

Hai bên cần có một cuộc trao đổi chuyên sâu để hiểu được nhu cầu, mục tiêu

và tầm nhìn của nhau trong GDNN. Sự hiểu biết sâu sắc này có thể cung cấp định

hướng và mục tiêu rõ ràng cho việc thiết lập khuôn khổ hợp tác. Dựa trên nhu cầu

và mục tiêu của cả hai bên, có thể xác định các chủ đề và lĩnh vực hợp tác. Khi đã

xác định được các chủ đề và lĩnh vực hợp tác, hai bên cần thảo luận thêm về các

hình thức và phương thức hợp tác cụ thể, chẳng hạn như sử dụng giảng dạy trực

tuyến từ xa, các chuyến đi thực tế và học tập, trao đổi ngắn hạn hay hợp tác dài hạn.

Sau khi làm rõ chủ đề, lĩnh vực, hình thức và phương thức hợp tác, hai bên

cần xây dựng thỏa thuận hợp tác chi tiết. Thỏa thuận nên bao gồm các điều khoản

chính như quyền và nghĩa vụ của các bên, thời hạn hợp tác, nguồn vẫn sử dụng vốn,

quyền sở hữu trí tuệ và cơ chế giải quyết tranh chấp. Để đảm bảo tiến độ dự án hợp

tác diễn ra suôn sẻ, hai bên có thể thành lập ủy ban hợp tác hoặc tổ công tác chịu

trách nhiệm về công tác phối hợp, giám sát và đánh giá hàng ngày. Nhóm nên tổ

chức các cuộc họp thường xuyên để thảo luận về tiến độ của dự án hợp tác và các
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vấn đề hiện có, đồng thời đề xuất các giải pháp tương ứng. Hai bên cũng cần thiết

lập cơ chế quản lý và giám sát dự án hiệu quả để đảm bảo dự án chung có thể được

thực hiện theo kế hoạch và tiêu chuẩn đã định trước. Điều này bao gồm phát triển

một kế hoạch làm việc rõ ràng, phân công lao động, thời gian và đánh giá và phản

hồi dự án thường xuyên.

Thứ hai, thiết lập cơ chế quản lý dự án hợp lý để đảm bảo tính bền vững và

phát triển lâu dài của các dự án, chương trình hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và

Việt Nam.

Trong giao lưu và hợp tác quốc tế về GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam,

điều cần thiết là phải thiết lập một cơ chế quản lý dự án hợp lý để đảm bảo tính bền

vững và phát triển lâu dài của dự án hợp tác. Trong giai đoạn đầu hợp tác, hai bên

nên cùng nhau xây dựng kế hoạch và mục tiêu dự án rõ ràng. Kế hoạch dự án nên

bao gồm chi tiết thời gian của dự án, phân bổ nguồn lực và phân chia trách nhiệm.

Có mục tiêu dự án rõ ràng cung cấp một định hướng và tầm nhìn chung để cả hai

bên làm việc cùng nhau. Tiếp theo, hai bên cần thiết lập cơ cấu tổ chức rõ ràng cho

dự án và làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên. Hai bên xác định chủ

nhiệm dự án và tổ dự án để đảm bảo dự án hoạt động trơn tru và thực hiện trách

nhiệm của các bên. Hai bên nên chuẩn bị các nguồn lực khác nhau cần thiết cho dự

án theo kế hoạch và nhu cầu của dự án, chẳng hạn như kinh phí, nhân lực, trang

thiết bị và tài liệu giảng dạy, v.v., để đảm bảo phân bổ nguồn lực hợp lý và tránh

lãng phí, thiếu hụt nguồn lực. Ngoài ra, hai bên nên thiết lập các kênh liên lạc tốt để

đảm bảo liên lạc và chia sẻ thông tin kịp thời giữa tất cả các bên tham gia dự án. Hai

bên nên tổ chức các cuộc họp dự án và hội thảo thường xuyên để trao đổi kinh

nghiệm và giải quyết vấn đề. Đồng thời, hai bên cần tăng cường giao tiếp, phối hợp

để cùng thúc đẩy sự phát triển của dự án và hiện thực hóa các mục tiêu. Hai bên nên

tiến hành đánh giá, rà soát dự án thường xuyên để kiểm tra tiến độ và hiệu quả của

dự án, đồng thời xác định và giải quyết các vấn đề kịp thời. Kết quả đánh giá và rà

soát có thể cung cấp bài học cho sự hợp tác trong tương lai và giúp hai bên tối ưu

hóa hơn nữa việc quản lý và vận hành.
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Thông qua cơ chế quản lý dự án hợp lý, trao đổi và hợp tác quốc tế về

GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam có thể đạt được sự phát triển bền vững. Chỉ

khi đạt được giao tiếp và hợp tác hiệu quả trong quá trình quản lý dự án, phân bổ

hợp lý nguồn lực, thiết lập cơ chế hợp tác lâu dài, hai bên mới có thể đảm bảo tiến

độ dự án suôn sẻ và thúc đẩy sự phát triển liên tục của giao lưu, hợp tác quốc tế về

GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam.

4.4.5. Tăng cường chiều sâu hợp tác giáo dục nghề nghiệp trong các

ngành, lĩnh vực liên quan đến các dự án BRI và thông qua tổ chức ASEAN

Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Theo thống kê

của BRI, thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng, từ

8.363.641 triệu USD năm 2014 lên 19.229.008 triệu USD năm 2020, tăng 129,91%,

cao thứ hai trong số 64 quốc gia thuộc BRI và cao thứ nhất trong 11 quốc gia Đông

Nam Á (ASEAN) [104]. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại đầu tiên có

kim ngạch thương mại song phương vượt 100 tỉ đô la Mĩ trong số hơn 200 quốc gia

và khu vực có quan hệ thương mại với Việt Nam. Tham gia vào BRI sẽ tăng cường

hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và tạo ra những lợi ích kinh tế lớn hơn cho hai

quốc gia. Nó đồng nghĩa với việc điều chỉnh nhu cầu cung ứng nguồn nhân lực

trong các ngành, lĩnh vực liên quan xung quanh các dự án của BRI như xây dựng cơ

sở hạ tầng đường sắt, đường hầm, sân bay, cầu đường. Do vậy, hợp tác đào tạo

nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án này là yêu cầu cấp thiết. Trong quá

trình này, các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam cần hợp tác đặc biệt với các

công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Trung Quốc. Sự liên kết hợp tác giữa

trường đại học và doanh nghiệp gồm các hoạt động như tham quan thực tế, nhận

sinh viên thực tập tốt nghiệp, xây dựng chương trình đào tạo, trao đổi chuyên môn,

học tập kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển

giao công nghệ.

So với các khu vực khác trên thế giới trong bối cảnh Trung Quốc thực thi

BRI, sự phát triển hợp tác giáo dục đại học giữa Trung Quốc và ASEAN có thể

được coi là nhanh chóng và toàn diện nhất [40]. Trung Quốc và ASEAN đã đạt
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được nhiều kết quả trong hợp tác giáo dục đại học. Do đó, Việt Nam cần tích cực

tham gia hợp tác và trao đổi với ASEAN trong lĩnh vực giáo dục, không chỉ để nắm

bắt các cơ hội quan trọng của BRI mà còn nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế.

Ở cấp độ quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tích cực tham gia vào các

diễn đàn, hội nghị, mạng lưới hợp tác giáo dục ASEAN-Trung Quốc như Tuần lễ

trao đổi giáo dục Trung Quốc-ASEAN, Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng Giáo dục

Trung Quốc-ASEAN, Mạng lưới các trường đại học ASEAN mở rộng (ASEAN+3

Unet). Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học cần chủ động tham

gia vào các hoạt động hợp tác như: Không gian giáo dục đại học ASEAN 2025; Hội

nghị Lãnh đạo Thanh niên Đại học ASEAN-Trung Quốc; Chương trình Lãnh đạo

giáo dục Tương lai; Mạng lưới hợp tác và trao đổi giữa các trường đại học kĩ thuật

và công nghệ ASEAN -Trung Quốc; Diễn đàn giáo dục kĩ thuật số ASEAN-Trung

Quốc. Thông qua nền tảng hợp tác này, sẽ tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tình

hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời góp phần

nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế,

thương mại, dịch vụ, nghiên cứu khoa học.

Ở cấp độ địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học của Việt

Nam tại các tỉnh giáp ranh với Vân Nam, Quảng Đông và Quảng Tây của Trung

Quốc cần phát huy ưu thế của mình về vị trí địa lí, quan hệ thương mại lâu đời để

thúc đẩy hợp tác giáo dục. Bởi khu vực này là cửa ngõ để Trung Quốc hướng vào

ASEAN. Hợp tác giáo dục ở cấp độ này có thể giúp các trường cải thiện trình độ

giáo dục hiện có, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hơn cho sự phát triển kinh

tế địa phương.

Quốc tế hóa giáo dục đại học là một xu hướng phát triển khách quan. BRI

không chỉ là con đường hợp tác kinh tế mà còn là con đường giao lưu văn hóa - giáo

dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Thực trạng hợp tác trước khi Việt Nam tham gia

vào BRI và những hiệu quả đầu tiên đối với giáo dục đại học Việt Nam sau khi Việt

Nam tham gia BRI cho thấy, hai quốc gia cần tăng cường hơn nữa chiều sâu hợp tác

quốc tế trong giáo dục đại học.
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Để quá trình này đạt hiệu quả, Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế chính sách

hợp tác giáo dục ở cấp quốc gia; các cơ sở giáo dục đại học cần tận dụng tối đa cơ

hội hợp tác xung quanh các dự án BRI trong đào tạo nguồn nhân lực, liên kết đào

tạo trường đại học và doanh nghiệp, hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi học giả,

đồng thời tích cực tham gia tìm kiềm cơ hội hợp tác dựa trên nền tảng ASEAN.

Việc tăng cường hợp tác giáo dục đại học là cách thức để Việt Nam tham gia vào

làn sóng cạnh tranh giáo dục quốc tế cũng như khắc phục được những tồn tại trong

quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

4.4.6. Một số giải pháp đối với Việt Nam

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý giáo dục và đào tạo

trong hợp tác quốc tế về giáo dục nói chung và GDNN nói riêng.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật phù hợp với thực tiễn hợp tác

về GDNN đang là vấn đề cấp thiết đặt ra. Theo đó, cần chú trọng rà soát và hoàn

thiện thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hợp tác GDNN và

đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực GDNN. Cơ chế, chính sách thu hút các nhà

khoa học, sinh viên nước ngoài đến học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các

cơ sở GDNN của Việt Nam cần được hoàn thiện hơn. Đồng thời, cần hoàn thiện

thêm một bước trong các quy định về tiêu chuẩn, bằng cấp của giáo viên nước ngoài

giảng dạy tại cơ sở GDNN, đặc biệt là các hình thức giáo dục mở, giáo dục số, theo

hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định hiện hành của Việt Nam.

Thứ hai, cải thiện các chính sách hợp tác quốc tế trong GDNN. Hợp tác quốc

tế về GDNN là xu thế tất yếu trong phát triển hội nhập kinh tế toàn cầu, tạo cơ hội

phát triển cho mỗi quốc gia, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển như Việt

Nam. Quốc tế hóa GDNN ở Việt Nam hiện nay còn nhiều tồn tại. Thực trạng hợp

tác GDNN của Trung Quốc và Việt Nam cho thấy, việc xây dựng các chính sách

liên quan để thúc đẩy hợp tác về GDNN một cách sâu rộng là rất cấp thiết.

Để thực hiện điều này, Chính phủ hai nước cần xây dựng các cơ chế, chính

sách liên quan một cách cụ thể trong hợp tác và trao đổi sinh viên, chương trình trao
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đổi học giả, công nhận lẫn nhau về văn bằng học thuật để đảm bảo sự ổn định và

hiệu quả của hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Thứ ba, các cơ quan liên quan của Chính phủ như Bộ Giáo dục và Đào tạo

cần nghiên cứu thúc đẩy hợp tác quốc tế ở cấp cao như mở các phân hiệu đại học

Trung Quốc ở Việt Nam; các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng các chương trình

liên kết đào tạo mà Trung Quốc là một trong những quốc gia có thế mạnh hàng đầu

như khoa học trí tuệ nhân tạo, sinh học và kĩ thuật [40]; tổ chức diễn đàn cấp cao để

trao đổi GDNN nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo điều kiện để hợp tác giáo

dục giữa Trung Quốc và Việt Nam phát triển theo các nền tảng mới.

Thứ tư, nâng cao chất lượng GDNN của Việt Nam, hướng tới được công

nhận ở nhiều nước trên thế giới nói chung và được Trung Quốc công nhận nói riêng.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chương trình GDNN

của Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập, chưa bắt kịp các tiêu chuẩn, phương pháp

và hình thức tổ chức dạy học tiên tiến trên thế giới. Đây là nguyên nhân cơ bản

khiến GDNN Việt Nam đang có khoảng cách lớn với nhiều quốc gia trên thế giới

nói chung và so với Trung Quốc nói riêng.

Do vậy, cần tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung GDNN theo hướng

chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, phù hợp với mặt bằng chung của hệ thống

GDNN tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Chú trọng thực hiện tốt liên kết đào

tạo giữa các cơ sở GDNN trong nước và quốc tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả

đào tạo, nghiên cứu khoa học. Mặt khác, các cơ sở GDNN Việt Nam cần xây dựng

chiến lược phát triển hợp tác quốc tế về GDNN phù hợp với sự thay đổi của tình

hình thế giới, khu vực và trong nước. Tích cực nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm

GDNN của Trung Quốc và thế giới. Tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên thuộc

các lĩnh vực khác nhau của các cơ sở GDNN sang các cơ sở GDNN tiên tiến của

Trung Quốc và các nước trên thế giới để học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ.

Thứ năm, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về hợp tác GDNN Việt Nam

và Trung Quốc.
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Hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo nói chung, hợp tác GDNN nói riêng,

là một tiến trình vừa mang lợi ích công, vừa có tính dịch vụ thương mại theo cơ chế

thương mại và phi thương mại. Cả hai cơ chế đó đều cần thiết cho yêu cầu phát triển

giáo dục và đào tạo của đất nước và đang diễn ra chủ yếu theo bốn nhóm dịch

chuyển xuyên biên giới: người học, nhà giáo, chương trình giáo dục và đào tạo và

cơ sở giáo dục và đào tạo. Do đó, những vấn đề cần nâng cao nhận thức là: việc đào

tạo theo các chương trình qua mạng đang diễn ra tự phát, chưa có quy định pháp lý;

trong du học là hiện tượng chảy máu “chất xám”, chảy ngoại tệ, chất lượng khó

kiểm soát; trong hiện diện thương mại là sự hình thành và phát triển tự phát, khó

điều tiết của thị trường giáo dục và đào tạo; trong hiện diện thể nhân là những vấn

đề nảy sinh về an ninh, an toàn và việc làm khi mở cửa đón các nhà giáo dục và đào

tạo nước ngoài theo cơ chế thương mại. Từ đó, để đáp ứng tốt yêu cầu, cần giải

quyết hài hòa mối quan hệ cân bằng giữa cơ chế thương mại và phi thương mại để

phát huy tốt nhất các cơ hội mà hội nhập quốc tế về GDNN mang lại.

Cần nhận thức rằng, hợp tác quốc tế về GDNN đang mở ra cơ hội khai thác

tốt hơn các nguồn lực nước ngoài, bao gồm: tài chính, con người, tri thức, công

nghệ và kinh nghiệm. Đồng thời, cũng tạo ra những thách thức khi giáo dục và đào

tạo thế giới đã bước sang giai đoạn đẩy mạnh giáo dục và đào tạo mở, giáo dục số.

Các phương thức cung ứng GDNN xuyên biên giới giờ đây có thể hoàn toàn thực

hiện trên mạng Internet với sự hình thành của các kho tài nguyên giáo dục mở

(OER), các khóa học trực tuyến mở đại chúng (MOOC). Giáo dục mở, giáo dục số

đang diễn tiến theo mô hình trung tâm - ngoại vi. Nghĩa là, ở trung tâm là các

trường đại học lớn của các nước phát triển, ngoại vi là các đại học của những nước

đang phát triển. Trong đó, trung tâm đóng vai trò chi phối và dẫn dắt. Vì thế, nhất là

khi xuất hiện ChatGPT nói riêng và trí tuệ nhân tạo nói chung, cũng đồng thời xuất

hiện việc áp đặt tri thức của các nước phát triển đối với các nước đang phát triển

vốn có những khác biệt về điều kiện kinh tế - xã hội và truyền thống văn hóa. Đây

là thách thức đã được cảnh báo ở những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam

khi quá trình quốc tế hóa GDNN diễn ra ngày càng mạnh mẽ.
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Trong bối cảnh trên, lãnh đạo các cơ sở GDNN cần nhận thức rõ, hợp tác

quốc tế trong GDNN là một trong những phương hướng tiên phong để nâng cao

chất lượng GDNN hiện nay. Đồng thời, cần có định hướng rõ ràng và có kế hoạch

cụ thể để khai thác những cơ hội, nguồn lực và tiềm năng mà hợp tác quốc tế mang

lại để nâng cao chất lượng GDNN; đổi mới tư duy về tổ chức, nhân lực, tài chính

của trường đại học cho phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. Trong đó, cần tập

trung vào xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới

phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Do đó, lãnh đạo các trường đại học

cần thường xuyên quán triệt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối, chủ trương,

các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hội nhập quốc

tế về giáo dục và đào tạo đại học cho phù hợp với điều kiện của từng trường để có

chủ trương, biện pháp hợp tác đào tạo phù hợp, hiệu quả với từng chuyên ngành.

Việc hợp tác GDNN cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm đúng pháp luật,

phù hợp với văn hóa truyền thống của mỗi nước và nhu cầu của thị trường. Trên cơ

sở Đề án của Chính phủ, các chương trình hợp tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo với

các đối tác quốc tế, các cơ sở GDNN cần xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình

thực hiện phù hợp với thực tiễn đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động. Lựa

chọn những lĩnh vực, ngành nghề hợp tác mà Việt Nam chưa đào tạo được, hoặc

đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường đại học cần phát huy vai trò, trách

nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng giáo dục, đào tạo; thường xuyên trao

đổi, nắm bắt thông tin của đối tượng được cử đi đào tạo ở Trung Quốc, hoặc tham

gia đào tạo với các tổ chức giáo dục quốc tế ở Việt Nam để kịp thời xử lý các tình

huống nảy sinh trong thực tiễn.

Thứ sáu, phát huy tính chủ động, tích cực trong hợp tác quốc tế về GDNN

giữa Việt Nam và Trung Quốc. Quán triệt và thực hiện chủ trương của Đảng, chính

sách của Nhà nước về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nói chung

và GDNN nói riêng, các chương trình hợp tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban

giám hiệu các cơ sở GDNN cần tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ
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những lĩnh vực, ngành nghề liên kết đào tạo với các cơ sở GDNN của Trung Quốc;

xác định rõ vai trò, sứ mệnh của trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, đẩy

mạnh việc thực hiện các cam kết hợp tác, trao đổi với các cơ sở GDNN Trung Quốc

phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. Mở rộng liên

kết đào tạo và hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở GDNN của Trung Quốc

có uy tín; khuyến khích hình thành một số cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam

ở Trung Quốc cùng với việc tiếp tục phát triển cơ sở GDNN của Trung Quốc ở Việt

Nam. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin trong quá trình đào tạo, kịp thời xử

lý các tình huống phát sinh. Tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng các chương

trình đào tạo đã ký kết, hợp tác thông qua năng lực giảng dạy, chất lượng công việc

của giảng viên, cán bộ quản lý, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Đẩy mạnh

việc ký kết song phương và đa phương về GDNN với các cơ sở GDNN của Trung

Quốc.

Để có thể chủ động, tích cực hợp tác GDNN, các cơ sở GDNN ở Việt Nam

cần tăng cường đầu tư theo hướng “chuẩn hóa” cơ sở vật chất và ứng dụng công

nghệ hiện đại cho công tác quản lý. Mặt khác, cần đẩy nhanh việc ứng dụng công

nghệ thông tin, phát triển các phần mềm chuyên dụng để quản lý từng nội dung của

nhiệm vụ giáo dục và đào tạo đại học qua mạng internet; tập trung đầu tư nâng cấp

thư viện.
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Tiểu kết chương 4

Hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam nói riêng và hợp tác GNĐ với các

quốc gia khác trên thế giới nói chung, giúp các cơ sở GDNN của Việt Nam phát triển

chương trình, đạt trình độ tiên tiến so với khu vực khu vực và thế giới; đổi mới nội dung,

chương trình đào tạo và dạy nghề tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của các nước; tiến tới

công nhận văn bằng, chuyển đổi tín chỉ và kỹ năng nghề giữa Việt Nam và Trung Quốc,

cũng như với các nước trong khu vực và thế giới; tăng cường quy mô học sinh, sinh viên,

học viên gửi đi đào tạo, bồi dưỡng ở Trung Quốc cũng như ở các quốc gia trên thế giới;

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục và dạy nghề

các cấp phục vụ hội nhập quốc tế trong hoạt động GDNN.Trong nội dung chương 4, luận

án đã đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những

kết quả đạt được, hạn chế trong hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn

2013-2023. Các kết quả đạt trong họp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam giai

đoạn 2013–2023, đã có những bước phát triển đáng kể cả về quy mô, nội dung và hình

thức, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo kỹ thuật, trao đổi nhân lực, liên kết nhà trường –

doanh nghiệp và chuyển giao chương trình đào tạo. Những kết quả này chủ yếu bắt

nguồn từ nền tảng quan hệ chính trị - ngoại giao ổn định, chiến lược phát triển GDNN

của hai quốc gia, phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng yêu

cầu thực tiễn của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động, đặc biệt là xu

hướng chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập giáo dục, hợp tác GDNN

giữa Trung Quốc và Việt Nam được dự báo tiếp tục có nhiều cơ hội phát triển. Triển

vọng hợp tác không chỉ dừng lại ở mở rộng quy mô mà còn hướng tới việc nâng cao chất

lượng, chiều sâu và tính thực chất, gắn với nhu cầu của thị trường lao động và chuỗi giá

trị khu vực.

Trên cơ sở nghiên cứu triển vọng hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt

Nam, luận án đã đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hợp tác GDNN giữa Trung Quốc

và Việt Nam, bao gồm: (1) Tăng cường và đổi mới phương thức hợp tác GDNN

giữa Trung Quốc và Việt Nam; (2) Nâng cao khả năng quốc tế hóa của giáo viên và
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học sinh hai nước; (3) Cân đối nguồn lực và trình độ phát triển giáo dục giữa Trung

Quốc và Việt Nam; Tăng cường quản lý hoạt động hợp tác GDNN và thiết lập cơ

chế hợp tác lâu dài giữa Trung Quốc và Việt Nam; (4) Tăng cường quản lý hoạt

động hợp tác giáo dục nghề nghiệp và thiết lập cơ chế hợp tác lâu dài giữa Trung

Quốc và Việt Nam; (5) Tăng cường chiều sâu hợp tác GDNN trong các ngành, lĩnh

vực liên quan đến các dự án BRI và thông qua nền tảng ASEAN; (6) Một số giải

pháp đối với Việt Nam.
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KẾT LUẬN

GDNN trong phát triển kinh tế đất nước, có vị trí, vai trò quan trọng trong

cung ứng nhân lực lao động qua đào tạo cho thị trường lao động. Hợp tác GDNN

nói chung và tăng cường hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam được xem là

giải pháp quan trọng, phù hợp với xu thế mới nhằm nâng cao chất lượng GDNN ở

Việt Nam hiện nay. Đẩy mạnh hợp tác GDNN với Trung Quốc để nâng cao chất

lượng đào tạo GDNN sẽ giúp nắm bắt cơ hội, nâng cao năng suất lao động và bắt

kịp xu hướng thay đổi, phát triển của khu vực và thế giới. Vì thế, tăng cường hợp

tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam đã trở thành một trong những nhiệm vụ

quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở GDNN Việt Nam hiện nay,

phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, đồng

thời cũng mở ra cơ hội để sinh viên Việt Nam bắt kịp xu hướng và hòa nhập tốt

được với thị trường lao động khu vực và thế giới.

Trong nội dung chương 1, luận án đã tổng quan các công trình nghiên cứu

liên quan đến đề tài luận án và phân tích làm rõ những khoảng trống luận án cần

nghiên cứu về hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-2023.

Trong nội dung chương 2, luận án đã tập trung nghiên cứu hệ thống hoá cơ

sở lý luận và cơ sở thực tiễn về hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Trong đó, tập trung nghiên cứu và hệ thống hoá cơ sở lý luận về hợp tác GDNN bao

gồm: các khái niệm liên quan đến hợp tác GDNN, cơ sở lý thuyết. Đồng thời, luận

án nghiên cứu, phân tích và làm rõ cơ sở thực tiễn về hợp tác GDNN giữa Trung

Quốc và Việt Nam bao gồm các nội dung: bối cảnh thực tiễn của hợp tác GDNN

giữa Trung Quốc và Việt Nam; tình hình GDNN của Trung Quốc và Việt Nam; và

chủ trương, chiến lược định hướng phát triển đất nước của hai quốc gia Trung Quốc

và Việt Nam. Bên cạnh đó, luận án nghiên cứu và làm rõ vai trò ý nghĩa của hợp tác

GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng tới hợp tác GDNN

giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Trong nội dung chương 3, luận án nghiên cứu thực trạng hợp tác GDNN giữa

Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-2023. Từ năm 2013 đến nay, hợp tác
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GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam đã đóng vai trò ngày càng quan trọng trong

việc thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh

tranh quốc gia, và tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Luận án đã tập trung

nghiên cứu, phân tích và làm rõ những thành tựu đạt được trong hợp tác GDNN

giữa Trung Quốc và Việt Nam trong giai đoạn 2013-2023: Về số lượng du học sinh

Việt Nam ở Trung Quốc; Các hình thức hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung

Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-2023; Về liên kết đào tạo nghề đã triển khai; Về

thành lập các cơ sở GDNN tại Việt Nam trong những hoạt động hợp tác GDNN

giữa Trung Quốc và Việt Nam; Về hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công

nghệ và tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; Về bồi dưỡng, trao đổi giáo viên, cán

bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và học sinh sinh viên; Về trao đổi thông tin phục

vụ hoạt động đào tạo; cung cấp chương trình đào tạo; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu

và kết quả hoạt động đào tạo; Về tham gia các tổ chức giáo dục, hội nghề nghiệp

khu vực

Đồng thời, luận án nghiên cứu và phân tích làm rõ một số trường hợp tiêu

biểu về loại hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam giai

đoạn 2013-2023, cụ thể bao gồm: (1) Mô hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa

trường – trường - doanh nghiệp: Mô hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường

Cao đẳng nghề Công nghiệp nhẹ Liêu Ninh (Trung Quốc) - trường Cao đẳng nghề

Bách khoa Hà Nội (Việt Nam) - Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Hải Trí Thần

Thanh Đảo; Mô hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường Cao đẳng nghề

Giao thông Sơn Đông (Trung Quốc)-trường Cao đẳng Lý Thái Tổ (Việt Nam)-Công

ty Goertek tại Khu công nghiệp Bắc Ninh; (2) Mô hình hợp tác giáo dục nghề

nghiệp giữa trường - doanh nghiệp, bao gồm: Mô hình hợp tác của cơ sở giáo dục

nghề nghiệp với chi nhánh Công ty Luxshare tại Nghệ An, Việt Nam với các cơ sở

giáo dục nghề nghiệp; Hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường Cao đẳng nghề

Dệt may Thường Châu và Công ty TNHH Ngũ Dương; Hợp tác giáo dục nghề

nghiệp giữa trường Cao đẳng Dệt may Thường Châu và Công ty TNHH May mặc

Hoa Lợi Đạt (Việt Nam); (3) Mô hình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường –
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trường, bao gồm: Hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa trường Cao đẳng nghề Môi

trường và Sinh học Hồ Nam (Trung Quốc) với trường Đại học Nông Lâm Bắc

Giang (Việt Nam); Hợp tác giữa Trường Cao đẳng Nghề Nam Ninh với các cơ sở

giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam.

Trong nội dung chương 4, luận án đã phân tích và đánh giá chung làm rõ

những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong hợp tác GDNN

Trung Quốc và Việt Nam giai đoạn 2013-2023; nghiên cứu triển vọng hợp tác

GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam, từ đó luận án đã đề xuất một số giải pháp

thúc đẩy hợp tác GDNN giữa Trung Quốc và Việt Nam, bao gồm:

Thứ nhất, tăng cường và đổi mới phương thức hợp tác GDNN giữa Trung

Quốc và Việt Nam.

Thứ hai, nâng cao khả năng quốc tế hóa của giáo viên và học sinh hai nước.

Thứ ba, cân đối nguồn lực và trình độ phát triển giáo dục giữa Trung Quốc

và Việt Nam.

Thứ tư, tăng cường quản lý hoạt động hợp tác GDNN và thiết lập cơ chế hợp

tác lâu dài giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Thứ năm, tăng cường chiều sâu hợp tác GDNN trong các ngành, lĩnh vực liên

quan đến các dự án BRI và thông qua nền tảng ASEAN.

Thứ sáu, một số giải pháp đối với Việt Nam.
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Phỏng vấn các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam

Thông tin về người được phỏng vấn:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ:

I. Tình hình hợp tác tổng thể

1. Doanh nghiệp của quý vị bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm nào?

2. Động cơ và mục tiêu ban đầu của doanh nghiệp khi hợp tác với các trường

cao đẳng nghề là gì? Đến nay đã đạt được những kết quả giai đoạn nào?

3. Trong quá trình hợp tác, mô hình hợp tác chủ yếu là gì? Đã trải qua những

giai đoạn phát triển và thay đổi nào?

II. Nội dung hợp tác cụ thể

4. Trong hoạt động hớp tác giáo dục nghề nghiệp với các trường cao đẳng ở

Việt Nam, doanh nghiệp đã tham gia vào xây dựng chương trình, tham gia đào tạo

nghề cho sinh viên tại các trường cao đẳng ở Việt Nam như thế nào? Đã gặp phải

những khó khăn gì và cách giải quyết ra sao?

5. Doanh nghiệp đã cung cấp những cơ hội thực tập, thực hành nào cho sinh

viên của trường đối tác? Hiệu quả của chương trình thực tập được đánh giá như thế

nào?

6. Trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên, doanh nghiệp đã có những biện

pháp gì để hỗ trợ sự phát triển chất lượng đội ngũ giảng viên trường đối tác?

III. Khó khăn và cơ hội trong hợp tác

7. Khi hợp tác với các trường cao đẳng nghề, khó khăn lớn nhất mà doanh

nghiệp gặp phải là gì? Khó khăn đó đến từ chính sách, sự khác biệt văn hóa hay từ

các yếu tố khác?

8. Theo quý vị, cơ hội lớn nhất hiện nay đối với hợp tác giáo dục nghề

nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam là gì? Doanh nghiệp nên tận dụng những cơ

hội này như thế nào để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn?
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IV. Triển vọng hợp tác trong tương lai

9. Đối với hợp tác giáo dục nghề nghiệp Trung-Việt trong tương lai, doanh

nghiệp có những kỳ vọng và đề xuất gì? Mong muốn có những đổi mới nào trong

lĩnh vực hợp tác và phương thức hợp tác?

10. Dưới góc độ doanh nghiệp, làm thế nào để thúc đẩy tốt hơn sự phối hợp

phát triển giữa hợp tác giáo dục nghề nghiệp Trung-Việt với phát triển kinh tế khu

vực?
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Phụ lục 2: Phỏng vấn các trường cao đẳng nghề tại Việt Nam

Thông tin về người được phỏng vấn:

Đơn vị công tác:

Chức vụ:

I. Tình hình hợp tác tổng thể

1. Trường bắt đầu hợp tác giáo dục nghề nghiệp với các cơ sở đào tạo của

Trung Quốc từ khi nào? Bối cảnh và quá trình ra quyết định hợp tác diễn ra như thế

nào?

2. Cho đến nay, những thành tựu nổi bật nhất mà trường đã đạt được trong

hợp tác với các cơ sở đào tạo của Trung Quốc là gì? Những thành tựu này đã ảnh

hưởng như thế nào đến sự phát triển của nhà trường?

II. Nội dung hợp tác cụ thể

1. Hình thức hợp tác cụ thể giữa trường với các cơ sở đào tạo hoặc doanh

nghiệp Trung Quốc như thế nào?

2. Trong việc xây dựng chương trình đào tạo, nhà trường đã kết hợp triết lý

và đặc trưng của hai bên ra sao? Việc chia sẻ tài nguyên giảng dạy như giáo trình,

khóa học trực tuyến được thực hiện thế nào? Hiệu quả ra sao?

3. Trường đã cử giảng viên sang các cơ sở đào tạo của Trung Quốc để học

tập và trao đổi như thế nào? Sau khi trở về, những giảng viên này đã đóng góp gì

cho sự đổi mới trong giảng dạy của trường?

III. Khó khăn và cơ hội trong hợp tác

1. Trong quá trình hợp tác với các cơ sở đào tạo của Trung Quốc, những rào

cản và thách thức chính mà trường gặp phải là gì? Trường đã giải quyết như thế nào

trước những khác biệt về văn hóa và hệ thống giáo dục?

2. Theo quý vị, các chính sách như Sáng kiến “Vành đai và Con đường” đã

mang lại những cơ hội gì cho hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Trung Quốc và

Việt Nam? Nhà trường đã tận dụng những cơ hội này như thế nào?

IV. Triển vọng hợp tác trong tương lai
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1. Trong tương lai, trường mong muốn đạt được những thành tựu gì trong

hợp tác giáo dục nghề nghiệp với các cơ sở đào tạo của Trung Quốc?

2. Trường có những chiến lược và mục tiêu nào cho sự hợp tác giáo dục nghề

nghiệp với Trung Quốc trong thời gian tới?

3. Để thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề nghiệp Trung-Việt ngày càng sâu rộng,

nhà trường mong muốn nhận được sự hỗ trợ và đảm bảo nào từ phía chính phủ?
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Phụ lục 3: Phỏng vấn các trường cao đẳng nghề Trung Quốc

Thông tin về người được phỏng vấn:
Đơn vị công tác:
Chức vụ:
I. Tình hình hợp tác tổng thể
1. Những yếu tố nào được nhà trường cân nhắc khi triển khai hợp tác giáo dục

nghề nghiệp với phía Việt Nam (bao gồm các trường nghề và doanh nghiệp tại Việt
Nam)?

2. Trong quá trình hợp tác với phía Việt Nam, nhà trường đã có những thay
đổi gì trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và đào tạo nhân lực?

II. Nội dung hợp tác cụ thể
3. Những mô hình hợp tác cụ thể giữa nhà trường và phía Việt Nam là gì?

Nhà trường đã điều chỉnh nội dung giảng dạy và phương pháp đào tạo như thế nào
để phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của sinh viên hoặc người lao động Việt Nam?

4. Trường có đào tạo chuyên ngành tiếng Việt không? Theo quý vị, trong quá
trình hợp tác với Việt Nam, việc nắm vững tiếng Việt có phải là điều kiện cần thiết
không?

III. Khó khăn và cơ hội trong hợp tác
5. Khi hợp tác với các trường nghề Việt Nam, nhà trường gặp phải những

vấn đề gì liên quan đến chính sách, hỗ trợ tài chính...? Nhà trường đã giải quyết
những vấn đề này như thế nào?

6. Trước sự phát triển của nền kinh tế ASEAN, theo quý vị, hợp tác giáo dục
nghề nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách
thức mới nào?

IV. Triển vọng hợp tác trong tương lai
7. Nhà trường có những định hướng và đột phá nào trong hợp tác giáo dục

nghề nghiệp với phía Việt Nam trong tương lai?
8. Trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao giữa

Trung Quốc và Việt Nam, nhà trường mong muốn các hiệp hội ngành nghề và
doanh nghiệp đóng vai trò gì?



S
T

T
T

h
ờ

i 
gian

Đ
ối tác b

ên T
ru

ng
T

hu
ộc vùng 

kinh
 tế T

Q
Đ

ối tác hợ
p

 tác n
ư

ớc 
ngoại

8 loại hìn
h h

ợ
p

 tác theo 
luận

 G
D

N
N

 V
iệt N

am
N

ội dung hợ
p tác

1
2

3
4

5
6

7
8

1
2017

T
rường Đ

ại học 
N

ghề N
ông nghiệp 

Q
uảng T

ây (trước 
đây là T

rường C
ao 

đẳng N
ghề N

ông 
nghiệp Q

uảng T
ây)

T
ây B

ộ

B
ộ N

ông nghiệp và P
hát 

triển N
ông thôn V

iệt N
am

√
N

gày 17 tháng 11, T
h

ứ trưở
ng B

ộ N
ông nghiệp và P

hát triển N
ông thôn V

iệt N
am

 cùng đoàn đ
ại biểu

 gồm
 

50 người đã đến thăm
 và làm

 việc tại trường.

2
2018

B
ộ N

goại giao V
iệt N

am
√

N
gày 29 tháng 10, T

hứ trưởng B
ộ N

goại giao V
iệt N

am
 P

hạm
 Q

uang V
inh cùng đoàn đại biểu gồm

 28 người 
đã đến thăm

 và làm
 việc tại trường.

3
2021

L
ào, V

iệt N
am

, 
C

am
puchia, T

hái L
an

√
√

√
√

√

N
gày 23

 tháng 9, T
rư

ờ
ng Đ

ại học N
gh

ề N
ông nghiệp

 Q
uảng T

ây phố
i hợ

p
 vớ

i T
rung

 tâm
 Đ

ào tạo N
ông 

nghiệp T
rung Q

uốc – A
S

E
A

N
 tổ chức K

hóa đào tạo A
SE

A
N

 về sản xuất chăn nuôi tiêu chuẩn hóa, thuộc dự
 

án
 viện

 trợ
 giáo d

ục n
ăm

 2019. D
o ảnh h

ư
ởng của d

ịch b
ệnh, khóa học đ

ư
ợc chuyển sang

 hình thứ
c trự

c 
tuyến

 v
à tổ ch

ứ
c vào

 n
ăm

 2021. K
h

óa đ
ào

 tạo
 thu

 h
ú

t 30
 h

ọ
c viên

 đ
ến

 từ
 4

 qu
ố

c gia: V
iệt N

am
, L

ào, 
C

am
puchia và T

hái L
an, là cán bộ, giảng viên và chuyên viên đến từ viện nghiên cứu, cơ quan khuyến nông 

và trư
ờng nghề. N

ội dung chương trình gồm
 8 chuyên đề, như: phát triển ngành gà thịt, nuôi bò sữa và quản 

lý trang trại nuôi lợn theo tiêu chuẩn hóa. Đ
ội ngũ giảng dạy bao gồm

 các chuyên gia, giảng viên của trường 
và cán bộ quản lý cấp cao từ các doanh nghiệp chăn nuôi hàng đầu của Q

uảng T
ây. H

ọc viên cũng tham
 gia 

D
iễn đàn và T

riển lãm
 G

iáo dục nghề nghiệp T
rung Q

uốc – A
S

E
A

N
 2021, cùng H

ội thảo G
iao lưu G

iáo dục 
nghề nghiệp N

ông nghiệp T
rung Q

uốc – A
S

E
A

N
 lần thứ

 ba (trự
c tuyến). K

hóa đào tạo nhằm
 quảng bá m

ô 
hình sản xuất nông nghiệp hiện

 đ
ại của T

rung Q
uốc, thúc đẩy tiêu

 chuẩn nông nghiệp T
rung Q

uốc ra quốc 
tế, đồng thờ

i tăng cư
ờ

ng hợp
 tác đào tạo nhân lự

c và kỹ thuật nông nghiệp giữ
a T

rung Q
uốc và các nư

ớc 
A

SE
A

N
.

4
2022-
2023

C
am

puchia, M
iến Đ

iện, 
L

ào, V
iệt N

am
√

√
√

√
√

√
√

T
rư

ờng Đ
H

 K
ỹ thuật N

ghề N
ông nghiệp Q

uảng T
ây đẩy m

ạnh hợp tác với các nư
ớc A

S
E

A
N

 trong bối cảnh 
“V

ành đai và C
on đ

ường”. N
ăm

 2023, thành lập H
ọc viện T

h
ợ cả N

ông nghiệp H
iện đại T

rung – L
ào, phối 

hợp m
ở phân hiệu tại L

ào, đào tạo m
ô hình “tiếng T

rung +
 kỹ thuật nông nghiệp” với 50 sinh viên, xây dựng 

8
 học phần quố

c tế, 2 h
ọc phần đư

a v
ào

 nền
 tảng A

S
E

A
N

. C
ùng V

iện
 N

ông lâm
 L

ào xây d
ự

ng trạm
 thử

 
nghiệm

, đào tạo 1.500
 cán bộ kỹ thuật, phổ biến 60 giống ưu tú

, ban hành 7 tiêu chuẩn kỹ thuật. T
ham

 gia 
dự

 án lúa gạo xanh tiểu vùng M
ekong tại 4 nư

ớc, tác động hơn 22.000 m
ẫu, đào tạo 820 lư

ợt ngư
ời. T

rường 
hợ

p tác vớ
i 15 trường quốc tế, trao đổi hơ

n 600 lư
ợt giáo viên và sinh viên. Đ

ồng sáng lập 2 liên m
inh giáo 

dục nghề nghiệp quốc tế, hợp tác với 17 doanh nghiệp ra nước ngoài.

5
2016-
2023

T
rường Đ

ại học N
ông 

L
âm

 B
ắc G

iang
√

N
ăm

 2016, hai trường đã ký kết thỏa thuận, bắt đầu thiết lập quan hệ hợp tác.  
T

háng 12 năm
 2023, đoàn đại biểu T

rư
ờng Đ

ại học N
ghề N

ông nghiệp Q
uảng T

ây đã đến thăm
 T

rườ
ng Đ

ại 
học N

ông L
âm

 B
ắc G

iang (V
iệt N

am
), trao đổi ý kiến về thỏa thuận

 hợp
 tác đã ký k

ết vào năm
 2016, đồng 

thờ
i đạt đ

ược nhận
 thứ

c chung m
ới về cụ thể hóa và m

ở rộng các dự
 án

 hợ
p tác, trao đổi giảng viên, cũng 

như hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp.

6
2018-
2023

Đ
ại học H

ải P
hòng V

iệt 
N

am
√

√
√

√

T
ừ năm

 2018, T
rư

ờ
ng Đ

H
 K

ỹ thu
ật N

N
 Q

u
ảng T

ây và T
rư

ờng Đ
H

 H
ải P

hòng (V
iệt N

am
) k

ý k
ết h

ợp
 tác, 

triển khai nhiều nội dung thiết thực. N
ăm

 2019, thành lập cơ sở thực hành ngoài trường tại H
ải Phòng; tháng 

5/2023, hai bên ký kết thỏa thuận m
ớ

i về đào tạo, trao đổi giảng viên – sinh viên, và bồi dư
ỡng chuyên m

ôn. 
T

háng 12/2023, đoàn trường sang thăm
 Đ

H
 H

ải Phòng, cùng tổng kết thành quả và nhất trí đẩy m
ạnh hợp tác 

về nghiên cứ
u

 khoa học, trao đ
ổi sinh

 viên
 và liên

 kết đào tạo. H
ình thứ

c h
ợp

 tác tư
ơ

ng ứ
ng L

u
ật G

D
N

N
 

gồm
: 1) L

iên kết đào tạo, 3) N
ghiên cứ

u – hội thảo, 4) T
rao đổi cán bộ – ngườ

i học, 8) H
ình thức khác theo 

quy định pháp luật.
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S
T

T
T

h
ờ

i 
gian

Đ
ối tác b

ên T
ru

ng
T

hu
ộc vùng 

kinh
 tế T

Q
Đ

ối tác hợ
p

 tác n
ư

ớc 
ngoại

8 loại hìn
h h

ợ
p

 tác theo 
luận

 G
D

N
N

 V
iệt N

am
N

ội dung hợ
p tác

1
2

3
4

5
6

7
8

7
2023

T
rường Đ

ại học 
N

ghề N
ông nghiệp 

Q
uảng T

ây (trước 
đây là T

rường C
ao 

đẳng N
ghề N

ông 
nghiệp Q

uảng T
ây)

T
ây B

ộ

C
ác quốc gia thành viên 

A
S

E
A

N
 như

 V
iệt N

am
, 

L
ào, T

hái L
an.

√
√

√
√

T
rường Đ

ại học N
ghề N

ông nghiệp Q
uảng T

ây có 130 sinh viên chính quy đến từ các nước A
S

E
A

N
 như V

iệt 
N

am
, T

h
ái L

an, L
ào, vớ

i các ngành đào tạo gồm
 kỹ thuật sản xuất cây trồng, kỹ thuật làm

 vườn, ch
ăn nuôi 

thú y và y học động vật; tỷ lệ ngành nông nghiệp chiếm
 75%

, nổi bật đặc trưng “nông nghiệp”. T
rư

ờng h
ợp 

tác với 15 trường đại học ở T
hái L

an, V
iệt N

am
, L

ào, M
alaysia, M

ỹ, Ú
c... trong việc trao đổi giảng viên, sinh 

viên
 và thự

c tập
 sinh; đã cử

 h
ơ

n 70
 giảng viên, hơ

n 520 thự
c tập

 sinh và 110
 sinh viên; tiếp

 đón 34 đ
oàn 

A
SE

A
N

 với hơn 550 lượt ngư
ời; cử 10 đoàn với hơn 30 lượt người sang các nước A

S
E

A
N

 trao đổi.

8
2023

Đ
ại học H

ải P
hòng V

iệt 
N

am
；

T
rường Đ

ại học 
N

ông L
âm

 B
ắc G

iang
；

Đ
ại học N

ông nghiệp 
Q

uốc gia V
iệt N

am
；

H
iệp hội R

ượu và Đ
ồ 

uống V
iệt N

am

√

T
rư

ờng Đ
ại học N

ghề N
ông nghiệp Q

uảng T
ây và T

rư
ờng Đ

ại học N
ông nghiệp Q

uốc gia V
iệt N

am
 đã trao 

đổi về các nội dung như lãnh đạo hai trư
ờng đi thăm

 lẫn nhau, trao đổi giảng viên và sinh viên, đào tạo ngắn 
hạn,... và đạt đư

ợc ý định hợp
 tác.  Đ

oàn của T
rư

ờ
ng Đ

ại h
ọc N

ghề N
ông nghiệp Q

u
ảng T

ây cũng đã đến 
thăm

 các doanh nghiệp bia thuộc H
iệp hội B

ia - R
ượu - N

ước giải khát V
iệt N

am
 để tìm

 hiểu về ngành công 
nghiệp bia và tình hình sản

 xuất của doanh nghiệp. H
ai bên đã đạt đư

ợc ý định hợ
p tác trong lĩnh vực công 

nghệ kỹ thuật.

9
2023

Đ
ại học H

ải P
hòng V

iệt 
N

am
√

21 sinh viên chuyên ngành T
iếng V

iệt ứng dụng, khóa 2021 của K
hoa N

hân văn và N
ghệ thuật T

rư
ờ

ng Đ
ại 

học N
ghề N

ông nghiệp Q
uảng T

ây đã sang T
rường Đ

ại học H
ải Phòng, V

iệt N
am

 du học 5 tháng (từ
 tháng 7 

năm
 2023 đến tháng 11 năm

 2023). M
ô hình đào tạo áp dụng là 2+

0.5 (H
ải P

hòng) +
0.5.

10
2019

T
rường Đ

ại học 
N

ghề T
hiên T

ân
Đ

ông B
ộ

V
iện K

hoa học C
ông 

nghệ H
àn V

iệt N
am

；

T
rường C

ao đẳng K
ỹ 

thuật C
ông nghệ B

à R
ịa - 

V
ũng T

àu
；

V
iện N

ghiên 
cứu G

iáo dục K
hoa học 

và D
oanh nghiệp B

ắc 
K

inh

√

T
háng 9 năm

 2019, T
rường Đ

ại học N
ghề T

hiên
 T

ân
 đã ký kết "T

hỏa thu
ận khung về h

ợp tác và thú
c đẩy 

quốc tế hóa giáo dục công nghiệp T
rung Q

uốc - V
iệt N

am
" với V

iện C
ông nghệ H

àn V
iệt N

am
, T

rường C
ao 

đẳng C
ông nghệ và K

ỹ thuật B
à R

ịa - V
ũng T

àu và V
iện N

ghiên cứ
u G

iáo dục K
inh

 doanh B
ắc K

inh. P
hía 

V
iệt N

am
 bày tỏ m

ong m
uốn thúc đẩy hợ

p tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực như
 nghiên cứu và thự

c tiễn 
giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và bồi dư

ỡng giảng viên, đào tạo lưu học sinh, cũng như các cuộc thi kỹ năng 
quốc tế.

11
2018

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề Y
ên Đ

ài
Đ

ông B
ộ

C
ông ty T

N
H

H
 C

ông 
nghệ L

ogistics B
est 

(T
rung Q

uốc)
√

√
√

T
rư

ờng C
ao đẳng N

ghề Y
ên Đ

ài hợp tác cùng C
ông ty T

N
H

H
 C

ông nghệ L
ogistics B

est (T
rung Q

u
ốc) cùng 

xây dựng H
ọc viện C

ông nghiệp C
ông nghệ L

ogistics B
est tại V

iệt . C
ông ty liên tiếp lọt vào “T

op 50 doanh 
nghiệp logistics T

rung Q
uốc”, sở hữu năng lực dịch vụ chuỗi cung ứ

ng số hóa và thông m
inh, hoạt động tại 7 

quốc gia bao gồm
 V

iệt N
am

. N
ăm

 2018, hai bên hợp tác xây dựng ngành học thí điểm
 chế độ học nghề hiện 

đ
ại tỉnh

 S
ơ

n
 Đ

ông - Q
uản

 lý logistics hiện
 đ

ại, đào tạo h
ọc viên

 theo m
ô h

ình th
ợ –

 học trò v
à áp

 d
ù

ng 
phư

ơng pháp đánh giá hiệu su
ất gắn kết thợ

 và học viên. M
ô hình này đượ

c đánh giá là điển hình tại S
ơ

n 
Đ

ông, đã có hơn 100 học viên được nhận vào tập đoàn B
est, trong đó m

ột số đã làm
 việc tại V

iệt N
am

.

12
2023

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề Y
ên Đ

ài (Đ
ơn 

vị tổ chức) 、
T

rung 
tâm

 H
ợp tác và 

G
iáo dục N

gôn ngữ 
B

ộ G
iáo dục (Đ

ơn 
vị chủ trì)

Đ
ông B

ộ
N

ga, V
iệt N

am
, 

T
ajikistan, Ý

, M
yanm

ar, 
B

elarus
√

√
√

N
gày 25/11, T

rư
ờ

ng C
ao đ

ẳng N
gh

ề Y
ên Đ

ài lần
 thứ

 ba tổ ch
ứ

c trại đông trự
c tuyến

 “C
ầu H

án
 N

gữ
” do 

T
rung tâm

 H
ợp tác và G

iáo dụ
c N

gôn ngữ
  B

ộ G
iáo d

ục chủ
 trì, vớ

i ch
ủ đ

ề “T
iếng T

rung +
 L

ập kế hoạch 
M

arketing”. H
ơ

n 200 học viên quốc tế từ
 N

ga, V
iệt N

am
, T

ajikistan, Ý
, M

yanm
ar…

 tham
 gia. N

goài h
ọc 

chuyên ngành m
arketing, học viên còn trải nghiệm

 sâu sắc các m
ôn nghệ thuật truyền thống T

rung Q
uốc như

 
hội họa, thư pháp, cắt giấy, nhuộm

 chàm
, góp phần thúc đẩy giao lưu giáo dục nghề nghiệp và văn hóa giữa 

các nước.
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S
T

T
T

h
ờ

i 
gian

Đ
ối tác b

ên T
ru

ng
T

hu
ộc vùng 

kinh
 tế T

Q
Đ

ối tác hợ
p

 tác n
ư

ớc 
ngoại

8 loại hìn
h h

ợ
p

 tác theo 
luận

 G
D

N
N

 V
iệt N

am
N

ội dung hợ
p tác

1
2

3
4

5
6

7
8

13
2024

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề Y
ên Đ

ài
Đ

ông B
ộ

T
rường C

ao đẳng C
ơ điện 

và xây dựng B
ắc N

inh
√

T
háng 11, T

rư
ờng C

ao đẳng N
ghề Y

ên Đ
ài phối hợp với C

ông ty T
N

H
H

 T
hiết bị C

ông nghiệp H
ải T

rí T
hần 

T
hanh Đ

ảo tổ ch
ứ

c T
rại nghiên

 cứ
u “T

iếng T
rung +

 K
ỹ n

ăng ngh
ề” cho 15

 sinh
 viên

 đến
 từ

 T
rư

ờ
ng C

ao 
đẳng C

ơ
 điện

 và X
ây d

ự
ng B

ắc N
inh, với kh

óa học kéo dài 10 ngày bao gồm
 đ

ào tạo kỹ năng, tham
 quan 

doanh nghiệp
 và trải nghiệm

 văn h
óa. H

oạt động n
ày thúc đẩy sự

 kết hợ
p

 giữ
a giáo d

ục v
à doanh nghiệp, 

tăng cư
ờng hợp tác đào tạo liên kết nghề nghiệp, trao đổi học viên và giao lưu văn hóa giữa T

rung V
iệt N

am
, 

thể hiện đa dạng các hình thức hợp tác giáo dục nghề nghiệp quốc tế.

14
2024

T
rường Đ

ại học C
ông 

nghiệp H
à N

ội
√

T
háng 11,  T

rường C
ao đẳng N

ghề Y
ên Đ

ài và T
rường Đ

ại học C
ông nghiệp H

à N
ội  hai bên đã ký kết thỏa 

thuận. Đ
ạt được nhận

 thứ
c chung về việc tăng cư

ờng giao lư
u và hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào 

tạo cũng như khám
 phá các m

ô hình hợp tác “3.5+
0.5” và “2+

1+
1”.

15
2024

T
rường C

ao đẳng C
ơ điện 

và X
ây dựng B

ắc N
inh

√
√

T
háng 11, T

rường C
ao đẳng C

ơ điện và X
ây dự

ng B
ắc N

inh ký kết thỏa thuận hợp tác với C
ông ty C

ơ
 điện 

B
ắc N

inh, L
uxshare P

recision
 v

à H
ả

i T
rí T

h
ầ

n, ch
ính

 th
ứ

c
 th

ành
 lậ

p
 “H

ọ
c

 viện
 B

an
 M

ặc” (L
uxshare 

P
recision) tại V

iệt N
am

. Đ
ồng th

ờ
i, 16

 đ
ại biểu

 là giáo viên
 và sinh

 viên
 củ

a trư
ờ

ng đ
ã sang h

ọc tập
 và 

nghiên
 cứ

u tại T
rư

ờng C
ao đẳng N

gh
ề Y

ên Đ
ài, thể hiện

 sự
 giao lư

u và hợ
p tác quốc tế hai chiều giữ

a hai 
bên.

16
2024

T
rường C

ao đẳng K
ỹ 

thuật C
ao T

hắng
√

T
háng 11, tại T

rường C
ao đẳng K

ỹ thuật C
ao T

hắng, đoàn T
rường C

ao đẳng N
ghề Y

ên Đ
ài tham

 quan cơ sở 
thự

c hành kỹ thuật sưởi ấm
 và làm

 lạnh. H
ai bên đã đạt được thỏa thuận về hợp tác giữ

a các trường và doanh 
nghiệp

 T
rung-V

iệt trong việc xây d
ự

ng chuyên
 ngành

 chung và trao đổi giảng viên, đ
ồng th

ờ
i tổ ch

ứ
c lễ 

khánh thành C
ơ sở thực hành ở nước ngoài của  K

inh Đ
ông Phương (B

O
E

).

17
2024

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề Y
ên Đ

ài
Đ

ông B
ộ

L
uxshare Precision

C
ông ty T

N
H

H
 T

hiết bị 
C

ông nghiệp H
ải T

rí T
hần 

chi nhánh V
iệt N

am

√

T
háng 11, đoàn T

rư
ờng C

ao đẳng N
ghề Y

ên Đ
ài đã khảo sát các doanh nghiệp T

rung Q
u

ốc đầu tư
 tại V

iệt 
N

am
 như

 L
uxshare Precision, B

O
E

 và C
ông ty T

N
H

H
 T

hiết bị C
ông nghiệp H

ải T
rí T

hần (V
iệt N

am
), trao 

đổi việc hợp tác với các công ty để thúc đẩy triển khai các dự án h
ợp tác giáo dục quốc tế. T

ại C
ông ty T

rí 
tuệ N

hân tạo H
ải T

rí T
hần (V

iệt N
am

), hai bên đã tổ chứ
c lễ khánh thành C

ơ sở
 đào tạo Y

antai Polytechnic 
C

ollege - H
ải T

rí T
hần (V

iệt N
am

) và trao đổi sâu rộng về việc tăng cường liên kết giữa giáo dục và sản xuất, 
hợp tác quốc tế cũng như thúc đẩy xuất khẩu giáo dục nghề nghiệp.

18
2024

T
rường C

ao đẳng 
nghề C

ông nghiệp 
nhẹ L

iêu N
inh

Đ
ông B

ắc B
ộ

T
rường C

ao đẳng N
ghề 

B
ách khoa H

à N
ội  

C
ông ty T

N
H

H
 T

rí tuệ 
N

hân tạo H
ải T

rí T
hần 

(V
iệt N

am
)

√
√

√
√

N
ă

m
 2023, T

rư
ờ

ng
 C

ao
 đ

ẳ
ng

 ngh
ề C

ô
ng

 nghiệp
 nh

ẹ L
iê

u
 N

inh
 b

ắt đ
ầu

 x
â

y
 d

ự
ng

 d
ự

 á
n

 “M
ặ

c
 T

ử
 

W
orkshops”.  N

ăm
 2024, phối hợp với C

hi nhánh công ty H
ải T

rí T
hần T

hanh Đ
ảo tại V

iệt N
am

 và T
rường 

C
ao đẳng B

ách khoa H
à N

ội, cùng xây dựng “A
I C

ông nghiệp T
rung - V

iệt M
ặc T

ử W
orkshops ”, thúc đẩy 

đào tạo nhân tài quốc tế và xây dựng cơ sở đào tạo. T
háng 6

 k
ý kết hiệp

 định, tháng 11 tổ chức lớ
p nghiên 

cứ
u

 “T
rang thiết b

ị th
ông m

inh +
 D

i sản v
ăn

 h
óa phi vật th

ể” v
ới 15 sinh

 viên
 V

iệt N
am

 tham
 gia họ

c 8 
ngày, gồm

 giảng d
ạy k

ỹ năng và tham
 quan doanh nghiệp. D

ự
 án góp phần th

úc đẩy quốc tế hóa giáo dục 
nghề nghiệp và phát triển doanh nghiệp T

rung Q
uốc ở nước ngoài.

19
2019

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề D
ệt m

ay 
T

hường C
hâu

Đ
ông B

ộ

C
ông ty T

N
H

H
 M

áy dệt 
N

gũ D
ương  

C
ông ty T

N
H

H
 D

ệt kim
 

T
ô C

hâu H
úc V

inh  
T

ập đoàn T
hiết bị T

hông 
m

inh Á
 L

ong  
T

rường T
rung cấp N

ghề 
K

hu N
am

 T
ây N

inh

√
√

√

T
háng 5, T

rư
ờng C

ao đẳng N
gh

ề D
ệt m

ay T
h

ườ
ng C

h
âu vớ

i các doanh
 nghiệp như

 C
ông ty D

ệt M
ay N

gũ 
D

ương cùng dự
ng “H

ọc viện C
on đường T

ơ lụa T
hư

ờng C
hâu -V

iệt N
am

”, ký thỏa thuận hợp tác nhà trư
ờng 

- doanh nghiệp, thú
c đẩy đào tạo gắn

 kết thực tiễn. T
háng 12, T

rung tâm
 Đ

ào tạo C
on

 đường T
ơ

 lụa ch
ính 

thứ
c thành lập tại tỉnh T

ây N
inh, V

iệt N
am

. N
ội dung hợ

p tác gồm
: thành lập cơ

 quan
 chuyên trách, phát 

triển hợp tác sâu rộng, đào tạo kỹ năng và tuyển sinh du học sinh, xây dự
ng học viện

 đào tạo thực h
ành tại 

V
iệt N

am
, thành lập đội ngũ chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp T

rung Q
uốc tại V

iệt N
am

.
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S
T

T
T

h
ờ

i 
gian

Đ
ối tác b

ên T
ru

ng
T

hu
ộc vùng 

kinh
 tế T

Q
Đ

ối tác hợ
p

 tác n
ư

ớc 
ngoại

8 loại hìn
h h

ợ
p

 tác theo 
luận

 G
D

N
N

 V
iệt N

am
N

ội dung hợ
p tác

1
2

3
4

5
6

7
8

20
2020

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề D
ệt m

ay 
T

hường C
hâu

Đ
ông B

ộ
K

hu công nghiệp T
hành 

C
ông V

iệt N
am

, T
ập đoàn 

N
gũ D

ương (V
iệt N

am
)

√
√

T
rư

ờng C
ao đẳng N

ghề D
ệt m

ay T
hư

ờ
ng C

hâu tích cực hư
ởng ứ

ng B
R

I, h
ỗ trợ doanh nghiệp “đi ra ngoài”. 

T
rong thời gian covid-19, chuyển giao tiêu chuẩn và chươ

ng trình khóa học “N
huộm

 dệt kim
” cho bên V

iệt 
N

am
. H

ợp tác với H
oa L

ợi Đ
ạt (V

iệt N
am

) thành lập H
ọc viện C

on đường T
ơ lụa T

hường C
hâu (T

rung tâm
 

H
oa L

ợ
i Đ

ạt V
iệt N

am
) tại V

iệt N
am

, đào tạo sinh viên theo đơn đặt hàng. C
huyên ngành d

ệt m
ay đ

ào tạo 
137 nhân

 viên C
ông ty N

gũ
 D

ư
ơ

ng tại V
iệt N

am
 C

huyên ngành cơ
 điện

 m
ua sắm

 thiết bị th
ự

c hành thông 
m

inh, thúc đ
ẩy chứng chỉ “1+

X
”. C

huyên ngành thiết kế thờ
i trang m

ở rộng đào tạo nhân viên và sinh viên 
theo đơn đặt hàng cùng H

oa L
ợi Đ

ạt.

21
2022

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề D
ệt m

ay 
T

hường C
hâu

Đ
ông B

ộ
T

rung tâm
 H

oa L
ợi Đ

ạt 
(V

iệt N
am

)
√

L
ễ ký kết và khánh thành C

(T
rung tâm

 H
oa L

ợi Đ
ạt V

iệt N
am

).  H
ợ

p tác giữa nhà trư
ờ

ng và doanh nghiệp 
trong khuôn khổ này đã đạt được ba điểm

 đổi m
ới:  

T
hứ nhất, khám

 phá m
ô hình đào tạo nhân tài m

ớ
i, tận dụng nguồn lự

c của cả hai nư
ớc T

rung - V
iệt để cùng 

nghiên
 cứ

u phư
ơng thứ

c đ
ào tạo m

ới.  T
hứ

 hai, m
ở

 rộng và đào
 sâu h

ư
ớng h

ợ
p tác giữ

a T
rư

ờ
ng T

hư
ờ

ng 
P

hương và doanh nghiệp, tạo ra những chủ đề hợp tác m
ới. T

hứ ba, m
ang lại cơ hội phát triển m

ới cho cả hai 
b

ên, xây dự
ng m

ô hình
 “chu trình kép

”, th
úc đẩy sự phát triển

 b
ền vữ

ng củ
a hợp

 tác giữ
a nhà trư

ờ
ng và 

doanh nghiệp.
22

2022

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề D
ệt m

ay 
T

hường C
hâu

Đ
ông B

ộ

T
rung tâm

 H
oa L

ợi Đ
ạt 

(V
iệt N

am
)

√
Đ

ã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhà trư
ờng và doanh nghiệp tại H

ọc viện C
on đường T

ơ lụa.

23
2022

C
ông ty T

N
H

H
 M

áy dệt 
N

gũ D
ương; C

ông ty 
T

N
H

H
 D

ệt kim
 T

ô V
inh 

G
iang T

ô; T
ập đoàn T

hiết 
bị T

hông m
inh Á

 L
ong

√
Đ

ã thành lập H
ọc viện C

on đường T
ơ lụa T

hường C
hâu và đã tiếp nhận hai đoàn sinh viên V

iệt N
am

 đến học 
tập kỹ thuật tại T

rư
ờng C

ao đẳng D
ệt m

ay T
hường C

hâu.

24
2024

T
rường C

ao đẳng N
ghề 

L
ong B

iên V
iệt N

am
  

T
ổng C

ông ty M
ay 10 

V
iệt N

am

√
H

ai trườ
ng lên kế hoạch thúc đẩy hợp tác và giao lưu quốc tế sâu rộng hơn nhằm

 phục vụ hợp tác năng lực 
sản xuất quốc tế, tăng cư

ờ
ng hiểu

 biết lẫn nhau giữa các nền
 văn h

óa, cũ
ng như

 bồi d
ư

ỡ
ng nhân tài theo 

hướng quốc tế hóa.

25
2021

T
rường Đ

ại học 
K

hoa học và C
ông 

nghệ H
à B

ắc
Đ

ông B
ộ

C
ông ty T

N
H

H
 D

ệt m
ay 

X
D

D
 V

iệt N
am

√
√

“T
iếng T

rung W
orkshops” do T

rung tâm
 H

ợp tác và G
iáo dục N

gôn ngữ  thành lập năm
 2021, chủ yếu đặt tại 

doanh nghiệp T
rung Q

uốc ở nư
ớ

c ngoài hoặc trư
ờng nghề nướ

c ngoài, cung cấp giáo viên và tài nguyên từ
 

các trường trong nước và doanh nghiệp, triển khai đào tạo tiếng T
rung quốc tế và kỹ năng nghề, thúc đẩy m

ô 
hình “T

iếng T
rung +

 K
ỹ năng nghề” quốc tế hóa, đào tạo nhân lự

c bản địa đa năng vừa biết tiếng T
rung vừa 

có k
ỹ năng nghề. M

ô hình kết h
ợp học tiếng T

rung và nhu cầu
 nghề nghiệp, nâng cao giá trị th

ự
c tiễn của 

tiếng
 T

rung. Đ
ã th

à
nh

 lập
 19

 “T
iếng

 T
rung

 W
orkshops” tại T

h
ái L

an, M
alaysia, A

rgentina... T
rong

 đ
ó

, 
“T

iếng T
rung W

orkshops C
ông ty D

ệt X
D

D
 V

iệt N
am

” của Đ
ại học K

hoa học C
ông ngh

ệ H
à B

ắc là dự
 án 

đầu tiên đư
ợc phê duyệt.

26
2015

T
rường T

rung học 
N

ghề T
ịnh T

ây
T

ây B
ộ

T
ỉnh C

ao B
ằng, V

iệt N
am

√
√

T
rư

ờng T
rung học N

ghề T
ịnh T

ây m
ở lớp học tiếng T

rung ứng dụng dành cho học viên V
iệt N

am
, đón nhận 

khóa h
ọc sinh đầu tiên vào năm

 2025. N
hằm

 tăng cư
ờng giao lư

u kinh tế xã hội khu vự
c biên

 giới V
iệt – 

T
rung, đào tạo nhân lực phiên dịch song ngữ

, hỗ trợ phát triển
 kinh tế cửa khẩu, du lịch và văn hóa, hướ

ng 
tới phát triển cùng có lợ

i. H
ọc viên tuyển chọn là ngư

ời đư
ợc S

ở
 G

iáo dục tỉnh C
ao B

ằng (V
iệt N

am
) giớ

i 
thiệu, tuổi từ

 18-40, trình độ từ
 T

H
C

S
 trở

 lên, sức khỏe tốt. T
hời gian học m

ột năm
, m

ỗi lớp 20-30 học viên. 
H

ọc viên có thể chọn lớp trung cấp hoặc cao đẳng, bằng trung cấp do trư
ờng nghề T

ịnh T
ây cấp, bằng cao 

đẳng có thể do trư
ờng T

ịnh T
ây hoặc T

rường C
ao đẳng N

ghề T
hương m

ại Q
uốc tế Q

uảng T
ây cấp.
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S
T

T
T

h
ờ

i 
gian

Đ
ối tác b

ên T
ru

ng
T

hu
ộc vùng 

kinh
 tế T

Q
Đ

ối tác hợ
p

 tác n
ư

ớc 
ngoại

8 loại hìn
h h

ợ
p

 tác theo 
luận

 G
D

N
N

 V
iệt N

am
N

ội dung hợ
p tác

1
2

3
4

5
6

7
8

27
2024

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề N
ghiệp H

àm
 

N
inh

T
rung B

ộ
T

rường C
ao đẳng C

ơ điện 
và X

ây dựng B
ắc N

inh
√

C
hiều ngày 30/11/2023, lễ bế giảng lớp đào tạo “T

iếng T
rung +

 K
ỹ năng” giữa T

rư
ờng C

ao đẳng C
ơ

 điện và 
X

ây dựng B
ắc N

inh (V
iệt N

am
) đư

ợc tổ chức tại T
rung tâm

 thực hành đào tạo của m
ột trườ

ng đại học tỉnh 
H

ubei, thành phố H
iên N

inh, T
rung Q

uốc. B
uổi lễ đ

ánh dấu
 thành tựu bướ

c đầu của học viên trong h
ọc tập 

văn hóa và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục V
iệt – T

rung. B
uổi lễ do H

iệu 
trưởng K

hoa C
ông nghiệp ông N

gô Đ
ào chủ trì, có sự

 tham
 gia của G

iám
 đốc khu vực C

ông ty T
hiết bị C

ông 
nghiệp H

ải T
rí T

h
ần T

hanh Đ
ảo – ông K

im
 C

hí V
ĩ, B

í thư
 Đ

ảng ủ
y K

hoa C
ông nghiệp

 bà L
iễu M

inh C
hâu 

cùng đại diện giáo viên và học viên T
rường C

ao đẳng B
ắc N

inh.

28
2014

 T
rường Đ

ại học Y
 

D
ược cổ truyền 

Q
uảng T

ây
T

ây B
ộ

B
ộ Y

 tế V
iệt N

am
; H

ọc 
viện Y

 D
ư

ợc học cổ 
truyền V

iệt N
am

; T
rường 

Đ
ại học Y

 H
à N

ội; B
ệnh 

viện Y
 học cổ truyền 

T
rung ương V

iệt N
am

; 
T

rường Đ
ại học Y

 D
ược 

H
ải Phòng; T

rường Đ
ại 

học Y
 D

ư
ợc T

p. H
ồ C

hí 
M

inh; B
ệnh viện Y

 học 
cổ truyền T

p. H
ồ C

hí 
M

inh

√

T
ừ ngày 10 đến 16 tháng 4, hai giáo viên của Đ

ại học Y
 học C

ổ truyền Q
uảng T

ây, dư
ới sự hỗ trợ phiên dịch 

tiếng V
iệt N

guyễn V
ăn G

iáp, đã đến thăm
 hữu nghị và thăm

 gia đình học sinh tại các thành phố H
à N

ội, H
ải 

P
hòng và T

p. H
ồ C

hí M
inh. Đ

oàn đ
ã thăm

 B
ộ Y

 tế V
iệt N

am
, H

ọc viện
 Y

 D
ư

ợ
c h

ọc cổ truyền V
iệt N

am
, 

T
rư

ờ
ng Đ

ại học Y
 H

à N
ội, B

ệnh viện Y
 học cổ truyền T

rung ương V
iệt N

am
, T

rư
ờng Đ

ại học Y
 D

ượ
c H

ải 
P

hòng, T
rư

ờ
ng Đ

ại học Y
 D

ư
ợ

c T
p. H

ồ C
hí M

inh, B
ệnh viện Y

 học cổ truyền T
p. H

ồ C
h

í M
inh, tìm

 hiểu 
thự

c trạng y học cổ truyền V
iệt N

am
 và trao đổi sâu rộng về hợp tác trao đổi sinh viên, giao lưu giảng viên và 

liên kết đào tạo. Đ
oàn cũng đã gặp gỡ phụ huynh học sinh tại ba địa phương, tìm

 hiểu hoàn cảnh gia đình và 
m

ong m
uốn của phụ huynh, đồng thờ

i giớ
i thiệu về kết quả học tập của học sinh, kêu gọi sự

 phối hợp
 giữa 

gia đình và nhà trường nhằm
 giúp học sinh hoàn thành tốt việc học tập. P

hụ huynh rất trân trọng sự quan tâm
 

của nhà trường và giáo viên.

29
2023

H
ọc viện Y

 D
ược học cổ 

truyền V
iệt N

am
 

T
rường Đ

ại học Y
 D

ược 
H

ải Phòng

√
√

T
ừ ngày 5 đến 13 tháng 12, Đ

ại học Y
 học C

ổ truyền Q
uảng T

ây, dựa trên “H
ọc viện T

hợ lành nghề hiện đại 
Y

 học C
ổ truyền T

rung Q
uốc - V

iệt N
am

” và “D
ự án P

hát triển T
rung tâm

 Y
 học C

ổ truyền T
rung - V

iệt”, đã 
cử 7 chuyên gia đến Đ

ại học Y
 học C

ổ truyền V
iệt N

am
 và Đ

ại h
ọc D

ư
ợc H

ải P
hòng tổ chức các hoạt động 

quảng bá y h
ọc dân tộc và cổ truyền. C

ác chuyên
 gia đã tổ chức 12 buổi giảng học thuật tại V

iệt N
am

 vớ
i 

khoảng 1000 giảng viên và sinh viên tham
 dự

, nội dung bao gồm
 các phương pháp châm

 cứ
u dân tộc T

ráng, 
liệu pháp giác hơi, liệu pháp

 ống tre và nhiều liệu pháp truyền thống khác. Đ
ồng thờ

i, tại H
ải P

hòng đã tổ 
chức buổi hội chẩn và giảng dạy chung, khám

 và điều trị cho 17 bệnh nhân với các bệnh thường gặp như đau 
lư

ng, zona, phong th
ấp, m

ất ngủ
, liệt m

ặt, ho, có kho
ảng 100 sinh viên

 thự
c tập

 và b
ác sĩ b

ệnh
 viện trự

c 
thuộc tham

 gia, nâng cao năng lực thực hành lâm
 sàng và tầm

 ảnh hưởng quốc tế của y học cổ truyền.

30
2023

T
rường Đ

ại học P
henikaa 

V
iệt N

am
√

N
gày 9 tháng 10, đoàn đại biểu T

rư
ờng Đ

ại học Phenikaa V
iệt N

am
 gồm

 4 ngư
ời đ

ã đến thăm
 T

rường Đ
ại 

học Y
 D

ư
ợ

c cổ truyền Q
uảng T

ây. H
ai bên đồng ý tiếp tục trao đổi và thảo luận

 về các hướ
ng hợ

p tác như
 

liên kết đào tạo, du học tại T
rung Q

uốc, và phát triển chung các sản phẩm
 y dư

ợc cổ truyền.

31
2023

C
ông ty C

ổ phần T
ập 

đoàn D
ược phẩm

 L
iễu 

Q
uảng T

ây  
T

rường Đ
ại học Y

 học C
ổ 

truyền V
iệt N

am

√
√

T
h

áng 9, T
rư

ờ
ng Đ

ại h
ọc Y

 d
ư

ợ
c cổ truyền Q

u
ảng T

ây chủ
 trì, ph

ối hợ
p vớ

i T
ập

 đo
àn D

ư
ợc ph

ẩm
 L

iễu 
D

ược Q
uảng T

ây và H
ọc viện Y

 D
ược học cổ truyền V

iệt N
am

, thành lập “H
ọc viện T

hợ lành nghề hiện đại 
Y

 học C
ổ truyền T

rung Q
uốc - V

iệt N
am

”, đượ
c S

ở
 G

iáo dụ
c K

hu tự
 trị Q

uảng T
ây phê duyệt là học viện 

duy nhất có đặc trưng y dư
ợc cổ truyền trong số các H

ọc viện T
hợ lành nghề hiện đại T

rung – A
S

E
A

N
 giai 

đoạn đầu. T
háng 12, học viện phối hợp tổ chức hoạt động giảng dạy và khám

 chữa bệnh chung tại V
iệt N

am
, 

thự
c hiện 12 buổi giảng chuyên đề với khoảng 1.000 học viên tham

 dự, đồng thời tiến hành chẩn trị lâm
 sàng 

tại H
ải P

hòng, phục vụ người dân địa phương.
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S
T

T
T

h
ờ

i 
gian

Đ
ối tác b

ên T
ru

ng
T

hu
ộc vùng 

kinh
 tế T

Q
Đ

ối tác hợ
p

 tác n
ư

ớc 
ngoại

8 loại hìn
h h

ợ
p

 tác theo 
luận

 G
D

N
N

 V
iệt N

am
N

ội dung hợ
p tác

1
2

3
4

5
6

7
8

32
2024

 T
rường Đ

ại học Y
 

D
ược cổ truyền 

Q
uảng T

ây
T

ây B
ộ

T
rường Đ

ại học Y
 D

ược 
H

ải Phòng V
iệt N

am
√

T
ừ

 ngày 12 đến ngày 16 tháng 11, đoàn công tác T
rường Đ

ại học Y
 dược cổ truyền Q

uảng T
ây đã đến thăm

 
T

rư
ờng Đ

ại học Y
 dược H

ải P
hòng, tổ chứ

c các hoạt động giao lư
u giảng dạy liên quan đến dự

 án bồi dưỡng 
T

rung tâm
 hải ngoại và tham

 dự lễ kỷ niệm
 45 năm

 thành lập trư
ờng. T

ại hội thảo học thuật y dư
ợc cổ truyền 

do K
hoa Y

 học cổ truyền tổ chứ
c, các chuyên gia T

rung Q
uố

c đ
ã giảng b

ài cho khoảng 100 giảng viên
 và 

sinh viên. C
huyến thăm

 này góp phần tăng cư
ờng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực giáo d

ục, nghiên
 cứ

u 
và điều

 trị y dư
ợ

c cổ truyền, đ
ồng thời tạo nền tảng cho việc cùng đề xuất xây dự

ng T
rung tâm

 hải ngoại 
thuộc C

ục Q
uản lý y dược cổ truyền T

rung Q
uốc trong tương lai.

33
2019

T
rung tâm

 C
huyển 

giao C
ông nghệ 

T
rung Q

uốc - 
A

SE
A

N
 ; T

rung 
tâm

 C
huyển giao 

C
ông nghệ A

S
E

A
N

 
Q

uảng T
ây ; 

T
rường Đ

ại học Y
 

D
ược cổ truyền 

Q
uảng T

ây 

T
ây B

ộ

C
ục Ứ

ng dụng Phát triển 
công nghệ, B

ộ K
hoa học 

C
ông nghệ V

iệt N
am

; 
C

ục Q
uản lý Y

 D
ược cổ 

truyền, B
ộ Y

 tế V
iệt N

am
; 

T
rung tâm

 C
huyển giao 

C
ông nghệ H

ỗ trợ V
iệt 

N
am

 

√
√

N
gày 30 tháng 7, H

ội nghị kết nối hợp tác chuyển giao công nghệ y dược cổ truyền T
rung Q

uốc – V
iệt N

am
 

đư
ợc tổ chứ

c tại H
à N

ội, do T
rung tâm

 C
huyển giao C

ông nghệ A
SE

A
N

 Q
u

ảng T
ây và C

ục Ứ
ng dụ

ng và 
P

hát triển C
ông nghệ (B

ộ K
hoa học và C

ông nghệ V
iệt N

am
) đồng chủ trì, với sự

 phối hợp của C
ục Q

uản lý 
Y

 dư
ợc cổ truyền

 (B
ộ Y

 tế V
iệt N

am
) và sự

 đồng tổ chứ
c của T

rung tâm
 C

huyển giao C
ông nghệ A

S
E

A
N

 
Q

uảng T
ây, T

rư
ờng Đ

ại học Y
 dược cổ truyền Q

uảng T
ây cùng T

rung tâm
 H

ợp tác C
huyển giao C

ông nghệ 
V

iệt N
am

. Đ
ây là hoạt động kết nối kỹ thuật trực tiếp đầu tiên kể từ khi thiết lập cơ chế hợp tác song phương 

giữa hai bên.

34
2016

T
rung tâm

 C
huyển 

giao C
ông nghệ 

T
rung Q

uốc - 
A

SE
A

N
 (C

A
T

T
C

) 
(Đ

ơn vị tổ chức)  
Đ

ại học Y
 D

ược cổ 
truyền Q

uảng T
ây 

(Đ
ơn vị thực hiện)

T
ây B

ộ

C
ục Ứ

ng dụng Phát triển 
C

ông nghệ, B
ộ K

hoa học 
và C

ông nghệ V
iệt N

am
 

(Đ
ơn vị tổ chức)

√
√

N
gày 16 tháng 6, H

ội nghị kết nối kỹ thuật và đầu tư T
rung Q

uốc – V
iệt N

am
 đ

ượ
c tổ chứ

c tại H
à N

ội, với 
sự

 tham
 gia k

ết nối của 58 doanh nghiệp
 T

rung Q
uốc và hơ

n
 40 cơ

 quan, doanh
 nghiệp

 V
iệt N

am
. Đ

ây là 
năm

 thứ
 ba liên tiếp T

rung tâm
 C

huyển giao C
ông nghệ T

rung Q
uốc – A

SE
A

N
 tổ chứ

c hoạt động kết nối kỹ 
thuật tại V

iệt N
am

. K
ể từ khi thành lập năm

 2013, trung tâm
 đã liên kết với 1763 thành viên, tổ chứ

c hơ
n 20 

sự
 kiện

 chuyển
 giao công ngh

ệ, th
úc đ

ẩy g
ần

 400 th
ỏa thu

ận
 h

ợp
 tác giữ

a doanh
 nghiệp

 T
rung Q

uố
c và 

A
SE

A
N

 v
ới tổng giá trị gần

 600
 triệu

 N
D

T
. Q

u
ảng T

ây còn thiết lập
 7 cơ sở

 trình diễn
 công ngh

ệ nô
ng 

nghiệp tại các nư
ớc A

SE
A

N
 như

 V
iệt N

am
 với tổng diện tích 1300 m

ẫu, đồng thời tổ chức các lớ
p đào tạo 

quốc tế nhằm
 bồi d

ưỡng nhân lự
c kỹ thuật cho các nư

ớc A
S

E
A

N
, thúc đẩy chuyển

 giao và ứng dụ
ng công 

nghệ tiên tiến trong nông nghiệp và bảo vệ m
ôi trường.

35
2023

T
rường Đ

ại học Y
 

dược cổ truyền 
Q

uảng T
ây

T
ây B

ộ
Đ

ại học Y
 dư

ợc cổ truyền 
V

iệt N
am

√

N
gày 18 tháng 12, đoàn đại biểu gồm

 15 ngư
ời của Đ

ại học Y
 dược cổ truyền V

iệt N
am

 đã đến thăm
 và làm

 
việc tại T

rư
ờng Đ

ại học Y
 d

ược cổ truyền Q
uảng T

ây, đồng thời k
ý kết M

O
U

. T
heo M

O
U

, hai bên sẽ triển 
khai hợ

p tác toàn diện trong các lĩnh vự
c như

 trao đổi sinh viên, giao lư
u học thuật giữ

a giảng viên
 và cán 

bộ, xây dựng và phát triển cơ
 sở thứ

 hai củ
a phía V

iệt N
am

, cũng như
 nghiên cứu

 khoa học. H
ai trư

ờng kỳ 
vọng sẽ dựa vào nền tảng “H

ọc viện T
hợ lành nghề hiện đại Y

 học C
ổ truyền” để xây dựng nền tảng đổi m

ới 
cho hợp tác và giao lưu giáo dục y dược cổ truyền giữa hai nước. 

36
2022

S
ở G

iáo dục K
hu tự 

trị dân tộc C
hoang 

Q
uảng T

ây
T

ây B
ộ

B
ốn tỉnh C

ao B
ằng, L

ạng 
Sơn, H

à G
iang và Q

uảng 
N

inh V
iệt 

√
√

T
rong nhữ

ng năm
 gần đây, Q

uảng T
ây (T

rung Q
uốc) hàng năm

 cấp 18-25 su
ất học b

ổng đại học và sau đ
ại 

học cho b
ốn

 tỉnh biên giới củ
a V

iệt N
am

. T
rong đó, tỉnh L

ạng S
ơ

n và H
à G

iang m
ỗi năm

 cấp
 2-5 su

ất học 
bổng đại học cho Q

uảng T
ây, sinh viên theo học tại T

rư
ờng Đ

ại học K
hoa học X

ã hội và N
hân văn Đ

ại học 
Q

uốc gia H
à N

ội. T
ừ

 năm
 2016 đến nay, tỉnh C

ao B
ằng đã cử 56 sinh viên đại học và 32 cán bộ, công chứ

c, 
viên ch

ức sang Q
u

ảng T
ây học tập. H

ai b
ên

 đã ký k
ết M

O
U

, thống nhất tiếp
 tục duy trì cơ

 ch
ế tham

 vấn 
trong lĩnh vực giáo dục giữa Q

uảng T
ây và bốn tỉnh biên giớ

i củ
a V

iệt N
am

, đồng thờ
i thiết lập cơ ch

ế liên 
lạc và phối hợp song phương.
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S
T

T
T

h
ờ

i 
gian

Đ
ối tác b

ên T
ru

ng
T

hu
ộc vùng 

kinh
 tế T

Q
Đ

ối tác hợ
p

 tác n
ư

ớc 
ngoại

8 loại hìn
h h

ợ
p

 tác theo 
luận

 G
D

N
N

 V
iệt N

am
N

ội dung hợ
p tác

1
2

3
4

5
6

7
8

37
2018

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề K
inh tế và 

T
hương m

ại Q
uảng 

T
ây

T
ây B

ộ

T
rường C

ao đẳng K
ỹ 

thuật C
ông nghiệp B

ắc 
G

iang
√

T
rư

ờ
ng C

ao đ
ẳng N

gh
ề K

inh tế và T
hư

ơ
ng m

ại Q
uảng T

ây h
ợ

p tác vớ
i T

rư
ờ

ng C
ao đ

ẳng K
ỹ thuật C

ông 
nghiệp

 B
ắc G

iang tổ chứ
c khóa đào tạo giảng viên k

éo dài 5 ngày cho 9 giáo viên V
iệt N

am
, gồm

 các nội 
dung: C

hia sẻ V
ành đai và C

on đường, kỹ năng m
ay m

ặc tại “Y
iL

u W
orkshops” và kỹ năng nấu ăn tại “H

ọc 
đư

ờng Y
i Y

in”.  D
ự

 án
 nh

ằm
 th

úc đ
ẩy sự

 hiểu
 biết củ

a giáo viên
 V

iệt N
am

 đối vớ
i văn h

óa T
rung Q

u
ốc, 

đồng thời tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực chuyên m
ôn như m

ay m
ặc và ẩm

 thực.

38
2011

T
rường C

ao đẳng trực 
thuộc N

gành K
ính và 

G
ốm

 xây dự
ng V

iệt N
am

 
√

N
gày 14 tháng 4, đoàn gồm

 6 người từ T
rường C

ao đẳng N
ghề trực thuộc ngành kính và gốm

 xây dự
ng V

iệt 
N

am
 (V

IG
L

A
C

E
R

A
) đã đến thăm

 và làm
 việc tại T

rường C
ao đẳng N

ghề K
inh tế và T

hương m
ại Q

uảng T
ây. 

H
ai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

39
2023

T
rường Đ

ại học 
N

ghề N
am

 N
inh 

(trước đây là 
T

rường C
ao đẳng 

N
ghề N

am
 N

inh)

T
ây B

ộ

T
rường Đ

ại học K
hoa học 

X
ã hội và N

hân văn
√

T
rư

ờ
ng Đ

ại học N
ghề N

am
 N

inh h
ợ

p tác vớ
i T

rư
ờng Đ

ại học K
hoa h

ọc X
ã hội và N

hân văn
 để triển

 khai 
chương trình liên kết đào tạo “2+

1”, trong năm
 2023 đã cử 45 sinh viên sang học tập tại trường nhân văn.

40
2023

T
rường C

ao đẳng N
ghề 

C
ông nghiệp H

à N
ội V

iệt 
N

am
; C

ông ty T
N

H
H

 
C

ông nghệ FunaA
ir T

ô 
C

hâu V
iệt N

am
; L

iên 
m

inh D
oanh nghiệp 

N
gành Đ

iện tử M
iền B

ắc 
V

iệt N
am

√
√

N
hà trường đã hợp tác với T

rường C
ao đẳng N

ghề C
ông nghiệp H

à N
ội, C

ông ty T
N

H
H

 C
ông nghệ FunaiA

ir 
T

ô C
hâu taij V

iệt  và L
iên m

inh doanh nghiệp ngành điện tử
 khu vự

c phía B
ắc V

iệt N
am

 để cùng xây dự
ng 

H
ọc viện T

hợ lành ngh
ề hiện đại ngành T

hông tin Đ
iện tử

 T
rung Q

u
ốc - V

iệt N
am

, đ
áp ứ

ng nhu cầu nhân 
lực kỹ thuật và kỹ năng bản địa hóa phục vụ hợ

p tác sản xuất quốc tế hướng tới A
S

E
A

N
. T

háng 9, dự án này 
đã đư

ợc S
ở

 G
iáo dụ

c Q
u

ảng T
ây công nhận là m

ột trong nhữ
ng dự

 án
 đặc sắc thuộc nhóm

 “H
ọc viện

 T
h

ợ 
lành nghề hiện đại T

rung Q
uốc - A

S
E

A
N

” đầu tiên.

41
2023

C
ông ty G

iáo dục và Đ
ào 

tạo H
IC

A
D

 V
iệt N

am
√

N
hà trường đã hợp tác với C

ông ty G
iáo dục và Đ

ào tạo H
IC

A
D

 V
iệt N

am
 để thành lập các cơ sở đào tạo hải 

ngoại tại A
SE

A
N

.

42
2023

C
ác nước A

sean
√

N
hà trư

ờ
ng đ

ã xây dự
ng 38 b

ộ tiêu chuẩn chuyên ngành và tiêu chuẩn ch
ư

ơng trình đ
ào tạo cho các cơ sở 

giáo d
ục tại các n

ư
ớ

c A
SE

A
N

, bao gồm
 V

iệt N
am

. B
a m

ôn
 h

ọc, bao gồm
 "C

ông nghệ T
rí tu

ệ N
h

ân tạo ", 
cùng với năm

 gói tài nguyên đào tạo quốc tế hóa, bao gồm
 “T

iếp thị T
ruyền thông M

ới”, đã đư
ợc S

ở
 G

iáo 
dục công nhận là tài nguyên giáo dục nghề nghiệp quốc tế hóa hướng tới A

SE
A

N
.

43
2023

B
ốn tỉnh biên giới L

ạng 
Sơn, Q

uảng N
inh, C

ao 
B

ằng, H
à G

ian V
iệt N

am
√

C
h

ủ
 trì H

ộ
i ngh

ị tham
 vấn giáo d

ụ
c giữ

a Q
u

ảng T
ây v

à các tỉnh
 L

ạng S
ơ

n, Q
u

ảng
 N

inh, C
ao B

ằng, H
à 

G
iang, tích cực triển khai các dịch vụ quốc tế hư

ớng tới doanh nghiệp, chính phủ, trường học ở nước ngoài, 
hỗ trợ

 doanh nghiệp “đ
i ra thế giới”, đ

ồng thời m
ở rộng tầm

 ảnh hưở
ng qu

ốc tế của nhà trư
ờng thông qua 

nhiều nền tảng, lĩnh vự
c và góc độ khác nhau.

44
2023

C
ác nước A

SE
A

N
√

N
hằm

 phục vụ công nhân k
ỹ thuật của các doanh nghiệp “đ

i ra thế giớ
i”, giảng viên đại học, cán

 bộ công 
chứ

c và sinh viên, các cơ
 quan hữu quan của Q

uảng T
ây đã thiết kế và triển khai các chư

ơng trình đào tạo 
chuyên

 đề “T
iếng T

rung +
” trong các lĩnh vự

c như công nghệ thông tin đ
iện tử

, thư
ơng m

ại điện
 tử

 xuyên 
biên giới, kỹ thuật phần m

ềm
, kỹ thuật xây dự

ng, logistics hiện đại, thiết kế thời trang. B
ằng cách xây dự

ng 
các điểm

 đào tạo ở nư
ớc ngoài, Q

u
ảng T

ây đã tổ ch
ứ

c các lớp đào tạo thươ
ng m

ại điện tử
 xuyên biên giớ

i 
“T

iếng T
rung +

” tại các quốc gia A
S

E
A

N
 như V

iệt N
am

; tổ chức lớp đào tạo thương m
ại điện tử T

rung Q
uốc 

– A
S

E
A

N
, lớp

 tập huấn cho cán bộ cấp cao thành phố H
ải P

hòng (vớ
i sự tham

 gia củ
a 10 cán bộ cấp cao), 

trại huấn luyện phát thanh viên, lớp đào tạo nhân viên cứ
u hộ được chứng nhận quốc tế, lớp

 học ch
ứng chỉ 

1+
X

 về giáo dục m
ầm

 non dành cho nhân tài kỹ thuật chất lượng cao T
rung Q

uốc – A
SE

A
N

, và khóa đào tạo 
kỹ năng dành cho chuyên gia an ninh thông tin đã đăng ký. T

ổng số lư
ợt đào tạo đối ngoại trong năm

 2023 
đạt 11.416 lư

ợt người.
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S
T

T
T

h
ờ

i 
gian

Đ
ối tác b

ên T
ru

ng
T

hu
ộc vùng 

kinh
 tế T

Q
Đ

ối tác hợ
p

 tác n
ư

ớc 
ngoại

8 loại hìn
h h

ợ
p

 tác theo 
luận

 G
D

N
N

 V
iệt N

am
N

ội dung hợ
p tác

1
2

3
4

5
6

7
8

45
2023

T
rường Đ

ại học 
N

ghề N
am

 N
inh 

(trước đây là 
T

rường C
ao đẳng 

N
ghề N

am
 N

inh)

T
ây B

ộ

H
ải Phòng, V

iệt N
am

√
N

gày 8 th
áng 8, tổ chứ

c lớ
p bồi dư

ỡ
ng thự

c tế dành cho công ch
ức cấp cao thành phố H

ải Ph
òng, với sự

 
tham

 gia của 10 công chức cấp cao từ
 thành phố H

ải P
hòng, V

iệt N
am

.

46
2023

T
rường C

ao đẳng K
ỹ 

thuật C
ông nghiệp B

ắc 
G

iang
√

N
gày 8 tháng 8, tổ chức lớp bồi dư

ỡng công chức cấp cao thành phố H
ải P

hòng, với sự tham
 gia của 10 công 

chứ
c cấp cao từ thành phố H

ải P
hòng, V

iệt N
am

. T
rường Đ

ại học N
ghề N

am
 N

inh thiết lập quan hệ hợp tác 
vớ

i T
rư

ờ
ng C

ao đ
ẳng K

ỹ thuật C
ông nghiệp B

ắc G
iang, đào tạo nhân tài liên ngành theo m

ô h
ình “N

goại 
ngữ +

 C
ông nghệ thương m

ại điện tử xuyên biên giới”.

47
2019

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề G
iao thông 

S
ơn Đ

ông
Đ

ông B
ộ

C
ông ty T

N
H

H
 C

ông 
nghệ G

oertek (V
iệt N

am
) 

T
rường Đ

ại học B
ách 

khoa H
à N

ội

√
K

ý kết hợp tác xây dựng “H
ọc viện S

ản xuất T
hông m

inh (V
iệt N

am
)”.

48
2023

C
ông ty T

N
H

H
 C

ông 
nghệ G

oertek (V
iệt N

am
)

√
√

T
háng 10, tiêu chuẩn giáo dục nghề nghiệp cho nhóm

 vị trí “B
ảo trì và Đ

iều chỉnh thiết bị” cùng tài nguyên 
giảng d

ạy cho nhóm
 vị trí này, đư

ợc xây d
ựng chung vớ

i G
oer (V

iệt N
am

), đ
ã đư

ợ
c ph

ê duyệt thành
 công 

làm
 dự

 án ươm
 tạo của tỉnh S

ơ
n Đ

ông. C
ùng năm

, vào tháng 11, đoàn thăm
 các cơ sở h

ợp tác giáo dục của 
G

oer V
iệt N

am
 thuộc nhóm

 “cầu H
án ngữ

 ” do T
rung tâm

 H
ợp tác và G

iáo d
ục N

gôn ngữ của B
ộ G

iáo dục 
tổ chứ

c đã đến T
rung Q

uốc, và tại trường chúng tôi đã thành công tổ chức H
ội nghị H

iệu trưởng T
rung-V

iệt 
lần đầu tiên.

49
2024

T
rường C

ao đẳng L
ý T

hái 
T

ổ  
C

ông ty T
N

H
H

 C
ông 

nghệ G
oertek (V

iệt N
am

)

√
√

√
√

T
háng 1, T

rường C
ao đẳng N

ghề G
iao thông S

ơn Đ
ông phối hợp với T

rường C
ao đẳng L

ý T
hái T

ổ V
iệt N

am
 

và C
ông ty G

oer cùng thành lập “H
ọc viện V

iệt N
am

 - B
an M

ặc”, m
ở ra chặng đườ

ng m
ới cho hợ

p tác giáo 
dục nghề nghiệp quốc tế. B

a bên đã thông qua điều
 lệ của học viện, xây dự

ng kế hoạch công tác năm
 2024, 

thảo luận sâu về h
ợp tác đào tạo sinh viên, trao đổi giảng viên, giao lưu sinh viên, đào tạo nhân lực bản đ

ịa 
hóa ở nước ngoài, phát triển tiêu chuẩn chư

ơng trình đào tạo, xây dựng nguồn học liệu chung, đào tạo “K
ỹ 

năng +
 T

iếng T
rung”, và phát triển kho ngôn liệu chuyên ngành song ngữ T

rung - V
iệt, đồng thời đạt đư

ợc 
nhiều biện pháp cụ thể để triển

 khai. Đ
ặc biệt, nhằm

 đáp ứ
ng nhu cầu nhân lự

c của G
oer V

iệt N
am

, ba bên 
đã xây dự

ng kế hoạch tuyển chọn sinh viên, phối h
ợp đào tạo, quản lý quá trình, đánh giá và cơ

 chế rút lui 
theo m

ô hình đ
ào tạo nhân lực “1+

1+
1”. T

ính đến
 tháng 5, H

ọc viện B
an M

ặc đã phát triển 18 tiêu chuẩn 
chư

ơng trình đào tạo song ngữ
 T

rung - V
iệt, 12 nguồn học liệu, cử 15 lư

ợt giảng viên và sinh viên sang V
iệt 

N
am

 trao đ
ổi, hợ

p
 tác sâu

 rộng vớ
i 6 trư

ờ
ng cao đẳng, đã đào tạo cho 1200 lư

ợ
t công nhân

 của G
oer V

iệt 
N

am
 và tổ chứ

c đào tạo “T
iếng T

rung + kỹ năng nghề” cho hơn 530 lư
ợt sinh viên các trư

ờng cao đẳng V
iệt 

N
am

.

50
2024

T
rường C

ao đẳng C
ông 

nghệ V
iệt H

àn B
ắc G

iang; 
T

rường C
ao đẳng C

ơ điện 
và X

ây dựng B
ắc N

inh

√

H
ọc viện B

an M
ặc – V

iệt N
am

 của T
rường C

ao đẳng N
ghề G

iao thông S
ơn Đ

ông cũng đã ký kết thỏa thuận 
hợp tác đào tạo nhân tài với T

rư
ờng C

ao đẳng C
ông nghệ V

iệt-H
àn B

ắc G
iang và T

rường C
ao đẳng C

ơ điện 
và X

ây dựng B
ắc N

inh, đồng thời đạt đư
ợ

c thỏa thuận về việc đào tạo ngắn hạn cho sinh viên V
iệt N

am
 tại 

T
rung Q

uốc.

210



S
T

T
T

h
ờ

i 
gian

Đ
ối tác b

ên T
ru

ng
T

hu
ộc vùng 

kinh
 tế T

Q
Đ

ối tác hợ
p

 tác n
ư

ớc 
ngoại

8 loại hìn
h h

ợ
p

 tác theo 
luận

 G
D

N
N

 V
iệt N

am
N

ội dung hợ
p tác

1
2

3
4

5
6

7
8

51
2024

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề L
iễu C

hâu
T

ây B
ộ

C
ông ty T

N
H

H
 L

iễu C
ông 

V
iệt N

am
  

T
rường C

ao đẳng C
ơ điện 

H
à N

ội

√
√

T
háng 5, T

rường C
ao đẳng N

ghề L
iễu C

hâu phối hợp với C
ông ty C

ổ phần C
ơ khí L

iễu C
ông Q

uảng T
ây và 

T
rường C

ao đẳng Đ
iện tử C

ơ khí H
à N

ội ký kết hợ
p tác, chính thức khở

i động dự
 án xây dựng H

ọc viện T
hợ 

giỏi Q
uốc tế tại V

iệt N
am

. D
ự án

 n
ày m

ô phỏng m
ô hình xây dự

ng học viện thợ giỏi quốc tế điển hình m
à 

L
iễu C

hâu N
ghề và L

iễu
 C

ông đã triển
 khai thành công tại T

h
ái L

an
 và Indonesia, áp

 dụ
ng m

ô h
ình phân 

công xây dự
ng “T

hiết b
ị L

iễu C
ông +

 T
iêu chuẩn và chứng nhận đào tạo của L

iễu C
hâu N

ghề +
 C

ơ
 sở vật 

chất và đội ngũ giảng viên của H
C

E
M

”. Đ
ồng thời, d

ự
 án đư

ợc tối ư
u hóa nâng cấp, dự

a trên d
ịch

 vụ cho 
L

iễu C
ông, dưới sự hỗ trợ của Đ

ại sứ
 quán T

rung Q
uốc tại V

iệt N
am

, sẽ tích hợp nguồn lự
c của các doanh 

nghiệp T
rung Q

uốc khác tại V
iệt N

am
, xây dựng chuẩn m

ực hợ
p tác giáo dục nghề nghiệp T

rung - V
iệt m

ới 
với tiêu chuẩn cao.

52
2019

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề C
ông nghệ 

T
hông tin T

hường 
C

hâu

Đ
ông B

ộ

C
ác quốc gia và khu vực 

như Ú
c, H

àn Q
uốc, 

Indonesia, V
iệt N

am
, Đ

ài 
L

oan, H
ong K

ong.

√

T
háng 11, H

ội nghị H
ọc thuật Q

uốc tế về C
ông nghệ C

am
 lần

 thứ
 bảy (International C

onference on O
range 

T
echnologies, viết tắt là IC

O
T

) đã đư
ợc tổ ch

ức tại T
rư

ờ
ng C

ao đ
ẳng N

ghề C
ông nghệ T

hô
ng tin

 T
hư

ờ
ng 

C
hâu. H

ội nghị do T
rường C

ao đẳng N
ghề C

ông nghệ T
hông tin T

hường C
hâu phối hợp cùng Đ

ại học T
hành 

C
ông Đ

ài L
oan, Đ

ại học C
ông ngh

ệ T
ây B

ắc và Đ
ại h

ọc K
hoa h

ọc K
ỹ thu

ật Đ
ại N

h
ân Đ

ài L
oan

 đ
ồng tổ 

ch
ứ

c. S
ự

 kiện
 thu

 h
ú

t h
ơ

n 60
 chuy

ên
 gia, h

ọc giả đ
ến từ

 các qu
ốc gia v

à khu
 v

ự
c nh

ư
 Ú

c, H
àn

 Q
u

ố
c, 

Indonesia, V
iệt N

am
, Đ

ài L
oan và H

ồng K
ông tham

 dự.

53
2017

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề M
ôi trường 

và Sinh học H
ồ 

N
am

T
rung B

ộ

T
rường Đ

ại học N
ông 

L
âm

 B
ắc G

iang
√

T
hự

c hiện hợp tác giáo dục quốc tế, hai bên đã tổ chứ
c 7 lư

ợt trao đ
ổi và thăm

 viếng, tiến hành 2 hội thảo 
chuyên đề học thuật và ký kết 4 thỏa thuận hợp tác.

54
2017

T
rường Đ

ại học N
ông 

L
âm

 B
ắc G

iang
√

Đ
oàn đại biểu gồm

 4 người từ
 T

rường Đ
ại học N

ông L
âm

 B
ắc G

iang, V
iệt N

am
 đã đến thăm

 và trao đổi với 
T

rư
ờ

ng C
ao đ

ẳng M
ôi trư

ờ
ng Sinh h

ọc H
ồ N

am
 về h

ợ
p tác giáo dục.  H

ai b
ên

 đ
ã k

ý k
ết M

O
U

 và “T
hỏa 

thuận hợp tác về ứng dụng và phổ biến công nghệ nuôi trồng sinh thái bằng thảo dược nano phức hợp” . V
iệc 

đạt đư
ợc thỏa thuận hợp tác về “Ứ

ng dụng và phổ biến công nghệ nuôi trồng sinh thái bằng thảo dược nano 
phứ

c hợ
p” đánh dấu

 nội dung hợ
p tác thực chất đầu

 tiên
 giữ

a T
rư

ờ
ng C

ao đẳng M
ôi trư

ờng S
inh

 h
ọc H

ồ 
N

am
 và T

rường Đ
ại học N

ông L
âm

 B
ắc G

iang.

55
2018

T
rung tâm

 T
ruyền bá 

N
ông nghiệp T

rung ương 
V

iệt N
am

√

T
h

áng 7, T
rư

ờ
ng C

ao đẳng K
ỹ thuật S

inh
 học M

ôi trư
ờ

ng H
ồ N

am
 và T

rung tâm
 P

h
át triển N

ông nghiệp 
T

rung ương V
iệt N

am
 đã tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển kỹ thuật nông nghiệp. S

ự hợp tác này là kết quả 
của việc T

rường C
ao đẳng Sinh học M

ôi trường H
ồ N

am
 bắt đầu hợ

p tác quốc tế với T
rư

ờng Đ
ại học N

ông 
lâm

 B
ắc G

iang từ
 n

ăm
 2017. Đ

ại diện phía V
iệt N

am
, ông T

rần V
ăn K

h
ôi, đã giới thiệu sơ

 lư
ợ

c về T
rung 

tâm
 Phát triển N

ông nghiệp T
rung ương và kinh nghiệm

 thành công của V
iệt N

am
 trong việc tiếp nhận giống 

lúa lai, ngô, rau quả từ T
rung Q

uốc. H
ai bên m

ong m
uốn thông qua việc tham

 quan các cơ sở m
ô hình nông 

nghiệp cấp tỉnh, tăng cường trao đổi kỹ thuật nông nghiệp và tổ chức các chuyến thăm
 giữa chuyên gia, học 

giả củ
a hai b

ên. Đ
ồng thờ

i, hai b
ên

 cũng đã nghe báo cáo về kết qu
ả và tiến đ

ộ phổ biến
 dự

 án “K
ỹ thu

ật 
nuôi trồng sinh thái bằng thuốc thảo dư

ợc nano phối hợp
” do trư

ờng và Đ
ại học N

ông lâm
 B

ắc G
iang cùng 

phát triển.

56
2024

T
rường Đ

ại học N
ông 

L
âm

 B
ắc G

iang
√

√

H
ai bên đã xây dự

ng nền tảng hợp tác quốc tế “T
ư

ơng H
oàn - B

ắc G
iang”; lần lượ

t ký kết nhiều
 thỏa thuận 

hợp tác như
 “N

ghiên cứu công nghệ trồng và chế biến hiệu quả cây trà dầu tại tỉnh L
ương Sơn”, “N

ghiên cứu 
công nghệ nuôi ếch bò m

ật độ cao”... Đ
ồng thờ

i, hai bên đã cùng xây dựng T
rung tâm

 H
ợp tác N

ông nghiệp 
T

rung - V
iệt và T

rung tâm
 N

ghiên cứu C
ông nghệ C

hăn nuôi G
à S

inh thái bằng D
ược liệu T

rung - V
iệt.
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S
T

T
T

h
ờ

i 
gian

Đ
ối tác b

ên T
ru

ng
T

hu
ộc vùng 

kinh
 tế T

Q
Đ

ối tác hợ
p

 tác n
ư

ớc 
ngoại

8 loại hìn
h h

ợ
p

 tác theo 
luận

 G
D

N
N

 V
iệt N

am
N

ội dung hợ
p tác

1
2

3
4

5
6

7
8

57
2018

T
rường C

ao đẳng 
N

ghề nghiệp Q
uảng 

T
ây 

T
ây B

ộ

D
ự án nước ngoài về củ 

năng ở Q
uy N

hơn, V
iệt 

N
am

 của C
ông ty T

rúc 
trại Q

uảng T
ây

√
T

rư
ờng C

ao đẳng N
ghề nghiệp Q

uảng T
ây đã tổ chứ

c khóa đào tạo kéo dài 3 tháng về tiếng V
iệt và ch

ương 
trình M

B
A

 cho hơ
n 40 cán

 bộ quản
 lý trung cấp

 được cử sang làm
 việc tại D

ự
 án sắn

 hải ngoại Q
uy N

hơ
n 

của N
ông trường Q

uảng T
ây tại V

iệt N
am

.

58
2018

T
rường C

ao đẳng H
ữu 

nghị V
iêng C

hăn – H
à 

N
ội

√

K
ý kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với T

rư
ờng C

ao đẳng K
ỹ thuật H

ữu nghị V
iêng C

hăn - H
à N

ội, triển khai 
các hoạt động hợp tác như trao đổi cán bộ quản lý giáo dục, giao lưu giáo dục nghề nghiệp, trao đổi giáo viên 
ngôn ngữ hoặc chuyên ngành, liên kết chương trình đào tạo, công nhận tín chỉ và giao lư

u văn hóa giữ
a giảng 

viên và sinh viên. H
ai bên đã trao đổi 43 sinh viên giữa V

iệt N
am

 và T
rung Q

uốc.

59
2024

T
rường C

ao đẳng 
nghề T

hương m
ại 

và N
goại thương H

à 
B

ắc

Đ
ông B

ộ
Đ

ại học T
hành Đ

ông V
iệt 

N
am

√

T
hông qua việc cùng xây dự

ng phân viện
 ở nướ

c ngoài và triển khai chư
ơng trình hợ

p
 tác đào tạo quốc tế 

“1+
2+

1”, hai bên sẽ có thêm
 nền tảng m

ớ
i để hợp

 tác, góp phần đào tạo nhiều nhân tài chất lượ
ng cao vớ

i 
tầm

 nhìn quốc tế. T
rường Đ

ại học T
hành Đ

ông có lịch sử
 phát triển chưa lâu, nhưng đã dần thể hiện lợi thế 

chuyên m
ôn trong các lĩnh vực y học, kỹ thuật và quản lý kinh tế, đồng thời đạt đư

ợc những thành tự
u đáng 

kể trong việc thúc đẩy giáo dục quốc tế hóa.  T
rong lễ khai trư

ơng diễn ra ngay sau đó, V
iện trưở

ng L
ý Y

ến 
P

ha và Phó H
iệu trưởng N

guyễn T
hị H

oa L
ý đã cùng nhau khai trương “H

ọc viện Đ
ới H

à” đư
ợc thành lập tại 

T
rường Đ

ại học T
hành Đ

ông, V
iệt N

am
.

T
heo L

uật G
D

N
N

 năm
 2014 của V

iệt N
am

 về hợp tác quốc tế trong G
D

N
N

, các hình thức hợp tác quốc tế trong G
D

N
N

 được quy định tại Đ
iều 47. C

ụ thể là: 
1. L

iên kết đào tạo.
2. T

hành lập văn phòng đại diện của cơ sở G
D

N
N

 nước ngoài tại V
iệt N

am
.

3. H
ợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.

5. T
rao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo; cung ứng chương trình đào tạo; trao đổi các ấn phẩm

, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo.
6. T

ham
 gia các tổ chức giáo dục, hội nghề nghiệp khu vực và quốc tế.

7. M
ở văn phòng đại diện cơ sở G

D
N

N
 của V

iệt N
am

 ở nước ngoài.
8. C

ác hình thứ
c hợp tác khác theo quy định của pháp luật. [15, tr. 27]
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